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viên THPT trình độ đại học ban hành năm 2012 

Số 49/2012/TT- BGDĐT 

ngày 12/12/2012 
Bộ GD&ĐT 

 

H1.01.01.14 
Kế hoạch và lộ trình xây dựng CTĐT trình độ đại học, 

cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ năm 2010 

Số 951/KH-ĐHQN ngày 

28/5/2010 
Trường ĐHQN 

 

H1.01.01.15 

1- Biên bản họp của các tổ bộ môn góp ý về CTĐT ngành 

GDTC 
Năm 2020 Khoa GDTC-QP 

 

2- Biên bản họp của hội đồng khoa học Khoa góp ý về 

CTĐT ngành GDTC 
Năm 2020 Khoa GDTC-QP 

 

3- Biên bản họp của Khoa thông qua CTĐT ngành GDTC Năm 2020 Khoa GDTC-QP  

H1.01.01.16 
Đề tài KHCN cấp Trường “Khảo sát việc làm của sinh 

viên tốt nghiệp khối ngành sư phạm Trường ĐHQN và 
Năm 2015 Trường ĐHQN 

 



4 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

nhu cầu bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo thuộc các tỉnh Duyên 

hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên”, mã số T2013.420.29   

H1.01.01.17 

1- Thông tư ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo 

viên cơ sở giáo dục phổ thông 

Số 20/2018/TT-BGDĐT 

ngày 22/8/2018 
Bộ GD&ĐT 

 

2- Đề cương chi tiết các học phần trong CTĐT ngành 

GDTC năm 2015 
Năm 2015 Khoa GDTC 

 

3- Đề cương chi tiết các học phần trong CTĐT ngành 

GDTC  

Số 1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/08/2020 
Trường ĐHQN 

 

Tiêu chí 1.2. Chuẩn đầu ra của chƣơng trình đào tạo đƣợc xác định rõ ràng, bao quát đƣợc cả các yêu cầu chung và yêu cầu chuyên 

biệt mà ngƣời học cần đạt đƣợc sau khi hoàn thành chƣơng trình đào tạo. 

H1.01.02.01 

1- Kế hoạch rà soát, đánh giá và xây dựng lại CTĐT đại 

học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ năm 

2015 

Số 2065/KH-ĐHQN, ngày 

13/5/2015 
Trường ĐHQN 

 

2- Thông báo kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp bàn 

về CTĐT đại học hệ chính quy 

Số 6206/TB-ĐHQN, ngày 

26/11/2015 
Trường ĐHQN 

 

3- Quyết định về việc ban hành Quy định về xây dựng, 

phát triển CTĐT và quy trình mở ngành đào tạo trình độ 

đại học 

Số 3421/QĐ-ĐHQH, Ngày 

10/12/2019 
Trường ĐHQN 

 

4- Kế hoạch sữa đổi, cập nhật CTĐT đại học chính quy 

của Trường 

Số 2926/KH-ĐHQH, Ngày 

31/12/2019 
Trường ĐHQN 

 

H1.01.02.02 1- CTĐT ngành GDTC năm 2010 Số 1523/QĐ-ĐHQN,  ngày Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

10/09/2010 

2- CTĐT ngành GDTC năm 2015 
Số 7172/QĐ-ĐHQN, ngày 

25/12/2015 
Trường ĐHQN 

 

3- CTĐT ngành GDTC năm 2020 
Số 1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/08/2020 
Trường ĐHQN 

 

4- Sứ mạng và tầm nhìn của Trường ĐHQN 
Số 186/QĐ-ĐHQN, ngày 

13/02/2017 
Trường ĐHQN Bổ sung 

H1.01.02.03 
Biên bản họp của nhóm chuyên gia về xây dựng CĐR của 

CTĐT ngành GDTC 

Năm 2017 

Năm 2020 
Khoa GDTC-QP 

 

H1.01.02.04 

1- Biên bản họp của Bộ môn về xây dựng Mục tiêu đào 

tạo và khung CTĐT ngành GDTC 
Năm 2015 Khoa GDTC-QP 

 

2- Biên bản họp của Bộ môn về xây dựng Mục tiêu đào 

tạo và CĐR của CTĐT ngành GDTC 
Năm 2020 Khoa GDTC-QP 

 

H1.01.02.05 

1- Biên bản họp của Hội đồng Khoa về điều chỉnh Mục 

tiêu đào tạo và định hướng phát triển của Khoa 
Năm 2015 Khoa GDTC-QP 

 

2- Biên bản họp của Hội đồng Khoa thông qua chương 

trình khung đào tạo đại học các ngànhvà CĐR của CTĐT 

ngành GDTC 

Năm 2015 Khoa GDTC-QP 

 

3- Biên bản họp hội đồng khoa học và đào tạo về việc 

thông qua nội dung sửa đổi, cập nhật CTĐT trình đại  học 

hệ chính quy năm 2015 

Năm 2015 Trường ĐHQN 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

4- Biên bản họp của Hội đồng Khoa về CĐR Năm 2020 Khoa GDTC-QP  

5- Biên bản họp hội đồng khoa học và đào tạo về việc 

thông qua nội dung sửa đổi, cập nhật và nghiệm thu 

CTĐT trình đại  học hệ chính quy năm 2020 

Năm 2020 Trường ĐHQN 

 

6- CTĐT ngành GDTC năm 2020 
Số 1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/08/2020 
Trường ĐHQN 

 

H1.01.02.06 

1- Biên bản Hội thảo đánh giá Chương trình đào tạo 

chuyên ngành GDTC: Thực trạng và giải pháp 
Năm 2015 Khoa GDTC-QP 

 

2- Biên bản Hội thảo định hướng xây dựng chương trình 

đào tạo giáo viên GDTC 
Ngày 29/3/2019 Khoa GDTC-QP 

 

3- Biên bản họp lấy ý kiến của các bên liên quan về CĐR 

và CTĐT 
Năm 2017 Khoa GDTC-QP 

 

4- Biên bản họp lấy ý kiến của các bên liên quan về CĐR 

và CTĐT 
Năm 2020 Khoa GDTC-QP 

 

H1.01.02.07 

1- Quyết định ban hành chương trình Giáo dục Đại học hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ 

Số 1523/QĐ-ĐHQN, ngày 

10/9/2010 
Trường ĐHQN 

 

2- Quyết định ban hành CTĐT Đại học hệ chính quy theo 

hệ thống tín chỉ 

Số 7172/QĐ-ĐHQN, ngày 

25/12/2015 
Trường ĐHQN 

 

3- Chương trình đào tạo ngành GDTC 
Số 1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/08/2020 
Trường ĐHQN 

 

H1.01.02.08 1- Công bố CTĐT trên website Trường http://qnu.edu.vn/ Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

 2- Công bố CTĐT trên website Khoa 

http://kgdtcqp.qnu.edu.vn/vi/

van-ban-1081/chuong-trinh-

dao-tao-de-cuong-chi-tiet-

hoc-phan-nganh-giao-duc-

the-chat-sua-doi-bo-sung-

nam-2020 

Khoa GDTC -QP 

 

H1.01.02.09 

1- Quyết định ban hành CĐR ngoại ngữ đối với SV đại 

học và cao đẳng hệ chính quy trường ĐHQN (các khóa 

tuyển sinh năm 2014, 2015) 

Số 4230/QĐ-ĐHQNngày 

23/12/2014 
Trường ĐHQN 

 

 

2- Quyết định ban hành CĐR ngoại ngữ dành cho SV đại 

học hệ chính quy trường ĐHQN (các khóa tuyển sinh 

năm 2016 trở về sau) 

Số 1601/QĐ-ĐHQNngày 

16/9/2016 
Trường ĐHQN 

 

 
3- Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung CĐR ngoại ngữ 

đối với SV đại học, cao đẳng hệ chính quy 

Số 315/QĐ-ĐHQNngày 

26/02/2019 

Trường ĐHQN 

 

 

H1.01.02.10 
1- Quyết định về việc ban hành Quy định CĐR tin học 

đối với sinh viên đại học hệ chính quy 

Số 1799/QĐ-ĐHQN ngày 

28/9/2017 
Trường ĐHQN 

 

 
2- Thông báo về việc hướng dẫn thực hiện CĐR tin học 

đối với SV đại học hệ chính quy 

Số 1776/TB-ĐHQN ngày 

19/10/2017 

Trường ĐHQN 

 

 

H1.01.02.11 
Thông tư ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên 

cơ sở giáo dục phổ thông 

Số 20/2018/TT-BGDĐT 

ngày 22/8/2018 
Bộ GD&ĐT 

 

H1.01.02.12 1- Kế hoạch sữa đổi, cập nhật CTĐT đại học chính quy Số 2926/KH-ĐHQN, ngày Trường ĐHQN  

http://kgdtcqp.qnu.edu.vn/vi/van-ban-1081/chuong-trinh-dao-tao-de-cuong-chi-tiet-hoc-phan-nganh-giao-duc-the-chat-sua-doi-bo-sung-nam-2020
http://kgdtcqp.qnu.edu.vn/vi/van-ban-1081/chuong-trinh-dao-tao-de-cuong-chi-tiet-hoc-phan-nganh-giao-duc-the-chat-sua-doi-bo-sung-nam-2020
http://kgdtcqp.qnu.edu.vn/vi/van-ban-1081/chuong-trinh-dao-tao-de-cuong-chi-tiet-hoc-phan-nganh-giao-duc-the-chat-sua-doi-bo-sung-nam-2020
http://kgdtcqp.qnu.edu.vn/vi/van-ban-1081/chuong-trinh-dao-tao-de-cuong-chi-tiet-hoc-phan-nganh-giao-duc-the-chat-sua-doi-bo-sung-nam-2020
http://kgdtcqp.qnu.edu.vn/vi/van-ban-1081/chuong-trinh-dao-tao-de-cuong-chi-tiet-hoc-phan-nganh-giao-duc-the-chat-sua-doi-bo-sung-nam-2020
http://kgdtcqp.qnu.edu.vn/vi/van-ban-1081/chuong-trinh-dao-tao-de-cuong-chi-tiet-hoc-phan-nganh-giao-duc-the-chat-sua-doi-bo-sung-nam-2020
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

của Trường 31/12/2019 

2- Kế hoạch rà soát, đánh giá và xây dựng lại CTĐT đại 

học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

Số 2065/KH-ĐHQN, ngày 

13/5/2015 
Trường ĐHQN 

 

3- Quyết định về việc ban hành Quy định về xây dựng, 

phát triển CTĐT và quy trình mở ngành đào tạo trình độ 

đại học 

Số 3421/QĐ-ĐHQH, Ngày 

10/12/2019 
Trường ĐHQN 

 

4- CĐR của CTĐT ngành GDTC năm 2020 
Số 1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/08/2020 
Trường ĐHQN 

 

H1.01.02.13 

1- Thông báo về việc điều chỉnh đề cương học phần trong 

chương trình đào tạo 

Số 1315/TB-ĐHQN ngày 

07/08/2017 
Trường ĐHQN 

 

2- Đề cương chi tiết các học phần Năm 2015, 2017, 2020 Trường ĐHQN  

3- CTĐT ngành GDTC năm 2020 
Số 1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/08/2020 
Trường ĐHQN 

 

H1.01.02.14 

1- Giới thiệu về lịch sử hình thành khoa Giáo dục thể chất 

– Quốc phòng 

http://kgdtcqp.qnu.edu.vn/vi/van-

ban-1081/gioi-thieu-ve-lich-su-

hinh-thanh-va-phat-trien-cua-

khoa-giao-duc-the-chat-quoc-

phong-4020 

Khoa GDTC-QP 

 

2- Tờ rơi quảng bá tuyển sinh các năm 

- Tờ rơi (Brochure) Trường : 

2017-2020. 

- Cẩm nang tuyển sinh 

 

Trường ĐHQN 

 

http://kgdtcqp.qnu.edu.vn/vi/van-ban-1081/gioi-thieu-ve-lich-su-hinh-thanh-va-phat-trien-cua-khoa-giao-duc-the-chat-quoc-phong-4020
http://kgdtcqp.qnu.edu.vn/vi/van-ban-1081/gioi-thieu-ve-lich-su-hinh-thanh-va-phat-trien-cua-khoa-giao-duc-the-chat-quoc-phong-4020
http://kgdtcqp.qnu.edu.vn/vi/van-ban-1081/gioi-thieu-ve-lich-su-hinh-thanh-va-phat-trien-cua-khoa-giao-duc-the-chat-quoc-phong-4020
http://kgdtcqp.qnu.edu.vn/vi/van-ban-1081/gioi-thieu-ve-lich-su-hinh-thanh-va-phat-trien-cua-khoa-giao-duc-the-chat-quoc-phong-4020
http://kgdtcqp.qnu.edu.vn/vi/van-ban-1081/gioi-thieu-ve-lich-su-hinh-thanh-va-phat-trien-cua-khoa-giao-duc-the-chat-quoc-phong-4020
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

trường 2020. 

- Tờ rơi khoa 2019, 2020. 

H1.01.02.15 

1- Công bố CĐR của CTĐT trên website Trường http://qnu.edu.vn/ Trường ĐHQN  

2- Công bố CĐR của CTĐT trên website Khoa 

http://kgdtcqp.qnu.edu.vn/vi/

van-ban-1081/chuan-dau-ra-

chuong-trinh-dao-tao-nganh-

giao-duc-the-chat 

Khoa GDTC-QP 

 

Tiêu chí 1.3. Chuẩn đầu ra của chƣơng trình đào tạo phản ánh đƣợc yêu cầu của các bên liên quan, đƣợc định kỳ rà soát, điều chỉnh 

và đƣợc công bố công khai. 

H1.01.03.01 

1- Quyết định về việc ban hành Quy định về xây dựng, 

phát triển CTĐT và quy trình mở ngành đào tạo trình độ 

đại học 

Số 3421/QĐ-ĐHQH, Ngày 

10/12/2019 
Trường ĐHQN 

 

2- Kế hoạch sữa đổi, cập nhật CTĐT đại học chính quy 

của Trường 

Số 2926/KH-ĐHQN, ngày 

31/12/2019 
Trường ĐHQN 

 

H1.01.03.02 

1- Kế hoạch tập huấn xây dựng CTĐT đáp ứng CĐR 
Số 1550/KH-ĐHQN, ngày 

19/07/2018 
Trường ĐHQN 

 

2- Quyết định cử cán bộ tham dự tập huấn “Xây dựng 

CTĐT đáp ứng CĐR 

Số 1455/QĐ-ĐHQN, ngày 

30/07/2018 
Trường ĐHQN 

 

3- Hướng dẫn xây dựng và công bố CĐR ngành đào tạo 
Số 2196/BGDĐT-GDĐH, 

22/04/2010 
Bộ GD&ĐT 

 

H1.01.03.03 Chương trình đào tạo ngành GDTC năm 2020 Số 1783/QĐ-ĐHQN ngày Trường ĐHQN  

http://kgdtcqp.qnu.edu.vn/vi/van-ban-1081/chuan-dau-ra-chuong-trinh-dao-tao-nganh-giao-duc-the-chat
http://kgdtcqp.qnu.edu.vn/vi/van-ban-1081/chuan-dau-ra-chuong-trinh-dao-tao-nganh-giao-duc-the-chat
http://kgdtcqp.qnu.edu.vn/vi/van-ban-1081/chuan-dau-ra-chuong-trinh-dao-tao-nganh-giao-duc-the-chat
http://kgdtcqp.qnu.edu.vn/vi/van-ban-1081/chuan-dau-ra-chuong-trinh-dao-tao-nganh-giao-duc-the-chat


10 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

21/08/2020 

H1.01.03.04 Đề cương chi tiết các học phần ngành GDTC năm 2020 
Số 1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/08/2020 
Trường ĐHQN 

 

H1.01.03.05 
Biên bản họp lấy ý kiến của các bên liên quan về CTĐT, 

CĐR, đề cương chi tiết học phần năm 2017, 2020 

Năm 2017 

Năm 2020 
Khoa GDTC-QP 

 

H1.01.03.06 

1- Phiếu Khảo sát và báo cáo về kết quả phản hồi của SV 

năm cuối về chất lượng các ngành đào tạo năm học 2015-

2016 

Số 16/BC-KTĐBCL ngày 

04/8/2016 
Trường ĐHQN 

 

2- Phiếu Khảo sát và báo cáo về kết quả phản hồi của SV 

năm cuối về CTĐT năm học 2017-2018 

Số 24/BC-KTĐBCL ngày 

08/10/2018 
Trường ĐHQN 

 

H1.01.03.07 
Phiếu thăm dò ý kiến nhà sử dụng lao động về chuẩn đầu 

ra, CTĐT 
Năm 2020 Trường ĐHQN 

 

H1.01.03.08 

1- Quyết định thành lập nhóm chuyên gia soạn thảo 

chương trình GDTC 

Năm 2017 

Năm 2020 
Khoa GDTC-QP 

 

2- Biên bản họp của nhóm chuyên gia về xây dựng CĐR, 

CTĐT ngành GDTC 

Năm 2017 

Năm 2020 

 

Khoa GDTC-QP 

 

H1.01.03.09 
Biên bản họp của Bộ môn về xây dựng Mục tiêu đào tạo 

và CĐR của CTĐT ngành GDTC 

Năm 2020 

 
Khoa GDTC-QP 

 

H1.01.03.10 
Biên bản họp của các bên liên quan năm 2017, 2020 về 

đóng góp cho CĐR, CTĐT ngành GDTC 

Năm 2017 

Năm 2020 
Khoa GDTC-QP 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H1.01.03.11 
Biên bản họp hội đồng Khoa thông qua việc điều chỉnh 

CĐR 
Năm 2020 Khoa GDTC-QP 

 

H1.01.03.12 

Biên bản họp hội đồng khoa học – đào tạo của Trường 

thông qua nội dung sửa đổi, cập nhật và nghiệm thu 

Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành GDTC năm 

2020 

Năm 2020 Trường ĐHQN 

 

H1.01.03.13 
Ma trận thể hiện sự đóng góp của các khối kiến thức vào 

việc đạt chuẩn đầu ra của CTĐT 

Số 1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/08/2020 
Trường ĐHQN 

 

H1.01.03.14 

1- Biên bản họp của các bên liên quan năm 2017 về đóng 

góp cho CĐR và CTĐT ngành GDTC 
Năm 2017 Khoa GDTC-QP 

 

2- Biên bản họp của các bên liên quan năm 2020 về đóng 

góp cho CĐR và CTĐT ngành GDTC 
Năm 2020 Khoa GDTC-QP 

 

H1.01.03.15 

1- Chương trình giáo dục đại học hệ chính quy theo hệ 

thống tín chỉ ban hành năm 2010 

Số 1523/QĐ-ĐHQN, ngày 

10/9/2010 
Trường ĐHQN 

 

2- Chương trình giáo dục đại học hệ chính quy theo hệ 

thống tín chỉ ban hành năm 2015 

Số 7172/QĐ-ĐHQN,  ngày 

25/12/2015 
Trường ĐHQN 

 

H1.01.03.16 

1- Kế hoạch và lộ trình xây dựng CTĐT trình độ đại học, 

cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

Số 951/KH-ĐHQN, ngày 

28/5/2010 
Trường ĐHQN 

 

2- Quyết định ban hành chương trình Giáo dục Đại học hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ 

Số 1523/QĐ-ĐHQN, ngày 

10/9/2010 
Trường ĐHQN 

 

3- Quyết định về việc điều chỉnh CTĐT các ngành học Số 1924/QĐ-ĐHQN, ngày Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

theo hệ thống tín chỉ 14/8/2013 

4- Kế hoạch rà soát, đánh giá và xây dựng lại CTĐT đại 

học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ năm 

2015 

Số 2065/KH-ĐHQN, ngày 

13/5/2015 
Trường ĐHQN 

 

5- Thông báo kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp bàn 

về CTĐT đại học hệ chính quy 

Số 6206/TB-ĐHQN, ngày 

26/11/2015 
Trường ĐHQN 

 

6- Quyết định ban hành CTĐT đại học hệ chính quy theo 

hệ thống tín chỉ 

Số 7172/QĐ-ĐHQN, ngày 

25/12/2015 
Trường ĐHQN 

 

7- Quyết định ban hành CTĐT ngành GDTC 
Số 1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/08/2020 
Trường ĐHQN 

 

8-  Kế hoạch sữa đổi, cập nhật CTĐT đại học chính quy 

của Trường 

Số 2926/KH-ĐHQN, ngày 

31/12/2019 
Trường ĐHQN 

 

9- Quyết định về việc ban hành Quy định về xây dựng, 

phát triển CTĐT và quy trình mở ngành đào tạo trình độ 

đại học 

Số 3421/QĐ-ĐHQH, Ngày 

10/12/2019 
Trường ĐHQN 

 

H1.01.03.17 

1- Biên bản họp của Bộ môn về xây dựng Mục tiêu đào 

tạo và khung CTĐT ngành GDTC 
Năm 2015 Khoa GDTC-QP 

 

2- Biên bản Hội thảo đánh giá Chương trình đào tạo 

chuyên ngành GDTC: Thực trạng và giải pháp 
Ngày 5/6/2015 Khoa GDTC-QP 

 

3- Biên bản Hội thảo định hướng xây dựng chương trình 

đào tạo giáo viên GDTC 
Ngày 29/3/2019 Khoa GDTC-QP 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

4- Biên bản họp lấy ý kiến các bên liên quan về CTĐT, 

CĐR năm 2017 
Năm 2017 Khoa GDTC-QP 

 

5- Biên bản họp lấy ý kiến các bên liên quan về CTĐT, 

CĐR năm 2020 
Năm 2020 Khoa GDTC-QP 

 

H1.01.03.18 

1- CTĐT ngành GDTC năm 2015 
Số 7172/QĐ-ĐHQN,  ngày 

25/12/2015 
Trường ĐHQN 

 

2- Đề cương các môn học ngành GDTC năm 2015 
Số 7172/QĐ-ĐHQN,  ngày 

25/12/2015 
Trường ĐHQN 

 

H1.01.03.19 
Kết quả xếp loại tốt nghiệp người học trong 3 năm gần 

nhất 
Năm 2017, 2018, 2019 Khoa GDTC-QP 

 

H1.01.03.20 

1- Công bố CĐR của CTĐT trên website Trường http://qnu.edu.vn/ Khoa GDTC-QP  

2- Công bố CĐR của CTĐT trên website Khoa 

http://kgdtcqp.qnu.edu.vn/vi/

van-ban-1081/chuan-dau-ra-

chuong-trinh-dao-tao-nganh-

giao-duc-the-chat 

Khoa GDTC-QP 

 

H1.01.03.21 

1- Sổ tay sinh viên Năm 2015-2019 Trường ĐHQN  

2- Tờ rơi quảng bá tuyển sinh các năm 

- Tờ rơi (Brochure) Trường : 

2017-2020. 

- Cẩm nang tuyển sinh 

trường 2020. 

- Tờ rơi khoa 2019, 2020. 

Trường ĐHQN 

 

http://kgdtcqp.qnu.edu.vn/vi/van-ban-1081/chuan-dau-ra-chuong-trinh-dao-tao-nganh-giao-duc-the-chat
http://kgdtcqp.qnu.edu.vn/vi/van-ban-1081/chuan-dau-ra-chuong-trinh-dao-tao-nganh-giao-duc-the-chat
http://kgdtcqp.qnu.edu.vn/vi/van-ban-1081/chuan-dau-ra-chuong-trinh-dao-tao-nganh-giao-duc-the-chat
http://kgdtcqp.qnu.edu.vn/vi/van-ban-1081/chuan-dau-ra-chuong-trinh-dao-tao-nganh-giao-duc-the-chat
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H1.01.03.22 

1- Kế hoạch rà soát, đánh giá và xây dựng lại CTĐT đại 

học ngành GDTC 

Năm 2015 

 
Khoa GDTC-QP 

 

2- Biên bản họp của Bộ môn về xây dựng Mục tiêu đào 

tạo và CĐR của CTĐT ngành GDTC 
Năm 2015,  2020 Khoa GDTC-QP 

 

3- Biên bản họp của Hội đồng Khoa thông qua chương 

trình khung đào tạo đại học các ngành và CĐR của CTĐT 
Năm 2015, 2020 Khoa GDTC-QP 

 

4- Kế hoạch rà soát, đánh giá và xây dựng lại CTĐT đại 

học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ năm 

2015 

Số 2065/KH-ĐHQN, ngày 

13/05/2015 
Trường ĐHQN 

 

5- Biên bản họp của nhóm chuyên gia về xây dựng CĐR 

ngành GDTC 

Năm 2017 

Năm 2020 
Khoa GDTC-QP 

 

6- Biên bản họp của Hội đồng Khoa thông qua chương 

trình khung đào tạo đại học các ngànhvà CĐR của CTĐT 
Năm 2020 Khoa GDTC-QP 

 

7- Kế hoạch sữa đổi, cập nhật CTĐT đại học chính quy 

của Trường 

Số 2926/KH-ĐHQN, ngày 

31/12/2019 
Trường ĐHQN 

 

8- Quyết định về việc ban hành Quy định về xây dựng, 

phát triển CTĐT và quy trình mở ngành đào tạo trình độ 

đại học 

Số 3421/QĐ-ĐHQH, Ngày 

10/12/2019 
Trường ĐHQN 

 

H1.01.03.23 

1- Kế hoạch và lộ trình xây dựng CTĐT trình độ đại học, 

cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

Số 951/KH-ĐHQN, ngày 

28/5/2010 
Trường ĐHQN 

 

2- Kế hoạch rà soát, đánh giá và xây dựng lại CTĐT đại Số 2065/KH-ĐHQN, ngày Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ năm 

2015 

13/5/2015 

3. Quyết định về việc ban hành Quy định về xây dựng, 

phát triển CTĐT và quy trình mở ngành đào tạo trình độ 

đại học 

Số 3421/QĐ-ĐHQH, Ngày 

10/12/2019 
Trường ĐHQN 

 

4-  Kế hoạch sữa đổi, cập nhật CTĐT đại học chính quy 

của Trường 

Số 2926/KH-ĐHQN, ngày 

31/12/2019 
Trường ĐHQN 

 

5- Thông báo về việc điều chỉnh đề cương học phần trong 

chương trình đào tạo 

Số 1315/TB-ĐHQN ngày 

07/08/2017 
Trường ĐHQN 

 

Tiêu chuẩn 2. Bản mô tả chƣơng trình đào tạo 

Tiêu chí 2.1. Bản mô tả chƣơng trình đào tạo đầy đủ thông tin và cập nhật. 

H2.02.01.01 
Kế hoạch và lộ trình xây dựng CTĐT trình độ đại học, 

cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

Số 951/KH-ĐHQN, ngày 

28/5/2010 
Trường ĐHQN 

 

H2.02.01.02 

1- Luật Giáo dục năm 2019 
Số 43/2019/QH14 

Ngày 14/06/2019 
Quốc hội 

 

2. Quy chế 43 – Quy chế đào tạo tín chỉ 
Số 43/2007/QĐ-BGDDT, 

ngày 15/08/2007 
Bộ GD&ĐT 

 

H2.02.01.03 

1- Quyết định ban hành chương trình Giáo dục Đại học hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ 

Số 1523/QĐ-ĐHQN, ngày 

10/9/2010 
Trường ĐHQN 

 

2- CTĐT ngành GDTC năm 2010 
Số 1523/QĐ-ĐHQN, ngày 

10/9/2010 
Trường ĐHQN 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

3- Quyết định về việc tổ chức đào tạo đại học hệ chính 

quy theo hệ thống tín chỉ 

Số 1524/QĐ-ĐHQN, ngày 

10/09/2010 
Trường ĐHQN 

 

4- Quyết định về việc ban hành “Quy định đào tạo đại học 

và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ” 

Số 1977/QĐ-ĐHQN, ngày 

10/11/2010 
Trường ĐHQN 

 

5- Quyết định ban hành Quy định đào tạo đại học và cao 

đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

Số 2433/QĐ-ĐHQN, ngày 

02/12/2011 
Trường ĐHQN 

 

6- Quyết định về việc điều chỉnh chương trình đào tạo các 

ngành học theo hệ thống tín chỉ 

Số 1924/QĐ-ĐHQN, ngày 

14/8/2013 
Trường ĐHQN 

 

7- Quyết định ban hành Quy định đào tạo đại học và cao 

đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

Số 1241/QĐ-ĐHQN, ngày 

15/05/2014 
Trường ĐHQN 

 

8. Quyết định về việc ban hành Quy định về xây dựng, 

phát triển CTĐT và quy trình mở ngành đào tạo trình độ 

đại học 

Số 3421/QĐ-ĐHQH, Ngày 

10/12/2019 
Trường ĐHQN 

 

H2.02.01.04 

1- Quyết định ban hành quy chế đào tạo đại học và cao 

đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

Số 17/VBHN-BGDĐT, ngày 

15/05/2014 
Bộ GD&ĐT 

 

2- Kế hoạch rà soát, đánh giá và xây dựng lại CTĐT đại 

học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ năm 

2015 

Số 2065/KH-ĐHQN, ngày 

13/5/2015 
Trường ĐHQN 

 

3. Thông báo Kết luận hiệu trưởng tại cuộc họp bàn về 

CTĐT đại học hệ chính quy 

Số 6206/TB-ĐHQN, ngày 

26/11/2015 
Trường ĐHQN 

 

4- Tờ trình về việc điều chỉnh Đề cương chi tiết các học Năm 2017 Khoa GDTC-QP  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

phần trong CTĐT ngành GDTC, hệ đại học chính quy 

5- Thông báo về việc điều chỉnh đề cương học phần trong 

chương trình đào tạo 

Số 1315/TB-ĐHQN ngày 

07/08/2017 
Trường ĐHQN 

 

6- Quyết định về việc ban hành Quy định về xây dựng, 

phát triển CTĐT và quy trình mở ngành đào tạo trình độ 

đại học 

Số 3421/QĐ-ĐHQH, Ngày 

10/12/2019 
Trường ĐHQN 

 

7- Kế hoạch sửa đổi, cập nhật chương trình đào tạo hệ 

chính qui năm 2019 

Số 2926/KH-ĐHQN ngày 

31/12/2019 
Trường ĐHQN 

 

H2.02.01.05 

1- Biên bản Hội thảo định hướng xây dựng chương trình 

đào tạo giáo viên GDTC 
Ngày 29/3/2019 Khoa GDTC-QP 

 

2- Biên bản họp của Bộ môn về xây dựng Mục tiêu đào 

tạo và khung CTĐT ngành GDTC 
Năm 2015 Khoa GDTC-QP 

 

3- Biên bản họp của Bộ môn về xây dựng Mục tiêu đào 

tạo và khung CTĐT ngành GDTC 
Năm 2020 Khoa GDTC-QP 

 

4- Thông tư ban hành quy định về khối lượng kiến thức 

tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau 

khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục 

đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành, 

CTĐT trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 

Số 07/2015/TT-BGDĐT, 

ngày 16/04/2015 
Bộ GD&ĐT 

 

5- Biên bản họp của Hội đồng Khoa thông qua chương 

trình khung đào tạo đại học các ngành và CĐR của CTĐT 
Năm 2015 Khoa GDTC-QP 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

6- Biên bản họp hội đồng khoa học và đào tạo về việc 

thông qua CTĐT trình độ đại học hệ chính quy 
Năm 2015 Trường ĐHQN 

 

7- CTĐT ngành GDTC năm 2015 
Số 7172/QĐ-ĐHQN,  ngày 

25/12/2015 
Trường ĐHQN 

 

8- Đề cương các môn học ngành GDTC ban hành năm 

2015 

Số 7172/QĐ-ĐHQN,  ngày 

25/12/2015 
Trường ĐHQN 

 

9- Thông báo về việc điều chỉnh đề cương học phần trong 

chương trình đào tạo. (Điều chỉnh nội dung, tài liệu tham 

khảo) 

Số 1315/TB-ĐHQN ngày 

07/08/2017 
Trường ĐHQN 

 

10- CTĐT ngành GDTC năm 2020 
Số 1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/08/2020 
Trường ĐHQN 

 

H2.02.01.06 

1- Quyết định về việc ban hành Quy định về xây dựng, 

phát triển CTĐT và quy trình mở ngành đào tạo trình độ 

đại học 

Số 3421/QĐ-ĐHQH, Ngày 

10/12/2019 
Trường ĐHQN 

 

2- Kế hoạch tập huấn xây dựng CTĐT đáp ứng CĐR 
Số 1550/KH-ĐHQN, ngày 

19/07/2018 
Trường ĐHQN 

 

3- Quyết định cử cán bộ tham dự tập huấn “Xây dựng 

CTĐT đáp ứng CĐR” 

Số 1455/QĐ-ĐHQN, ngày 

30/07/2018 
Trường ĐHQN 

 

4- Kế hoạch sửa đổi, cập nhật chương trình đào tạo hệ 

chính qui 
Số 2926/KH 31/12/2019 Trường ĐHQN 

 

H2.02.01.07 1- Biên bản họp của nhóm chuyên gia về xây dựng CĐR Năm 2017 Khoa GDTC-QP  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

của CTĐT ngành GDTC Năm 2020 

2- Biên bản họp bộ môn về xây dựng CĐR ngành GDTC 
Năm 2020 

 
Khoa GDTC-QP 

 

3- Biên bản họp của Hội đồng Khoa thông qua chương 

trình khung đào tạo đại học và CĐR ngành GDTC 
Năm 2020 Khoa GDTC-QP 

 

4- Biên bản hội thảo lấy ý kiến nhà tuyển dụng, cựu người 

học, các bên liên quan về CĐR và CTĐT 
Năm 2017, 2020 Khoa GDTC-QP 

 

5- Biên bản họp các Bộ môn cho việc góp ý CTĐT ngành 

GDTC 

Năm 2017 

Năm 2020 
Khoa GDTC-QP 

 

6-  CTĐT ngành GDTC năm 2020 
Số 1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/08/2020 
Trường ĐHQN 

 

H2.02.01.08 

1- Biên bản họp các Bộ môn góp ý đề cương chi tiết các 

học phần theo mẫu M4a 
Năm 2020 Khoa GDTC-QP 

 

2- Biên bản họp Hội đồng thẩm định cấp Khoa góp ý về 

Đề cương chi tiết các học phần 
Năm 2020 Khoa GDTC-QP 

 

3- Biên bản họp các Bộ môn góp ý đề cương chi tiết các 

học phần. 
Năm 2017 Khoa GDTC-QP 

 

H2.02.01.09 

1- CTĐT ngành GDTC năm 2020 Năm 2020 Trường ĐHQN  

2- Đề cương chi tiết các học phần trong CTĐT ngành 

GDTC 
Năm 2020 Trường ĐHQN 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

3- Đề cương chi tiết các học phần trong CTĐT ngành 

GDTC 
Năm 2017 Trường ĐHQN 

 

4- Cấu trúc khóa học (CTĐT phân bố theo từng kỳ) Năm 2020 Trường ĐHQN  

H2.02.01.10 
Báo cáo đánh giá CTĐT và đề cương chi tiết học phần 

sửa đổi, bổ sung ngành GDTC 
Năm 2020 Khoa GDTC-QP 

 

H2.02.01.11 CTĐT ngành GDTC 
Số 1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/08/2020 
Trường ĐHQN 

 

H2.02.01.12 

1- Quyết định về Tổ biên soạn, bổ sung Chương trình đào 

tạo ngành GDTC 
Năm 2020 Khoa GDTC-QP 

 

2- Biên bản họp Hội đồng Khoa góp ý về Chương trình 

đào tạo 
Năm 2020 Khoa GDTC-QP 

 

3- Biên bản họp Hội đồng Khoa về việc thông qua 

Chương trình đào tạo ngành GDTC 
Năm 2020 Khoa GDTC-QP 

 

H2.02.01.13 

 

1- Biên bản họp hội đồng khoa học và đào tạo về việc 

thông qua Chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính 

quy 

Năm 2015 Trường ĐHQN 

 

2. CTĐT ngành GDTC năm 2020 
Số 1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/08/2020 
Trường ĐHQN 

 

3- Biên bản họp hội đồng khoa học và đào tạo trường 

thông qua nội dung sửa đổi, cập nhật và nghiệm thu 

chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy năm 

Năm 2020 Trường ĐHQN 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

2020. 

H2.02.01.14 Tờ rơi tuyển sinh các năm của Trường, của Khoa 

- Tờ rơi (Brochure) Trường : 

2017-2020. 

- Cẩm nang tuyển sinh trường 

2020. 

- Tờ rơi khoa 2019, 2020. 

Trường ĐHQN 

 

H2.02.01.15 

1- Công bố mục tiêu CĐR trên website Trường http://qnu.edu.vn/ Trường ĐHQN  

2- Công bố CĐR, CTĐT 2015 trên website Khoa 

http://kgdtcqp.qnu.edu.vn/vi/

van-ban-1081/chuong-trinh-

dao-tao-de-cuong-chi-tiet-

hoc-phan-nganh-giao-duc-

the-chat-sua-doi-bo-sung-

nam-2015 

Khoa GDTC-QP 

 

3- Công bố đề cương chi tiết học phần 2020 trên website 

Khoa 

http://kgdtcqp.qnu.edu.vn/vi/

van-ban-1081/chuong-trinh-

dao-tao-de-cuong-chi-tiet-

hoc-phan-nganh-giao-duc-

the-chat-sua-doi-bo-sung-

nam-2020 

Khoa GDTC-QP 

 

4- Công bố CTĐT năm 2020 trên website Khoa 
http://kgdtcqp.qnu.edu.vn/vi/

van-ban-1081/chuong-trinh-
Khoa GDTC-QP 

 

http://kgdtcqp.qnu.edu.vn/vi/van-ban-1081/chuong-trinh-dao-tao-de-cuong-chi-tiet-hoc-phan-nganh-giao-duc-the-chat-sua-doi-bo-sung-nam-2015
http://kgdtcqp.qnu.edu.vn/vi/van-ban-1081/chuong-trinh-dao-tao-de-cuong-chi-tiet-hoc-phan-nganh-giao-duc-the-chat-sua-doi-bo-sung-nam-2015
http://kgdtcqp.qnu.edu.vn/vi/van-ban-1081/chuong-trinh-dao-tao-de-cuong-chi-tiet-hoc-phan-nganh-giao-duc-the-chat-sua-doi-bo-sung-nam-2015
http://kgdtcqp.qnu.edu.vn/vi/van-ban-1081/chuong-trinh-dao-tao-de-cuong-chi-tiet-hoc-phan-nganh-giao-duc-the-chat-sua-doi-bo-sung-nam-2015
http://kgdtcqp.qnu.edu.vn/vi/van-ban-1081/chuong-trinh-dao-tao-de-cuong-chi-tiet-hoc-phan-nganh-giao-duc-the-chat-sua-doi-bo-sung-nam-2015
http://kgdtcqp.qnu.edu.vn/vi/van-ban-1081/chuong-trinh-dao-tao-de-cuong-chi-tiet-hoc-phan-nganh-giao-duc-the-chat-sua-doi-bo-sung-nam-2015
http://kgdtcqp.qnu.edu.vn/vi/van-ban-1081/chuong-trinh-dao-tao-de-cuong-chi-tiet-hoc-phan-nganh-giao-duc-the-chat-sua-doi-bo-sung-nam-2020
http://kgdtcqp.qnu.edu.vn/vi/van-ban-1081/chuong-trinh-dao-tao-de-cuong-chi-tiet-hoc-phan-nganh-giao-duc-the-chat-sua-doi-bo-sung-nam-2020
http://kgdtcqp.qnu.edu.vn/vi/van-ban-1081/chuong-trinh-dao-tao-de-cuong-chi-tiet-hoc-phan-nganh-giao-duc-the-chat-sua-doi-bo-sung-nam-2020
http://kgdtcqp.qnu.edu.vn/vi/van-ban-1081/chuong-trinh-dao-tao-de-cuong-chi-tiet-hoc-phan-nganh-giao-duc-the-chat-sua-doi-bo-sung-nam-2020
http://kgdtcqp.qnu.edu.vn/vi/van-ban-1081/chuong-trinh-dao-tao-de-cuong-chi-tiet-hoc-phan-nganh-giao-duc-the-chat-sua-doi-bo-sung-nam-2020
http://kgdtcqp.qnu.edu.vn/vi/van-ban-1081/chuong-trinh-dao-tao-de-cuong-chi-tiet-hoc-phan-nganh-giao-duc-the-chat-sua-doi-bo-sung-nam-2020
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

dao-tao-de-cuong-chi-tiet-

hoc-phan-nganh-giao-duc-

the-chat-sua-doi-bo-sung-

nam-2020 

5- Công bố đề cương chi tiết năm 2020 trên website Khoa 

http://kgdtcqp.qnu.edu.vn/vi/

van-ban-1081/chuong-trinh-

dao-tao-de-cuong-chi-tiet-

hoc-phan-nganh-giao-duc-

the-chat-sua-doi-bo-sung-

nam-2020 

Khoa GDTC-QP 

 

6- Đề cương chi tiết các học phần 2020 Năm 2020 Khoa GDTC-QP  

Tiêu chí 2.2. Đề cƣơng các học phần đầy đủ thông tin và cập nhật. 

H2.02.02.01 

1- Quy chế 43 – Quy chế đào tạo tín chỉ 
Số 43/2007/QĐ-BGDĐT, 

ngày 15/08/2007 
Bộ GD&ĐT 

 

2- Thông tư ban hành quy định về khối lượng kiến thức 

tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau 

khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục 

đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành, 

CTĐT trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 

Số 07/2015/TT-BGDĐT, 

ngày 16/04/2015 
Bộ GD&ĐT 

 

3- Thông tư ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục 

mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết 

Số 22/2017/TT-BGDĐT, 

ngày 06/09/2017 
Bộ GD&ĐT 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

định mở ngành đào tạo trình độ đại học 

4- Quyết định ban hành quy chế đào tạo đại học và cao 

đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

Số 17/VBHN-BGDĐT, ngày 

15/05/2014 
Bộ GD&ĐT 

 

H2.02.02.02 

Công văn 7972/BGDĐT-GDĐH v/v chuyển đổi tương 

đương kết quả học tập toàn khóa ĐH, CĐ giữa đào tạo 

theo HTTC và theo niên chế 

Số 7972/BGDĐT-GDĐH,  

ngày 25/11/2011 
Bộ GD&ĐT 

 

H2.02.02.03 Đề cương chi tiết các học phần ngành GDTC Năm 2020 Trường ĐHQN  

H2.02.02.04 

1- Thông báo về việc điều chỉnh đề cương học phần trong 

chương trình đào tạo 

Số 1315/TB-ĐHQN ngày 

07/08/2017 
Trường ĐHQN 

 

2- Quyết định về việc ban hành Quy định về xây dựng, 

phát triển CTĐT và quy trình mở ngành đào tạo trình độ 

đại học 

Số 3421/QĐ-ĐHQH, Ngày 

10/12/2019 
Trường ĐHQN 

 

3- Kế hoạch sửa đổi, cập nhật chương trình đào tạo hệ 

chính qui 

Số 2926/KH-ĐHQN, ngày 

31/12/2019 
Trường ĐHQN 

 

H2.02.02.05 Mẫu CTĐT (M3) và đề cương chi tiết học phần (M4) 
Số 3421/QĐ-ĐHQH, Ngày 

10/12/2019 
Trường ĐHQN 

 

H2.02.02.06 CTĐT ngành GDTC 
Số 1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/08/2020 
Trường ĐHQN 

 

H2.02.02.07 

1- Biên bản Hội thảo đánh giá Chương trình đào tạo 

chuyên ngành GDTC: Thực trạng và giải pháp 
Ngày 5/6/2015 Khoa GDTC-QP 

 

2- Biên bản họp Hội đồng Khoa góp ý về CTĐT Năm 2020 Khoa GDTC-QP  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

3- Biên bản họp các Bộ môn cho việc góp ý CTĐT ngành 

GDTC 

Năm 2017 

Năm 2020 
Khoa GDTC-QP 

 

H2.02.02.08 

1- Biên bản họp các Bộ môn cho việc góp ý CTĐT ngành 

GDTC 

Năm 2017 

Năm 2020 
Khoa GDTC-QP 

 

2- Biên bản họp các Bộ môn cho việc góp ý đề cương chi 

tiết các học phần theo mẫu M4a 
Năm 2020 Khoa GDTC-QP 

 

H2.02.02.09 

1- Biên bản họp Hội đồng Khoa góp ý về Đề cương chi 

tiết các học phần 
Năm 2020 Khoa GDTC-QP 

 

2- Biên bản cuộc họp Hội đồng Khoa học và đào tạo 

thông qua nội dung sửa đổi, cập nhật và nghiệm thu 

CTĐT trình độ đại học, hệ chính quy năm 2020 

Năm 2020 Trường ĐHQN 

 

H2.02.02.10 

1- Biên bản họp của Bộ môn về xây dựng Mục tiêu đào 

tạo và khung CTĐT ngành GDTC 
Năm 2015 Khoa GDTC-QP 

 

2- Biên bản họp của Hội đồng Khoa thông qua chương 

trình khung đào tạo đại học các ngành và CĐR của CTĐT 
Năm 2015 Khoa GDTC-QP 

 

3- Biên bản họp khoa về việc thông qua CTĐT trình độ 

đại học hệ chính quy 
Năm 2015 Khoa GDTC-QP 

 

4- Biên bản Hội thảo đánh giá Chương trình đào tạo 

chuyên ngành GDTC: Thực trạng và giải pháp 
Năm 2015 Khoa GDTC-QP 

 

5- Biên bản họp Hội đồng khoa học và đào tạo về việc 

thông qua Chương trình đào tạo ngành GDTC 
Năm 2015 Trường ĐHQN 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

6- CTĐT ngành GDTC năm 2010 
Số 1523/QĐ-ĐHQN, ngày 

10/09/2010 
Trường ĐHQN 

 

7- CTĐT ngành GDTC năm 2015 
Số 7172/QĐ-ĐHQN, ngày 

25/12/2015 
Trường ĐHQN 

 

8- Thông báo về việc điều chỉnh đề cương học phần trong 

chương trình đào tạo 

Số 1315/TB-ĐHQN ngày 

07/08/2017 
Trường ĐHQN 

 

9- Biên bản họp của Bộ môn về xây dựng Mục tiêu đào 

tạo và khung CTĐT ngành GDTC 
Năm 2020 Khoa GDTC-QP 

 

10- Biên bản họp của Hội đồng Khoa thông qua chương 

trình khung đào tạo đại học các ngành và CĐR của CTĐT 
Năm 2020 Khoa GDTC-QP 

 

11- Biên bản họp khoa về việc thông qua CTĐT trình độ 

đại học hệ chính quy 
Năm 2020 Khoa GDTC-QP 

 

12- Biên bản họp hội đồng khoa học trường thông qua nội 

dung sửa đổi, cập nhật và nghiệm thu CTĐT trình độ đại 

học hệ chính quy năn 2020 

Năm 2020 Trường ĐHQN 

 

13- CTĐT ngành GDTC năm 2020 
Số 1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/08/2020 
Trường ĐHQN 

 

H2.02.02.11 

1- Quyết định về việc phân công giảng viên tham gia biên 

soạn đề cương chi tiết học phần môn học Chương trình 

đào tạo ngành GDTC 

Năm 2015 Khoa GDTC-QP 

 

2- Quyết định về việc phân công giảng viên tham gia biên Năm 2017 Khoa GDTC-QP  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

soạn đề cương chi tiết học phần môn học Chương trình 

đào tạo ngành GDTC 

3- Quyết định về việc phân công giảng viên tham gia biên 

soạn đề cương chi tiết học phần môn học ngành GDTC 
Năm 2020 Khoa GDTC-QP 

 

H2.02.02.12 

1- Biên bản họp Hội đồng Khoa góp ý về Đề cương chi 

tiết học phần ngành GDTC 
Năm 2015 Khoa GDTC-QP 

 

2- Biên bản họp Hội đồng Khoa góp ý về Đề cương chi 

tiết học phần ngành GDTC 
Năm 2017 Khoa GDTC-QP 

 

3- Biên bản họp Hội đồng Khoa góp ý về Đề cương chi 

tiết học phần ngành GDTC 
Năm 2020 Khoa GDTC-QP 

 

4- Biên bản họp khoa về việc thông qua Đề cương chi tiết 

học phần ngành GDTC 
Năm 2015 Khoa GDTC-QP 

 

5- Biên bản họp khoa về việc thông qua Đề cương chi tiết 

học phần ngành GDTC 
Năm 2017 Khoa GDTC-QP 

 

6- Biên bản họp khoa về việc thông qua Đề cương chi tiết 

học phần ngành GDTC 
Năm 2020 Khoa GDTC-QP 

 

H2.02.02.13 

1- Biên bản họp khoa về việc thông qua Đề cương chi tiết 

học phần ngành GDTC 
Năm 2015 Khoa GDTC-QP 

 

2- Biên bản họp khoa về việc thông qua Đề cương chi tiết 

học phần ngành GDTC 
Năm 2017 Khoa GDTC-QP 

 

3- Biên bản họp khoa về việc thông qua Đề cương chi tiết Năm 2020 Khoa GDTC-QP  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

học phần ngành GDTC 

Tiêu chí 2.3. Bản mô tả chƣơng trình đào tạo và đề cƣơng các học phần đƣợc công bố công khai và các bên liên quan dễ dàng tiếp 

cận. 

H2.02.03.01 

1- CTĐT ngành GDTC năm 2020 
Số 1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/08/2020 
Trường ĐHQN 

 

2- Biên bản họp các bên liên quan góp ý về CTĐT và đề 

cương chi tiết các học phần 
Năm 2020 Khoa GDTC-QP 

 

H2.02.03.02 

1- Biên bản họp các Bộ môn cho việc góp ý CTĐT ngành 

GDTC 

Năm 2017 

Năm 2020 
Khoa GDTC-QP 

 

2- Biên bản họp các Bộ môn cho việc góp ý đề cương chi 

tiết các học phần theo mẫu M4a 
Năm 2020 Khoa GDTC-QP 

 

3- Biên bản họp Hội đồng Khoa góp ý về Đề cương chi 

tiết các học phần 
Năm 2020 Khoa GDTC-QP 

 

4- Biên bản họp các bên liên quan góp ý về CTĐT và đề 

cương chi tiết các học phần 
Năm 2020 Khoa GDTC-QP 

 

5- Báo cáo đánh giá CTĐT và đề cương chi tiết học phần 

sửa đổi, bổ sung ngành GDTC 
Năm 2020 Khoa GDTC-QP 

 

6- CTĐT ngành GDTC năm 2020 
Số 1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/08/2020 
Trường ĐHQN 

 

7- Biên bản họp các bên liên quan góp ý về CTĐT và đề 

cương chi tiết các học phần 
Năm 2017 Khoa GDTC-QP 

 



28 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H2.02.03.03 

1- Công bố CTĐT trên website Trường http://qnu.edu.vn/ Trường ĐHQN  

2- Công bố CTĐT trên website Khoa 

http://kgdtcqp.qnu.edu.vn/vi/

van-ban-1081/chuong-trinh-

dao-tao-de-cuong-chi-tiet-

hoc-phan-nganh-giao-duc-

the-chat-sua-doi-bo-sung-

nam-2020 

Khoa GDTC-QP 

 

H2.02.03.04 CTĐT ngành GDTC năm 2020 
Số 1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/08/2020 
Trường ĐHQN 

 

H2.02.03.05 
Hình chụp gặp mặt tân sinh viên đầu khóa giới thiệu về 

CTĐT và Đề cương các môn học 

Năm 2019 

Năm 2020 
Khoa GDTC-QP 

 

H2.02.03.06 Báo cáo tổng kết năm học hằng năm của Khoa 

Năm 2015-2016 

Năm 2016-2017 

Năm 2017-2018 

Năm 2019-2020 

 

Khoa GDTC-QP 

 

H2.02.03.07 Kế hoạch học tập từng năm Năm 2016-2020 Trường ĐHQN  

H2.02.03.08 CTĐT ngành GDTC năm 2020 
Số 1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/08/2020 
Trường ĐHQN 

 

H2.02.03.09 
1- Thông tin tuyển sinh đại học hằng năm 

 
http://tuyensinh.qnu.edu.vn/ Trường ĐHQN 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

2- Giới thiệu về CTĐT khoa Giáo dục thể chất trên 

website khoa 

 

http://kgdtcqp.qnu.edu.vn/kh

oa-giao-duc-the-chat-quoc-

phong 

Khoa GDTC-QP 

 

H2.02.03.10 
1- Sổ tay sinh viên Năm 2011-2019 Trường ĐHQN  

2- Brochure của Khoa Năm 2019, 2020 Khoa GDTC-QP  

Tiêu chuẩn 3. Cấu trúc và nội dung chƣơng trình dạy học 

Tiêu chí 3.1. Chƣơng trình dạy học đƣợc thiết kế dựa trên chuẩn đầu ra. 

H3.03.01.01 

 

1- Thông tư ban hành quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo 

viên cơ sở giáo dục phổ thông và Quy định chuẩn nghề 

nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. 

Số 20/2018/TT-BGDĐT 

ngày 22/8/2018 
Bộ GD&ĐT 

 

2- Chương trình giáo dục phổ thông môn GDTC 
Số 32/2018/TT-BGDĐT 

ngày 26/12/2018 
Bộ GD&ĐT 

 

H3.03.01.02 CTĐT ngành GDTC năm 2020 
Số 1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/08/2020 
Trường ĐHQN 

 

H3.03.01.03 

 

1- Quyết định về việc ban hành Chương trình Đào tạo 

trình độ đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ năm 

2015 

Số 7172/QĐ-ĐHQN ngày 

25/12/2015 
Trường ĐHQN 

 

2- CTĐT ngành GDTC năm 2020 
Số 1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/08/2020 
Trường ĐHQN 

 

H3.03.01.04 
1- Kế hoạch và lộ trình xây dựng CTĐT trình độ đại học, 

cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

Số 951/KH-ĐHQN, ngày 

28/5/2010 
Trường ĐHQN 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

2- Quyết định ban hành chương trình Giáo dục Đại học 

hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

Số 1523/QĐ-ĐHQN, ngày 

10/9/2010 
Trường ĐHQN 

 

3- Quyết định về việc điều chỉnh CTĐT các ngành học 

theo hệ thống tín chỉ 

Số 1924/QĐ-ĐHQN, ngày 

14/8/2013 
Trường ĐHQN 

 

4- Kế hoạch rà soát, đánh giá và xây dựng lại CTĐT đại 

học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ năm 

2015 

Số 2065/KH-ĐHQN, ngày 

13/5/2015 
Trường ĐHQN 

 

5- Thông báo kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp bàn 

về CTĐT đại học hệ chính quy 

Số 6206/TB-ĐHQN, ngày 

26/11/2015 
Trường ĐHQN 

 

6- Biên bản họp Hội đồng khoa về việc điều chỉnh Mục 

tiêu đào tạo và định hướng phát triển của Khoa 
Năm 2015 Khoa GDTC-QP 

 

7- Các Biên bản họp các Bộ môn và Hội đồng Khoa về 

việc góp ý xây dựng CTĐT 
Năm 2015, 2017, 2020 Khoa GDTC-QP 

 

8- Kế hoạch sửa đổi, cập nhật chương trình đào tạo hệ 

chính qui 

Số 2926/KH-ĐHQN, ngày 

31/12/2019 
Trường ĐHQN 

 

9- Quyết định về việc ban hành Quy định về xây dựng, 

phát triển CTĐT và quy trình mở ngành đào tạo trình độ 

đại học 

Số 3421/QĐ-ĐHQH, Ngày 

10/12/2019 
Trường ĐHQN 

 

H3.03.01.05 

 

1- Kết quả khảo sát trực tuyến phản hồi của sinh viên về 

hoạt động giảng dạy của giảng viên. 

Năm 2013-2014 

Năm 2015-2016 

Năm 2017-2018 

Trường ĐHQN 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

Năm 2018-2019 

Năm 2019-2020 

2- Phiếu khảo sát sự hài lòng của giảng viên về cơ sở vật 

chất tại trường Đại học Quy Nhơn 
Năm 2016 Trường ĐHQN 

 

3- Dữ liệu khảo sát ý kiến phản hồi của sinh viên năm 

cuối về chất lượng ngành học. 

Năm 2015-2016 

Năm 2017-2018 

Năm 2018-2019 

Năm 2019-2020 

Trường ĐHQN 

 

H3.03.01.06 

 

1- Đề cương chi tiết các học phần ngành GDTC năm 

2015 
Năm 2015 Khoa GDTC-QP 

 

2- CTĐT ngành GDTC năm 2015 
Số 7172/QĐ-ĐHQN, ngày 

25/12/2015 
Trường ĐHQN 

 

3- Thông báo về việc điều chỉnh đề cương học phần trong 

chương trình đào tạo. (Điều chỉnh nội dung, tài liệu tham 

khảo) 

Số 1315/TB-ĐHQN ngày 

07/08/2017 
Trường ĐHQN 

 

4- CTĐT ngành GDTC năm 2020 
Số 1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/08/2020 
Trường ĐHQN 

 

H3.03.01.07 

 

Ma trận thể hiện đóng góp của các học phần/môn học về 

mức độ đạt được chuẩn đầu ra của CTĐT 
Năm 2020 Khoa GDTC-QP 

 

H3.03.01.08 

 
1- CĐR của CTĐT ngành GDTC năm 2015 Năm 2015 Trường ĐHQN 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

 2- CĐR của CTĐT ngành GDTC năm 2020 
Số 1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/08/2020 
Trường ĐHQN 

 

H3.03.01.09 

1- Phiếu khảo sát và báo cáo kết quả phản hồi của SV 

năm cuối về chất lượng các ngành đào tạo năm học 2015-

2016 

Số 16/BC-KTĐBCL ngày 

4/8/2016 

Phòng 

KT&ĐBCL 

 

2- Phiếu khảo sát và báo cáo về việc khảo sát ý kiến SV 

năm cuối về chương trình đào tạo năm học 2017-2018 

Số 24/BC-KTĐBCL ngày 

08/10/2018 

Phòng 

KT&ĐBCL 

 

H3.03.01.10 

 

1- Quyết định về việc ban hành Quy định lấy ý kiến phản 

hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên 

Số 3010/QĐ-ĐHQN ngày 

21/11/2013 
Trường ĐHQN 

 

2- Công văn về việc hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản 

hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên 

Số 7324/BGDĐT-

NGCBQLGD ngày 

08/10/2013 

Bộ GD&ĐT 

 

3- Kế hoạch về việc lấy ý kiến phản hồi của người học về 

hoạt động giảng dạy của giảng viên 

Năm 2015-2020 

 
Trường ĐHQN 

 

4- Các thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học 

về hoạt động giảng dạy của giảng viên 

- Số 1801/TB-ĐHQN ngày 

20/4/2015 

 

- Số 1447/TB-ĐHQN ngày 

06/5/2016 

Trường ĐHQN 

 

5- Báo cáo kết quả thực hiện lấy ý kiến phản hồi từ người 

học về hoạt động giảng dạy của giảng viên 

Năm 2013-2014 

Năm 2015-2016 

Phòng 

KT&ĐBCL 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

Năm 2017-2018 

Năm 2018-2019 

Năm 2019-2020 

H3.03.01.11 

 

1- Kế hoạch tổ chức điều tra, khảo sát ý kiến nhà tuyển 

dụng và cựu SV khối ngành Sư phạm 

Số 2141/KH-ĐHQN ngày 

04/10/2016 
Trường ĐHQN 

 

2- Các công văn về việc khảo sát nhà tuyển dụng và cựu 

sinh viên tốt nghiệp khối ngành Sư phạm 

Số 2269/ĐHQN-CTSV ngày 

21/10/2016 
Phòng CTSV 

 

3- Phiếu khảo sát cựu sinh viên về chất lượng đào tạo cử 

nhân Sư phạm 
Năm 2016 Phòng CTSV 

 

4- Phiếu khảo sát ý kiến của cơ sở giáo dục về sinh viên 

tốt nghiệp trường ĐH Quy Nhơn 
Năm 2016 

Các trường phổ 

thông có sinh 

viên tốt nghiệp 

ngành sư phạm 

công tác 

 

5- Phiếu góp ý công tác TTSP 2 của các trường THPT có 

sinh viên thực tập 

Năm 2016-2017 

Năm 2017-2018 

Năm 2018-2019 

Trường ĐHQN 

 

H3.03.01.12 

1- Phiếu khảo sát ý kiến cựu sinh viên, nhà tuyển dụng về 

CĐR chương trình đại học GDTC 
Năm 2020 Trường ĐHQN 

 

2- Kết quả khảo sát ý kiến xây dựng CĐR chương trình 

đại học ngành GDTC 
Năm 2020 Khoa GDTC-QP 

 



34 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

3- Biên bản lấy ý kiến đóng góp xây dựng CĐR ngành 

GDTC 
Năm 2020 Khoa GDTC-QP 

 

4- Phiếu khảo sát ý kiến về khung CTĐT ngành GDTC 

(Khảo sát ý kiến quan hệ giữa học phần với CĐR) 
Năm 2020 Khoa GDTC-QP 

 

5- Kết quả khảo sát ý kiến quan hệ giữa học phần với 

CĐR ngành GDTC 
Năm 2020 Khoa GDTC-QP 

 

Tiêu chí 3.2. Đóng góp của mỗi học phần trong việc đạt đƣợc chuẩn đầu ra là rõ ràng. 

H3.03.02.01 

 

1- Kết quả khảo sát trực tuyến phản hồi của sinh viên về 

hoạt động giảng dạy của GV 

Năm 2013-2014 

Năm 2015-2016 

Năm 2017-2018 

Năm 2018-2019 

Năm 2019-2020 

Trường ĐHQN  

2- Phiếu khảo sát sự hài lòng của GV về cơ sở vật chất tại 

Trường ĐHQN 
Năm 2016 Trường ĐHQN  

3- Dữ liệu khảo sát ý kiến phản hồi của SV năm cuối về 

chất lượng ngành học 

Năm 2015-2016 

Năm 2017-2018 

Năm 2018-2019 

Năm 2019-2020 

Trường ĐHQN  

4- Biên bản và số liệu hội thảo lấy ý kiến của các bên liên 

quan về CTĐT ngành GDTC 
Năm 2020 Khoa GDTC-QP  

H3.03.02.02 1- Kế hoạch và lộ trình xây dựng CTĐT trình độ đại học, Số 951/KH-ĐHQN, ngày Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 28/5/2010 

2- Quyết định ban hành chương trình Giáo dục Đại học hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ 

Số 1523/QĐ-ĐHQN, ngày 

10/9/2010 
Trường ĐHQN  

3- Quyết định về việc điều chỉnh CTĐT các ngành học 

theo hệ thống tín chỉ 

Số 1924/QĐ-ĐHQN, ngày 

14/8/2013 
Trường ĐHQN  

4- Kế hoạch rà soát, đánh giá và xây dựng lại CTĐT đại 

học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ năm 

2015 

Số 2065/KH-ĐHQN, 

ngày13/5/2015 
Trường ĐHQN  

5- Thông báo kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp bàn 

về CTĐT đại học hệ chính quy 

Số 6206/TB-ĐHQN, ngày 

26/11/2015 
Trường ĐHQN  

6- Các Biên bản họp các Bộ môn và Hội đồng Khoa về 

việc xây dựng CTĐT 
Năm 2015, 2017, 2020 Khoa GDTC-QP  

7- Kế hoạch tập huấn xây dựng CTĐT đáp ứng CĐR 
Số 1550/KH-ĐHQN, ngày 

19/07/2018 
Trường ĐHQN  

8- Quyết định cử cán bộ tham dự tập huấn “Xây dựng 

CTĐT đáp ứng CĐR 

Số 1455/QĐ-ĐHQN, ngày 

30/07/2018 
Trường ĐHQN  

9- Hướng dẫn xây dựng và công bố CĐR ngành đào tạo 
Số 2196/BGDĐT-GDĐH, 

22/04/2010 
Bộ GD&ĐT  

10- Tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá 

chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH 

Số 769/QLCL-KĐCLGD 

20/04/2018 
Bộ GD&ĐT  

11- Kế hoạch sửa đổi, cập nhật chương trình đào tạo hệ Số 2926/KH-ĐHQN, ngày Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

chính quy 31/12/2019 

12- Quyết định về việc ban hành Quy định về xây dựng, 

phát triển CTĐT và quy trình mở ngành đào tạo trình độ 

đại học 

Số 3421/QĐ-ĐHQH, Ngày 

10/12/2019 
Trường ĐHQN  

H3.03.02.03 

1- Đề cương chi tiết các học phần của CTĐT ngành 

GDTC năm 2015 
Năm 2015 Trường ĐHQN  

2- CTĐT ngành GDTC năm 2015 
Số 7172/QĐ-ĐHQN, ngày 

25/12/2015 
Trường ĐHQN  

3- Đề cương chi tiết các học phần của CTĐT ngành 

GDTC 

Số 1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/08/2020 

Trường ĐHQN 

 
 

4- CTĐT ngành GDTC năm 2020    

H3.03.02.04 

 

Ma trận thể hiện đóng góp của các học phần/môn học về 

mức độ đạt được chuẩn đầu ra của CTĐT 

Số 1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/08/2020 
Trường ĐHQN  

H3.03.02.05 CTĐT ngành GDTC năm 2020 
Số 1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/08/2020 

Trường ĐHQN 

 
 

H3.03.02.06 

 

1- Kế hoạch giảng dạy của các kỳ học trong CTĐT ngành 

GDTC 

Năm 

2016-2019 
Trường ĐHQN  

2- Thông báo kế hoạch giảng dạy của giảng viên trên 

website trường 
https://daotao.qnu.edu.vn/ Trường ĐHQN  

3- Thông báo kế hoạch học tập của sinh viên trên website 

trường 

https://tinchi.qnu.edu.vn/Log

in 
Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

4- Các biên bản họp bộ môn về phân công giảng dạy Năm 2016 - 2019 Khoa GDTC-QP  

5- Kế hoạch các năm học của nhà trường Năm 2016 - 2019 Trường ĐHQN  

6- Sổ tay sinh viên Năm 2015 - 2018 Trường ĐHQN  

7- Quyết định các đoàn thực tập sư phạm tại các đơn vị 

thực tập của sinh viên 
Năm 2016 - 2019 Trường ĐHQN  

H3.03.02.07 

1- 1- Phiếu khảo sát và báo cáo kết quả phản hồi của sinh 

viên năm cuối về chất lượng ngành học năm 2015-2016 

Số 16/BC-KTĐBCL ngày 

04/08/2016 
Trường ĐHQN  

2- 2- Phiếu khảo sát và báo cáo kết quả phản hồi của sinh 

viên năm cuối về CTĐT năm 2017-2018 

Số 24/BC-KTĐBCL ngày 

08/10/2018 
Trường ĐHQN  

3- 3- Khảo sát lấy ý kiến các nhà tuyển dụng về chất lượng 

SV của ngành sau khi ra trường liên quan về CTĐT ngành 

GDTC 

Năm 2020 Khoa GDTC-QP  

4- Biên bản lấy ý kiến các bên liên quan đóng góp xây 

dựng CĐR, CTĐT ngành GDTC 
Năm 2020 Khoa GDTC-QP  

H3.03.02.08 

1- Quyết định về việc phân công giảng viên tham gia biên 

soạn đề cương chi tiết học phần môn học các chương 

trình đào tạo ngành GDTC 

Năm 2015 Khoa GDTC-QP  

2- Các biên bản cuộc họp về việc thẩm định, nghiệm thu 

đề cương chi tiết các học phần thuộc chương trình đào tạo 

các ngành GDTC 

Năm 2015, 2017, 2020 Khoa GDTC-QP  

3- Biên bản cuộc họp về việc tiến hành biên soạn, sửa Năm 2015, 2020 Khoa GDTC-QP  



38 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

chữa chương trình khung, đề cương chi tiết của các học 

phần ngành GDTC 

4- Quyết định về việc Tổ biên soạn, sửa chữa, bổ sung 

chương trình đào tạo đại học ngành GDTC 
Năm 2020 Trường ĐHQN  

5- Biên bản cuộc họp về việc thông qua chuẩn đầu ra và 

tiến hành bổ sung, cập nhật chương trình khung ngành 

GDTC 

Năm 2020 Khoa GDTC-QP  

6- Biên bản cuộc họp về việc thông qua chương trình đào 

tạo ngành GDTC 
Năm 2020 Khoa GDTC-QP  

7- Biên bản họp về việc phân công giảng viên tham gia 

biên soạn chương trình môn học của ngành GDTC 
Năm 2020 Khoa GDTC-QP  

H3.03.02.09 

 

1- Kế hoạch rà soát, đánh giá và xây dựng lại Chương 

trình đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy 

Số 2065/KH-ĐHQN ngày 

13/5/2015 
Trường ĐHQN  

2- Công văn về việc hoàn chỉnh Chương trình đào tạo đại 

học hệ chính quy 

Số 21/ĐHQN-ĐTĐH ngày 

08/01/2016 
Trường ĐHQN  

3- Quyết định về việc ban hành Quy định về xây dựng, 

phát triển CTĐT và quy trình mở ngành đào tạo trình độ 

đại học 

Số 3421/QĐ-ĐHQH, Ngày 

10/12/2019 
Trường ĐHQN  

4- Kế hoạch sửa đổi, cập nhật chương trình đào tạo hệ 

chính quy 

Số 2926/KH-ĐHQN ngày 

31/12/2019 
Trường ĐHQN  

H3.03.02.10 1- Kế hoạch tổ chức điều tra, khảo sát ý kiến nhà tuyển Số 2141/KH-ĐHQN ngày Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

 dụng và cựu SV khối ngành sư phạm 04/10/2016 

2- Công văn về việc khảo sát nhà tuyển dụng và cựu sinh 

viên tốt nghiệp khối ngành SP gửi các Tỉnh: Quảng Nam; 

Quảng Ngãi; Bình Định; Phú Yên; Kon Tum; Gia Lai; 

ĐăkLăk; ĐăkNông; Khánh Hòa; Ninh Thuận 

Số 2269/ĐHQN-CTSV ngày 

21/10/2016 
Trường ĐHQN  

H3.03.02.11 

 

1- Phiếu khảo sát ý kiến sinh viên sắp tốt nghiệp về 

CTĐT 

QĐ số 2867/QĐ-ĐHQN 

ngày 27/12/2018 

Phòng 

KT&ĐBCL 
 

2- Báo cáo về việc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên năm 

cuối về chất lượng ngành GDTC 

Số 16/BC-KTĐBCL ngày 

04/08/2016 

Phòng 

KT&ĐBCL 
 

3- Báo cáo về việc khảo sát sinh viên năm cuối về chương 

trình đào tạo ngành GDTC 

Số 24/BC-KT&ĐBCL ngày 

08/10/2018 

Phòng 

KT&ĐBCL 
 

H3.03.02.12 
Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến phản hồi về hoạt động 

giảng dạy  của giảng viên hằng năm 

Năm 2013-2014 

Năm 2015-2016 

Năm 2017-2018 

Năm 2018-2019 

Năm 2019-2020 

Phòng 

KT&ĐBCL 
 

H3.03.02.13 
Kết quả khảo sát việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2015, 

2018 

Năm 2015 

Năm 2018 
Trường ĐHQN  

H3.03.02.14 Chương trình giáo dục phổ thông môn GDTC 

Số 32/2018/TT-BGDĐT 

ngày 

26/12/ 2018 

Bộ GD&ĐT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 3.3. Chƣơng trình dạy học có cấu trúc, trình tự logic; nội dung cập nhật và có tính tích hợp. 

H3.03.03.01 

1- Quyết định về việc ban hành Chương trình Đào tạo 

trình độ đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ năm 

2015 

Số 7172/QĐ-ĐHQN ngày 

25/12/2015 
Trường ĐHQN  

2- CTĐT ngành GDTC năm 2020 
1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/08/2020 
Trường ĐHQN  

H3.03.03.02 

1- Chương trình đào tạo ngành GDTC năm 2015 
Số 7172/QĐ-ĐHQN ngày 

25/12/2015 
Trường ĐHQN  

2- CTĐT ngành GDTC 
Số 1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/08/2020 
Trường ĐHQN  

H3.03.03.03 Kế hoạch giảng dạy theo năm học từ 2015 đến 2020 Năm 2015-2020 Trường ĐHQN  

H3.03.03.04 Kế hoạch giảng dạy khoa GDTC-QP Năm 2015-2020 Trường ĐHQN  

H3.03.03.05 

1- Đề cương chi tiết các học phần của Chương trình đào 

tạo ngành GDTC 
Năm 2015 Khoa GDTC-QP  

2- Đề cương chi tiết các học phần của Chương trình đào 

tạo ngành GDTC 
Năm 2017 Khoa GDTC-QP  

3- Đề cương chi tiết các học phần của Chương trình đào 

tạo ngành GDTC 
Năm 2020 Khoa GDTC-QP  

H3.03.03.06 
1- Kế hoạch rà soát, đánh giá và xây dựng lại Chương 

trình đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy 

Số 2065/KH-ĐHQN ngày 

13/5/2015 
Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

2- Công văn về vệc bổ sung, hoàn chỉnh chuẩn đầu ra 

trong Chương trình đào tạo 

Số 6772/ĐHQN-ĐTĐH ngày 

18/12/2015 
Trường ĐHQN  

3- Công văn về việc hoàn chỉnh Chương trình đào tạo đại 

học hệ chính quy 

Số 21/ĐHQN-ĐTĐH ngày 

08/01/2016 
Trường ĐHQN  

4- Quyết định về việc ban hành Quy định về xây dựng, 

phát triển CTĐT và quy trình mở ngành đào tạo trình độ 

đại học 

Số 3421/QĐ-ĐHQH, Ngày 

10/12/2019 
Trường ĐHQN  

5- Kế hoạch sửa đổi, cập nhật chương trình đào tạo hệ 

chính quy 

Số 2926/KH-ĐHQN, ngày 

31/12/2019 
Trường ĐHQN  

H3.03.03.07 
Quyết định về việc thành lập đoàn thực tế chuyên môn 

cho sinh viên đại học chính quy ngành GDTC. 

- QĐ 1148/QĐ-ĐHQN ngày 

10/3/2015 

- QĐ 229/QĐ-ĐHQN ngày 

25/02/2016 

- QĐ 439/QĐ-ĐHQN ngày 

27/03/2018 

- QĐ 555/QĐ-ĐHQN ngày 

02/04/2019 

- QĐ 1058/QĐ-ĐHQN ngày 

25/6/2020 

Trường ĐHQN  

H3.03.03.08 
1- Quyết định phân công giảng viên tham gia biên soạn đề 

cương chi tiết học phần môn học các chương trình đào tạo 
Năm 2015 Khoa GDTC-QP  



42 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

ngành GDTC 

2- Biên bản cuộc họp thẩm định, nghiệm thu đề cương chi 

tiết các học phần thuộc chương trình đào tạo ngành 

GDTC 

Năm 2015 Khoa GDTC-QP  

3- Biên bản họp về việc đổi mới Chương trình đào tạo 

ngành GDTC 
Năm 2020 Khoa GDTC-QP  

H3.03.03.09 Chương trình giáo dục phổ thông môn GDTC 

Số 32/2018/TT-BGDĐT 

ngày 

26/12/ 2018 

Bộ GD&ĐT  

H3.03.03.10 

 

1- Quyết định về việc ban hành Quy định lấy ý kiến phản 

hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên 

Số 3010/QĐ-ĐHQN ngày 

21/11/2013 

Trường ĐHQN 

 
 

2- Công văn về việc hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản 

hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên 

Số 7324/BGDĐT-

NGCBQLGD ngày 

08/10/2013 

Bộ GD&ĐT  

3- Kế hoạch về việc lấy ý kiến phản hồi của người học về 

hoạt động giảng dạy của giảng viên 
Năm 2013 - 2015 Trường ĐHQN  

4- Các thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học 

về hoạt động giảng dạy của giảng viên 

 

- Số 1801/TB-ĐHQN ngày 

20/4/2015 

- Số 1447/TB-ĐHQN ngày 

06/5/2016 

Trường ĐHQN 

 
 

5- Báo cáo về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về Năm 2013-2014 Phòng  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

hoạt động giảng dạy của giảng viên và Kết quả khảo sát ý 

kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của 

giảng viên 

Năm 2015-2016 

Năm 2017-2018 

Năm 2018-2019 

Năm 2019-2020 

KT&ĐBCL 

6- Báo cáo sử dụng thông tin phản hồi các bên liên quan 

để cải tiến chất lượng năm 2020 
Năm 2020 Khoa GDTC-QP  

H3.03.03.11 

1- Kế hoạch tổ chức điều tra, khảo sát ý kiến nhà tuyển 

dụng và cựu SV khối ngành sư phạm 

Số 2141/KH-ĐHQN ngày 

04/10/2016 
Trường ĐHQN  

2- Công văn về việc khảo sát nhà tuyển dụng và cựu sinh 

viên tốt nghiệp khối ngành sư phạm 

Số 2269/ĐHQN-CTSV ngày 

21/10/2016 
Phòng CTSV  

3- Phiếu khảo sát cựu sinh viên về chất lượng đào tạo cử 

nhân sư phạm 
Năm 2016 Phòng CTSV  

4- Báo cáo sử dụng thông tin phản hồi các bên liên quan 

để cải tiến chất lượng năm 2020 
Năm 2020 Khoa GDTC-QP  

H3.03.03.12 

1- Kết quả khảo sát ý kiến xây dựng CĐR chương trình 

Giáo dục Đại học ngành GDTC 
Năm 2020 Khoa GDTC-QP  

2- Biên bản lấy ý kiến các bên liên quan đóng góp xây 

dựng CĐR ngành GDTC 
Năm 2020 Khoa GDTC-QP  

3- Phiếu khảo sát ý kiến về khung CTĐT ngành GDTC 

(Khảo sát ý kiến quan hệ giữa học phần với CĐR) 
Năm 2020 Khoa GDTC-QP  

4- Kết quả khảo sát ý kiến quan hệ giữa học phần với Năm 2020 Khoa GDTC-QP  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

CĐR ngành GDTC 

5- Báo cáo sử dụng thông tin phản hồi các bên liên quan 

để cải tiến chất lượng năm 2020 
Năm 2020 Khoa GDTC-QP  

H3.03.03.13 

 

1- Chương trình đào tạo ngành GDTC của Trường Đại 

học sư phạm TDTT Hà Nội 
Năm 2018 

Trường ĐHSP 

TDTT Hà Nội 
 

2- Chương trình đào tạo ngành GDTC của Trường Đại 

học Sư phạm TDTT thành phố Hồ Chí Minh 
Năm 2018 

Trường ĐHSP 

TDTT Tp. Hồ Chí 

Minh 

 

3- Chương trình đào tạo ngành GDTC của Trường Đại 

học TDTT Từ Sơn, Bắc Ninh 
Năm 2016 

Trường Trường 

ĐH TDTT Từ 

Sơn, Bắc Ninh 

 

4- Chương trình đào tạo ngành GDTC của Trường Đại 

học TDTT Đà Nẵng 
Năm 2015;2018 

Trường Đại học 

TDTT Đà Nẵng 
 

5- Chương trình đào tạo ngành GDTC của Trường Đại 

học TDTT Tp. HCM. 
Năm 2017 

Trường Đại học 

TDTT Tp. HCM 
 

6- Bảng đối sánh CTĐT ngành GDTC năm 2015, 2020 Năm 2020 Khoa GDTC-QP  

7- Bảng đối sánh CTĐT ngành GDTC với các trường đại 

học trong nước 
Năm 2020 Khoa GDTC-QP  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chuẩn 4. Phƣơng pháp tiếp cận trong dạy và học 

Tiêu chí 4.1. Triết lý giáo dục hoặc mục tiêu giáo dục đƣợc tuyên bố rõ ràng và đƣợc phổ biến tới các bên liên quan. 

H4.04.01.01 
Quyết định về việc công bố "Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị 

cốt lõi của Trường Đại học Quy Nhơn" 

Số 186/QĐ-ĐHQN ngày 

13/02/2017 
Trường ĐHQN  

H4.04.01.02 

1- Quyết định về việc thành lập Ban soạn thảo Triết lý 

giáo dục của Trường Đại học Quy Nhơn 

Số 3169/QĐ-ĐHQN ngày 

13/12/2018 
Trường ĐHQN  

2- Quyết định về việc công bố "Triết lý giáo dục của 

Trường Đại học Quy Nhơn" 

Số 3663/QĐ-ĐHQN ngày 

28/12/2018 
Trường ĐHQN  

H4.04.01.03 

1- Kế hoạch chiến lược phát triển trường Đại học Quy 

Nhơn giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030 
Năm 2016 Trường ĐHQN  

2- Biên bản cuộc họp rà soát Báo cáo thực trạng và định 

hướng quy hoạch phát triển Nhà trường giai đoạn 2016-

2020, tầm nhìn 2030 

Năm 2016 Trường ĐHQN  

H4.04.01.04 Báo cáo tự đánh giá Trường Đại học Quy Nhơn Năm 2016 Trường ĐHQN  

H4.04.01.05 Biên bản họp khoa v/v xây dựng CTĐT ngành GDTC Năm 2015, 2017, 2020 Khoa GDTC-QP  

H4.04.01.06 

 

1- Chương trình đào tạo ngành GDTC Năm 2015 Khoa GDTC-QP  

2- Chương trình đào tạo ngành GDTC 

3- Chương trình dạy học ngành GDTC 
Năm 2020 Khoa GDTC-QP  

4- Đề cương chi tiết học phần ngành GDTC Năm 2015, 2017, 2020 Khoa GDTC-QP 
Tham 

chiếu 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H1.01.01.

18 

H4.04.01.07 

1- Kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân sinh viên" 

đầu khóa năm học 2016-2017 

Số 1908/KH-ĐHQN ngày 

29/08/2016 
Trường ĐHQN  

2- Kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân sinh viên" 

đầu khóa năm học 2017-2018 

Số 1357/KH-ĐHQN ngày 

21/08/2017 
Trường ĐHQN  

3- Kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân sinh viên" 

đầu khóa năm học 2018-2019 

Số 1677/KH-ĐHQN ngày 

13/08/2018 
Trường ĐHQN  

4- Kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân sinh viên" 

đầu khóa năm học 2019-2020 

Số 1963/KH-ĐHQN ngày 

19/8/2019 
Trường ĐHQN  

H4.04.01.08 

1- Kế hoạch tổ chức chương trình gặp mặt sinh viên K39 Năm 2016 
LCĐ Khoa 

GDTC 
 

2- Kế hoạch tổ chức chương trình gặp mặt sinh viên K40 Năm 2017 
LCĐ Khoa 

GDTC 
 

3- Kế hoạch tổ chức chương trình gặp mặt sinh viên K41 Năm 2018 
LCĐ Khoa 

GDTC 
 

4- Kế hoạch tổ chức chương trình gặp mặt sinh viên K42 2019 
LCĐ Khoa 

GDTC 
 

5- Kế hoạch tổ chức chương trình gặp mặt sinh viên K43 2020 
LCĐ Khoa 

GDTC 
 

H4.04.01.09 1- Website Trường ĐHQN http://www.qnu.edu.vn/ Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

2- Website Khoa GDTC http://kgdtcqp.qnu.edu.vn Khoa GDTC  

H4.04.01.10 

1- Biên bản họp khoa, bộ môn về Chuẩn đầu ra chương 

trình đào tạo 
Năm 2015, 2017, 2020 Khoa GDTC  

2- Kết quả khảo sát ý kiến sinh viên, cựu sinh viên về 

CTĐT 
Năm 2020 Trường ĐHQN  

Tiêu chí 4.2. Các hoạt động dạy và học đƣợc thiết kế phù hợp để đạt đƣợc chuẩn đầu ra. 

H4.04.02.01 

1- Kế hoạch và lộ trình xây dựng chương trình đào tạo 

trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín 

chỉ 

Số 951/KH-ĐHQN ngày 

28/05/2010 
Trường ĐHQN  

2- Quyết định ban hành chương trình Giáo dục đại học hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ 

Số 1523/QĐ-ĐHQN ngày 

10/09/2010 
Trường ĐHQN  

3- Kế hoạch rà soát, đánh giá và xây dựng lại CTĐT đại 

học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ năm 

2015 

Số 2065/KH-ĐHQN ngày 

13/05/2015 
Trường ĐHQN  

4- Quyết định ban hành CTĐT Đại học hệ chính quy theo 

hệ thống tín chỉ 

Số 7172/QĐ-ĐHQN ngày 

25/12/2015 
Trường ĐHQN  

H4.04.02.02 

1- Kế hoạch rà soát, đánh giá và xây dựng lại CTĐT đại 

học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

Số 2065/KH-ĐHQN ngày 

13/05/2015 
Trường ĐHQN  

2- Quyết định ban hành chương trình Giáo dục đại học hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ 

Số 1523/QĐ-ĐHQN ngày 

10/09/2010 
Trường ĐHQN  

3- Quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ Số 7172/QĐ-ĐHQN ngày Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

đạihọc hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 25/12/2015 

4- Quyết định ban hành chương trình đào tạo (sửa đổi, 

cập nhật) trình độ đạihọc hệ chính quy theo hệ thống tín 

chỉ 

Số 1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/8/2020 
Trường ĐHQN  

5- Kế hoạch tổ chức đánh giá, sửa đổi, cập nhật chương 

trình đào tạo đại học hệ chính quy 

Số 1465/KH-ĐHQN ngày 

02/07/2018 
Trường ĐHQN  

H4.04.02.03 

1- Quy định đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo 

học chế tín chỉ năm 2011 

Số 2433/QĐ-ĐHQN ngày 

02/12/2011 
Trường ĐHQN  

2- Quy định đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo 

học chế tín chỉ năm 2014 

Số 1241/QĐ-ĐHQN ngày 

15/05/2014 
Trường ĐHQN  

H4.04.02.04 

1- Chương trình giáo dục đại học 
Số 1523/QĐ-ĐHQN ngày 

10/09/2010 
Trường ĐHQN  

2- Chương trình đào tạo ngành GDTC 
Số 7172/QĐ-ĐHQN ngày 

25/12/2015 
Trường ĐHQN  

3- Chương trình đào tạo ngành GDTC 
Số 1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/8/2020 
Trường ĐHQN  

4- CĐR của CTĐT ngành GDTC 
Số 1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/08/2020 
Trường ĐHQN  

5- Quyết định ban hành CĐR ngoại ngữ đối với SV đại 

học và cao đẳng hệ chính quy trường ĐHQN (các khóa 

tuyển sinh năm 2014, 2015) 

Số 4230/QĐ-ĐHQN ngày 

23/12/2014 
Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

6- Quyết định ban hành CĐR ngoại ngữ dành cho SV đại 

học hệ chính quy trường ĐHQN (các khóa tuyển sinh 

năm 2016 trở về sau) 

Số 1601/QĐ-ĐHQN ngày 

16/9/2016 
Trường ĐHQN  

7- Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung CĐR ngoại ngữ 

đối với SV đại học, cao đẳng hệ chính quy 

Số 315/QĐ-ĐHQN ngày 

26/02/2019 

Trường ĐHQN 

 
 

8- Quyết định về việc ban hành Quy định CĐR tin học 

đối với sinh viên đại học hệ chính quy 

Số 1799/QĐ-ĐHQN ngày 

28/9/2017 
Trường ĐHQN  

9- Thông báo về việc hướng dẫn thực hiện CĐR tin học 

đối với SV đại học hệ chính quy 

Số 1776/TB-ĐHQN ngày 

19/10/2017 

Trường ĐHQN 

 
 

H4.04.02.05 Đề cương chi tiết học phần ngành GDTC Năm 2015, 2017, 2020. Khoa GDTC-QP  

H4.04.02.06 
Quyết định về việc phê duyệt danh mục và kinh phí hỗ trợ 

đề tài NCKH sinh viên cấp trường năm học 2016-2020 
Năm 2016-2020 Trường ĐHQN  

H4.04.02.07 
Kết quả nghiệm thu các đề tài NCKH sinh viên năm học 

2017-2018 
Năm 2017-2018 Trường ĐHQN  

H4.04.02.08 

1- Quyết định về việc thành lập các đoàn thực tập sư 

phạm 1 năm học 2016-2017 

Số 1504/QĐ-ĐHQN ngày 

07/09/2016 
Trường ĐHQN  

2- Quyết định về việc thành lập các đoàn thực tập sư 

phạm 1 năm học 2017-2018 

Số 1735/QĐ-ĐHQN ngày 

20/9/2017 
Trường ĐHQN  

3 - Quyết định về việc thành lập các đoàn thực tập sư 

phạm 1 năm học 2018-2019 

Số 2222/QĐ-ĐHQN ngày 

01/10/2018 
Trường ĐHQN  

4- Quyết định về việc thành lập các đoàn thực tập sư Số 2545/QĐ-ĐHQN ngày Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

phạm 1 năm học 2019-2020 09/9/2019 

5- Quyết định về việc thành lập các đoàn thực tập sư 

phạm 2 năm học 2015-2016 

106/QĐ-ĐHQN ngày 

19/1/2016 
Trường ĐHQN  

6- Quyết định về việc thành lập các đoàn thực tập sư 

phạm 2 năm học 2016-2017 

Số 2675/QĐ-ĐHQN ngày 

26/12/2016 
Trường ĐHQN  

7- Quyết định về việc thành lập các đoàn thực tập sư 

phạm 2 năm học 2017-2018 

Số 2241/QĐ-ĐHQN ngày 

21/11/2017 
Trường ĐHQN  

8- Quyết định về việc thành lập các đoàn thực tập sư 

phạm 2 năm học 2018-2019 

Số 01/QĐ-ĐHQN ngày 

02/01/2019 
Trường ĐHQN  

9- Quyết định về việc thành lập các đoàn thực tập sư 

phạm 2 năm học 2019-2020 

Số 3498/QĐ-ĐHQN ngày 

13/12/2019 
Trường ĐHQN  

H4.04.02.09 

1- Phiếu góp ý công tác TTSP 2 của các trường THPT có 

sinh viên thực tập 
Năm học 2016-2017 Trường ĐHQN  

2- Phiếu góp ý công tác TTSP 2 của các trường THPT có 

sinh viên thực tập 
Năm học 2017-2018 Trường ĐHQN  

3- Phiếu góp ý công tác TTSP 2 của các trường THPT có 

sinh viên thực tập 
Năm học 2018-2019 Trường ĐHQN  

4- Báo cáo tổng kết thực tập sư phạm 1 

Năm: 2016-2017 

Năm: 2017-2018 

Năm: 2018-2019 

Năm: 2019-2020 

Khoa GDTC-QP  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

5- Báo cáo tổng kết thực tập sư phạm 2 

Năm: 2016-2017 

Năm: 2017-2018 

Năm: 2018-2019 

Năm: 2019-2020 

Khoa GDTC-QP  

H4.04.02.10 Báo cáo tự đánh giá Trường ĐHQN Năm 2016 Trường ĐHQN 
Tham chiếu 

H4.04.01.04 

H4.04.02.11 

1-Kế hoạch tổ chức điều tra, khảo sát ý kiến nhà tuyển 

dụng và cựu sinh viên khối ngành sư phạm 

Số 2141/KH-ĐHQN ngày 

04/10/2016 
Trường ĐHQN  

2- Phiếu khảo sát cựu SV về chất lượng đào tạo cử nhân 

sư phạm 
Năm 2016 Phòng CTSV  

3- Phiếu khảo sát ý kiến của cơ sở giáo dục về sinh viên 

tốt nghiệp trường ĐH Quy Nhơn 
Năm 2016 Phòng CTSV  

4- Các công văn về việc khảo sát nhà tuyển dụng và cựu 

sinh viên khối ngành sư phạm 

- Số 2269/ĐHQN-CTSV 

ngày 21/10/2016 

- Số 2444/2016/HĐKT ngày 

28/11/2016 

- Số 2867/QĐ-ĐHQN ngày 

27/12/2018 

Trường ĐHQN  

H4.04.02.12 

1- Website Trường ĐHQN http://www.qnu.edu.vn/ Trường ĐHQN  

2- Cổng thông tin đào tạo 

 
https://daotao.qnu.edu.vn/ Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

3- Website Khoa GDTC-QP http://kgdtcqp.qnu.edu.vn Khoa GDTC-QP  

Tiêu chí 4.3. Các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ năng, nâng cao khả năng học tập suốt đời của ngƣời học. 

H4.04.03.01 

1- Kế hoạch rà soát, đánh giá và xây dựng lại CTĐT đại 

học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ năm 

2015 

Số 2065/KH-ĐHQN ngày 

13/05/2015 
Trường ĐHQN  

2- Kế hoạch tổ chức đánh giá, sửa đổi, cập nhật chương 

trình đào tạo đại học hệ chính quy 

Số 1465/KH-ĐHQN ngày 

02/07/2018 
Trường ĐHQN  

3- Chương trình đào tạo ngành GDTC 

Năm 2010 

Năm 2015 

Năm 2020 

Khoa GDTC  

H4.04.03.02 Đề cương chi tiết học phần ngành GDTC 

Năm 2015 

Năm 2017 

Năm 2020 

Khoa GDTC 
Tham chiếu 

H1.01.01.18 

H4.04.03.03 
Quyết định về việc phê duyệt danh mục và kinh phí hỗ trợ 

đề tài NCKH sinh viên cấp trường các năm học 

Số 2029/QĐ-ĐHQN ngày 

11/11/2016 
Trường ĐHQN  

H4.04.03.04 
Kết quả nghiệm thu các đề tài NCKH sinh viên các năm 

học 

Số 774/QĐ-ĐHQN ngày 

21/5/2018 
Trường ĐHQN  

H4.04.03.05 

Quyết định ban hành Quy định tạm thời về việc giao đồ 

án, khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên đại học hệ chính 

quy năm học 2011-2012 

Số 2152/QĐ-ĐHQN ngày 

09/12/2013 
Trường ĐHQN  

H4.04.03.06 1- Quyết định về việc giao đề tài khóa luận tốt nghiệp cho Số 4568/QĐ-ĐHQN ngày Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

sinh viên Đại học, cao đẳng hệ chính quy năm học 2015-

2016. 

23/9/2015 

2- Quyết định về việc giao đồ án, khóa luận tốt nghiệp 

cho sinh viên Đại học, cao đẳng hệ chính quy năm học 

2016-2017. 

Số 1442/QĐ-ĐHQN ngày 

31/8/2016 
Trường ĐHQN  

3- Quyết định ban hành quy định về việc giao đồ án, khóa 

luận tốt nghiệp cho sinh viên Đại học, cao đẳng hệ chính 

quy năm học 2017-2018. 

Số 1762/QĐ-ĐHQN ngày 

22/9/2017 

 

Trường ĐHQN  

4- Quyết định ban hành quy định về việc giao đồ án, khóa 

luận tốt nghiệp cho sinh viên Đại học, cao đẳng hệ chính 

quy năm học 2018-2019. 

Số 1842/QĐ-ĐHQN ngày 

08/8/2018 

 

Trường ĐHQN  

5- Quyết định về việc giao đề tài khóa luận tốt nghiệp đợt 

2 năm học 2015-2016 cho sinh viên thuộc các ngành cử 

nhân sư phạm, cử nhân khoa học. 

Số 6691/QĐ-ĐHQN ngày 

15/12/2015 
Trường ĐHQN  

6- Quyết định về việc giao đề tài đồ án, khóa luận tốt 

nghiệp đợt 1 trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 

học 2017-2018 cho sinh viên ngành Nông học và các 

ngành thuộc khối cử nhân kinh tế, cử nhân sư phạm, cử 

nhân khoa học 

Số 2223/QĐ-ĐHQN ngày 

17/11/2017 
Trường ĐHQN  

7- Quyết định về việc giao đề tài đồ án, khóa luận tốt 

nghiệp đợt 1 trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 

Số 2625/QĐ-ĐHQN ngày 

15/11/2018 
Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

học 2018-2019 cho sinh viên ngành Nông học và các 

ngành thuộc khối cử nhân kinh tế, cử nhân sư phạm, cử 

nhân khoa học 

8- Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm đồ án, 

khóa luận tốt nghiệp năm học 2016-2017 cho sinh viên 

ngành Nông học và các ngành cử nhân sư phạm, cử nhân 

khoa học 

Số 620/QĐ-ĐHQN ngày 

17/5/2017 

 

Trường ĐHQN  

H4.04.03.07 Kế hoạch tổ chức Hội thảo cấp Khoa 

Năm 2016 

2018-2019 

2019-2020 

Khoa GDTC  

H4.04.03.08 
Báo cáo tổng kết hoạt động công tác Đoàn và phong trào 

thanh niên 

Năm 2016-2017  

Năm 2017-2018  

Năm 2018-2019 

Năm 2019-2020 

LCĐ Khoa 

GDTC-QP 
 

H4.04.03.09 Bảng tổng kết công tác sinh viên hàng năm 

Năm 2016-2017  

Năm 2017-2018  

Năm 2018-2019 

Năm 2019-2020 

Khoa GDTC-QP  

H4.04.03.10 
1- Website Trường ĐHQN http://www.qnu.edu.vn/ Trường ĐHQN  

2- Website Khoa GDTC-QP http://kgdtcqp.qnu.edu.vn Khoa GDTC-QP  

H4.04.03.11 Phiếu khảo sát nhà tuyển dụng và cựu SV tốt nghiệp khối Năm 2016 Phòng  

http://www.qnu.edu.vn/
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

ngành sư phạm CTCT&SV 

H4.04.03.12 Báo cáo tự đánh giá Trường ĐHQN Năm 2016 Trường ĐHQN 
Tham chiếu 

H4.04.01.04 

H4.04.03.13 

Tổng hợp ý phản hồi về chương trình đào tạo và hoạt 

động giảng dạy của sinh viên năm cuối, sinh viên các 

khóa 

- Số 16/BC-KTĐBCL ngày 

04/8/2016 

- Số 178/BC-ĐHQN ngày 

10/2/2017 

- Số 24/BC-KTĐBCL ngày 

08/10/2018 

P.KT&BĐCL  

Tiêu chuẩn 5. Đánh giá kết quả học tập của ngƣời học 

Tiêu chí 5.1. Việc đánh giá kết quả học tập của ngƣời học đƣợc thiết kế phù hợp với mực độ đạt đƣợc chuẩn đầu ra. 

 

H5.05.01.01 

1- QĐ công nhận thí sinh trúng tuyển vào đại học hệ 

chính quy ngành Cử nhân GDTC 2016 

- Số 1247/QĐ-ĐHQN ngày 

19/8/2016 

 

Trường ĐHQN 
 

2- QĐ và TB điểm trúng tuyển  ngành Cử nhân GDTC 

2017 

- Số 1226/TB-ĐHQN ngày 

31/7/2017 
Trường ĐHQN  

3- QĐ và TB điểm trúng tuyển  ngành Cử nhân GDTC 

năm 2018 

- Số 1624/TB-ĐHQN ngày 

6/8/2018 

- Số 1816/QĐ-HĐTS ngày 

6/08/2018 

Trường ĐHQN  

4- QĐ và TB điểm trúng tuyển  ngành Cử nhân GDTC 

năm 2019 

- Số 2926/TB-ĐHQN ngày 

22/10/2019 
Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H5.05.01.02 

1- Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo đại học, 

cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ năm 2014 

- Số 1241/QĐ-ĐHQN ngày 

15/5/2014 
Trường ĐHQN  

2- Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo đại học, 

cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ năm 2015 

- Số 7172/QĐ-ĐHQN ngày 

25/12/2015 

 

Trường ĐHQN  

3- Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo đại học, 

cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ năm 2019 

- Số 1760/QĐ-ĐHQN ngày 

25/7/2019 

 

Trường ĐHQN  

4- Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo đại học, 

cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ năm 2020 

- Số 461/QĐ-ĐHQN ngày 

23/3/2020 

- Số 1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/8/2020 

Trường ĐHQN  

H5.05.01.03 

1- Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức thi kết 

thúc học phần đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy 

theo học chế tín chỉ năm 2012 

- Số 03/QĐ-ĐHQN ngày 

3/1/2012 

 

Trường ĐHQN  

2- Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức thi kết 

thúc học phần đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy 

theo học chế tín chỉ năm 2019 

- Số 529/QĐ-ĐHQN ngày 

28/3/2019 
Trường ĐHQN  

3- Quyết định v/v Điều chỉnh trọng số điểm đánh giá học 

phần ngành GDTC năm 2020 

- Số 27QĐ-KGDTC-QP, 

ngày 19/8/2020 
Khoa GDTC-QP  

H5.05.01.04 Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức và quản lý Số 744/QĐ-ĐHQN ngày Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

thực tập . 16/5/2018 

 

H5.05.01.05 

1- Quyết định ban hành Kế hoạch đào tạo của các năm 

học: 2016- 2017 

- Số 692/QĐ-ĐHQN ngày 

26/05/2016 
Trường ĐHQN  

2- Quyết định ban hành Kế hoạch đào tạo của các năm 

học: 2017- 2018 

- Số 694/QĐ-ĐHQN ngày 

29/05/2017 
Trường ĐHQN  

3- Quyết định ban hành Kế hoạch đào tạo của các năm 

học: 2018- 2019 

- Số 1006/QĐ-HQN ngày 

12/06/2018 
Trường ĐHQN  

4- Quyết định v/v ban hành Kế hoạch đào tạo ĐH hệ 

chính quy năm học  2019- 2020 

- Số 1694/QĐ-HQN ngày 

18/07/2019 
Trường ĐHQN  

5- Công bố đường link về kế hoạch đào tạo của Trường 
http://qnu.edu.vn/vi/dao-tao-

dai-hoc-chinh-quy 

Website Trường 

ĐHQN 
 

6- Kế hoạch v/v tổ chức mở lớp học phần học kỳ 2năm 

học:  2016- 2017 

Số 2430/KH-ĐHQN ngày 

25/11/2016 
Trường ĐHQN  

7-  Kế hoạch v/v tổ chức mở lớp học phần học kỳ 1,2 năm 

học: 2017- 2018 

- Số 2148/KH-ĐHQN ngày 

4/8/2017 

- Số 2104/KH-ĐHQN ngày 

15/11/2017 

Trường ĐHQN  

8- Kế hoạch tổ chức giảng dạy hệ chính quy học kỳ1, 2 

năm học:  2018- 2019 

- Số 1429/KH-ĐHQN ngày 

21/6/2018 

- Số 2260/KH-ĐHQN ngày 

22/10/2018 

Trường ĐHQN  

http://qnu.edu.vn/vi/dao-tao-dai-hoc-chinh-quy
http://qnu.edu.vn/vi/dao-tao-dai-hoc-chinh-quy
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

9- Kế hoạch tổ chức giảng dạy hệ chính quy năm học:  

2019- 2020 

- Số 1414/KH-ĐHQN ngày 

22/7/2019 

- Số 2106/KH-ĐHQN ngày 

28/10/2019 

Trường ĐHQN  

H5.05.01.06 

1- Kế hoạch giảng dạy theo khoa quản lý SV, năm học 

2015 – 2016 ngành GDTC, trình độ  ĐH hệ chình quy. 
Khóa 35,36,37,38 Khoa GDTC-QP  

2- Kế hoạch giảng dạy theo khoa quản lý SV, năm học 

2016 – 2017 ngành GDTC, trình độ  ĐH hệ chình quy. 
Khóa 36,37,38,39 Khoa GDTC-QP  

3- Kế hoạch giảng dạy theo khoa quản lý SV, năm học 

2017– 2018 ngành GDTC, trình độ  ĐH hệ chình quy. 
Khóa 37,38,39,40 Khoa GDTC-QP  

4- Kế hoạch giảng dạy theo khoa quản lý SV, năm học 

2018 – 2019ngành GDTC, trình độ  ĐH hệ chình quy. 
Khóa 38,39,40,41 Khoa GDTC-QP  

5- Kế hoạch giảng dạy theo khoa quản lý SV, năm học 

2019 – 2020 ngành GDTC,trình độ  ĐH hệ chình quy. 
Khóa 39,40,41,42 Khoa GDTC-QP  

6- Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1,2 năm học 2015-

2016 
Khóa 35,36,37,38 Khoa GDTC-QP  

7- Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1,2 năm học 2016-

2017 
Khóa 36,37,38,39 Khoa GDTC-QP  

8- Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1,2 năm học 2017-

2018 
Khóa 37,38,39,40 Khoa GDTC-QP  

9- Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1,2 năm học 2018- Khóa 39,40, 41,42 Khoa GDTC-QP  
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Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

2019 

10- Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1,2 năm học 2019-

2020 
Khóa 39,40, 41,42 Khoa GDTC-QP  

H5.05.01.07 

1- Website Trường ĐHQN http://qnu.edu.vn/ Trường ĐHQN  

2- Website đào tạo Trường ĐHQN https://daotao.qnu.edu.vn/ Trường ĐHQN  

3- Website đăng ký tín chỉ Trường ĐHQN 
https://tinchi.qnu.edu.vn/Log

in 
Trường ĐHQN  

4- Thông báo v/v cập nhật nội dung lên Website đơn vị 
Số 1047/TB-ĐHQN, ngày 

26/4/ 2016 
Trường ĐHQN  

5- Thông báo v/v cập nhật nội dung lên Website đơn vị 
Số 728/TB-ĐHQN, ngày 

13/4/ 2018 
Trường ĐHQN  

6- Công bố CTĐT trên website Khoa GDTC-QP 

http://kgdtcqp.qnu.edu.vn/vi/

van-ban-1081/chuong-trinh-

dao-tao-de-cuong-chi-tiet-

hoc-phan-nganh-giao-duc-

the-chat-sua-doi-bo-sung-

nam-2020 

Khoa GDTC-QP  

7- Công bố CĐR của CTĐT trên website Trường http://qnu.edu.vn/ Trường ĐHQN  

8- Công bố CĐR của CTĐT trên website Khoa 

http://kgdtcqp.qnu.edu.vn/vi/

van-ban-1081/chuan-dau-ra-

chuong-trinh-dao-tao-nganh-

Khoa GDTC-QP  

http://kgdtcqp.qnu.edu.vn/vi/van-ban-1081/chuong-trinh-dao-tao-de-cuong-chi-tiet-hoc-phan-nganh-giao-duc-the-chat-sua-doi-bo-sung-nam-2020
http://kgdtcqp.qnu.edu.vn/vi/van-ban-1081/chuong-trinh-dao-tao-de-cuong-chi-tiet-hoc-phan-nganh-giao-duc-the-chat-sua-doi-bo-sung-nam-2020
http://kgdtcqp.qnu.edu.vn/vi/van-ban-1081/chuong-trinh-dao-tao-de-cuong-chi-tiet-hoc-phan-nganh-giao-duc-the-chat-sua-doi-bo-sung-nam-2020
http://kgdtcqp.qnu.edu.vn/vi/van-ban-1081/chuong-trinh-dao-tao-de-cuong-chi-tiet-hoc-phan-nganh-giao-duc-the-chat-sua-doi-bo-sung-nam-2020
http://kgdtcqp.qnu.edu.vn/vi/van-ban-1081/chuong-trinh-dao-tao-de-cuong-chi-tiet-hoc-phan-nganh-giao-duc-the-chat-sua-doi-bo-sung-nam-2020
http://kgdtcqp.qnu.edu.vn/vi/van-ban-1081/chuong-trinh-dao-tao-de-cuong-chi-tiet-hoc-phan-nganh-giao-duc-the-chat-sua-doi-bo-sung-nam-2020
http://kgdtcqp.qnu.edu.vn/vi/van-ban-1081/chuan-dau-ra-chuong-trinh-dao-tao-nganh-giao-duc-the-chat
http://kgdtcqp.qnu.edu.vn/vi/van-ban-1081/chuan-dau-ra-chuong-trinh-dao-tao-nganh-giao-duc-the-chat
http://kgdtcqp.qnu.edu.vn/vi/van-ban-1081/chuan-dau-ra-chuong-trinh-dao-tao-nganh-giao-duc-the-chat
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Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

giao-duc-the-chat 

H5.05.01.08 
1- Sổ tay sinh viên Năm 2016 - 2020 Trường ĐHQN  

2- Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa Năm 2016 - 2020   

H5.05.01.09 

1- Quyết định về việc ban hành Quy định chuẩn đầu ra 

các ngành đào tạo trình độ đại học và cao đẳng hệ chính 

quy tại Trường Đại học Quy Nhơn 

Số 5923/QĐ-ĐHQN ngày 

17/11/2015 
Trường ĐHQN  

2- CTĐT ngành GDTC năm 2015 

Số 7172/QĐ-ĐHQN, ngày 

25/12/2015 

 

Khoa GDTC-QP  

3- CTĐT ngành GDTC năm 2017 
Số 1315/TB-ĐHQN, ngày 

7/8/2017 
Khoa GDTC-QP  

4- CTĐT ngành GDTC năm 2020 
Số1783QĐ-ĐHQN ngày 

21/08/2020 
Khoa GDTC-QP  

5- Đề cương chi tiết học phần ngành GDTC Năm 2015; 2017; 2020 Khoa GDTC-QP  

6- Bản mô tả CTĐT ngành GDTC Năm 2020 Khoa GDTC-QP  

7- Chuẩn đầu ra CTĐT ngành GDTC Năm 2020 Khoa GDTC-QP  

8-Chương trình dạy học ngành DGTC Năm 2020 Khoa GDTC-QP  

9- Báo cáo đối sánh CTĐT ngành GDTC với 5 trường 

ĐH TDTT có uy tín trên toàn quốc 
Năm 2020 Khoa GDTC-QP  

10- Báo cáo so sánh CTĐT ngành GDTC năm 2015 với Năm 2020 Khoa GDTC-QP  

http://kgdtcqp.qnu.edu.vn/vi/van-ban-1081/chuan-dau-ra-chuong-trinh-dao-tao-nganh-giao-duc-the-chat
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Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

năm 2020 

H5.05.01.10 
1- Báo cáo  phân tích, đánh giá điểm, đề thi ngàng GDTC. Năm 2017 -2020 Khoa GDTC-QP  

2- Báo cáo Tổng kết công tác ra đề thi ngành GDTC. Năm 2017 -2020 Khoa GDTC-QP  

H5.05.01.11 

1- Kế hoạch Rà soát, đánh giá và xây dựng lại chương 

trình đào tạo ĐH hệ chính quy 

Số: 20/KH-GDTC-QP, ngày 

16/5/2015 
Khoa GDTC-QP  

2- Các biên bản họp của các tổ bộ môn góp ý về mục tiêu 

đào tạo, CĐR và khung chương trình, và xây dựng đề 

cương chi tiết của CTĐT ngành GDTC năm 2015 

Năm 2015 Khoa GDTC-QP  

3- Biên bản họp của hội đồng khoa học Khoa góp ý, 

thông qua chương trình khung CĐR, đề cương chi tiết các 

học phần và biên bản thông qua CTĐT, CĐR ngành 

GDTC năm 2015 

Năm 2015 Khoa GDTC-QP  

4- Các biên bản họp của các tổ bộ môn góp ý CTĐT, đề 

cưởng chi tiết học phần ngành GDTC năm 2017 
Năm 2017 Khoa GDTC-QP  

5- Biên bản họp của hội đồng khoa học Khoa góp ý 

CTĐT, đề cương chi tiết, CĐR ngành GDTC năm 2017 
Năm 2017 Khoa GDTC-QP  

6- Biên bản Hội nghị v/v lấy ý kiến các bên liên quan về 

CĐR, CTĐT, đề cương chi tiết học phần  ngành GDTC 

năm 2020 

Năm 2020 Khoa GDTC-QP  

7- Biên bản họp của các tổ bộ môn góp ý về CTĐT ngành 

GDTC về CĐR và phân công biên soạn đề cương chi tiết 
Năm 2020 Khoa GDTC-QP  
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Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

học phần ngành GDTC năm 2020 

8- Biên bản họp của hội đồng khoa học Khoa góp ý, bổ 

sung, thông qua,  về CTĐT và đề cương chi tiết học phần 

ngành GDTC năm 2020 

Năm 2020 Khoa GDTC-QP  

9- Quyết định v/v phân công giang viên biên soạn đề 

cương chi tiết học phần trong chương trình đào tạo  trình 

độ ĐH ngành cử nhân GDTC năm 2015 

Số 49/QĐ-K.GDTC-QP, 

ngày 15/8/2015 
Khoa GDTC-QP  

10- Quyết định v/v phân công giang viên biên soạn đề 

cương chi tiết học phần trong chương trình đào tạo  trình 

độ ĐH ngành cử nhân GDTC năm 2015 

Số 51/QĐ-K.GDTC-QP, 

ngày 6/10/2015 
Khoa GDTC-QP  

11- Quyết định v/v phân công giang viên biên soạn đề 

cương chi tiết  học phần trong CTĐT trình độ ĐH ngành 

GDTC năm 2017 

Số 21/QĐ-K.GDTC-QP, 

ngày 14/6/2017 
Khoa GDTC-QP  

12- Quyết định v/v thành lập Hội đồng thẩm định đề 

cương chi tiết phần trong Chương trình đào tạo 

ngànhGDTC năm 2017 

Số 22/QĐ-K.GDTC-QP, 

ngày 16/6/2017 
Khoa GDTC-QP  

13-Quyết định v/v thành lập tổ chuyên gia soạn thảo 

chương trình GDTC của Khoa GDTC-QP năm 2020 

Số: 20/QĐ-K.GDTC-QP, 

ngày 9/4/2020 
Khoa GDTC-QP  

14-Quyết định v/v phân công giang viên biên soạn đề 

cương chi tiết học phần trong chương trình đào tạo  trình 

độ ĐH ngành cử nhân GDTC năm 2020 

Số: 21/QĐ-K.GDTC-QP, 

ngày 22/5/2020 
Khoa GDTC-QP  
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15- Quyết định v/v thành lập Hội đồng thẩm định đề 

cương chi tiết học phần trong Chương trình đào tạo trình 

độ đại học ngành GDTC năm 2020 

Số: 22/QĐ-K.GDTC-QP, 

ngày 8/6/2020 
Khoa GDTC-QP  

H5.05.01.12 

1- Quyết định v/v thành lập các đoàn TTSP1 hệ cử nhân 

SP chính quy năm học 2016-2017 

Số 1504/QĐ-ĐHQN ngày 

7/9/2016 
Trường ĐHQN  

2- Quyết định v/v thành lập các đoàn TTSP1 hệ cử nhân 

SP chính quy năm học 2017-2018 

Số 1735/QĐ-ĐHQN ngày 

20/9/2017 
Trường ĐHQN  

3- Quyết định v/v thành lập các đoàn TTSP1 hệ cử nhân 

SP chính quy năm học 2018-2019 

Số 2222/QĐ-ĐHQN ngày 

1/10/2018 
Trường ĐHQN  

4- Quyết định v/v thành lập các đoàn TTSP1 hệ cử nhân 

SP chính quy năm học 2019-2020 

Số 2545/QĐ-ĐHQN ngày 

9/9/2019 
Trường ĐHQN  

5- Quyết định v/v thành lập các đoàn TTSP2 hệ cử nhân 

SP chính quy năm học 2015-2016 

Số 106/QĐ-ĐHQN ngày 

19/1/2016 
Trường ĐHQN  

6- Quyết định v/v thành lập các đoàn TTSP2 hệ cử nhân 

SP chính quy năm học 2016-2017 

Số 2675/QĐ-ĐHQN ngày 

26/12/2016 
Trường ĐHQN  

7- Quyết định v/v thành lập các đoàn TTSP2 hệ cử nhân 

SP chính quy năm học 2017-2018 

Số 2241/QĐ-ĐHQN ngày 

21/11/2017 
Trường ĐHQN  

8- Quyết định v/v thành lập các đoàn TTSP1 hệ cử nhân 

SP chính quy năm học 2018-2019 

Số 01/QĐ-ĐHQN ngày 

2/1/2019 
Trường ĐHQN  

9- Quyết định v/v thành lập các đoàn TTSP1 hệ cử nhân 

SP chính quy năm học 2019-2020 

Số 3498/QĐ-ĐHQN ngày 

13/12/2019 
Trường ĐHQN  
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10- Tổng kết thực tập sư phạm 1 Năm 2016-2020 Khoa GDTC-QP  

11- Tổng kết thực tập sư phạm 2 Năm 2015-2020 Khoa GDTC-QP  

H5.05.01.13 

1- Quyết định v/v giao đồ án, đề tài khóa luận tốt nghiệp 

đợt 2 năm 2015-2016 cho sinh thuộc các ngành cử nhân 

SP, cử nhân khoa học 

Số 6691/QĐ-ĐHQN ngày 

15/12/2015 

 

Trường ĐHQN  

2- Quyết định v/v về việc giao đồ án, khóa luận tốt nghiệp 

cho sinh viên đại học hệ chính quy năm học 2016-2017 

- Số 1442/QĐ-ĐHQN ngày 

31/8/2016 
Trường ĐHQN  

3- Quyết định về việc giao đề tài đồ án, khóa luận tốt 

nghiệp đợt 1trình độ ĐH,CĐ hệ chính quy năm học 2016-

2017 cho SV ngành Nông họcvà các ngành thuộc khối 

kinh tế, cử nhân SP, cử nhân khoa học 

- Số 2223/QĐ-ĐHQN ngày 

17/11/2017 
Trường ĐHQN  

4- Quyết định ban hành Quy định về việc giao đồ án, 

khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên đại học, cao đảng  hệ 

chính quy năm học 2017-2018 

- Số 1762/QĐ-ĐHQN ngày 

22/9/2017 
Trường ĐHQN  

5- Quyết định ban hành Quy định về việc giao đồ án, 

khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên đại học hệ chính quy 

năm học 2018-2019 

- Số 1842/QĐ-ĐHQN ngày 

8/8/2018 
Trường ĐHQN  

6-. Quyết định về việc giao đề tài đồ án, khóa luận tốt 

nghiệp đợt 1trình độ ĐH,CĐ hệ chính quy năm học 2018-

2019 cho SV ngành Nông họcvà các ngành thuộc khối 

kinh tế, cử nhân SP, cử nhân khoa học 

- Số 2625/QĐ-ĐHQN ngày 

15/11/2018 
Trường ĐHQN  
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7- Quyết định về việc giao đề tài đồ án, khóa luận tốt 

nghiệp rình độ ĐH,CĐ hệ chính quy năm học 2019-2020 

- Số 2551/QĐ-ĐHQN ngày 

10/9/2019 
Trường ĐHQN  

H5.05.01.14 

1- Phiếu chấm khóa luận tốt nghiệp Năm 2016 - 2020 Khoa GDTC-QP  

2- Các mẫu (nhận xét hướng dẫn khóa luận, nhận xét 

phản biện) 
Năm 2016- 2020 Khoa GDTC -QP  

3- Hướng dẫn trình bày nội dung khóa luận tốt nghiệp Năm 2016-2020 Khoa GDTC-QP  

4- Quy trình chấm thi khóa luận tốt nghiệp Năm 2016-2020 Khoa GDTC-QP  

Tiêu chí 5.2. Các quy định về đánh giá kết quả học tập của ngƣời học (bao gồm thời gian, phƣơng pháp, tiêu chí, trọng số, cơ chế 

phản hồi và các nội dung liên quan) rõ ràng và đƣợc thông báo công khai tới ngƣời học. 

H5.05.02.01 

1- Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức thi kết 

thúc học phần đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy 

theo học chế tín chỉ năm 2012 

- Số 03/QĐ-ĐHQN ngày 

3/1/2012 

 

Trường ĐHQN  

2- Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức thi kết 

thúc học phần đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy 

theo học chế tín chỉ năm 2019 

- Số 529/QĐ-ĐHQN ngày 

28/3/2019 
Trường ĐHQN  

3- Quyết định v/v Điều chỉnh trọng số điểm đánh giá học 

phần ngành GDTC năm 2020 

-Số 27QĐ-KGDTC-QP, 

ngày 19/8/2020 
Khoa GDTC-QP  

H5.05.02.02 

1- Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo đại học, 

cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ năm 2014 

- Số 1241/QĐ-ĐHQN ngày 

15/5/2014 
Trường ĐHQN  

2- Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo đại học, 

cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ năm 2015 

- Số 7172/QĐ-ĐHQN ngày 

25/12/2015 
Trường ĐHQN  
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3- Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo đại học, 

cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 2019 

- Số 1760/QĐ-ĐHQN ngày 

25/7/2019 

 

Trường ĐHQN  

4-  Quyết định về việc ban hành Chương trình đào tạo( 

sửa đổi, cập nhật) trình độ  đại học hệ chính quy theo hệ 

thống tín chỉ 

-Số 1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/8/2020 
Trường ĐHQN  

5- Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo đại học, 

cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 2020 

- Số 461/QĐ-ĐHQN ngày 

23/3/2020 
Trường ĐHQN  

6- Đề cương chi tiết học phần ngành GDTC Năm 2015; 2017; 2020 Khoa GDTC-QP  

7- Bản mô tả CTĐT ngành GDTC Năm 2020 Khoa GDTC-QP  

8- Chuẩn đầu ra CTĐT ngành GDTC Năm 2020 Khoa GDTC-QP  

9- Chương trình dạy học ngành DGTC Năm 2020 Khoa GDTC-QP  

10- CTĐT ngành GDTC Năm 2020 Khoa GDTC-QP  

H5.05.02.03 

1- Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức và quản 

lý thực tập. 

Số 744/QĐ-ĐHQN ngày 

16/5/2018 
Trường ĐHQN  

2- Quyết định v/v thành lập các đoàn TTSP1 hệ cử nhân 

SP chính quy năm học 2016-2017 

Số 1504/QĐ-ĐHQN ngày 

7/9/2016 
Trường ĐHQN  

3- Quyết định v/v thành lập các đoàn TTSP1 hệ cử nhân 

SP chính quy năm học 2017-2018 

Số 1735/QĐ-ĐHQN ngày 

20/9/2017 
Trường ĐHQN  

4- Quyết định v/v thành lập các đoàn TTSP1 hệ cử nhân Số 2222/QĐ-ĐHQN ngày Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

SP chính quy năm học 2018-2019 1/10/2018 

5- Quyết định v/v thành lập các đoàn TTSP1 hệ cử nhân 

SP chính quy năm học 2019-2020 

Số 2545/QĐ-ĐHQN ngày 

9/9/2019 
Trường ĐHQN  

6- Quyết định v/v thành lập các đoàn TTSP2 hệ cử nhân 

SP chính quy năm học 2015-2016 

Số 106/QĐ-ĐHQN ngày 

19/1/2016 
Trường ĐHQN  

7- Quyết định v/v thành lập các đoàn TTSP2 hệ cử nhân 

SP chính quy năm học 2016-2017 

Số 2675/QĐ-ĐHQN ngày 

26/12/2016 
Trường ĐHQN  

8- Quyết định v/v thành lập các đoàn TTSP2 hệ cử nhân 

SP chính quy năm học 2017-2018 

Số 2241/QĐ-ĐHQN ngày 

21/11/2017 
Trường ĐHQN  

9- Quyết định v/v thành lập các đoàn TTSP1 hệ cử nhân 

SP chính quy năm học 2018-2019 

Số 01/QĐ-ĐHQN ngày 

2/1/2019 
Trường ĐHQN  

10- Quyết định v/v thành lập các đoàn TTSP1 hệ cử nhân 

SP chính quy năm học 2019-2020 

Số 3498/QĐ-ĐHQN ngày 

13/12/2019 
Trường ĐHQN  

11- Tổng kết thực tập sư phạm 1 Năm 2016-2020 Khoa GDTC-QP  

12- Tổng kết thực tập sư phạm 2 Năm 2015-2020 Khoa GDTC-QP  

H5.05.02.04 

1- Quyết định v/v giao đồ án, đề tài khóa luận tốt nghiệp 

đợt 2 năm 2015-2016 cho SV thuộc các ngành cử nhân 

SP, cử nhân khoa học 

Số 6691/QĐ-ĐHQN ngày 

15/12/2015 
Trường ĐHQN  

2- Quyết định v/v về việc giao đồ án, khóa luận tốt nghiệp 

cho sinh viên đại học hệ chính quy năm học 2016-2017 

- Số 1442/QĐ-ĐHQN ngày 

31/8/2016 
Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

3- Quyết định về việc giao đề tài đồ án, khóa luận tốt 

nghiệp đợt 1trình độ ĐH,CĐ hệ chính quy năm học 2016-

2017 cho SV ngành Nông họcvà các ngành thuộc khối 

kinh tế, cử nhân SP, cử nhân khoa học 

- Số 2223/QĐ-ĐHQN ngày 

17/11/2017 
Trường ĐHQN  

4- Quyết định ban hành Quy định về việc giao đồ án, 

khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên đại học, cao đảng  hệ 

chính quy năm học 2017-2018 

- Số 1762/QĐ-ĐHQN ngày 

22/9/2017 
Trường ĐHQN  

5- Quyết định ban hành Quy định về việc giao đồ án, 

khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên đại học hệ chính quy 

năm học 2018-2019 

- Số 1842/QĐ-ĐHQN ngày 

8/8/2018 

 

Trường ĐHQN  

6- Quyết định về việc giao đề tài đồ án, khóa luận tốt 

nghiệp đợt 1trình độ ĐH,CĐ hệ chính quy năm học 2018-

2019 cho SV ngành Nông họcvà các ngành thuộc khối 

kinh tế, cử nhân SP, cử nhân khoa học 

- Số 2625/QĐ-ĐHQN ngày 

15/11/2018 

 

Trường ĐHQN  

7- Quyết định về việc giao đề tài đồ án, khóa luận tốt 

nghiệp trình độ ĐH,CĐ hệ chính quy năm học 2019-2020 

- Số 2551/QĐ-ĐHQN ngày 

10/9/2019 

 

Trường ĐHQN  

H5.05.02.05 

1- Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo đại học, 

cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

- Số 7172/QĐ-ĐHQN ngày 

25/12/2015 

 

Trường ĐHQN H5.05.02.05 

2- Kế hoạch, Rà soát, điều chỉnh và bổ sung chuẩn đầu ra Số 1860/KH-ĐHQN, ngày Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

CTĐT trình độ ĐH năm 2017 6/11/2017 

3- Quyết định về việc ban hành Chương trình đào tạo( sửa 

đổi, cậ nhật) trình độ  đại học hệ chính quy theo hệ thống 

tín chỉ 

- Số1783QĐ-ĐHQN ngày 

21/08/2020 
Trường ĐHQN  

4- Website Trường ĐHQN http://qnu.edu.vn/ Trường ĐHQN  

5- Website đào tạo Trường ĐHQN https://daotao.qnu.edu.vn/ Trường ĐHQN  

6- Công bố CTĐT trên website Khoa GDTC-QP 

http://kgdtcqp.qnu.edu.vn/vi/

van-ban-1081/chuong-trinh-

dao-tao-de-cuong-chi-tiet-

hoc-phan-nganh-giao-duc-

the-chat-sua-doi-bo-sung-

nam-2020 

Khoa GDTC -QP  

7- Thông báo v/v cập nhật nội dung lên Website đơn vị 
Số 728/TB- ĐHQN, ngày 

13/4/ 2018 
Trường ĐHQN  

H5.05.02.06 Sổ tay sinh viên 
Năm học 2016-2020 

 
Trường ĐHQN  

H5.05.02.07 

1- Phiếu chấm khóa luận tốt nghiệp Năm 2016- 2020 Khoa GDTC-QP  

2- Các mẫu (nhận xét hướng dẫn khóa luận, nhận xét 

phản biện, nhiệm vụ thiết kế khóa luận) 
Năm 2016- 2020 Khoa GDTC-QP  

3- Hướng dẫn trình bày nội dung khóa luận tốt nghiệp Năm 2016-2020 Khoa GDTC-QP  

4- Quy trình chấm thi khóa luận tốt nghiệp Năm 2016-2020 Khoa GDTC-QP  

http://kgdtcqp.qnu.edu.vn/vi/van-ban-1081/chuong-trinh-dao-tao-de-cuong-chi-tiet-hoc-phan-nganh-giao-duc-the-chat-sua-doi-bo-sung-nam-2020
http://kgdtcqp.qnu.edu.vn/vi/van-ban-1081/chuong-trinh-dao-tao-de-cuong-chi-tiet-hoc-phan-nganh-giao-duc-the-chat-sua-doi-bo-sung-nam-2020
http://kgdtcqp.qnu.edu.vn/vi/van-ban-1081/chuong-trinh-dao-tao-de-cuong-chi-tiet-hoc-phan-nganh-giao-duc-the-chat-sua-doi-bo-sung-nam-2020
http://kgdtcqp.qnu.edu.vn/vi/van-ban-1081/chuong-trinh-dao-tao-de-cuong-chi-tiet-hoc-phan-nganh-giao-duc-the-chat-sua-doi-bo-sung-nam-2020
http://kgdtcqp.qnu.edu.vn/vi/van-ban-1081/chuong-trinh-dao-tao-de-cuong-chi-tiet-hoc-phan-nganh-giao-duc-the-chat-sua-doi-bo-sung-nam-2020
http://kgdtcqp.qnu.edu.vn/vi/van-ban-1081/chuong-trinh-dao-tao-de-cuong-chi-tiet-hoc-phan-nganh-giao-duc-the-chat-sua-doi-bo-sung-nam-2020
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H5.05.02.08 

1- Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên” 

đầu khóa năm học từ năm học: 2016- 2017 

Số 1908/KH-ĐHQN ngày 

29/8/2016 

 

Trường ĐHQN  

2- Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên” 

đầu khóa năm học từ năm học: 2017- 2018 

Số 1357/KH-ĐHQN ngày 

21/8/2017 

 

Trường ĐHQN  

3- Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên” 

đầu khóa năm học từ năm học: 2018- 2019 

Số 1677/KH-ĐHQN ngày 

13/8/2018 

 

Trường ĐHQN  

4- Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên” 

đầu khóa năm học từ năm học: 2019- 2020 

Số 1693/KH-ĐHQN ngày 

19/8/2019 
Trường ĐHQN  

H5.05.02.09 Kế hoạch đào tạo các năm học 
Năm học 2016- 2020 

 
Trường ĐHQN  

H5.05.02.10 

1- Kế hoạch tổ chức giảng dạy học kỳ 1 năm học 2017 - 

2018 

Số 1248/KH-ĐHQN 

ngày 04/8/2017 
Trường ĐHQN  

2- Kế hoạch tổ chức giảng dạy học ky 2 năm học 2017 - 

2018 

Số 2104/KH-ĐHQN 

ngày 15/11/2017 
Trường ĐHQN  

3- Kế hoạch tổ chức giảng dạy  học kỳ 1 năm học 2018 – 

2019 

Số 1429/KH-ĐHQN 

ngày 21/6/2018 

 

Trường ĐHQN  

4- Kế hoạch Tổ chức giảng dạy học kỳ 2 năm học 2018 – Số 2260/KH-ĐHQN Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

2019 ngày 24/10/2018 

H5.05.02.11 

1- Thông báo về việc xem điểm của sinh viên qua Internet 
Số 1200/TB-ĐHQN ngày 

16/07/2010 
Trường ĐHQN  

2- Thông báo xem điểm của sinh viên  thông qua bảng 

điểm 
Từ năm học 2016- 2020 Trường ĐHQN  

H5.05.02.12 

1- Văn bản quy định về quy trình/thủ tục khiếu nại kết 

quả học tập 

Số 529/QĐ-ĐHQN ngày 

28/3/2019 
Trường ĐHQN  

2-  Mẫu đơn phúc khảo bài thi Năm 2015-2020 Trường ĐHQN  

3- Sổ Theo dõi việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại của 

người học. 
Năm học: 2016-2020 Khoa GDTC-QP  

4- Hướng dẫn sinh viên về thủ tục xin nghỉ học tạm thời, 

trở lại học tập, chuyển trường, thôi học của sinh viên hệ 

chính quy 

Số 813/HD-ĐHQN 

ngày 15/4/2014 
Trường ĐHQN  

H5.05.02.13 

1- Quyết định ban hành CĐR ngoại ngữ đối với SV đại 

học và cao đẳng hệ chính quy trường ĐHQN (các khóa 

tuyển sinh năm 2014, 2015) 

Số 4230/QĐ-ĐHQN ngày 

23/12/2014 

 

Trường ĐHQN 

 
 

2- Quyết định ban hành CĐR ngoại ngữ dành cho SV đại 

học hệ chính quy trường ĐHQN (các khóa tuyển sinh 

năm 2016 trở về sau) 

Số 1601/QĐ-ĐHQN ngày 

16/9/2016 
Trường ĐHQN  

3- Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung CĐR ngoại ngữ 

đối với SV đại học, cao đẳng hệ chính quy 

Số 315/QĐ-ĐHQN ngày 

26/2/2019 
Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H5.05.02.14 

1- Quyết định về việc ban hành Quy định CĐR tin học 

đối với sinh viên đại học hệ chính quy 

Số 1799/QĐ-ĐHQN ngày 

28/9/2017 
Trường ĐHQN  

2- Thông báo về việc hướng dẫn thực hiện CĐR tin học 

đối với SV đại học hệ chính quy. 

Số 1776/TB-ĐHQN ngày 

19/10/2017 
Trường ĐHQN  

H5.05.02.15 

1- Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2016 - 

2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 

Số 2440/BC-ĐHQN 

ngày 23/11/2017 

 

Trường ĐHQN  

2- Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2017 - 

2018 và nhiệm vụ trọng tâm phong trào thi đua năm học 

2018 – 2019 

Số 2987/BC-ĐHQN 

ngày 04/12/2018 

 

Trường ĐHQN  

3- Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2018 - 

2019 và nhiệm vụ trọng tâm phong trào thi đua năm học 

2019 - 2020 

Số 3409/BC-ĐHQN 

ngày 9/12/2019 
Trường ĐHQN  

4- Báo cáo sơ kết triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục 

chính trị và công tác sinh viên học kỳ 1, năm học 2018 - 

2019 

Số 93/BC-ĐHQN 

ngày 15/6/2018 
Trường ĐHQN  

Tiêu chí 5.3. Phƣơng pháp đánh giá kết quả học tập đa dạng, đảm bảo độ giá trị, độ tin cậy và sự công bằng. 

H5.05.03.01 

1- Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức thi kết 

thúc học phần đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy 

theo học chế tín chỉ năm 2012 

- Số 03/QĐ-ĐHQN ngày 

3/1/2012 

 

Trường ĐHQN  

2- Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức thi kết - Số 529/QĐ-ĐHQN ngày Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

thúc học phần đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy 

theo học chế tín chỉ năm 2019 

28/3/2019 

3- Quyết định v/v Điều chỉnh trọng số điểm đánh giá học 

phần ngành GDTC năm 2020 

-Số 27QĐ-KGDTC-QP, 

ngày 19/8/2020 
Khoa GDTC-QP  

H5.05.03.02 

1- Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo đại học, 

cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ năm 2014 

- Số 1241/QĐ-ĐHQN ngày 

15/5/2014 
Trường ĐHQN  

2- Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo đại học, 

cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ năm 2015 

- Số 7172/QĐ-ĐHQN ngày 

25/12/2015 
Trường ĐHQN  

3- Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo đại học, 

cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ năm 2019 

- Số 1760/QĐ-ĐHQN ngày 

25/7/2019 
Trường ĐHQN  

4- Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo đại học, 

cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ năm 2020 

- Số 461/QĐ-ĐHQN ngày 

23/3/2020 
Trường ĐHQN  

5- Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo đại học, 

cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ năm 2020 

-Số 1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/8/2020 
Trường ĐHQN  

H5.05.03.03 

1- Quyết định v/v ban hành Quy định tổ chức và quản lý 

thực tập  từ năm học 

Số 744/QĐ-ĐHQN ngày 

16/5/2018 
Trường ĐHQN  

2- Quyết định v/v thành lập các đoàn TTSP1 hệ cử nhân 

SP chính quy năm học 2016-2017 

Số 1504/QĐ-ĐHQN ngày 

7/9/2016 
Trường ĐHQN  

3- Quyết định v/v thành lập các đoàn TTSP1 hệ cử nhân 

SP chính quy năm học 2017-2018 

Số 1735/QĐ-ĐHQN ngày 

20/9/2017 
Trường ĐHQN  

4- Quyết định v/v thành lập các đoàn TTSP1 hệ cử nhân Số 2222/QĐ-ĐHQN ngày Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

SP chính quy năm học 2018-2019 1/10/2018 

5- Quyết định v/v thành lập các đoàn TTSP1 hệ cử nhân 

SP chính quy năm học 2019-2020 

Số 2545/QĐ-ĐHQN ngày 

9/9/2019 
Trường ĐHQN  

6- Quyết định v/v thành lập các đoàn TTSP2 hệ cử nhân 

SP chính quy năm học 2015-2016 

Số 106/QĐ-ĐHQN ngày 

19/1/2016 
Trường ĐHQN  

7- Quyết định v/v thành lập các đoàn TTSP2 hệ cử nhân 

SP chính quy năm học 2016-2017 

Số 2675/QĐ-ĐHQN ngày 

26/12/2016 
Trường ĐHQN  

8- Quyết định v/v thành lập các đoàn TTSP2 hệ cử nhân 

SP chính quy năm học 2017-2018 

Số 2241/QĐ-ĐHQN ngày 

21/11/2017 
Trường ĐHQN  

9- Quyết định v/v thành lập các đoàn TTSP1 hệ cử nhân 

SP chính quy năm học 2018-2019 

Số 01/QĐ-ĐHQN ngày 

2/1/2019 
Trường ĐHQN  

10- Quyết định v/v thành lập các đoàn TTSP1 hệ cử nhân 

SP chính quy năm học 2019-2020 

Số 3498/QĐ-ĐHQN ngày 

13/12/2019 
Trường ĐHQN  

11- Tổng kết thực tập sư phạm 1 Năm 2016-2020 Khoa GDTC-QP  

12- Tổng kết thực tập sư phạm 2 Năm 2015-2020 Khoa GDTC-QP  

H5.05.03.04 

1-. Quyết định v/v giao đồ án, đề tài khóa luận tốt nghiệp 

đợt 2 năm 2015-2016 cho SV thuộc các ngành cử nhân 

SP, cử nhân khoa học 

Số 6691/QĐ-ĐHQN ngày 

15/12/2015 
Trường ĐHQN  

 
2- Quyết định v/v về việc giao đồ án, khóa luận tốt nghiệp 

cho sinh viên đại học hệ chính quy năm học 2016-2017 

- Số 1442/QĐ-ĐHQN ngày 

31/8/2016 
Trường ĐHQN  



75 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

 

3- Quyết định về việc giao đề tài đồ án, khóa luận tốt 

nghiệp đợt 1trình độ ĐH,CĐ hệ chính quy năm học 2016-

2017 cho SV ngành Nông họcvà các ngành thuộc khối 

kinh tế, cử nhân SP, cử nhân khoa học 

- Số 2223/QĐ-ĐHQN ngày 

17/11/2017 
Trường ĐHQN  

 

4-Quyết định ban hành Quy định về việc giao đồ án, khóa 

luận tốt nghiệp cho sinh viên đại học, cao đảng  hệ chính 

quy năm học 2017-2018 

- Số 1762/QĐ-ĐHQN ngày 

22/9/2017 
Trường ĐHQN  

 

5- Quyết định ban hành Quy định về việc giao đồ án, 

khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên đại học hệ chính quy 

năm học 2018-2019 

- Số 1842/QĐ-ĐHQN ngày 

8/8/2018 
Trường ĐHQN  

 

6- Quyết định về việc giao đề tài đồ án, khóa luận tốt 

nghiệp đợt 1trình độ ĐH,CĐ hệ chính quy năm học 2018-

2019 cho SV ngành Nông họcvà các ngành thuộc khối 

kinh tế, cử nhân SP, cử nhân khoa học 

- Số 2625/QĐ-ĐHQN ngày 

15/11/2018 
Trường ĐHQN  

 
7- Quyết định về việc giao đề tài đồ án, khóa luận tốt 

nghiệp trình độ ĐH,CĐ hệ chính quy năm học 2019-2020 

- Số 2551/QĐ-ĐHQN ngày 

10/9/2019 
Trường ĐHQN  

H5.05.03.05 

1- CTĐT ngành GDTC năm 2015 
Số 7172/QĐ-ĐHQN, ngày 

25/12/2015 
Khoa GDTC-QP 

Tham chiếu 

MC chung 

2- CTĐT ngành GDTC năm 2017 
Số 1315/TB-ĐHQN, ngày 

7/8/2017 
Khoa GDTC-QP  

3-  CTĐT ngành GDTC năm 2020 Số1783QĐ-ĐHQN ngày Khoa GDTC-QP  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

21/08/2020 

4- Đề cương chi tiết học phần ngành GDTC Năm 2015; 2017; 2020 Khoa GDTC-QP  

5- Bản mô tả CTĐT ngành GDTC Năm 2020 Khoa GDTC-QP  

6- Chuẩn đầu ra CTĐT ngành GDTC Năm 2020 Khoa GDTC-QP  

7- Chương trình dạy học ngành DGTC Năm 2020 Khoa GDTC-QP  

8- Báo cáo đối sánh CTĐT ngành GDTC với 5 trường 

ĐH TDTT có uy tín trên toàn quốc 
Năm 2020 Khoa GDTC-QP BS 

9- Báo cáo so sánh CTĐT ngàng GDTC năm 2015 với 

năm 2020 
Năm 2020 Khoa GDTC-QP BS 

H5.05.03.06 

1- Kế hoạch: Tổ chức giảng dạy hệ chính quy học kỳ 1,2 

năm học 2016- 2017 

-Số 1248/KH-ĐHQN, ngày 

4/8/2017. 

-Số 2104/KH-ĐHQN, ngày 

15/11/2017. 

Trường ĐHQN  

2- Kế hoạch: Tổ chức giảng dạy hệ chính quy học kỳ 1,2 

năm học 2017- 2018 

-Số1429/KH-ĐHQN, ngày 

21/6/2018. 

-Số 2260/KH-ĐHQN, ngày 

24/10/2018 

Trường ĐHQN  

3- Kế hoạch: Tổ chức giảng dạy hệ chính quy học kỳ 1,2 

năm học 2018 - 2019 

Số1414/KH-ĐHQN, ngày 

22/7/2019. 

Số2106/KH-ĐHQN, ngày 

28/10/2019. 

Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

4- Kế hoạch giảng dạy theo khoa quản lý SV năm học 

2015 – 2016 ngành GDTC, trình độ  ĐH hệ chính quy. 
Khóa 35,36,37 Khoa GDTC-QP  

5- Kế hoạch giảng dạy theo khoa quản lý SV năm học 

2016 – 2017 ngành GDTC trình độ  ĐH hệ chính quy 
Khóa 36,37,38,39 Khoa GDTC-QP  

6- Kế hoạch giảng dạy theo khoa quản lý SV năm học 

2017– 2018 ngành GDTC trình độ  ĐH hệ chính quy. 
Khóa 37,38,39,40 Khoa GDTC-QP  

7- Kế hoạch giảng dạy theo khoa quản lý SV năm học 

2018 – 2019 ngành GDTC trình độ  ĐH hệ chính quy. 
Khóa 38,39,40,41 Khoa GDTC-QP  

8- Kế hoạch giảng dạy theo khoa quản lý SV năm học 

2019 – 2020 ngành GDTC trình độ  ĐH hệ chính quy. 
Khóa 39,40,41,42 Khoa GDTC-QP  

9- Thông báo nhập điểm thi học kỳ 2 năm học 2014- 2015 
- Số 3345/TB-ĐHQN ngày 

22/7/2015 
Trường ĐHQN  

10- Thông báo nhập điểm thi học kỳ 1,2 năm học 2015- 

2016 

- Số 1918/TB-ĐHQN ngày 

31/8/2016 

- Số 1761/TB-ĐHQN ngày 

19/7/2016 

Trường ĐHQN  

11- Kế hoạch nhập điểm thi học kỳ 1 năm học 2017- 2018 
- Số 03/KH-TTr-PC, ngày 

8/9/2017 
Trường ĐHQN  

12- Thông báo nhập điểm thi học kỳ 1 năm học  2018 -

2019 

- Số 219/TB-ĐHQN ngày 

19/2/2019 
Trường ĐHQN  

13- Thông báo nhập điểm thi học kỳ 1,2 năm học  2019 - - Số 170/TB-ĐHQN ngày Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

2020. 5/2/2020. 

- Số1780/TB-ĐHQN ngày 

25/9/2020 

H5.05.03.07 

1- Văn bản quy định về quy trình/thủ tục khiếu nại kết 

quả học tập 

Số 529/QĐ-ĐHQN ngày 

28/3/2019 
Trường ĐHQN  

2- Mẫu đơn phúc khảo bài thi Năm 2015-2020 Trường ĐHQN  

3- Sổ Theo dõi việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại của 

người học. 
Năm học: 2016-2020 Khoa GDTC-QP  

 

H5.05.03.08 

1- Các biên bản làm việc của Phòng Thanh tra về việc 

kiểm tra điểm 
Năm 2015-2020 Trường ĐHQN  

2- Báo cáo tổng kết công tác tổ chức kỳ thi kết thúc học 

phần  ký 2 và kỳ phụ năm học 2018 - 2019 

- Số 2605/BC-ĐHQN, ngày 

16/9/2019 

- Số 520/BC-ĐHQN, ngày 

22/3/2019 

Trường ĐHQN  

3- Báo cáo tổng kết công tác tổ chức kỳ thi kết thúc học 

phần học kỳ 1năm học 2019 - 2020 

- Số 488BC-ĐHQN, ngày 

24/3/2020 

 

Trường ĐHQN  

4- Báo cáo tổng kết công tác tổ chức kỳ thi kết thúc học 

phần học kỳ 2 và học kỳ phụ năm học 2019 - 2020 

- Số 2546BC-ĐHQN, ngày 

29/10/2020 
Trường ĐHQN  

5- Báo cáo  phân tích, đánh giá điểm, đề thi ngàng GDTC. Năm 2017 -2020 Khoa GDTC-QP BS 

6- Báo cáo Tổng kết công tác ra đề thi ngành GDTC. Năm 2017 -2020 Khoa GDTC-QP BS 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H5.05.03.09 

1- Phiếu chấm khóa luận tốt nghiệp Năm 2016 -2020 Khoa GDTC-QP  

2- Các mẫu (nhận xét hướng dẫn khóa luận, nhận xét 

phản biện) 
Năm 2016 -2020 Khoa GDTC-QP  

3- Hướng dẫn trình bày nội dung khóa luận tốt nghiệp Năm 2016 -2020 Khoa GDTC-QP  

4- Quy trình chấm thi khóa luận tốt nghiệp Năm 2016-2020 Khoa GDTC-QP  

H5.05.03.10 
Tài liệu Hội nghị về công tác thi và đánh giá kết quả học 

tập của người học của sinh viên Trường ĐHQN 
Năm 2011 Trường ĐHQN  

H5.05.03.11 

1- Tổng hợp ý kiến phản hồi về chất lượng các ngành đào 

tạo năm học 2015-2016 

- Số 16/BC- 

KTĐBCL ngày 04/8/2016 

 

Trường ĐHQN 
 

2- Tổng hợp ý kiến phản hồi về chất lượng các ngành đào 

tạo năm học 2017-2018 

- Số 24/BC- 

KTĐBCL ngày 08/10/2018 

 

Trường ĐHQN 
 

3- Tổng hợp ý kiến phản hồi về chất lượng các ngành đào 

tạo năm học 2018-2019 

- Số 22/BC- 

KTĐBCL ngày 30/9/2019 
Trường ĐHQN  

4- Tổng hợp ý kiến phản hồi về chất lượng các ngành đào 

tạo năm học 2019-2020 

- Số 2496/BC-ĐHQN ngày 

22/10/2020 
Trường ĐHQN  

5- Kết quả khảo sát sự hài lòng của sv  về hoạt động hổ 

trợ  đào tạo 2016-2017 

- Số 463/BC-ĐHQN ngày 

14/4/2017 
Trường ĐHQN  

6- Kết quả điều tra, khảo sát ý kiến của CSGD về SV tốt 

nghiệp hệ SP ĐHQN 

Số 179/BC-ĐHQN ngày 

10/2/2017 
Trường ĐHQN  

7- Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi của NH về HĐ giạy Năm 2018- 2020 Trường ĐHQN BS 



80 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

học của GV Khoa  GDTC-QP. 

8- Kết quả khỏa sát ý kiến của GV về cơ sở vật chất, HĐ 

hổ trợ đào tạo 
Năm 2020 Trường ĐHQN BS 

9- Kết quả khảo sát HN về cơ sở vật chất, HĐ hổ trợ đào 

tạo. 
Năm 2020 Trường ĐHQN BS 

H5.05.03.12 

1- Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2015 - 

2016 

- Số 1019/BC-ĐHQN ngày 

12/7/2016. 
Trường ĐHQN  

2- Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2016 - 

2017 

- Số 954/BC-ĐHQN ngày 

7/7/2017. 
Trường ĐHQN  

3 Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2017 - 

2018 

- Số 1167/BC-ĐHQN ngày 

6/7/2018. 
Trường ĐHQN  

4- Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2018 - 

2019 

- Số 1403/BC-ĐHQN ngày 

9/7/2019. 
Trường ĐHQN  

5- Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2019 - 

2020 

- Số2121/BC-ĐHQN ngày 

22/9/2020. 
Trường ĐHQN  

6- Báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào Sinh viên 

năm học 2015-2016 

- Số 18/BC-HSVngày 

12/5/2012016 
Trường ĐHQN  

7- Báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào Sinh viên 

năm học 2016-2017 

- Số 26/BC-HSV ngày 

10/5/2017. 
Trường ĐHQN  

8- Báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào Sinh viên 

năm học 2017-2018 

- Số 10/BC-HSVngày 

30/5/2018. 
Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

 

9- Báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào Sinh viên 

năm học 2018-2019 

- Số 25/BC-HSV ngày 

25/2019. 

 

Trường ĐHQN  

10- Báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào Sinh 

viên năm học 2019-2020 

- Số 25/BC- HSV ngày 

25/5/2020. 
Trường ĐHQN  

11- Báo cáo sơ kết triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục 

chính trị và công tác sinh viên học kỳ 1, năm học 2018 - 

2019 

Số 93/BC-ĐHQN ngày 

15/6/2018 
Trường ĐHQN  

12- Sổ biên bản sinh hoạt lớp hàng tháng Năm 2016-2020 Trường ĐHQN  

Tiêu chí 5.4. Kết quả đánh giá đƣợc phản hồi kịp thời để ngƣời học cải thiện việc học tập. 

H5.05.04.01 

1- Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức thi kết 

thúc học phần đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy 

theo học chế tín chỉ năm 2012 

- Số 03/QĐ-ĐHQN ngày 

3/1/2012 
Trường ĐHQN  

2- Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức thi kết 

thúc học phần đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy 

theo học chế tín chỉ năm 2019 

- Số 529/QĐ-ĐHQN ngày 

28/3/2019 
Trường ĐHQN  

3- Quyết định v/v Điều chỉnh trọng số điểm đánh giá học 

phần ngành GDTC năm 2020 

- Số 27QĐ-KGDTC-QP, 

ngày 19/8/2020 
Khoa GDTC-QP  

 

H5.05.04.02 

1- Quyết định v/v khen thưởng sinh viên đạt Danh hiệu 

Giỏi toàn khóa (2015-2019) 

Số 1360QĐ-ĐHQN, ngày 

3/7/2019 
Trường ĐHQN  



82 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

2- Quyết định v/v khen thưởng sinh viên tôt nghiệp loại 

Xuất sắc, giỏi năm học 2019. 

Số 2372QĐ-ĐHQN, ngày 

3/8/2019 
Trường ĐHQN  

3- Quyết định v/v khen thưởng sinh viên cuối khóa đạt 

danh hiệu Xuất sắc năm học 2015- 2016 

Số 869QĐ-ĐHQN, ngày 

20/6/2016 
Trường ĐHQN  

4- Quyết định v/v khen thưởng sinh viên cuối khóa đạt 

danh hiệu Khá năm học 2015- 2016 

Số 868QĐ-ĐHQN, ngày 

20/6/2016 
Trường ĐHQN  

5- Quyết định v/v công nhận sinh viên cuối khóa đạt danh 

hiệu Khá, Giỏi, Xuất sắc năm học 2019- 2020 

Số 1863QĐ-ĐHQN, ngày 

28/8/2020 
Trường ĐHQN  

6- Quyết định v/v khen thưởng sinh viên tốt nghiệp loại 

Xuất sắc , Giỏi năm 2018 

Số 1213QĐ-ĐHQN, ngày 

12/7/2018 
Trường ĐHQN  

7 Thống kê số lượng xét kết quả học tập học kỳ 1,2 năm 

2015-2016 
Năm 2015-2016 Trường ĐHQN  

8- Thống kê số lượng xét kết quả học tập học kỳ 1,2 năm 

2016-2017. 
Năm 2016-2017 Trường ĐHQN  

9- Thống kê số lượng xét kết quả học tập học kỳ1, 2 năm 

2017-2018 
Năm 2017-2018 Trường ĐHQN  

10- Thống kê số lượng xét kết quả học tập học kỳ 1,2 năm 

2018-2019 
Năm 2018-2019 Trường ĐHQN  

11- Thống kê số lượng xét kết quả học tập học kỳ 2 năm 

2019-2020 
Năm 2019-2020 Trường ĐHQN  

H5.05.04.03 1- Báo cáo tổng kết năm học 2015-2016 và phương Ngày 13/6/2016 Khoa GDTC-QP  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

hướng nhiệm vụ năm học mới của Khoa GDTC-QP năm 

học 2016-2017 

2- Báo cáo tổng kết năm học 2016-2017 và phương 

hướng nhiệm vụ năm học mới của Khoa GDTC-QP năm 

học 2017-2018 

Ngày 09/06/2017 Khoa GDTC-QP  

3- Báo cáo tổng kết năm học 2017-2018và phương hướng 

nhiệm vụ năm học mới của Khoa GDTC-QP năm học 

2018-2019 

Ngày 19/06/2018 Khoa GDTC-QP  

4- Báo cáo tổng kết năm học 2018-2019 và phương 

hướng nhiệm vụ năm học mới của Khoa GDTC-QP năm 

học 2019-2020 

Ngày 12/09/2019 Khoa GDTC-QP  

5- Báo cáo tổng kết năm học 2019-2020 và phương 

hướng nhiệm vụ năm học mới của Khoa GDTC-QP năm 

học 2020-2021 

Ngày 04/08/2020 Khoa GDTC-QP  

H5.05.04.04 

1- Thông báo về việc xem điểm của sinh viên qua Internet 
Số 1200/TB-ĐHQN ngày 

16/07/2010 
Trường ĐHQN  

2- Thông báo xem điểm của sinh viên  thông qua bảng 

điểm 
Từ năm học 2016- 2020 Trường ĐHQN  

H5.05.04.05 Phần mềm quản lý đào tạo 
https://tinchi 

.qnu.edu.vn/Login 
Trường ĐHQN  

H5.05.04.06 1- Văn bản quy định về quy trình/thủ tục khiếu nại kết Số 529/QĐ-ĐHQN ngày Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

quả học tập 28/3/2019 

2- Mẫu đơn phúc khảo bài thi Năm 2015-2020 Trường ĐHQN  

3- Sổ Theo dõi việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại của 

người học. 
Năm học: 2016-2020 Khoa GDTC-QP  

H5.05.04.07 

1- Quyết định và Danh sách sinh viên nhận học bổng 

khuyến khích học kỳ 1 năm học 2015-2016 

- Số 588/QĐ-ĐHQN, ngày 

4/5/2016 
Trường ĐHQN  

2- Quyết định và Danh sách sinh viên nhận học bổng 

khuyến khích học kỳ 2 năm học 2015-2016 

- Số 1904/QĐ-ĐHQN, ngày 

25/10/2016 
Trường ĐHQN  

3- Quyết định và Danh sách sinh viên nhận học bổng 

khuyến khích học kỳ 2 năm học 2017- 2018 

- Số 2498/QĐ-ĐHQN, ngày 

26/10/2018 
Trường ĐHQN  

4- Quyết định và Danh sách sinh viên nhận học bổng 

khuyến khích hàng năm học 2018 - 2019 

- Số 2829/QĐ-ĐHQN, ngày 

10/10/2019 
Trường ĐHQN  

H5.05.04.08 

1- Quyết định v/v cảnh báo kết quả học tập học kỳ I, năm 

học 2016-2017 đối với SV đại học, cao đẳng hệ chính quy 

Số 388/QĐ-ĐHQN ngày 

04/04/2017 
Trường ĐHQN  

2- Quyết định v/v cảnh báo kết quả học tập học kỳ II, năm 

học 2016-2017 đối với SV đại học, cao đẳng hệ chính quy 

Số 1912/QĐ-ĐHQN ngày 

12/10/2017 
Trường ĐHQN  

3-Quyết định v/v cảnh báo kết quả học tập học kỳ 1 năm 

học 2017-2018 đối với SV đại học, cao đẳng hệ chính quy 

Số 513/QĐ-ĐHQN ngày 

4/9/2018 
Trường ĐHQN  

4- Quyết định v/v cảnh báo kết quả học tập học kỳ II, năm 

học 2017-2018 đối với SV đại học, cao đẳng hệ chính quy 

Số 2317/QĐ-ĐHQN ngày 

08/10/2018 
Trường ĐHQN  
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5- Quyết định v/v cảnh báo kết quả học tập học kỳ I năm 

học 2018-2019 đối với SV đại học, cao đẳng hệ chính quy 

Số 621/QĐ-ĐHQN ngày 

09/4/2019 
Trường ĐHQN  

6- Quyết định v/v cảnh báo kết quả học tập học kỳ 2 năm 

học 2018-2019 đối với SV đại học, cao đẳng hệ chính quy 

Số 2875/QĐ-ĐHQN ngày 

16/10/2019 
Trường ĐHQN  

7- Quyết định v/v cảnh báo kết quả học tập học kỳ 1, năm 

học 2019-2020 đối với SV đại học, cao đẳng hệ chính quy 

Số 825/QĐ-ĐHQN ngày 

21/5/2020 
Trường ĐHQN  

H5.05.04.09 

1- Quyết định v/v buộc thôi học đối với SV đại học, cao 

đẳng hệ chính quy (đợt xét kết quả học tập học kỳ I, năm 

học 2016-2017) 

Số 387/QĐ-ĐHQN ngày 

04/04/2017 
Trường ĐHQN  

2- Quyết định v/v buộc thôi học đối với SV đại học, cao 

đẳng hệ chính quy (đợt xét kết quả học tập học kỳ II, năm 

học 2016-2017) 

Số 1911/QĐ-ĐHQN ngày 

12/10/2017 
Trường ĐHQN  

3- Quyết định v/v buộc thôi học đối với SV đại học, cao 

đẳng hệ chính quy (đợt xét kết quả học tập học kỳ 1 năm 

học 2017-2018) 

Số 514/QĐ-ĐHQN ngày 

9/4/2018 
Trường ĐHQN  

4- Quyết định v/v buộc thôi học đối với SV đại học, cao 

đẳng hệ chính quy (đợt xét kết quả học tập học kỳ II, năm 

học 2017-2018) 

Số 2316/QĐ-ĐHQN ngày 

08/10/2018 
Trường ĐHQN  

5- Quyết định v/v buộc thôi học đối với SV đại học, cao 

đẳng hệ chính quy (đợt xét kết quả học tập học kỳ 1, năm 

học 2018-2019 

Số 620/QĐ-ĐHQN ngày 

9/4/2019 
Trường ĐHQN  
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6- Quyết định v/v buộc thôi học đối với SV đại học, cao 

đẳng hệ chính quy (đợt xét kết quả học tập học kỳ 2, năm 

học 2018-2019 

Số 2874/QĐ-ĐHQN ngày 

16/10/2019 
Trường ĐHQN  

7- Quyết định v/v buộc thôi học đối với SV đại học, cao 

đẳng hệ chính quy (đợt xét kết quả học tập học kỳ 1, năm 

học 2019-2020 

Số 810/QĐ-ĐHQN ngày 

20/5/2020 
Trường ĐHQN  

H5.05.04.10 

1- Kế hoạch tổ chức học kỳ phụ năm học 2015-2016 
Số 1571/KH-ĐHQN ngày 

30/5/2016 
Trường ĐHQN  

2- Kế hoạch tổ chức học kỳ phụ năm học 2017-2018 
Số 1114/KH-ĐHQN ngày 

03/5/2018 
  

3- Kế hoạch tổ chức học kỳ phụ năm học 2018-2019 
Số 945/KH-ĐHQN ngày 

07/5/2019 
  

4- Kế hoạch tổ chức giảng dạy đại hoc hệ chính quy học 

kỳ phụ năm học 2019-2020 

Số 735/KH-ĐHQN ngày 

03/6/2020 
  

H5.05.04.11 Sổ tay sinh viên Năm học 2016-2020 Trường ĐHQN  

H5.05.04.12 

Hướng dẫn sinh viên về thủ tục xin nghỉ học tạm thời, trở 

lại học tập, chuyển trường, thôi học của sinh viên hệ 

chính quy 

Số 813/HD-ĐHQN 

ngày 15/4/2014 
Trường ĐHQN  

H5.05.04.13 
1- Kế hoạch kiểm tra bài thi, nhập điểm  học kỳ 1,2 năm 

học 2015 -2016 

- Số 04/KH-TTr-PC, ngày 

5/9/2016 

- Số 06/KH-TTr-PC, ngày 

Phòng Thanh tra 

– Pháp chế 
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4/3/2016 

2- Kế hoạc kiểm tra bài thi, nhập điểm  học kỳ 1,2 năm 

học 2016 -2017 

- Số 03/KH-TTr-PC, ngày 

8/9/2017 

- Số 29/KH-TTr-PC, 

ngày26/2/2018 

Phòng Thanh tra 

– Pháp chế 
 

3- Kế hoạc kiểm tra bài thi, nhập điểm  học kỳ 1,2 năm 

học 2017-2018 

- Số 04/KH-TTr-PC, ngày 

29/8/2018 

Phòng Thanh tra 

– Pháp chế 
 

4- Kế hoạc kiểm tra bài thi, nhập điểm  học kỳ 1,2 năm 

học 2018-2019 

- Số 24/KH-TTr-PC, ngày 

20/2/2019 

- Số 24/KH-TTr-PC, ngày 

20/2/2019 

Phòng Thanh tra 

– Pháp chế 
 

5- Kế hoạc kiểm tra bài thi, nhập điểm  học kỳ 1,2 năm 

học  2019-2020 

- Số : 06/KH-TTr-PC, ngày 

30/9/2020 

Phòng Thanh tra 

– Pháp chế 
 

6- Báo cáo kiểm tra bài thi học phần  và biên bản kiểm tra 

nhập điểm học kỳ 1,2 năm học 2015 -2016 

- Số 7/BC-TTr-PC, 

ngày26/9/2016 

Phòng Thanh tra 

– Pháp chế 
 

7- Báo cáo kiểm tra bài thi học phần  và biên bản kiểm tra 

nhập điểm học kỳ 1,2 năm học, 2017-2018 

- Số 8/BC-TTr-PC, 

ngày11/9/2018 

Phòng Thanh tra 

– Pháp chế 
 

8- Báo cáo kiểm tra bài thi học phần  và biên bản kiểm tra 

nhập điểm học kỳ 1,2 năm học   2018-2019 

- Số 27/BC-TTr-PC, 

ngày4/3/2019 

Phòng Thanh tra 

– Pháp chế 
 

9- Báo cáo kiểm tra bài thi học phần  và biên bản kiểm tra 

nhập điểm học kỳ 1,2 năm học 2019-2020 

- Số 22/BC-TTr-PC, ngày 

17/2/2020 

Phòng Thanh tra 

– Pháp chế 
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- Số 8/BC-TTr-PC, ngày 

9/10/2020 

H5.05.04.14 

1- Quy định v/v lấy ý kiến phản hồi của SV về hoạt động 

giảng dạy của GV Trường ĐHQN năm 2013 

- Số 3010/QĐ-ĐHQN ngày 

21/11/2013 
Trường ĐHQN  

2- Quy định v/v lấy ý kiến phản hồi của SV về hoạt động 

giảng dạy của GV Trường ĐHQN năm 2018 

- Số 3683/QĐ-ĐHQN ngày 

28/12/2018 
Trường ĐHQN  

3- Quy định v/v ban hành lấy ý kiến phản hồi của các bên 

liên quan tại trường ĐHQN 

-  Số 2867/QĐ-ĐHQN ngày 

27/12/2018 
Trường ĐHQN  

H5.05.04.15 

1- Kế hoạch v/v lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng 

dạy, hướng dẫn thực hành của giảng viên  phản hồi của 

người học năm  2015 -2016 

- Số 6278/KH-ĐHQN ngày 

2/12/2015 
Trường ĐHQN  

2- Kế hoạch v/v lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng 

dạy, hướng dẫn thực hành của giảng viên  phản hồi của 

người học năm  2018-2019 

- Số 1090/KH-ĐHQN ngày 

24/5/2019 
Trường ĐHQN  

3- Kế hoạch v/v lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng 

dạy, hướng dẫn thực hành của giảng viên  phản hồi của 

người học 2018-2019 

- Số 2861/KH-ĐHQN ngày 

23/12/2019 
Trường ĐHQN  

H5.05.04.16 
Kế hoạch lấy ý kiến khảo sát của sinh viên năm cuối về 

chất lượng ngành học 

Năm 2015-2016 

Năm 2017-2018 

Năm 2018-2019 

Năm 2019-2020 
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H5.05.04.17 

1- Báo cáo v/v lấy ý kiến phản hồi của người học năm 

2015 -2016 

- Số 17/BC- KTĐBCL ngày 

30/8/2016 
Trường ĐHQN  

2- Báo cáo về việc lấy ý kiến phản hồi của người học năm 

2017-2018 

- Số22/BC- KTĐBCL ngày 

8/10/2018 

 

Trường ĐHQN  

3- Báo cáo v/v lấy ý kiến phản hồi của người học năm 

2018-2019 

- Số 5/BC- KTĐBCL ngày 

12/4/2019 

- Số 24/BC- KTĐBCL ngày 

7/10/2019 

Trường ĐHQN  

4- Báo cáo v/v lấy ý kiến phản hồi của người học năm  

2019-2020 

- Số7/BC- KTĐBCL ngày 

20/3/2020 
Trường ĐHQN  

5- Báo cáo v/v lấy ý kiến phản hồi của SV năm cuối về 

chất lượng ngành học năm 2015 -2016 

- Số 16/BC- KTĐBCL ngày 

04/8/2016 
Trường ĐHQN  

6- Báo cáo v/v khảo sát ý kiến SV năm cuối về CTĐT 

năm học 2017-2018 

- Số 24/BC- KTĐBCL ngày 

08/10/2018 
Trường ĐHQN  

7- Báo cáo v/v lấy ý kiến phản hồi của SV năm cuối về 

chất lượng ngành học năm  2019-2020 

- Số 7/BC- KTĐBCL ngày 

20/3/2020 
Trường ĐHQN  

H5.05.04.18 

1- Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi của NH về HĐ dạy 

học của GV Khoa GDTC- QP. 
Năm 2018- 2020 Trường ĐHQN BS 

2- Kết quả khỏa sát ý kiến của GV về cơ sở vật chất, HĐ 

hỗ trợ đào tạo 
Năm 2020 Trường ĐHQN BS 
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3- Kết quả khảo sát HN về cơ sở vật chất, HĐ hỗ trợ đào 

tạo. 
Năm 2020 Trường ĐHQN BS 

Tiêu chí 5.5. Ngƣời học tiếp cận dễ dàng với quy trình khiếu nại về kết quả học tập. 

H5.05.05.01 

1- Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức thi kết 

thúc học phần đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy 

theo học chế tín chỉ năm 2012 

- Số 03/QĐ-ĐHQN ngày 

3/1/2012 

 

Trường ĐHQN  

2- Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức thi kết 

thúc học phần đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy 

theo học chế tín chỉ năm 2019 

- Số 529/QĐ-ĐHQN ngày 

28/3/2019 
Trường ĐHQN  

3- Quyết định v/v Điều chỉnh trọng số điểm đánh giá học 

phần ngành GDTC năm 2020 

-Số 27QĐ-KGDTC-QP, 

ngày 19/8/2020 
Khoa GDTC-QP  

H5.05.05.02 

1- Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên” 

đầu khóa năm học 2016-2017 

Số 1908/KH-ĐHQN ngày 

29/8/2016 
Trường ĐHQN  

2- Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên” 

đầu khóa năm học 2017-2018 

Số 1357/KH-ĐHQN ngày 

21/8/2017 
Trường ĐHQN  

3- Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên” 

đầu khóa năm học 2018-2019; 

Số 1677/KH-ĐHQN ngày 

13/8/2018 
Trường ĐHQN  

4-  Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên” 

đầu khóa năm học 2019-2020 

Số 1693/KH-ĐHQN ngày 

19/8/2019 
Trường ĐHQN  

H5.05.05.03 
1-Các văn bản Hướng dẫn nội dung sinh hoạt lớp hàng 

tháng 
Năm học 2015-2020 Trường ĐHQN  
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2-Sổ tay sinh viên 
Năm học 2016-2020 

 
Trường ĐHQN  

H5.05.05.04 

1- Thông báo về việc xem điểm của sinh viên qua Internet 
Số 1200/TB-ĐHQN ngày 

16/07/2010 
Trường ĐHQN  

2- Thông báo xem điểm của sinh viên  thông qua bảng 

điểm 
Từ năm học 2016- 2020 Trường ĐHQN  

H5.05.05.05 

1- Văn bản quy định về quy trình/thủ tục khiếu nại kết 

quả học tập 

Số 529/QĐ-ĐHQN ngày 

28/3/2019 
Trường ĐHQN  

2- Mẫu đơn phúc khảo bài thi Năm 2015-2020 Trường ĐHQN  

3- Sổ Theo dõi việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại của 

người học. 
Năm học: 2016-2020 Khoa GDTC-QP  

H5.05.05.06 
Sổ theo dõi khiếu nại, trả lời khiếu nại và Tổng hợp phúc 

khảo bài thi 
Từ năm 2015-2020 Khoa GDTC-QP  

H5.05.05.07 

1- QĐ cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên 

hàng năm 
Năm 2016-2020 Trường ĐHQN  

2- QĐ cảnh báo, buộc thôi học đối với SV đại học, cao 

đẳng hệ chính quy (đợt xét kết quả học tập học hàng năm) 
Năm 2016-2020 Trường ĐHQN  

3- QĐ công nhận sinh viên tốt nghiệp hàng năm Năm 2016-2020 Trường ĐHQN  
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Tiêu chuẩn 6. Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên 

Tiêu chí 6.1. Việc quy hoạch đội ngũ GV, NCV (bao gồm việc thu hút, tiếp nhận, bổ nhiệm, bố trí, chấm dứt hợp đồng và cho nghỉ 

hƣu) đƣợc thực hiện đáp ứng nhu cầu về đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng. 

H6.06.01.01 

1- Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Quy 

Nhơn giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn 2030 
Năm 2016 Trường ĐHQN  

2- Nghị quyết về việc phê duyệt Kế hoạch chiến lược phát 

triển Trường Đại học Quy Nhơn giai đoạn 2016 - 2020, 

tầm nhìn 2030. 

Số 04/QĐ-ĐHQN ngày 

20/01/2017 
Trường ĐHQN  

3- Quyết định về việc ban hành Kế hoạch chiến lược phát 

triển Trường Đại học Quy Nhơn giai đoạn 2016 - 2020, 

tầm nhìn 2030. 

Số 164/QĐ-ĐHQN ngày 

07/02/2017 
Trường ĐHQN  

H6.06.01.02 

1- Quyết định Về việc công bố “Sứ mệnh, tầm nhìn, giá 

trị cốt lõi của Trường Đại học Quy Nhơn” 

Số 186/QĐ-ĐHQN ngày 

13/02/2017 
Trường ĐHQN  

2- Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của Trường Đại học 

Quy Nhơn 

Số 186/QĐ-ĐHQN ngày 

13/02/2017 
Trường ĐHQN  

3- Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của Khoa Giáo dục 

thể chất - Quốc phòng 
Năm 2019 Khoa GDTC-QP  

H6.06.01.03 

1- Công văn rà soát, xác định và đăng ký nhu cầu đào tạo, 

bồi dưỡng năm 2017 kèm danh sách đăng ký 

Số 507/ĐHQN-TCCB, ngày 

31/3/2017 
Phòng TCNS  

2- Công văn thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước 

ngoài theo Đề án 911 năm 2015 

Số 1045/ĐHQN-TCCB ngày 

05/3/2015 
Phòng TCNS  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

3- Công văn tham dự lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp 

vụ cho giảng viên GDTC năm 2015 

Số 2951/BGDĐT-CTHSSV, 

ngày 15/6/2015 
Trường ĐHQN  

4- Thống kê kinh phí hỗ trợ GVđi đào tạo, phát triển Năm 2015-2019 P. KHTC  

H6.06.01.04 

1- Quyết định về việc ban hành Quy định bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm viên chức lãnh đạo, quản 

lý các đơn vị trực thuộc Trường ĐHQN 

Số 2105/QĐ-ĐHQN ngày 

06/8/2014 
Trường ĐHQN  

2- Quyết định về việc ban hành Quy định bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, 

từ chức, miễn nhiệm viên chức giữ chức vụ quản lý các 

đơn vị trực thuộc Trường ĐHQN 

Số 1953/QĐ-ĐHQN ngày 

17/10/2017 
Trường ĐHQN  

3- Quyết định về việc ban hành Quy định bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, 

từ chức, miễn nhiệm viên chức giữ chức vụ quản lý các 

đơn vị trực thuộc Trường ĐHQN 

Số 647/QĐ-ĐHQN ngày 

06/4/2020 
Trường ĐHQN  

H6.06.01.05 

Thông báo Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ 

hữu của Trường Đại học Quy Nhơn, năm học 2018 - 

2019, 2019-2020, 2020-2021 

 Trường ĐHQN  

H6.06.01.06 

1- Danh sách đội ngũ cán bộ giảng viên Khoa năm 2019 Năm 2019 Khoa GDTC-QP  

2- Bảng thống kê về cơ cấu độ tuổi, giới tính, trình độ 

chuyên môn của đội ngũ giảng viên Khoa 
Năm 2019 Khoa GDTC-QP  

H6.06.01.07 1- Nghị quyết phê duyệt đề án vị trí việc làm và ban hành Số 16/NQ-ĐHQN-HĐT ngày Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

Danh mục vị trí việc làm của Trường ĐHQN 08/4/2020 

2- Bảng mô tả vị trí việc làm giai đoạn 2016- 2019 Năm 2019 Khoa GDTC-QP  

H6.06.01.08 

1- Quy chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, 

viên chức Trường ĐHQN 

Số 2739/QĐ-ĐHQN ngày 

29/12/2011 
Trường ĐHQN  

2- Quy chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 

Trường ĐHQN 

Số 2568/QĐ-ĐHQN ngày 

01/12/2017 
Trường ĐHQN  

H6.06.01.09 

1- Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Quy 

Nhơn 

Số 1937/QĐ-ĐHQN ngày 

16/10/2017 
Trường ĐHQN  

2- Quyết định về việc điều chỉnh bổ sung Quy chế tổ chức 

và hoạt động của Trường Đại học Quy Nhơn 

Số 81/QĐ-ĐHQN ngày 

14/01/2019 
Trường ĐHQN  

3- Nghị quyết ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Trường ĐHQN 

Số 15/NQ-ĐHQN-HĐT ngày 

26/3/2020 
Trường ĐHQN  

H6.06.01.10 

1- QĐ v/v cử cán bộ đi dự Hội thảo tại Malaysia 
Số 3769/QĐ-ĐHQN ngày 

20/8/2015 
Trường ĐHQN  

2- QĐ cử cán bộ tham dự Hội thảo tại TP Đà Nẵng 
Số 5233/QĐ-ĐHQN ngày 

26/10/2015 
Trường ĐHQN  

3- QĐ v/v cử CB tham gia lớp tập huấn GDQPAN năm 

2016 tại tỉnh Bình Dương 

Số 1041/QĐ-ĐHQN ngày 

19/7/2016 
Trường ĐHQN  

4- QĐ v/v cử CB tham gia lớp tập huấn GDQPAN năm 

2017 tại TP. Hồ Chí Minh 

Số 1690/QĐ-ĐHQN ngày 

11/9/2017 
Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

5- QĐ v/v cử CB tham gia lớp tập huấn GDQPAN năm 

2018 tại TP. Vũng Tàu 

Số 1273/QĐ-ĐHQN ngày 

19/7/2018 
Trường ĐHQN  

6- QĐ v/v cử CB tham gia lớp tập huấn GDQPAN năm 

2019 tại TP. Đà Nẵng 

Số 1717/QĐ-ĐHQN ngày 

23/7/2019 
Trường ĐHQN  

7- QĐ v/v cử CB tham gia lớp tập huấn GDQPAN năm 

2020 tại TP. Đà Lạt 

Số 2309/QĐ-ĐHQN ngày 

02/10/2020 
Trường ĐHQN  

8- QĐ cử cán bộ tham dự Hội nghị “nâng cao chất lượng 

giáo dục thể chất và thể thao trường học trong ngành Giáo 

dục” tại Hà Nội 

Số 284/QĐ-ĐHQN ngày 

21/02/2019 
Trường ĐHQN  

9- QĐ cử viên chức tham dự Hội thảo tại TP Cần Thơ 
Số 3570/QĐ-ĐHQN ngày 

17/12/2019 
Trường ĐHQN  

10- QĐ cử viên chức tham dự Hội thảo tại Hà Nội 
Số 3608/QĐ-ĐHQN ngày 

19/12/2019 
Trường ĐHQN  

11- QĐ cử viên chức tham dự khóa tập huấn tại thành phố 

Đà Nẵng 

Số 934/QĐ-ĐHQN ngày 

10/6/2020 
Trường ĐHQN  

12- Kế hoạch tổ chức Seminar hàng năm (2016, 2018-

2019, 2019-2020) 
 Khoa GDTC-QP  

13- Thống kê các bài báo khoa học đăng trên các tạp chí, 

kỷ yếu trong và ngoài nước 
Năm 2015-2020 Khoa GDTC-QP  

H6.06.01.11 Quyết định cử cán bộ, giảng viên đi học cao học 
Số 2078/QĐ-ĐHQN ngày 

26/10/2011 
Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

Số 2581/QĐ-ĐHQN ngày 

21/10/2013 
Trường ĐHQN  

Số 3253/QĐ-ĐHQN ngày 

23/10/2014 
Trường ĐHQN  

H6.06.01.12 
Các Quyết định cử cán bộ, giảng viên đi học nghiên cứu 

sinh 

Số 3566/QĐ-ĐHQN ngày 

21/12/2012 
Trường ĐHQN  

Số 3169/QĐ-ĐHQN ngày 

05/12/2013 
Trường ĐHQN  

Số 2290/QĐ-ĐHQN ngày 

29/8/2014 
Trường ĐHQN  

Số 3638/QĐ-ĐHQN ngày 

21/11/2014 
Trường ĐHQN  

Số 1850/QĐ-ĐHQN ngày 

19/10/2016 
Trường ĐHQN  

Số 226/QĐ-ĐHQN ngày 

23/02/2017 
Trường ĐHQN  

Số 227/QĐ-ĐHQN ngày 

23/02/2017 
  

H6.06.01.13 

1- Công văn mở lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý Khoa, 

phòng, Trung tâm, Bộ môn Trường ĐHQN 

Số 470/TCCB-ĐHQN ngày 

28/3/2011 
Phòng TCNS  

2- Công văn mở lớp bồi dưỡng Tiếng Anh và Tin học cho Số 1146/TCCB-ĐHQN ngày Phòng TCNS  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

cán bộ quản lý, giảng viên, chuyên viên 17/6/2011 

3- Kế hoạch mở lớp Bồi dưỡng kiến thức, NVHC và kỹ 

năng công tác văn phòng cho cán bộ, chuyên viên Trường 

ĐHQN 

Số 2559/KH-ĐHQN ngày 

16/10/2013 
Trường ĐHQN  

4- Công văn đăng ký học lớp Trung cấp Lý luận chính trị 

-Hành chính 

Số 411/ĐHQN-TCCB, ngày 

06/3/2014 
Phòng TCNS  

5- Công văn mở lớp NVSP cấp chứng chỉ GDH ĐH 
Số 5393/ĐHQN-TCCB, ngày 

04/11/2015 
Phòng TCNS  

6- Kế hoạch mở lớp Bồi dưỡng ngoại ngữ (Tiếng Anh, 

tiếng Pháp) cho viên chức giảng dạy Trường ĐHQN 

Số 964/KH-ĐHQN, ngày 

05/4/2016 
Trường ĐHQN  

7- Kế hoạch mở lớp Bồi dưỡng NVSP cho giảng viên đại 

học tại Trường ĐHQN 

Số 1741/KH-ĐHQN ngày 

07/7/2016 
Trường ĐHQN  

8- Quyết định về việc mở lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II) 

Số 186/QĐ-ĐHQN ngày 

01/02/2018 
Trường ĐHQN  

9- Thông báo về việc mở lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II) 

Số 1270/TB-ĐHQN ngày 

01/7/2019 
Trường ĐHQN  

10- Thông báo về việc mở lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II) và 

Giảng viên (hạng III) 

Số 440/TB-ĐHQN ngày 

24/3/2020 
Trường ĐHQN  

11- Thống kê kinh phí hỗ trợ đào tạo, phát triển của đội 

ngũ GV, NCV 
Năm 2016-2019 P. KHTC  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H6.06.01.14 Quyết định về việc cử cán bộ hướng dẫn tập sự 

- Số 938/QĐ-ĐHQN, ngày 

21/5/2012 

- Số 3419/QĐ-ĐHQN ngày 

31/12/2013 

Trường ĐHQN  

H6.06.01.15 

1- Quyết định Về việc tuyển dụng viên chức 
Số 2899/QĐ-ĐHQN ngày 

11/11/2013 
Trường ĐHQN  

2- Quyết định Về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp 

và xếp lương viên chức giảng dạy 

Số 969/QĐ-ĐHQN, ngày 

07/5/2013 
Trường ĐHQN  

3- Quyết định Về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp 

và xếp lương viên chức giảng dạy 

Số 4447/QĐ-ĐHQN ngày 

27/12/2014 
Trường ĐHQN  

H6.06.01.16 

1- Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp 

và xếp lương Giảng viên chính (hạng II), Giảng viên cao 

cấp (hạng I) Trường Đại học Quy Nhơn năm 2018 

Số 1302/QĐ-BGDĐT ngày 

05/4/2018 
Bộ GD&ĐT  

2- Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo 

sư, phó giáo sư năm 2017 

Số 06/QĐ-HĐCDGSNN, 

ngày 05/3/2018 
Bộ GD&ĐT  

3- Quyết định cử giảng viên dự kỳ thi thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp từ giảng viên (hạng III) lên giảng viên 

chính (hạng II) năm 2017 

Số 2803/QĐ-ĐHQN ngày 

15/12/2017 
Trường ĐHQN  

4- Quyết định cử giảng viên dự kỳ thi thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp từ giảng viên (hạng III) lên giảng viên 

chính (hạng II) năm 2019 

Số 3162/QĐ-ĐHQN ngày 

20/11/2019 
Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H6.06.01.17 

 

1- Quyết định về việc ban hành “Quy định lấy ý kiến 

phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng 

viên” 

Số 3010/QĐ-ĐHQN ngày 

21/11/2013 
Trường ĐHQN  

2- Báo cáo về việc lấy ý kiến phản hồi về hoạt động giảng 

dạy của giảng viên năm học 2015-2016 

Số 17/BC-KTĐBCL-ĐHQN 

ngày 30/8/2016 
P.KT&BĐCL  

3- Báo cáo về việc khảo sát ý kiến người học về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên năm học 2017-2018 

Số 22/BC-KTĐBCL ngày 

08/10/2018 
P.KT&BĐCL  

4- Báo cáo về việc khảo sát ý kiến người học về hoạt 

động giảng dạy và hướng dẫn thực hành, thí nghiệm của 

giảng viên học kì I, năm học 2018-2019 

Số 05/BC-KTĐBCL ngày 

12/4/2019 
P.KT&BĐCL  

5- Báo cáo về việc khảo sát ý kiến người học về hoạt 

động giảng dạy và hướng dẫn thực hành, thí nghiệm của 

giảng viên học kì II, năm học 2018-2019 

Số 24/BC-KTĐBCL ngày 

07/10/2019 
P.KT&BĐCL  

6- Báo cáo về việc khảo sát ý kiến người học về hoạt 

động giảng dạy và hướng dẫn thực hành, thí nghiệm của 

giảng viên học kì I, năm học 2019-2020 

Số 07/BC-KTĐBCL ngày 

20/3/2020 
P.KT&BĐCL  

7-Báo cáo về việc khảo sát ý kiến người học về hoạt động 

giảng dạy và hướng dẫn thực hành, thí nghiệm của giảng 

viên học kì II, năm học 2019-2020 

Số 2495/BC-KTBĐCL, ngày 

22/10/2020 
P.KT&BĐCL  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 6.2. Tỉ lệ GV/NH và khối lƣợng công việc của đội ngũ GV, NCV đƣợc đo lƣờng, giám sát làm căn cứ cải tiến chất lƣợng 

hoạt động đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng. 

H6.06.02.01 

1- Thông báo Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên 

cơ hữu của Trường Đại học Quy Nhơn năm học 2018 - 

2019, 2019-2020, 2020-2021 

 Trường ĐHQN  

2- Thông báo Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực 

tế của Trường Đại học Quy Nhơn năm học 2016-2017, 

2017-2018, 2018-2019 

 Trường ĐHQN  

H6.06.02.02 

1- Danh sách đội ngũ cán bộ giảng viên Khoa năm 2019 Năm 2019 Khoa GDTC-QP  

2- Bảng thống kê về cơ cấu độ tuổi, giới tính, trình độ 

chuyên môn của đội ngũ giảng viên Khoa 
Năm 2019 Khoa GDTC-QP  

3-Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ 

trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ 

đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 

Số 06/2018/TT-BGD&ĐT 

ngày 28/02/2018 
Bộ GD&ĐT  

H6.06.02.03 

1- Bản mô tả vị trí việc làm Năm 2019 Khoa GDTC-QP  

2- Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng hàng 

năm 
Năm 2015-2020 P. HCTH  

3- Đánh giá, phân loại viên chức hàng năm Năm 2015-2020 P. TCNS  

4- Các Quyết định công nhận danh hiệu thi đua và khen 

thưởng năm học 

Số 945, 946/QĐ-ĐHQN, 

ngày 29/6/2016 

Trường ĐHQN 

 
 

Số 899, 900/QĐ-ĐHQN, Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

ngày 29/6/2017 

Số 1188, 1189/QĐ-ĐHQN, 

ngày 11/7/2018 
Trường ĐHQN  

Số 1584, 1585/QĐ-ĐHQN, 

ngày 17/7/2019 
Trường ĐHQN  

Số 2284, 2285/QĐ-ĐHQN, 

ngày 30/9/2020 
Trường ĐHQN  

5- Thông báo kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên 

chức hàng năm 

Số 126/ĐHQN-TCCB, ngày 

29/01/2016 
Phòng TCNS  

Số 776/ĐHQN-TCCB, ngày 

21/4/2017 
Phòng TCNS  

Số 1574/ĐHQN-TCCB, ngày 

24/7/2018 
Phòng TCNS  

Số 1350/ĐHQN-TCNS, ngày 

16/7/2019 
Phòng TCNS  

Số 1447/ĐHQN-TCNS ngày 

04/8/2020 
Phòng TCNS  

6- Các quyết định về việc tặng bằng khen của Chủ tịch 

UBND Tỉnh và danh sách kèm theo 

Số 3107/QĐ-UBND ngày 

09/9/2015 

Số 2614/QĐ-UBND ngày 

24/7/2017 

UBND Tỉnh  



102 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

Số 1545/QĐ-UBND, ngày 

11/5/2018 

H6.06.02.04 

 

1- Quyết định về việc ban hành “Quy định lấy ý kiến 

phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng 

viên” 

Số 3010/QĐ-ĐHQN ngày 

21/11/2013 
Trường ĐHQN  

2- Báo cáo về việc lấy ý kiến phản hồi về hoạt động giảng 

dạy của giảng viên năm học 2015-2016 

Số 17/BC-KTĐBCL-ĐHQN 

ngày 30/8/2016 
P.KT&BĐCL  

3- Báo cáo về việc khảo sát ý kiến người học về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên năm học 2017-2018 

Số 22/BC-KTĐBCL ngày 

08/10/2018 
P.KT&BĐCL  

4- Báo cáo về việc khảo sát ý kiến người học về hoạt 

động giảng dạy và hướng dẫn thực hành, thí nghiệm của 

giảng viên học kì I, năm học 2018-2019 

Số 05/BC-KTĐBCL ngày 

12/4/2019 
P.KT&BĐCL  

5- Báo cáo về việc khảo sát ý kiến người học về hoạt 

động giảng dạy và hướng dẫn thực hành, thí nghiệm của 

giảng viên học kì II, năm học 2018-2019 

Số 24/BC-KTĐBCL ngày 

07/10/2019 
P.KT&BĐCL  

6- Báo cáo về việc khảo sát ý kiến người học về hoạt 

động giảng dạy và hướng dẫn thực hành, thí nghiệm của 

giảng viên học kì I, năm học 2019-2020 

Số 07/BC-KTĐBCL ngày 

20/3/2020 
P.KT&BĐCL  

7- Báo cáo về việc khảo sát ý kiến người học về hoạt 

động giảng dạy và hướng dẫn thực hành, thí nghiệm của 

giảng viên học kì II, năm học 2019-2020 

Số 2495/BC-KTBĐCL, ngày 

22/10/2020 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H6.06.02.05 

1- Thông tư Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên 
Số 47/2014/TT-BGDĐT 

ngày 31/12/2014 
Bộ GD&ĐT  

2- Quyết định về việc ban hành Quy định: Định mức thời 

gian giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên 

Trường Đại học Quy Nhơn 

Sô 155/QĐ-ĐHQN ngày 

16/01/2015 
Trường ĐHQN  

3- Quyết định về việc ban hành Quy định “Thời gian làm 

việc, giờ chuẩn giảng dạy và nghiên cứu khoa học của 

giảng viên Trường Đại học Quy Nhơn” 

Số 2287/QĐ-ĐHQN ngày 

28/11/2016 
Trường ĐHQN  

H6.06.02.06 

1- Kế hoạch Công tác thanh tra của Trường Đại học Quy 

Nhơn hàng năm 

Số 4945/KH-ĐHQN ngày 

08/10/2015 
Trường ĐHQN  

Số 2017/KH-ĐHQN ngày 

22/9/2016 
Trường ĐHQN  

Số 1807/KH-ĐHQN ngày 

02/10/2017 
Trường ĐHQN  

Số 2031/KH-ĐHQN ngày 

24/9/2018 
Trường ĐHQN  

Số 1936/KH-ĐHQN ngày 

26/9/2019 
Trường ĐHQN  

2- Báo cáo công tác thanh tra hàng năm Từ năm 2016 – 2020   

3- Quyết định thành lập ban kiểm tra nề nếp giảng dạy 

của giảng viên Khoa GDTC-QP 

Số 41/QĐ-K.GDTC-QP ngày 

04/10/2017 
Khoa GDTC-QP  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

4- Bản thống kê thanh toán vượt giờ của GV Năm 2015-2020 P. KHTC  

H6.06.02.07 
Thống kê các bài báo khoa học được đăng trên tạp chí 

khoa học, kỷ yếu hội nghị trong và ngoài tỉnh 
 Khoa GDTC-QP  

H6.06.02.08 

1-Thống kê các đề tài NCKH cấp trường các năm  Khoa GDTC-QP  

2-Biên bản đánh giá nghiệm thu đề tài KHCN cấp trường 

các năm 
2015-2019   

3-Thống kê giờ NCKH của giảng viên hàng năm 2015-2019   

Tiêu chí 6.3. Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn GV, NCV (bao gồn cả đạo đức và năng lực học thuật) để bổ nhiệm, điều chuyển 

đƣợc xác định và phổ biến công khai. 

H6.06.03.01 

1- Quy chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, 

viên chức Trường ĐHQN 

Số 2739/QĐ-ĐHQN ngày 

29/12/2011 
Trường ĐHQN  

2- Quy chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 

Trường ĐHQN 

Số 2568/QĐ-ĐHQN ngày 

01/12/2017 
Trường ĐHQN  

 3- Bản mô tả vị trí việc làm của khoa    

H6.06.03.02 
Các Quyết định công nhận kết quả thi tuyển, xét tuyển 

công chức, viên chức Trường ĐHQN 
 Trường ĐHQN  

H6.06.03.03 

1-  Tờ trình đề nghị tuyển dụng  Trường ĐHQN  

2-  QĐ cử giảng viên hướng dẫn tập sự 

- Số 938/QĐ-ĐHQN ngày 

21/5/2012 

- Số 3419/QĐ-ĐHQN ngày 

Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

31/12/2013 

3-  Các biên bản đánh giá tập sự  Trường ĐHQN  

H6.06.03.04 

1- Thông tư Quy định điều kiện, nội dung, hình thức xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy 

trong các cơ sở giáo dục đại học công lập 

Số 08/2018/TT-BGDĐT 

ngày 31/8/2018 
Bộ GD&ĐT  

2- Quyết định về việc quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét 

công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, 

phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và 

miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư 

Số 37/2018/QĐ – TTg ngày 

12/3/2018 

Thủ tướng Chính 

phủ 
 

H6.06.03.05 

1- Quyết định về việc ban hành quy định: “Định mức thời 

gian làm việc, giờ chuẩn giảng dạy và NCKH của giảng 

viên”. 

Số 155/QĐ-ĐHQN ngày 

16/11/2015 
Trường ĐHQN  

2- Quyết định về việc ban hành quy định: “Định mức thời 

gian làm việc, giờ chuẩn giảng dạy và NCKH của giảng 

viên”. 

Số 2287/QĐ-ĐHQN ngày 

28/11/2016 
Trường ĐHQN  

H6.06.03.06 

1- Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm 

viên chức lãnh đạo quản lý các đơn vị trực thuộc trường 

ĐHQN 

Số 2105/QĐ-ĐHQN 

ngày 06/8/2014 
Trường ĐHQN  

2- Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ 

chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm viên chức 

giữ chức vụ quản lý các đơn vị trực thuộc trường ĐHQN 

Số 1953/QĐ-ĐHQN ngày 

17/10/2017 
Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

3- Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ 

chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm viên chức 

giữ chức vụ quản lý các đơn vị trực thuộc trường ĐHQN 

Số 647/QĐ-ĐHQN, ngày 

06/4/2020 
Trường ĐHQN  

4- Các QĐ bổ nhiệm VC của Khoa Năm 2016-2020   

Tiêu chí 6.4. Năng lực của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên đƣợc xác định và đƣợc đánh giá 

 

 

H6.06.04.01 

1- Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC năm 

2012 và kế hoạch năm 2013 

Số 200/ĐHQN-TCCB, ngày 

24/01/2013 
  

2- Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 

1374/QĐ-TTg 

Số 139/ĐHQN-TCCB, ngày 

13/01/2014 
  

3- Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 

1374?QĐ-TTg 

Số 6632/BC-ĐHQN, ngày 

11/12/2015 
  

4- Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở 

giáo dục đại học công lập 

Số 36/2014/TTLT-BGDĐT-

BNV, ngày 28/11/2014 

Bộ GD&ĐT-Bộ 

Nội vụ 
 

5- Công văn mở lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý Khoa, 

phòng, Trung tâm, Bộ môn Trường ĐHQN 

Số 470/TCCB-ĐHQN ngày 

28/3/2011 
Phòng TCNS  

6- Công văn mở lớp NVSP cấp chứng chỉ GDH ĐH 
Số 5393/ĐHQN-TCCB, ngày 

04/11/2015 
Phòng TCNS  

7- Kế hoạch mở lớp Bồi dưỡng NVSP cho giảng viên đại 

học tại Trường ĐHQN 

Số 1741/KH-ĐHQN ngày 

07/7/2016 
Trường ĐHQN  

8- Quyết định về việc mở lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn Số 186/QĐ-ĐHQN ngày Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II) 01/02/2018 

9- Thông báo về việc mở lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II) 

Số 1270/TB-ĐHQN ngày 

01/7/2019 
Trường ĐHQN  

10- Thông báo về việc mở lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II) và 

Giảng viên (hạng III) 

Số 440/TB-ĐHQN ngày 

24/3/2020 
Trường ĐHQN  

 

H6.06.04.02 

1- Công văn mở lớp bồi dưỡng Tiếng Anh và Tin học cho 

cán bộ quản lý, giảng viên, chuyên viên 

Số 1146/TCCB-ĐHQN ngày 

17/6/2011 
Phòng TCNS  

2- Kế hoạch mở lớp Bồi dưỡng kiến thức, NVHC và kỹ 

năng công tác văn phòng cho cán bộ, chuyên viên Trường 

ĐHQN 

Số 2559/KH-ĐHQN ngày 

16/10/2013 
Trường ĐHQN  

3- Công văn đăng ký học lớp Trung cấp Lý luận chính trị 

-Hành chính 

Số 411/ĐHQN-TCCB, ngày 

06/3/2014 
Phòng TCNS  

4- Kế hoạch mở lớp Bồi dưỡng ngoại ngữ (Tiếng Anh, 

tiếng Pháp) cho viên chức giảng dạy Trường ĐHQN 

Số 964/KH-ĐHQN ngày 

05/4/2016 
Trường ĐHQN  

5- Công văn thống kê bài báo khoa học trong năm 2015-2020 P. KHCN&HTQT  

6- Thống kê các bài báo khoa học được đăng trên tạp chí 

khoa học, kỷ yếu hội nghị trong và ngoài tỉnh 
2015-2020 Trường ĐHQN  

7- Các thông báo đăng ký tham gia đề tài KH&CN các 

cấp 
2015-2020 P.KHCN&HTQT  

8- Thống kê các đề tài NCKH cấp trường các năm 2015-2020 P.KHCN&HTQT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

9- Biên bản nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường các năm 2015-2020 Khoa GDTC-QP  

H6.06.04.03 

1- Bản mô tả vị trí việc làm của Khoa Năm 2019 Khoa GDTC-QP  

2- Bản thống kê trình độ của GV Năm 2019 Khoa GDTC-QP  

3- Hồ sơ của GV (các văn bằng, chứng chỉ) Năm 2020 P.TCNS  

H6.06.04.04 

1- Đánh giá, phân loại và bổ sung lý lịch viên chức và 

NLĐ năm 2015 

7146/ĐHQN-TCCB, ngày 

24/12/2015 
Phòng TCNS  

2- Đánh giá và phân loại viên chức, NLĐ năm 2016 
Số 2544/ĐHQN-TCCB, ngày 

16/12/2016 
Phòng TCNS  

3- Đánh giá và phân loại viên chức, NLĐ năm học 2017-

2018 

Số 1215/ĐHQN-TCCB, ngày 

22/5/2018 
Phòng TCNS  

4- Đánh giá và phân loại viên chức, NLĐ năm học 2018-

2019 

Số 1075/ĐHQN-TCCB, ngày 

23/5/2019 
Phòng TCNS  

5- Đánh giá và phân loại viên chức, NLĐ năm học 2019-

2020 

Số 1282/ĐHQN-TCNS, ngày 

07/7/2020 
Phòng TCNS  

H6.06.04.05 
Phiếu đánh giá, phân loại viên chức hàng năm và biên bản 

họp đánh giá, phân loại viên chức của Khoa 
 Khoa GDTC-QP  

H6.06.04.06 

1- Thông báo kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên 

chức năm 2015 

Số 126/ĐHQN-TCCB ngày 

29/01/2016 
Phòng TCNS  

2- Thông báo kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên 

chức năm 2016 

Số 776/ĐHQN-TCCB, ngày 

21/4/2017 
Phòng TCNS  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

3- Thông báo kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên 

chức năm học 2017-2018 

Số 1574/ĐHQN-TCCB, ngày 

24/7/2018 
Phòng TCNS  

4- Thông báo kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên 

chức năm học 2018-2019 

Số 1350/ĐHQN-TCNS ngày 

16/7/2019 
Phòng TCNS  

5- Thông báo kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên 

chức năm học 2019-2020 

Số 1447/ĐHQN-TCNS, ngày 

04/8/2020 
Phòng TCNS  

H6.06.04.07 

1- Công văn hướng dẫn tổng kết thi đua khen thưởng năm 

học 
Từ 2015-2020 P. HCTH  

2- QĐ thành lập Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trường 

ĐHQN 
Từ 2015-2020 P. TCNS  

3- Quyết định công nhận danh hiệu thi đua và khen 

thưởng năm học 

Số 945, 946/QĐ-ĐHQN, 

ngày 29/6/2016 
Trường ĐHQN  

Số 899, 900/QĐ-ĐHQN, 

ngày 29/6/2017 
Trường ĐHQN  

Số 1188, 1189/QĐ-ĐHQN 

ngày 11/7/2018 
Trường ĐHQN  

Số 1584, 1585/QĐ-ĐHQN 

ngày 17/7/2019 
Trường ĐHQN  

Số 2284, 2285/QĐ-ĐHQN 

ngày 30/9/2020 
Trường ĐHQN  

H6.06.04.08 Các quyết định về việc tặng bằng khen của Chủ tịch Số 3107/QĐ-UBND ngày UBND Tỉnh  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

UBND Tỉnh; Quyết định công nhận về danh hiệu thi đua 

c danh sách kèm theo 

09/9/2015 

Số 2614/QĐ-UBND ngày 

24/7/2017 

H6.06.04.09 Bảng thống kê số giờ NCKH của giảng viên hàng năm Năm 2015-2020 P. KHCNHTQT  

H6.06.04.10 
1- Kế hoạch tổ chức seminar hàng năm Năm 2015-2020 Khoa GDTC-QP  

2- Thông báo đăng ký tuyển chọn giáo trình hàng năm Năm 2015-2020 Trường ĐHQN  

H6.06.04.11 

1- Quyết định thẩm định giáo trình Năm 2015-2020 Trường ĐHQN  

2- Quyết định xuất bản giáo trình 
Số 636/QĐ-NXBLĐ ngày 

24/6/2020 
NXB Lao Động  

Tiêu chí 6.5. Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên đƣợc xác định và có các hoạt 

động triển khai để đáp ứng nhu cầu đó 

H6.06.05.01 

Đề án nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa 

học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục 

– Đào tạo giai đoạn 2015 - 2020 

Số 01-ĐA/ĐU ngày 

27/4/2016 

Đảng ủy Trường 

ĐHQN 
 

H6.06.05.02 

Đề án nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, 

tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gượng 

đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 - 2020 

Số 04-ĐA/ĐU ngày 

27/4/2016 

Đảng ủy Trường 

ĐHQN 
 

H6.06.05.03 
Thông báo Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ 

hữu của Trường Đại học Quy Nhơn các năm 
Năm 2016-2020 Trường ĐHQN  

H6.06.05.04 Thống kê thực trạng đội ngũ viên chức Khoa Tính đến 30/9/2019 Khoa GDTC-QP  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H6.06.05.05 
Quyết định về việc ban hành “Quy định lấy ý kiến phản 

hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên” 

Số 3010/QĐ-ĐHQN ngày 

21/11/2013 
Trường ĐHQN  

H6.06.05.06 

 

1- Báo cáo về việc lấy ý kiến phản hồi về hoạt động giảng 

dạy của giảng viên năm học 2013-2014 

Số 2848/BC-KTĐBCL-

ĐHQN ngày 30/9/2014 
P.KT&BĐCL  

2- Báo cáo về việc lấy ý kiến phản hồi về hoạt động giảng 

dạy của giảng viên năm học 2014-2015 

Số 02/BC-KTĐBCL-ĐHQN 

ngày 08/4/2015 
P.KT&BĐCL  

3- Báo cáo về việc lấy ý kiến phản hồi về hoạt động giảng 

dạy của giảng viên năm học 2015-2016 

Số 17/BC-KTĐBCL-ĐHQN 

ngày 30/8/2016 
P.KT&BĐCL  

4- Báo cáo về việc khảo sát ý kiến người học về hoạt 

động giảng dạy và hướng dẫn thực hành, thí nghiệm của 

giảng viên học kì I, năm học 2018-2019 

Số 05/BC-KTĐBCL ngày 

12/4/2019 

Phòng 

KT&BĐCL 
 

5- Báo cáo về việc khảo sát ý kiến người học về hoạt 

động giảng dạy và hướng dẫn thực hành, thí nghiệm của 

giảng viên học kì II, năm học 2018-2019 

Số 24/BC-KTĐBCL ngày 

07/10/2019 

Phòng 

KT&BĐCL 
 

6- Báo cáo về việc khảo sát ý kiến người học về hoạt 

động giảng dạy và hướng dẫn thực hành, thí nghiệm của 

giảng viên học kì I, năm học 2019-2020 

Số 07/BC-KTĐBCL ngày 

20/3/2020 

Phòng 

KT&BĐCL 
 

7- Báo cáo về việc khảo sát ý kiến người học về hoạt 

động giảng dạy và hướng dẫn thực hành, thí nghiệm của 

giảng viên học kì II, năm học 2019-2020 

Số 2495/BC-KTBĐCL, ngày 

22/10/2020 

Phòng 

KT&BĐCL 
 

H6.06.05.07 1- Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học Quy Nhơn Số 2288/QĐ-ĐHQN ngày Trường ĐHQN  
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chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

28/11/2016 

2- Sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ 

Số 1988/QĐ-ĐHQN ngày 

19/10/2017 
Trường ĐHQN  

Số 2440/QĐ-ĐHQN ngày 

22/10/2018 
2016-2020  

Số 749/QĐ-ĐHQN, ngày 

25/4/2019 
2016-2020  

Số 2055/QĐ-ĐHQN ngày 

18/10/2019 
Trường ĐHQN  

Số 3221/QĐ-ĐHQN ngày 

28/11/2019 
Trường ĐHQN  

3- Thống kê kinh phí đào tạo, phát triển đội ngũ VC Năm 2015-2019   

H6.06.05.08 
Danh sách giảng viên và sinh viên được đào tạo ngắn hạn 

và dài hạn tại các nước trong khuôn khổ hợp tác quốc tế 
 Trường ĐHQN  

H6.06.05.09 

1- Kế hoạch mở lớp Bồi dưỡng kiến thức, NVHC và kỹ 

năng công tác văn phòng cho cán bộ, chuyên viên Trường 

ĐHQN 

Số 2559/KH-ĐHQN ngày 

16/10/2013 
Trường ĐHQN  

2- Công văn mở lớp NVSP cấp chứng chỉ GDH ĐH 
Số 5393/ĐHQN-TCCB ngày 

04/11/2015 
Phòng TCNS  

3- Kế hoạch mở lớp Bồi dưỡng NVSP cho giảng viên đại 

học tại Trường ĐHQN 

Số 1741/KH-ĐHQN ngày 

07/7/2016 
Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H6.06.05.10 

1- Quyết định cử cán bộ, giảng viên đi học cao học 

Số 2078/QĐ-ĐHQN ngày 

26/10/2011 
Trường ĐHQN  

Số 2581/QĐ-ĐHQN ngày 

21/10/2013 
Trường ĐHQN  

Số 3253/QĐ-ĐHQN ngày 

23/10/2014 
Trường ĐHQN  

2- Các Quyết định cử cán bộ, giảng viên đi học nghiên 

cứu sinh 

Số 3566/QĐ-ĐHQN ngày 

21/12/2012 
Trường ĐHQN  

Số 3169/QĐ-ĐHQN ngày 

05/12/2013 
Trường ĐHQN  

Số 2290/QĐ-ĐHQN ngày 

29/8/2014 
Trường ĐHQN  

Số 3638/QĐ-ĐHQN ngày 

21/11/2014 
Trường ĐHQN  

Số 1850/QĐ-ĐHQN ngày 

19/10/2016 
Trường ĐHQN  

Số 226/QĐ-ĐHQN, ngày 

23/02/2017 
Trường ĐHQN  

Số 227/QĐ-ĐHQN, ngày 

23/02/2017 
Trường ĐHQN  

3- Các QĐ tiếp nhận GV hoàn thành chương trình đào tạo Năm 2015 - 2020 Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H6.06.05.11 

1- Công văn mở lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý Khoa, 

phòng, Trung tâm, Bộ môn Trường ĐHQN 

Số 470/TCCB-ĐHQN, ngày 

28/3/2011 
Phòng TCNS  

2- Công văn mở lớp bồi dưỡng Tiếng Anh và Tin học cho 

cán bộ quản lý, giảng viên, chuyên viên 

Số 1146/TCCB-ĐHQN, ngày 

17/6/2011 
Phòng TCNS  

3- Công văn đăng ký học lớp Trung cấp Lý luận chính trị 

-Hành chính 

Số 411/ĐHQN-TCCB, ngày 

06/3/2014 
Phòng TCNS  

4- Kế hoạch mở lớp Bồi dưỡng ngoại ngữ (Tiếng Anh, 

tiếng Pháp) cho viên chức giảng dạy Trường ĐHQN 

Số 964/KH-ĐHQN, ngày 

05/4/2016 
Trường ĐHQN  

5- Quyết định về việc mở lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II) 

Số 186/QĐ-ĐHQN ngày 

01/02/2018 
Trường ĐHQN  

6- Thông báo về việc mở lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II) 

Số 1270/TB-ĐHQN ngày 

01/7/2019 
Trường ĐHQN  

7- Thông báo về việc mở lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II) và 

Giảng viên (hạng III) 

Số 440/TB-ĐHQN ngày 

24/3/2020 
Trường ĐHQN  

H6.06.05.12 

1- Các thông báo và kế hoạch tuyển dụng viên chức hằng 

năm 
 Trường ĐHQN  

2- Trang web công khai kế hoạch tuyển dụng viên chức http://ptccb.qnu.edu.vn Trường ĐHQN  

H6.06.05.13 

1- Quyết định về việc ban hành quy định: “Định mức thời 

gian làm việc, giờ chuẩn giảng dạy và NCKH của giảng 

viên”. 

Số 155/QĐ-ĐHQN, ngày 

16/11/2015 
Trường ĐHQN  

http://ptccb.qnu.edu.vn/
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chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

2- Quyết định về việc ban hành quy định: “Định mức thời 

gian làm việc, giờ chuẩn giảng dạy và NCKH của giảng 

viên”. 

Số 2287/QĐ-ĐHQN ngày 

28/11/2016 

 

Trường ĐHQN  

Tiêu chí 6.6. Việc quản trị theo kết quả công việc của GV, NCV (gồm cả khen thƣởng và công nhận) đƣợc triển khai để tạo động lực 

và hỗ trợ cho đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng. 

H6.06.06.01 

1- Quyết định về việc ban hành quy định: “Định mức thời 

gian làm việc, giờ chuẩn giảng dạy và NCKH của giảng 

viên”. 

Số 155/QĐ-ĐHQN, ngày 

16/11/2015 
Trường ĐHQN  

2- Quyết định về việc ban hành quy định: “Định mức thời 

gian làm việc, giờ chuẩn giảng dạy và NCKH của giảng 

viên”. 

Số 2287/QĐ-ĐHQN ngày 

28/11/2016 
Trường ĐHQN  

H6.06.06.02 

1- Bản mô tả công việc theo chức năng, nhiệm vụ của 

Khoa 
Năm 2019 Khoa GDTC-QP  

2- Bản mô tả vị trí việc làm của Khoa Năm 2019 Khoa GDTC-QP  

3- Thống kê công việc cá nhân Năm 2019 Khoa GDTC-QP  

H6.06.06.03 

1- Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Trường 

ĐHQN 

Số 673/QĐ-ĐHQN, ngày 

23/5/2016 
Trường ĐHQN  

2- Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Trường 

ĐHQN 

Số 2525/QĐ-ĐHQN ngày 

14/12/2016 
Trường ĐHQN  

3- Điều chỉnh quy trình về công tác thi đua, khen thưởng 
Số 974/ĐHQN-HCTH ngày 

12/6/2017 
Phòng HC-TH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

4- Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Trường 

ĐHQN 

Số 755/QĐ-ĐHQN, ngày 

16/5/2018 
Trường ĐHQN  

5- Quyết định về việc thành lập hội đồng thi đua khen 

thưởng Trường ĐHQN 

Số 1184/QĐ-ĐHQN ngày 

12/3/2015 
Trường ĐHQN  

6- Quyết định về việc thành lập hội đồng thi đua khen 

thưởng Trường ĐHQN 

Số 658/QĐ-ĐHQN ngày 

19/5/2016 
Trường ĐHQN  

7- Quyết định về việc thành lập hội đồng thi đua khen 

thưởng Trường ĐHQN 

Số 2424/QĐ-ĐHQN ngày 

13/12/2016 
Trường ĐHQN  

8- Quyết định về việc thành lập hội đồng thi đua khen 

thưởng Trường ĐHQN 

Số 840/QĐ-ĐHQN ngày 

19/6/2017 
Trường ĐHQN  

9- Quyết định về việc thành lập hội đồng thi đua khen 

thưởng Trường ĐHQN 

Số 585/QĐ-ĐHQN ngày 

23/4/2018 
Trường ĐHQN  

10- Quyết định về việc thành lập hội đồng thi đua khen 

thưởng Trường ĐHQN 

Số 1020/QĐ-ĐHQN ngày 

12/6/2019 
Trường ĐHQN  

11- Quyết định về việc thành lập hội đồng thi đua khen 

thưởng Trường ĐHQN 

Số 1733/QĐ-ĐHQN ngày 

17/8/2020 
Trường ĐHQN  

H6.06.06.04 
1- Quyết định công nhận danh hiệu thi đua và khen 

thưởng năm học 

Số 945, 946/QĐ-ĐHQN 

ngày 29/6/2016 
Trường ĐHQN  

Số 899, 900/QĐ-ĐHQN, 

ngày 29/6/2017 
Trường ĐHQN  

Số 1188, 1189/QĐ-ĐHQN, Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

ngày 11/7/2018 

Số 1584, 1585/QĐ-ĐHQN, 

ngày 17/7/2019 
Trường ĐHQN  

Số 2284, 2285/QĐ-ĐHQN, 

ngày 30/9/2020 
Trường ĐHQN  

2- Các quyết định về việc tặng bằng khen của Chủ tịch 

UBND Tỉnh và danh sách kèm theo 

Số 3107/QĐ-UBND ngày 

09/9/2015 

Số 2614/QĐ-UBND ngày 

24/7/2017 

Số 1545/QĐ-UBND, ngày 

11/5/2018 

UBND Tỉnh  

3- Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại viên chức hàng 

năm 
Năm 2016-2020   

H6.06.06.05 

1- Quy định về quản lý hoạt động KH&CN trường 

ĐHQN 

Số 781/QĐ-ĐHQN, ngày 

09/6/2016 
Trường ĐHQN  

2- Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học Quy Nhơn 
Số 2288/QĐ-ĐHQN ngày 

28/11/2016 
Trường ĐHQN  

3- Sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ 

Số 1988/QĐ-ĐHQN ngày 

19/10/2017 
Trường ĐHQN  

Số 2440/QĐ-ĐHQN ngày 

22/10/2018 
Trường ĐHQN  
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chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

Số 749/QĐ-ĐHQN, ngày 

25/4/2019 
Trường ĐHQN  

Số 2055/QĐ-ĐHQN ngày 

18/10/2019 
Trường ĐHQN  

Số 3221/QĐ-ĐHQN ngày 

28/11/2019 
Trường ĐHQN  

H6.06.06.06 

1- Thống kê các bài báo khoa học được đăng trên tạp chí 

khoa học, kỷ yếu hội nghị trong và ngoài tỉnh 
 Trường ĐHQN  

2- Các thông báo đăng ký tham gia đề tài KH&CN các 

cấp 
2015-2020 P.KHCN&HTQT  

3- Thống kê các đề tài NCKH cấp trường các năm 2015-2020 P.KHCN&HTQT  

4- Biên bản nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường các năm 2015-2020 P.KHCN&HTQT  

5- Kế hoạch tổ chức seminar hàng năm 2015-2020 P.KHCN&HTQT  

6- Thông báo đăng ký tuyển chọn giáo trình hàng năm 2015-2020 P.KHCN&HTQT  

7- Quyết định thẩm định giáo trình 2015-2020 P.KHCN&HTQT  

8- Quyết định xuất bản giáo trình 
Số 636/QĐ-NXBLĐ ngày 

24/6/2020 
NXB Lao Động  

9- Bảng thống kê số giờ NCKH của giảng viên hàng năm 2015-2020 P.KHCN&HTQT  

H6.06.06.07 
Hồ sơ năng lực của GV (Lý lịch khoa học GV, văn bằng, 

chứng chỉ, các bài báo, đề tài KH&CN các cấp) 
Năm 2019 Khoa GDTC-QP  
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Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 6.7. Các loại hình và số lƣợng các hoạt động nghiên cứu của GV và NCV đƣợc xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất 

lƣợng. 

H6.06.07.01 

1- Quyết định về việc ban hành quy định: “Định mức thời 

gian làm việc, giờ chuẩn giảng dạy và NCKH của giảng 

viên”. 

Số 155/QĐ-ĐHQN, ngày 

16/11/2015 
Trường ĐHQN  

2- Quyết định về việc ban hành quy định: “Định mức thời 

gian làm việc, giờ chuẩn giảng dạy và NCKH của giảng 

viên”. 

Số 2287/QĐ-ĐHQN ngày 

28/11/2016 

 

Trường ĐHQN  

3- QĐ ban hành Quy định về quản lý hoạt động KH&CN 

của Trường ĐHQN 

Số 781/QĐ-ĐHQN, ngày 

09/6/2016 
Trường ĐHQN  

4- Sổ tay nghiên cứu khoa học Năm 2019 Khoa GDTC-QP  

H6.06.07.02 

1- V/v đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ năm 

2017 

Số 248/ĐHQN- 

QLKH&HTQT, 

ngày 25/02/2016 

Phòng KHCN-

HTQT 
 

2- Công văn v/v tuyển chọn đề tài KHCN cấp Bộ của bộ 

GD&ĐT thực hiện năm 2017 

Số 1612/ ĐHQN-

QLKH&HTQT, ngày 

09/6/2016 

Phòng KHCN-

HTQT 
 

3- Công văn v/v đề xuất nhiệm vụ KH&CN thuộc lĩnh 

vực KHGD 

Số 1902/ĐHQN-

QLKH&HTQT, ngày 

24/8/2016 

Phòng KHCN-

HTQT 
 

4- V/v đăng ký tham gia tuyển chọn đề tài Kh&CN cấp Số 08/ĐHQN-QLKHHTQT, Phòng KHCN-  
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chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

Trường năm 2017 ngày 2017 HTQT 

5- Công văn v/v đề xuất đề tài KH&CN cấp Trường, cấp 

Bộ năm 2019 

Số 576/ĐHQN-

QLKH&HTQT, ngày 

20/3/2018 

Phòng KHCN-

HTQT 
 

6- V/v hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 

2018 của tỉnh BĐ 

Số 527/ĐHQN-

QLKHHTQT, ngày 

05/4/2017 

Phòng KHCN-

HTQT 
 

7- V/v đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 

2019 

Số 638/ĐHQN-

QLKHHTQT, ngày 

23/3/2018 

Phòng KHCN-

HTQT 
 

8- V/v đăng ký tham gia tuyển chọn đề tài KH&CN cấp 

Trường năm 2019 

Số 2850/ĐHQN-

QLKHHTQT, ngày 

25/12/2018 

Phòng KHCN-

HTQT 
 

9- V/v hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 

2020 của tỉnh Quảng Ngãi 

Số 151/ĐHQN-

QLKHHTQT, ngày 

25/01/2019 

Phòng KHCN-

HTQT 
 

10- V/v hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 

2020 của tỉnh Phú Yên 

Số 265/ĐHQN-

QLKHHTQT, ngày 

26/02/2019 

Phòng KHCN-

HTQT 
 

11- V/v hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 

2020 của tỉnh Bình  Định 

Số 345/ĐHQN-

QLKHHTQT, ngày 

Phòng KHCN-

HTQT 
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chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

08/3/2019 

12- V/v đăng ký tham gia tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN 

cấp tỉnh năm 2019 

Số 819/ĐHQN-

QLKHHTQT, ngày 

24/4/2019 

Phòng KHCN-

HTQT 
 

13- V/v đề xuất đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2020 

Số 885/ĐHQN-

QLKHHTQT, ngày 

04/5/2019 

Phòng KHCN-

HTQT 
 

14- Về việc đề xuất đề tài KH&CN cấp Trường năm 2020 

Số 997/ĐHQN-

QLKHHTQT, ngày 

13/5/2019 

Phòng KHCN-

HTQT 
 

15- QĐ v/v phê duyệt danh mục và kinh phí thực hiện đề 

tài KH&CN cấp trường năm 2016 

Số 502/QĐ-ĐHQN, ngày 

13/4/2016 
Trường ĐHQN  

16- QĐ v/v phê duyệt danh mục và kinh phí thực hiện đề 

tài KH&CN cấp Trường năm 2017 

Số 797/QĐ-ĐHQN, ngày 

12/6/2017 
Trường ĐHQN  

17- QĐ v/v phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công 

nghệ cấp trường năm 2018 

Số 496/QĐ-ĐHQN, ngày 

20/4/2017 
Trường ĐHQN  

18- Về việc công bố kết quả xét chọn và thẩm định kinh 

phí đề tài KH&CN cấp trường năm 2019 

Số 426/ĐHQN-

QLKHHTQT, ngày 

02/4/2019 

Phòng KHCN-

HTQT 
 

19- V/v công bố kết quả xét chọn và thẩm định kinh phí 

đề tài KH&CN cấp trường năm 2020 

Số 505/ĐHQN-

KHCNHTQT, ngày 

Phòng KHCN-

HTQT 
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10/4/2020 

20- Biên bản đánh giá nghiệm thu đề tài KH&CN cấp 

trường hàng năm 
2016 - 2019 

Phòng KHCN-

HTQT 
 

H6.06.07.03 

 

Các thông báo về thống kê bài bài khoa học 6 tháng đầu 

năm và 6 tháng cuối năm 
2016 - 2019 

Phòng KHCN-

HTQT 
 

Thống kê bài báo khoa học các năm 2016 - 2019 2016 - 2019  

H6.06.07.04 Thông báo biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo 2016 - 2019 
Phòng KHCN-

HTQT 
 

 
Kết quả xét chọn giáo trình và các quyết định cho phép sử 

dụng và lưu hành nội bộ giáo trình GDĐH 
2016 - 2019 

Phòng KHCN-

HTQT 
 

H6.06.07.05 Kế hoạch tổ chức seminar chuyên đề hàng năm 2016 - 2019 
Phòng KHCN-

HTQT 
 

H6.06.07.06 

Bảng thống kê số giờ NCKH của giảng viên hằng năm 

(2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-

2020) 

2016 - 2019 
Phòng KHCN-

HTQT 
 

H6.06.07.07 

1- Thông báo kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên 

chức năm 2015 

Số 126/ĐHQN-TCCB, ngày 

29/01/2016 
Phòng TCNS  

2- Thông báo kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên 

chức năm 2016 

Số 776/ĐHQN-TCCB, ngày 

21/4/2017 
Phòng TCNS  

3- Thông báo kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên 

chức năm học 2017-2018 

Số 1574/ĐHQN-TCCB, ngày 

24/7/2018 
Phòng TCNS  
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4- Thông báo kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên 

chức năm học 2018-2019 

Số 1350/ĐHQN-TCNS, ngày 

16/7/2019 
Phòng TCNS  

5- Thông báo kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên 

chức năm học 2019-2020 

Số 1447/ĐHQN-TCNS, ngày 

04/8/2020 
Phòng TCNS  

H6.06.07.08 QĐ V/v thành lập Hội đồng khoa - Khoa GDTC-QP 

Số 2707/QĐ-ĐHQN ngày 

29/5/2015 
Trường ĐHQN  

Số 504/QĐ-ĐHQN, ngày 

23/5/2020 
Trường ĐHQN  

H6.06.07.09 

1- QĐ V/v thành lập Hội đồng khoa học và đào tạo 

Trường ĐHQN 

Số 988/QĐ-ĐHQN ngày 

17/7/2017 
Trường ĐHQN  

2- QĐ Về việc thay đổi thành viên Hội đồng Khoa học và 

Đào tạo Trường ĐHQN nhiệm kỳ 2017-2022 

Số 3623/QĐ-ĐHQN ngày 

23/12/2020 
Trường ĐHQN  

Tiêu chuẩn 7. Đội ngũ nhân viên 

Tiêu chí 7.1. Việc quy hoạch đội ngũ nhân viên (làm việc tại thƣ viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ 

hỗ trợ khác) đƣợc thực hiện đáp ứng nhu cầu về đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng. 

H7.07.01.01 
1-Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Quy 

Nhơn giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn 2030 

Số 164/QĐ-ĐHQN ngày 

07/02/2017 
Trường ĐHQN  

H7.07.01.02 

1-Đề án đổi mới cơ cấu tổ chức Trường ĐHQN giai đoạn 

2019-2022, tầm nhìn 2030 

Số 848/QĐ-ĐHQN, ngày 

16/5/2019 

Trường ĐHQN 

 
 

2- NQ phê duyệt đề án vị trí việc làm và ban hành danh 

mục vị trí việc làm của Trường ĐHQN 

Số 16/NQ-ĐHQN-HĐT, 

ngày 08/4/2020 
Trường ĐHQN  
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H7.07.01.03 

1- Quy chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, 

viên chức Trường ĐHQN 

Số 2739/QĐ-ĐHQN ngày 

29/12/2011 
Trường ĐHQN  

2- Quy chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 

Trường ĐHQN 

Số 2568/QĐ-ĐHQN ngày 

01/12/2017 
Trường ĐHQN  

H7.07.01.04 
Đề án đổi mới hoạt động Trung tâm Thông tin Tư liệu 

theo hướng hiện đại 
Tháng 03/2016 Thư viện  

H7.07.01.05 
Thống kê danh sách đội ngũ nhân viên Trung tâm Thông 

tin tư liệu 
20/02/2019 Thư viện  

H7.07.01.06 

1- Phiếu khảo sát và kết quả khảo sát ý kiến phản hồi của 

bạn đọc về mức độ hài lòng đối với các hoạt động của TT. 

TTTL 

2016-2019 Thư viện  

2- Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng của sinh viên về 

hoạt động hỗ trợ đào tạo năm học 2016-2017 

Số 463/BC-ĐHQN, ngày 

14/4/2017 
Trường ĐHQN  

3-Thống kê kết quả khảo sát sự hài lòng của GV về cơ sở 

vật chất tại trường ĐHQN 
2016-2019 Trường ĐHQN  

H7.07.01.07 

1- Kế hoạch tổ chức triển lãm sách Năm 2018, 2019 Thư viện  

2- Kế hoạch tổ chức Ngày sách Việt Nam 

Số 1727/KH-ĐHQN ngày 

15/4/2015 
Trường ĐHQN  

Số 498/KH-ĐHQN, ngày 

29/3/2017 
Trường ĐHQN  

Số 797/KH-ĐHQN, ngày Trường ĐHQN  
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16/4/2019 

3- Hướng dẫn tra cứu Đăng trên website Trường ĐHQN  

4- Thông báo về việc làm thẻ đọc tài liệu lưu trữ tại Chi 

cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Bình Định 

Số 731/TB-ĐHQN, ngày 

13/4/2018 
Trường ĐHQN  

H7.07.01.08 

1- Thống kê thực trạng đội ngũ viên chức khoa Năm 2019 Khoa GDTC-QP  

2- Bản mô tả vị trí việc làm Năm 2019 Khoa GDTC-QP  

3-Hồ sơ lý lịch của viên chức khoa Năm 2019 Khoa GDTC-QP  

H7.07.01.09 

Cơ cấu tổ chức các phòng ban 
Đăng trên website trường 

ĐHQN 
Trường ĐHQN  

Danh sách trích ngang đội ngũ chuyên viên trường 

ĐHQN 
Năm 2020 Trường ĐHQN  

H7.07.01.10 

Chức năng, nhiệm vụ của đội ngũ nhân viên các phòng 

ban. 

Đăng trên website trường 

ĐHQN 
Trường ĐHQN  

Điều chỉnh chức năng nhiệm vụ của phòng HC-TH, 

phòng CSVS, phòng KH-TC 

Số 1885/QĐ-ĐHQN, ngày 

10/10/2017 
Trường ĐHQN  

Điều chỉnh chức năng nhiệm vụ của phòng HC-TH 
Số 143/QĐ-ĐHQN, ngày 

29/1/2018 
Trường ĐHQN  

Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm công nghệ Thông tin 

và truyền thông 

Số 144/QĐ-ĐHQN, ngày 

29/1/2018 
Trường ĐHQN  

H7.07.01.11 Kết quả khảo sát sự hài lòng của sinh viên về đội ngũ Số 463/BC-ĐHQN ngày Trường ĐHQN  
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nhân viên hỗ trợ 14/4/2017 

Kế hoạch khảo sát sự hài lòng của sinh viên về cơ sở vật 

chất, các hoạt động và dịch vụ hỗ trợ của nhà trường, kèm 

phiếu khảo sát 

Số 2050/KH-ĐHQN, ngày 

29/10/2020 
Trường ĐHQN  

Kết quả khảo sát sự hài lòng của sinh viên về cơ sở vật 

chất, các hoạt động và dịch vụ hỗ trợ của nhà trường 

Số 2802/BC-ĐHQN ngày 

25/11/2020 
Trường ĐHQN  

Kết quả khảo sát sự hài lòng của giảng viên về cơ sở vật 

chất, các hoạt động và dịch vụ hỗ trợ của nhà trường 

Số 2555/BC-ĐHQN ngày 

30/11/2020 
Trường ĐHQN  

H7.07.01.12 

1- Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học Quy Nhơn 
Số 2288/QĐ-ĐHQN ngày 

28/11/2016 
Trường ĐHQN  

2- Sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ 

Số 1988/QĐ-ĐHQN ngày 

19/10/2017 
Trường ĐHQN  

Số 2440/QĐ-ĐHQN ngày 

22/10/2018 
Trường ĐHQN  

Số 749/QĐ-ĐHQN, ngày 

25/4/2019 
Trường ĐHQN  

Số 2055/QĐ-ĐHQN ngày 

18/10/2019 
Trường ĐHQN  

Số 3221/QĐ-ĐHQN ngày 

28/11/2019 
Trường ĐHQN  
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Tiêu chí 7.2. Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn nhân viên để bổ nhiệm, điều chuyển đƣợc xác định và phổ biến công khai. 

H7.07.02.01 

1- Quy chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, 

viên chức Trường ĐHQN 

Số 2739/QĐ-ĐHQN ngày 

29/12/2011 
Trường ĐHQN  

2- Quy chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 

Trường ĐHQN 

Số 2568/QĐ-ĐHQN ngày 

01/12/2017 
Trường ĐHQN  

3-Bản mô tả vị trí việc làm của Khoa Năm 2019 Khoa GDTC-QP  

4- Quy định chế độ làm việc của Khoa Năm 2020 Khoa GDTC-QP  

H7.07.02.02 

1- Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm 

viên chức lãnh đạo quản lý các đơn vị trực thuộc trường 

ĐHQN 

Số 2105/QĐ-ĐHQN ngày 

06/8/2014 
Trường ĐHQN  

2- Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ 

chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm viên chức 

giữ chức vụ quản lý các đơn vị trực thuộc trường ĐHQN 

Số 1953/QĐ-ĐHQN ngày 

17/10/2017 
Trường ĐHQN  

3- Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ 

chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm viên chức 

giữ chức vụ quản lý các đơn vị trực thuộc trường ĐHQN 

Số 647/QĐ-ĐHQN, ngày 

06/4/2020 
Trường ĐHQN  

H7.07.02.03 

1- Công văn về việc góp ý cho Dự thảo “Quy chế tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức trường Đại học Quy 

Nhơn” 

Số 1702/ĐHQN- 

TCCB, ngày 

09/10/2017 

Phòng TCNS  

2- Công văn về việc góp ý cho Dự thảo “Quy định bổ 

nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm viên chức lãnh 

Số 255/ĐHQN-TCCB, ngày 

14/02/2014 
Phòng TCNS  
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đạo quản lý các đơn vị trực thuộc trường ĐHQN” 

3- Công văn về việc góp ý cho Dự thảo “Quy định bổ 

nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi 

giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm viên chức giữ chức vụ 

quản lý các đơn vị trực thuộc trường ĐHQN” 

Số 1310/ĐHQN 

TCCB ngày 

07/8/2017 

Phòng TCNS  

4- Công văn về việc góp ý cho Dự thảo “Quy định bổ 

nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi 

giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm viên chức giữ chức vụ 

quản lý các đơn vị trực thuộc trường ĐHQN” 

Số 909/ĐHQN-TCNS, ngày 

03/5/2019 
Phòng TCNS  

H7.07.02.04 
Một số tờ trình tuyển viên chức của các đơn vị trong 

Trường 
2015-2019 Trường ĐHQN  

H7.07.02.05 

1- Các thông báo và kế hoạch tuyển dụng viên chức hằng 

năm 
2015-2019 Trường ĐHQN  

2- Trang web công khai kế hoạch tuyển dụng viên chức http://ptccb.qnu.edu.vn Trường ĐHQN  

H7.07.02.06 

1- Các Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng viên 

chức hằng năm 
2015-2019 Trường ĐHQN  

2- Các Quyết định thành lập ban kiểm tra, sát hạch các 

ứng viên dự xét tuyển viên chức 2015-2016 
2015-2019 Trường ĐHQN  

H7.07.02.07 

1- Kết quả thi tuyển, xét tuyển viên chức hằng năm 2015-2019 Trường ĐHQN  

2- Hình ảnh trang web công khai kết quả thi tuyển, xét 

tuyển viên chức 
http://ptccb.qnu.edu.vn Trường ĐHQN  

http://ptccb.qnu.edu.vn/
http://ptccb.qnu.edu.vn/
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H7.07.02.08 
Các Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, điều chuyển nhân 

viên của Khoa 
2015-2020 Trường ĐHQN  

Tiêu chí 7.3. Năng lực của đội ngũ nhân viên đƣợc xác định và đƣợc đánh giá. 

H7.07.03.01 

1- Quy chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, 

viên chức Trường ĐHQN 

Số 2739/QĐ-ĐHQN ngày 

29/12/2011 
Trường ĐHQN  

2- Quy chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 

Trường ĐHQN 

Số 2568/QĐ-ĐHQN ngày 

01/12/2017 
Trường ĐHQN  

H7.07.03.02 

1- Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Trường 

ĐHQN 

Số 673/QĐ-ĐHQN, ngày 

23/5/2016 
Trường ĐHQN  

2- Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Trường 

ĐHQN 

Số 2525/QĐ-ĐHQN ngày 

14/12/2016 
Trường ĐHQN  

3- Điều chỉnh quy trình về công tác thi đua, khen thưởng 
Số 974/ĐHQN-HCTH ngày 

12/6/2017 
Phòng HC-TH  

4- Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Trường 

ĐHQN 

Số 755/QĐ-ĐHQN, ngày 

16/5/2018 
Trường ĐHQN  

5- Hướng dẫn quy trình, hồ sơ đề nghị xét, công nhận 

danh hiệu thi đua và khen thưởng năm học 2014-2015 

Số 2596/ĐHQN-HCTH, 

ngày 26/5/2015 
Phòng HC-TH  

6- Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 

học 2015-2016 

Số 1589/ĐHQN-HCTH, 

ngày 02/6/2016 
Phòng HC-TH  

7- Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 

học 2016-2017 

Số 933/ĐHQN-HCTH, ngày 

25/5/2017 
Phòng HC-TH  
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8- Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 

học 2017-2018 

Số 1360/ĐHQN-HCTH, 

ngày 06/6/2018 
Phòng HC-TH  

9- Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 

học 2018-2019 

Số 1079/ĐHQN-HCTH, 

ngày 23/5/2019 
Phòng HC-TH  

10- Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng 

năm học 2019-2020 

Số 1384/ĐHQN-HCTH, 

ngày 27/7/2020 
Phòng HC-TH  

H7.07.03.03 

1- Đánh giá, phân loại và bổ sung lý lịch viên chức và 

NLĐ năm 2015 

7146/ĐHQN-TCCB, ngày 

24/12/2015 
Phòng TCNS  

2- Đánh giá và phân loại viên chức, NLĐ năm 2016 
Số 2544/ĐHQN-TCCB, ngày 

16/12/2016 
Phòng TCNS  

3- Đánh giá và phân loại viên chức, NLĐ năm học 2017-

2018 

Số 1215/ĐHQN-TCCB, ngày 

22/5/2018 
Phòng TCNS  

4- Đánh giá và phân loại viên chức, NLĐ năm học 2018-

2019 

Số 1075/ĐHQN-TCCB, ngày 

23/5/2019 
Phòng TCNS  

5- Đánh giá và phân loại viên chức, NLĐ năm học 2019-

2020 

Số 1282/ĐHQN-TCNS, ngày 

07/7/2020 
Phòng TCNS  

H7.07.03.04 
Biên bản họp đánh giá xếp loại viên chức hàng năm của 

Khoa. 
Từ năm 2015 đến 2020 Khoa GDTC-QP  

H7.07.03.05 

1- Kết quả khảo sát sự hài lòng của SV đối với hoạt động 

hỗ trợ đào tạo của đội ngũ nhân viên 

Số 463/BC-ĐHQN ngày 

14/4/2017 

Trường ĐHQN 

 
 

2- Kết quả khảo sát sinh viên năm cuối về chất lượng đào Số 16/BC-KTĐBCL ngày Phòng  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

tạo năm học 2015-2016 04/8/2016 KT&BĐCL 

3- Kết quả khảo sát sinh viên năm cuối về chất lượng đào 

tạo năm học 2017-2018 

Số 24/BC-KTĐBCL ngày 

08/10/2018 

Phòng 

KT&BĐCL 
 

4- Kết quả khảo sát sinh viên sắp tốt nghiệp về chương 

trình đào tạo năm học 2018-2019 

Số 22/BC-KTĐBCL ngày 

30/9/2019 

Phòng 

KT&BĐCL 
 

5- Kết quả khảo sát sinh viên sắp tốt nghiệp về chương 

trình đào tạo năm học 2019-2020 

Số 2496/BC-KTĐBCL ngày 

22/10/2020 

Phòng 

KT&BĐCL 
 

6- Kết quả khảo sát sự hài lòng của GV đối với hoạt động 

hỗ trợ đào tạo của viên chức các khoa, phòng, viện, trung 

tâm 

Số 19/BC-ĐHQN ngày 

20/9/2019 

Trường ĐHQN 

 
 

7- Kết quả khảo sát sự hài lòng của SV đối với hoạt động 

hỗ trợ đào tạo của các khoa, phòng, viện, trung tâm 

Số 2555/BC-ĐHQN ngày 

30/10/2020 

Trường ĐHQN 

 
 

H7.07.03.06 

1- Thông báo kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên 

chức năm 2015 

Số 126/ĐHQN-TCCB, ngày 

29/01/2016 
Phòng TCNS  

2- Thông báo kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên 

chức năm 2016 

Số 776/ĐHQN-TCCB, ngày 

21/4/2017 
Phòng TCNS  

3- Thông báo kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên 

chức năm học 2017-2018 

Số 1574/ĐHQN-TCCB, ngày 

24/7/2018 
Phòng TCNS  

4- Thông báo kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên 

chức năm học 2018-2019 

Số 1350/ĐHQN-TCNS, ngày 

16/7/2019 
Phòng TCNS  

5- Thông báo kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên Số 1447/ĐHQN-TCNS, ngày Phòng TCNS  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

chức năm học 2019-2020 04/8/2020 

H7.07.03.07 

1- Các phiếu tự đánh giá, xếp loại viên chức có nhận xét 

của lãnh đạo đơn vị 
Từ năm 2015 đến 2020 Khoa GDTC-QP  

2- Các biên bản họp nhận xét, đánh giá, xếp loại viên 

chức hàng năm 
Từ năm 2015 đến 2020 Khoa GDTC-QP  

3- Biên bản họp xét thi đua, khen thưởng hàng năm Từ 2016-2020 Khoa GDTC-QP  

H7.07.03.08 
Thống kê sáng kiến cấp trường đã được nghiệm thu từ 

năm học 2012-2013 đến năm học 2016-2017 
 

Phòng 

KHCN&HTQT 
 

H7.07.03.09 

1- Quyết định công nhận danh hiệu thi đua và khen 

thưởng năm học 2015-2016 

Số 945, 946/QĐ-ĐHQN, 

ngày 29/6/2016 
Trường ĐHQN  

2- Quyết định công nhận danh hiệu thi đua và khen 

thưởng năm học 2016-2017 

Số 899, 900/QĐ-ĐHQN, 

ngày 29/6/2017 
Trường ĐHQN  

3- Quyết định công nhận danh hiệu thi đua và khen 

thưởng năm học 2017-2018 

Số 1188, 1189/QĐ-ĐHQN, 

ngày 11/7/2018 
Trường ĐHQN  

4- Quyết định công nhận danh hiệu thi đua và khen 

thưởng năm học 2018-2019 

Số 1584, 1585/QĐ-ĐHQN, 

ngày 17/7/2019 
Trường ĐHQN  

5- Quyết định công nhận danh hiệu thi đua và khen 

thưởng năm học 2019-2020 

Số 2284, 2285/QĐ-ĐHQN, 

ngày 30/9/2020 
Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 7.4. Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên đƣợc xác định và có các hoạt động triển khai để 

đáp ứng nhu cầu đó. 

H7.07.04.01 

1- Quy chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, 

viên chức Trường ĐHQN 

Số 2739/QĐ-ĐHQN ngày 

29/12/2011 
Trường ĐHQN  

2- Quy chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 

Trường ĐHQN 

Số 2568/QĐ-ĐHQN ngày 

01/12/2017 
Trường ĐHQN  

3- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-

2016 và phương hướng nhiệm vụ 2016-2017 
Tháng 10/2016 Khoa GDTC-QP  

4- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-

2017 và phương hướng nhiệm vụ 2017-2018 
Tháng 10/2017 Khoa GDTC-QP  

5- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-

2018 và phương hướng nhiệm vụ 2018-2019 
Tháng 10/2018 Khoa GDTC-QP  

6- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-

2019 và phương hướng nhiệm vụ 2019-2020 
Tháng 10/2019 Khoa GDTC-QP  

7- Kế hoạch rà soát, xác định và đăng ký nhu cầu đào tạo, 

bồi dưỡng 
Năm 2017 Trường ĐHQN  

H7.07.04.02 

1- Kế hoạch về việc mở lớp Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp 

vụ hành chính và kỹ năng công tác văn phòng cho cán bộ, 

chuyên viên Trường ĐH Quy Nhơn 

Số 2559/KH-ĐHQN ngày 

16/10/2013 
Trường ĐHQN  

2- Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh 

cho đối tượng 4 Trường Đại học Quy Nhơn 

Số 1185/KH-ĐHQN ngày 

17/7/2017 
Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

3- Công văn mở lớp “Bồi dưỡng NV QLNN ngạch 

chuyên viên chính” 

Số 573/ĐHQN-TCCB, ngày 

19/3/2018 
Phòng TCNS  

4- Kế hoạch tổ chức lớp “Bồi dưỡng NV QLNN ngạch 

chuyên viên chính” cho chuyên viên Trường Đại học Quy 

Nhơn 

Số 648/KH-ĐHQN, ngày 

27/3/2018 
Trường ĐHQN  

5- Kế hoạch tổ chức Hội thảo “Bồi dưỡng, nâng cao năng 

lực tổ chức tuyển dung, duy trì và đào tạo đội ngũ giảng 

viên, nhân viên thuộc phạm vi quản lý (thuộc Dự án FCB) 

tổ chức tại Trường ĐHQN 

Số 1551/KH-ĐHQN ngày 

19/7/2018 
Trường ĐHQN  

6- Thông báo cử viên chức tham gia tập huấn sử dụng 

phần mềm Quản trị đại học 

Số 2531/TB-ĐHQN, ngày 

08/11/2018 
Trường ĐHQN  

7- Kế hoạch tập huấn phần mềm Portal (Cổng thông tin 

điện tử) 

Số 397/KH-ĐHQN, ngày 

21/3/2019 
Trường ĐHQN  

8- Kế hoạch triển khai phần mềm E-office 
Số 721/KH-ĐHQN, ngày 

29/5/2020 
Trường ĐHQN  

H7.07.04.03 

1- Quyết định cử cán bộ tham gia khóa đào tạo kiểm định 

viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp 

chuyên nghiệp 

Số 1321/QĐ-ĐHQN ngày 

21/5/2014 
Trường ĐHQN  

2- Quyết định cử cán bộ đi tập huấn “Chính sách mới về 

cơ chế tự chủ và các thay đổi có liên quan đến các đơn vị 

HCSN” 

Số 1582/QĐ-ĐHQN ngày 

08/4/2015 
Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

3- Quyết định cử cán bộ tham gia khóa tập huấn nghiệp 

vụ Trung tâm Học liệu 

Số 4289/QĐ-ĐHQN ngày 

15/9/2015 
Trường ĐHQN  

4- Quyết định cử cán bộ tham dự tập huấn tại TP Hồ Chí 

Minh 

Số 2237/QĐ-ĐHQN ngày 

02/10/2018 
Trường ĐHQN  

5- Quyết định cử cán bộ tham dự tập huấn “Hướng dẫn 

nghiệp vụ quản lý, sử dụng tài sản công và cơ chế tự chủ 

tài chính” tại Hà Nội 

Số 2553/QĐ-ĐHQN ngày 

07/11/2018 
Trường ĐHQN  

6- Quyết định cử viên chức tham dự tập huấn tại TP Hồ 

Chí Minh 

Số 2763/QĐ-ĐHQN ngày 

23/11/2018 
Trường ĐHQN  

7- Quyết định cử viên chức tham gia Lớp bồi dưỡng công 

tác viên thanh tra các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và 

Đào tạo tại Hà Nội 

Số 766/QĐ-ĐHQN, ngày 

02/5/2019 
Trường ĐHQN  

8- Quyết định cử viên chức tham gia Hội nghị tập huấn 

công tác Văn thư, Lưu trữ  tại Hà Nội 

Số 2503/QĐ-ĐHQN ngày 

30/8/2019 
Trường ĐHQN  

9- Quyết định cử viên chức tham dự Khóa đào tạo thứ 39 

của Mạng lưới các trường ĐH Đông Nam Á về đánh giá 

chương trình đào tạo tại Bangkok, Thái Lan 

Số 2765/QĐ-ĐHQN ngày 

04/10/2019 
Trường ĐHQN  

10- Quyết định cử viên chức tham dự tập huấn tại TP Hồ 

Chí Minh 

Số 3159/QĐ-ĐHQN ngày 

20/11/2019 
Trường ĐHQN  

11- Quyết định cử viên chức tham dự tập huấn tại TP Đà 

Nẵng 

Số 934/QĐ-ĐHQN, ngày 

10/6/2020 
Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H7.07.04.04 

1- Quyết định thành lập Tổ phối hợp, triển khai phần 

mềm Quản  trị trường Đại học 

Số 265/QĐ-ĐHQN, ngày 

04/3/2016 
Trường ĐHQN  

2- Quyết định thành lập Tổ phối hợp, triển khai phần 

mềm Quản  lý đào tạo 

Số 1638/QĐ-ĐHQN ngày 

21/9/2016 
Trường ĐHQN  

3- Quyết định cử viên chức, người lao động thuộc đối 

tượng 4 tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và 

an ninh năm 2017 

Số 1633/QĐ-ĐHQN ngày 

06/9/2017 
Trường ĐHQN  

4- Quyết định về việc cử chuyên viên học lớp “Bồi dưỡng 

nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên chính” do 

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội cơ sở tại Thành phố Hồ 

Chí Minh phối hợp tổ chức tại Trường Đại học Quy Nhơn 

Số 440/QĐ-ĐHQN ngày 

27/3/2018 
Trường ĐHQN  

5- Quyết định về việc cử viên chức tham gia tập huấn sử 

dụng phần mềm quản trị Trường ĐH Quy Nhơn 

Số 25/QĐ-ĐHQN ngày 

04/01/2019 
Trường ĐHQN  

H7.07.04.05 
Thống kê kinh phí dành cho hoạt động đào tạo và phát 

triển đội ngũ nhân viên 
Từ năm 2015 đến năm 2019 Trường ĐHQN  

H7.07.04.06 

1- Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học Quy Nhơn 
Số 2288/QĐ-ĐHQN ngày 

28/11/2016 
Trường ĐHQN  

2- Sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ 

Số 1988/QĐ-ĐHQN ngày 

19/10/2017 
Trường ĐHQN  

Số 2440/QĐ-ĐHQN ngày 

22/10/2018 
Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

Số 749/QĐ-ĐHQN, ngày 

25/4/2019 
Trường ĐHQN  

Số 2055/QĐ-ĐHQN ngày 

18/10/2019 
Trường ĐHQN  

Số 3221/QĐ-ĐHQN ngày 

28/11/2019 
Trường ĐHQN  

Tiêu chí 7.5. Việc quản trị theo kết quả công việc của nhân viên (gồm cả khen thƣởng và công nhận) đƣợc triển khai để tạo động lực 

và hỗ trợ cho đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng. 

H7.07.05.01 

1- Quy chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, 

viên chức Trường ĐHQN 

Số 2739/QĐ-ĐHQN ngày 

29/12/2011 
Trường ĐHQN  

2- Quy chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 

Trường ĐHQN 

Số 2568/QĐ-ĐHQN ngày 

01/12/2017 
Trường ĐHQN  

3- Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Trường 

ĐHQN 

Số 673/QĐ-ĐHQN, ngày 

23/5/2016 
Trường ĐHQN  

4- Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Trường 

ĐHQN 

Số 2525/QĐ-ĐHQN ngày 

14/12/2016 
Trường ĐHQN  

5- Điều chỉnh quy trình về công tác thi đua, khen thưởng 
Số 974/ĐHQN-HCTH, ngày 

12/6/2017 
Phòng HC-TH  

6- Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Trường 

ĐHQN 

Số 755/QĐ-ĐHQN, ngày 

16/5/2018 
Trường ĐHQN  

H7.07.05.02 Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công Số 2567/QĐ-ĐHQN ngày Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

chức, viên chức, người lao động lập thành tích xuất sắc 

trong thực hiện nhiệm vụ Trường  ĐHQN 

01/12/2017 

H7.07.05.03 

1- Quy định Chức năng nhiệm vụ của trợ lý, thư ký 
Số 30/QĐ-K.GDTC-QP, 

ngày 30/6/2020 
Khoa GDTC-QP  

2- Bảng mô tả vị trí công việc của trợ lý, thư ký  Khoa GDTC-QP  

3- Quy chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý VC trường 

ĐHQN 

2568/QĐ-ĐHQN, ngày 

01/12/2017 
Trường ĐHQN  

H7.07.05.04 

1- Báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ các năm 

của Khoa 
Năm 2016-2020 Khoa GDTC-QP  

2- Kết luận tại cuộc họp Giao ban nhà trường và giao ban 

Khoa 
Năm 2016-2020 Khoa GDTC-QP  

H7.07.05.05 

Phiếu đánh giá, phân loại chất lượng viên chức năm 2015, 

2016, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 có nhận xét của 

lãnh đạo đơn vị 

Năm 2016-2020 Khoa GDTC-QP  

H7.07.05.06 
Biên bản họp khoa về việc bình xét và công nhận các 

danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng hàng năm 
Năm 2016-2020 Khoa GDTC-QP  

H7.07.05.07 

1- Quyết định công nhận danh hiệu thi đua và khen 

thưởng năm học 2015-2016 

Số 945, 946/QĐ-ĐHQN, 

ngày 29/6/2016 
Trường ĐHQN  

2- Quyết định công nhận danh hiệu thi đua và khen 

thưởng năm học 2016-2017 

Số 899, 900/QĐ-ĐHQN, 

ngày 29/6/2017 
Trường ĐHQN  

3- Quyết định công nhận danh hiệu thi đua và khen Số 1188, 1189/QĐ-ĐHQN, Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

thưởng năm học 2017-2018 ngày 11/7/2018 

4- Quyết định công nhận danh hiệu thi đua và khen 

thưởng năm học 2018-2019 

Số 1584, 1585/QĐ-ĐHQN, 

ngày 17/7/2019 
Trường ĐHQN  

5- Quyết định công nhận danh hiệu thi đua và khen 

thưởng năm học 2019-2020 

Số 2284, 2285/QĐ-ĐHQN, 

ngày 30/9/2020 
Trường ĐHQN  

H7.07.05.08 

1- Công văn góp ý Dự thảo Quy định về công tác thi đua, 

khen thưởng trường ĐHQN 

Số 6270/ĐHQN-HCTH, 

ngày 01/12/2015 
Phòng HCTH  

2- Công văn góp ý sửa đổi Quy định về công tác thi đua, 

khen thưởng trường ĐHQN 

Số 1970/ĐHQN-HCTH, 

ngày 19/9/2016 
Phòng HCTH  

3- Công văn góp ý Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT của 

Bộ GD-ĐT 

Số 1780/ĐHQN-HCTH, 

ngày 20/1/2017 
Phòng HCTH  

4- Công văn góp ý Dự thảo Quy chế tuyển dụng, sử dụng 

và quản lý viên chức Trường ĐHQN 

Số 1702/ĐHQN-TCCB, ngày 

09/10/2017 
Phòng TCNS  

5- Công văn góp ý dự thảo Thông tư 
Số 1723/ĐHQN-TCCB, ngày 

11/10/2017 
Phòng TCNS  

6- Công văn góp ý Dự thảo “Đề án đổi mới cơ cấu tổ 

chức trường ĐH Quy Nhơn” 

Số 1484/ĐHQN-TCCB, ngày 

06/7/2018 
Phòng TCNS  

7- Công văn góp ý Dự thảo “Đề án đổi mới cơ cấu tổ 

chức trường ĐH Quy Nhơn giai đoạn 2019-2022, tầm 

nhìn 2030” 

Số 428/ĐHQN-TCCB, ngày 

29/3/2019 
Phòng TCNS  

8- Công văn góp ý Dự thảo quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm Số 909/ĐHQN-TCCB, ngày Phòng TCNS  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ 

chức, miễn nhiệm viên chức giữ chức vụ quản lý các đơn 

vị trực thuộc Trường ĐH Quy Nhơn” 

03/5/2019 

9- Công văn góp ý Dự thảo “Quy định chức năng và 

nhiệm vụ các đơn vị thuộc trường ĐH Quy Nhơn” 

Số 03/ĐHQN-TCNS, ngày 

03/1/2020 
Phòng TCNS  

10- Công văn góp ý Dự thảo 
Số 1974/ĐHQN-TCNS, ngày 

13/10/2020 
Phòng TCNS  

Tiêu chuẩn 8: Ngƣời học và hoạt động hỗ trợ ngƣời học 

Tiêu chí 8.1. Chính sách tuyển sinh đƣợc xác định rõ ràng, công bố công khai và cập nhật 

H8.08.01.01 

Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

- Số 03/TT-BGDĐT ngày 

26/02/2015 

- Số 03/TT-BGDĐT ngày 

14/3/2016 

- Số 05/TT-BGDĐT ngày 

25/01/2017; 

- Số 07/TT-BGDĐT ngày 

01/3/2018 

- Số 02/TT-BGDĐT ngày 

28/02/2019 

- Số 09/TT-BGDĐT ngày 

07/5/2020 

Bộ GD-ĐT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H8.08.01.02 Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Quy Nhơn 

- Số 229/ĐA-ĐHQN ngày 

10/02/2017 

- Số 660/ĐA-ĐHQN ngày 

02/4/2018 

- Số 618/ĐA-ĐHQN ngày 

21/3/2018 

- Số 329/ĐA-ĐHQN ngày 

20/3/2019 

- Số 1233/ĐA-ĐHQN ngày 

25/6/2020 

Trường ĐHQN  

H8.08.01.03 

1- Thông báo về việc đăng ký xét tuyển đại học, hệ chính 

quy hàng năm 
Năm 2016-2020 Trường ĐHQN  

2- Thông báo về việc đăng ký và thi môn năng khiếu 

tuyển sinh đại học ngành GDMN và GDTC 
Năm 2016-2020 Trường ĐHQN  

3- Quyết định thành lập Hội đồng thi năng khiếu kỳ thi 

tuyển sinh đại học hệ chính quy trường ĐHQN năm 2016 

- Số 507/QĐ-ĐHQN ngày 

14/4/2016 
Trường ĐHQN  

4- Quyết định thành lập Hội đồng thi năng khiếu kỳ thi 

tuyển sinh đại học hệ chính quy trường ĐHQN năm 2017 

- Số 866/QĐ-HĐTS ngày 

26/6/2017 
Trường ĐHQN  

5- Quyết định thành lập Hội đồng thi môn năng khiếu kỳ 

thi tuyển sinh đại học hệ chính quy trường ĐHQN năm 

2018 

1019/QĐ-HĐTS ngày 

14/6/2018 
Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

6- Quyết định thành lập Hội đồng thi môn năng khiếu kỳ 

thi tuyển sinh đại học hệ chính quy trường ĐHQN năm 

2019 

1200/QĐ-HĐTNK ngày 

21/6/2019 
Trường ĐHQN  

7- Quyết định thành lập Hội đồng thi môn năng khiếu kỳ 

thi tuyển sinh đại học hệ chính quy trường ĐHQN năm 

2020 

1376/QĐ-ĐHQN 

ngày 29/7/2020 
Trường ĐHQN  

H8.08.01.04 
Thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển vào đại học 

chính quy hàng năm 
Năm 2016-2020 Trường ĐHQN  

H8.08.01.05 
Thông báo/ Kế hoạch tuyển sinh/ Xét tuyển của Trường 

Đại học Quy Nhơn. 

- Số 266/TB-ĐHQN ngày 

26/01/2015 

- Số 172/BC-ĐHQN ngày 

29/01/2016 

- Số 394/TB-ĐHQN ngày 

26/3/2017 

Trường ĐHQN  

H8.08.01.06 Website Trường ĐHQN www.qnu.edu.vn Trường ĐHQN  

H8.08.01.07 Cổng Thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo https://thituyensinh.vn Bộ GD-ĐT  

H8.08.01.08 
Kế hoạch tư vấn tuyển sinh của Trường ĐHQN tại các 

trường PTTH trên các địa phương lân cận 

- Số 266/QĐ-ĐHQN ngày 

02/3/2017 

- Số 3318/QĐ-ĐHQN ngày 

17/12/2018 

- Số 167/KH-ĐHQN ngày 

Trường ĐHQN  

http://www.qnu.edu.vn/
https://thituyensinh.vn/frontendTs/faces/TkTs2018?_adf.ctrl-state=422m7ih7q_15&_afrLoop=798461280481580
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

22/02/2016 

- Số 545/KH-ĐHQN ngày 

14/3/2018 

- Số 02/KH-ĐHQN ngày 

02/01/2019 

H8.08.01.09 
Kế hoạch tư vấn tuyển sinh của Trường ĐHQN tại 

Trường ĐHQN 

- Số 977/QĐ-ĐHQN ngày 

13/7/2017 

- Số 298/QĐ-ĐHQN ngày 

07/3/2017 

- Số 274/QĐ-ĐHQN ngày 

20/02/2019 

- Số 392/KH-ĐHQN ngày 

06/3/2017 

- Số 455/KH-ĐHQN ngày 

28/02/2018 

Số 02/KH-ĐHQN ngày 

02/01/2019 

Trường ĐHQN  

Tiêu chí 8.2. Tiêu chí và phƣơng pháp tuyển chọn ngƣời học đƣợc định rõ ràng và đƣợc đánh giá. 

H8.08.02.01 

1- Quyết định Về việc công bố “Sứ mệnh, tầm nhìn, giá 

trị cốt lõi của Trường Đại học Quy Nhơn” 

Số 186/QĐ-ĐHQN, ngày 

13/02/2017 
Trường ĐHQN  

2- Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của Trường Đại học Số 186/QĐ-ĐHQN, ngày Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

Quy Nhơn 13/02/2017 

H8.08.02.02 
Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

- Số 03/TT-BGDĐT ngày 

26/02/2015 

- Số 03/TT-BGDĐT ngày 

14/3/2016 

- Số 05/TT-BGDĐT ngày 

25/01/2017 

- Số 07/TT-BGDĐT ngày 

01/3/2018 

- Số 02/TT-BGDĐT ngày 

28/02/2019 

- Số 09/TT-BGDĐT ngày 

07/5/2020 

Bộ GD-ĐT  

H8.08.02.03 Đề án tuyển sinh của Trường ĐHQN 

- Số 229/ĐA-ĐHQN ngày 

10/02/2017 

- Số 660/ĐA-ĐHQN ngày 

02/4/2018 

- Số 618/ĐA-ĐHQN ngày 

21/3/2018 

- Số 329/ĐA-ĐHQN ngày 

20/3/2019 

Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

- Số 1233/ĐA-ĐHQN ngày 

25/6/2020 

H8.08.02.04 

1- QĐ công nhận thí sinh trúng tuyển vào đại học hệ 

chính quy ngành Cử nhân GDTC 2016 

Số 1247/QĐ-ĐHQN ngày 

19/8/2016 
Trường ĐHQN  

2- QĐ và TB điểm trúng tuyển ngành GDTC 2017 
Số 1226/TB-ĐHQN ngày 

31/7/2017 
Trường ĐHQN  

3- QĐ và TB điểm trúng tuyển ngành GDTC năm 2018 
Số 1816/QĐ-HĐTS ngày 

06/08/2018 
Trường ĐHQN  

4- QĐ và TB điểm trúng tuyển ngành GDTC năm 2019 
Số 2926/TB-ĐHQN ngày 

22/10/2019 
Trường ĐHQN  

H8.08.02.05 QĐ công nhận sinh viên k39 
Số 1912/QĐ-ĐHQN ngày 

28/10/2016 
Trường ĐHQN  

H8.08.02.06 
Quyết định về việc thành lập hội đồng tự đánh giá chương 

trình GDTC 

Số 2172/QĐ-ĐHQN ngày 

10/11/2017 

Trường ĐHQN 

 
 

H8.08.02.07 Cơ sở dữ liệu - người học- ĐTDH Năm 2020 Trường ĐHQN  

Tiêu chí 8.3. Có hệ thống giám sát phù hợp về sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện, kết quả học tập và khối lƣợng học tập của 

ngƣời học. 

H8.08.03.01 
Quyết định ban hành về Quy định đào tạo đại học và cao 

đẳng chính quy theo học chế tín chỉ 

- Số 2433/QĐ-ĐHQN ngày 

02/12/2011; 

- Số 17/VBHN-BGDĐT 

ngày 05/5/2014; 

Trường ĐHQN  



146 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

- Số 57/2012/TT-BGDĐT 

ngày 27/12/2012; 

- Số 43/2007/QĐ-BGD ĐT 

ngày 15/8/2007; 

- Số 1523/QĐ-ĐHQN ngày 

10/9/2010; 

- Số 7172/QĐ-ĐHQN ngày 

25/12/2015 

H8.08.03.02 

Đề cương chi tiết các môn học- Kèm theo Quyết định ban 

hành Chương trình đào tạo cử nhân Giáo dục thể chất 

năm 2015, 2020 

- Số 7172/QĐ-ĐHQN ngày 

25/12/2015 

- Số 1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/8/2020 

Trường ĐHQN  

H8.08.03.03 

Quyết định Ban hành quy định tổ chức thi kết thúc học 

phần đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo học chế 

tín chỉ 

- Số 03/QĐ-ĐHQN ngày 

03/01/2012 

- Số 529/QĐ-ĐHQN ngày 

28/3/2019 

Trường ĐHQN  

H8.08.03.04 

1- Quyết định về việc công nhận kết quả rèn luyện toàn 

khóa đối với sv hệ chính quy khóa 37 (2014-2018) và Cao 

đẳng khóa 38 (2015-2018) 

Số 1121/QĐ-ĐHQN ngày 

29/6/2018 
Trường ĐHQN  

2- Quyết định về việc công nhận kết quả rèn luyện toàn 

khóa đối với sv hệ chính quy khóa 2016-2020 

Số 1859/QĐ-ĐHQN ngày 

28/8/2020 
Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H8.08.03.05 

1- Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học Quy Nhơn 
Số 2288/QĐ-ĐHQN ngày 

28/11/2016 
Trường ĐHQN  

2- Sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ 

Số 1988/QĐ-ĐHQN ngày 

19/10/2017 
Trường ĐHQN  

Số 2440/QĐ-ĐHQN ngày 

22/10/2018 
Trường ĐHQN  

Số 749/QĐ-ĐHQN, ngày 

25/4/2019 
Trường ĐHQN  

Số 2055/QĐ-ĐHQN ngày 

18/10/2019 
Trường ĐHQN  

Số 3221/QĐ-ĐHQN ngày 

28/11/2019 
Trường ĐHQN  

H8.08.03.06 Giao diện phần mềm quản lý điểm  Phòng ĐTĐH  

H8.08.03.07 

1- Quy định về công tác cố vấn học tập của trường 

ĐHQN 

Số 2558/QĐ-ĐHQN ngày 

08/11/2018 
Trường ĐHQN  

2- Quy định về việc ban hành quy địnhvề công tác sv đối 

với chương trình đào tạo đại học chính quy 

Số 671/QĐ-ĐHQN ngày 

23/5/2016 
Trường ĐHQN  

H8.08.03.08 Hướng dẫn nội dung sinh hoạt lớp năm 2018-2020 Năm 2015-2020 Trường ĐHQN  

H8.08.03.09 
1- Thống kê số lượng xét kết quả học tập học kỳ 1, 2 năm 

2015-2016 
Năm 2015-2016 Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

2- Thống kê số lượng xét kết quả học tập học kỳ 1,2 năm 

2016-2017. 
Năm 2016-2017 Trường ĐHQN  

3- Thống kê số lượng xét kết quả học tập học kỳ1, 2 năm 

2017-2018 
Năm 2017-2018 Trường ĐHQN  

4- Thống kê số lượng xét kết quả học tập học kỳ 1, 2 năm 

2018-2019 
Năm 2018-2019 Trường ĐHQN  

5- Thống kê số lượng xét kết quả học tập học kỳ 2 năm 

2019-2020 
Năm 2019-2020 Trường ĐHQN  

H8.08.03.10 
Quyết định về việc công nhận Kết quả rèn luyện sinh viên 

hàng năm 

- Số 587/QĐ-ĐHQN ngày 

4/5/2016; 

- Số 2492/QĐ-ĐHQN ngày 

26/10/2018; 

- Số 588/QĐ-ĐHQN ngày 

24/4/2018; 

- Số 1119/QĐ-ĐHQN ngày 

29/6/2018; 

- Số 1121/QĐ-ĐHQN ngày 

29/6/2018; 

- Số 1857/QĐ-ĐHQN ngày 

28/8/2020; 

- Số 1858/QĐ-ĐHQN ngày 

Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

28/8/2020; 

- Số 1859/QĐ-ĐHQN ngày 

28/8/2020; 

H8.08.03.11 

1- Quyết định về việc cảnh báo kết quả học tập học kỳ I, 

năm học 2015-2016 đối với SV đại học, cao đẳng hệ 

chính quy 

Số 488/QĐ-ĐHQN, ngày 

11/4/2016 
Trường ĐHQN  

2- Quyết định về việc buộc thôi học đối với SV đại học, 

cao đẳng hệ chính quy (đợt xét kết quả học tập học kỳ I, 

năm học 2015-2016) 

Số 488/QĐ-ĐHQN, ngày 

11/4/2016 
Trường ĐHQN  

3- Quyết định về việc cảnh báo kết quả học tập học kỳ II, 

năm học 2015-2016 đối với SV đại học, cao đẳng hệ 

chính quy 

Số 2367/QĐ-ĐHQN ngày 

06/12/2016 
Trường ĐHQN  

4- Quyết định về việc buộc thôi học đối với SV đại học, 

cao đẳng hệ chính quy (đợt xét kết quả học tập học kỳ II, 

năm học 2015-2016) 

Số 2368/QĐ-ĐHQN ngày 

06/12/2016 
Trường ĐHQN  

5- Quyết định về việc cảnh báo kết quả học tập học kỳ I, 

năm học 2016-2017 đối với SV đại học, cao đẳng hệ 

chính quy 

Số 388/QĐ-ĐHQN ngày 

04/04/2017 
Trường ĐHQN  

6- Quyết định về việc buộc thôi học đối với SV đại học, 

cao đẳng hệ chính quy (đợt xét kết quả học tập học kỳ I, 

năm học 2016-2017) 

Số 387/QĐ-ĐHQN ngày 

04/04/2017 
Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

7- Quyết định về việc cảnh báo kết quả học tập học kỳ II, 

năm học 2016-2017 đối với SV đại học, cao đẳng hệ 

chính quy 

Số 1912/QĐ-ĐHQN ngày 

12/10/2017 
Trường ĐHQN  

8- Quyết định về việc buộc thôi học đối với SV đại học, 

cao đẳng hệ chính quy (đợt xét kết quả học tập học kỳ II, 

năm học 2016-2017) 

Số 1911/QĐ-ĐHQN ngày 

12/10/2017 
Trường ĐHQN  

9- Quyết định về việc cảnh báo kết quả học tập học kỳ I, 

năm học 2017-2018 đối với SV đại học, cao đẳng hệ 

chính quy 

Số 513/QĐ-ĐHQN, ngày 

09/4/2018 
Trường ĐHQN  

10-Quyết định về việc buộc thôi học đối với SV đại học, 

cao đẳng hệ chính quy (đợt xét kết quả học tập học kỳ I, 

năm học 2017-2018) 

Số 514/QĐ-ĐHQN, ngày 

09/4/2018 
Trường ĐHQN  

11- Quyết định về việc cảnh báo kết quả học tập học kỳ 

II, năm học 2017-2018 đối với SV đại học, cao đẳng hệ 

chính quy 

Số 2317/QĐ-ĐHQN ngày 

08/10/2018 
Trường ĐHQN  

12- Quyết định về việc buộc thôi học đối với SV đại học, 

cao đẳng hệ chính quy (đợt xét kết quả học tập học kỳ II, 

năm học 2017-2018) 

Số 2316/QĐ-ĐHQN ngày 

08/10/2018 
Trường ĐHQN  

13- Quyết định về việc cảnh báo kết quả học tập học kỳ I, 

năm học 2018-2019 đối với SV đại học, cao đẳng hệ 

chính quy 

Số 621/QĐ-ĐHQN ngày 

09/4/2019 
Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

14- Quyết định về việc buộc thôi học đối với SV đại học, 

cao đẳng hệ chính quy (đợt xét kết quả học tập học kỳ I, 

năm học 2018-2019) 

Số 620/QĐ-ĐHQN ngày 

09/4/2019 
Trường ĐHQN  

15- Quyết định về việc cảnh báo kết quả học tập học kỳ 

II, năm học 2018-2019 đối với SV đại học, cao đẳng hệ 

chính quy 

Số 2875/QĐ-ĐHQN ngày 

16/10/2019 
Trường ĐHQN  

16- Quyết định về việc buộc thôi học đối với SV đại học, 

cao đẳng hệ chính quy (đợt xét kết quả học tập học kỳ II, 

năm học 2018-2019) 

Số 2874/QĐ-ĐHQN ngày 

16/10/2019 
Trường ĐHQN  

17- Quyết định về việc cảnh báo kết quả học tập học kỳ I, 

năm học 2019-2020 đối với SV đại học, cao đẳng hệ 

chính quy 

Số 810/QĐ-ĐHQN ngày 

20/5/2020 
Trường ĐHQN  

18- Quyết định về việc buộc thôi học đối với SV đại học, 

cao đẳng hệ chính quy (đợt xét kết quả học tập học kỳ I, 

năm học 2019-2020) 

Số 810/QĐ-ĐHQN ngày 

20/5/2020 
Trường ĐHQN  

19- Quyết định về việc cảnh báo kết quả học tập học kỳ 

II, năm học 2019-2020 đối với SV đại học, cao đẳng hệ 

chính quy 

Số 825/QĐ-ĐHQN ngày 

21/5/2020 
Trường ĐHQN  

H8.08.03.12 
Quyết định về việc ban hành quy định về công tác sinh 

viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy 

Số 671/QĐ-ĐHQN, ngày 

23/5/2016 
Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 8.4. Có các hoạt động tƣ vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, thi đua và các dịch vụ hỗ trợ khác nhằm cải thiện việc học tập 

và khả năng có việc làm của ngƣời học. 

H8.08.04.01 

1- Quyết định về việc sửa đổi và ban hành Quy định về 

chức năng và nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc Trường 

ĐHQN 

Số 45/QĐ-ĐHQN ngày 

06/01/2012 
Trường ĐHQN  

2- Quyết định ban hành Quy định chức năng và nhiệm vụ 

các đơn vị thuộc Trường ĐHQN 

Số 992/QĐ-ĐHQN, ngày 

15/6/2020 
Trường ĐHQN  

H8.08.04.02 

1- Quyết định thành lập Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và 

Quan hệ doanh nghiệp 

Số 1704/QĐ-ĐHQN ngày 

08/10/2010 
Trường ĐHQN  

2- Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh 

nghiệp 

Số 1543/QĐ-ĐHQN ngày 

19/08/2011 
Trường ĐHQN  

3- Quyết định về việc ban hành Chức năng và nhiệm vụ 

của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp 

Số 2616/QĐ-ĐHQN ngày 

14/11/2018 
Trường ĐHQN  

4- Danh sách các CLB sinh viên trường ĐHQN năm học 

2018-2019 
 Trường ĐHQN  

H8.08.04.03 Quy định về công tác cố vấn học tập tại Trường ĐHQN 

- Số 671/QĐ-ĐHQN ngày 

23/5/2016 

- Số 2558/QĐ-ĐHQN ngày 

08/11/2018 

Trường ĐHQN  

H8.08.04.04 Quyết định về cử giảng viên Khoa GDTC-QP làm Cố vấn - Số 2031/QĐ-ĐHQN ngày Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

học tập 3/11/2017 

- Số 2809/QĐ-ĐHQN ngày 

11/10/2019 

- Số 2482/QĐ-ĐHQN ngày 

22/10/2020 

H8.08.04.05 Kế hoạch đón tiếp sinh viên đầu khóa Năm 2016-2020 Trường ĐHQN  

H8.08.04.06 

 

1- Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh 

viên” các năm. 

 

- Số 4044/KH-ĐHQN ngày 

31/8/2015; 

- Số 1908/KH-ĐHQN ngày 

29/8/2016; 

- Số 1357/KH-ĐHQN ngày 

21/8/2017 

- Số 1677/KH-ĐHQN ngày 

13/8/2018; 

- Số 1678/KH-ĐHQN ngày 

7/9/2020 

Trường ĐHQN  

2- Kết quả “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” Khoa 

GDTC-QP các năm. 

- Số 81/QĐ-ĐHQN ngày 

12/01/2015 

- Số 5065/QĐ-ĐHQN 

ngày 16/10/2015 

- Số 2536/QĐ-ĐHQN ngày 

Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

15/12/2016 

- Số 2752/QĐ-ĐHQN ngày 

11/12/2017 

- Số 3643/QĐ-ĐHQN ngày 

23/12/2019 

H8.08.04.07 Hướng dẫn Nội dung sinh hoạt lớp hàng tháng, các năm. Năm 2016-2020 
Phòng 

CTCT&SV 
 

H8.08.04.08 

1-  Quyết định thành lập đoàn “Thực tế nhận thức nghề 

nghiệp” cho sv đại học chính quy ngành GDTC khoa 

GDTC-QP 

Số 229/QĐ-ĐHQN, ngày 

25/2/2016 
Trường ĐHQN  

2- Các công văn liên quan đến TTSP 1 và TTSP 2  Trường ĐHQN  

3- Quyết định thành lập đoàn vận động viên tham gia 

Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ VI năm 

2016 tại Bình Định. 

Số 1064-1826/QĐ-ĐHQN, 

ngày 26/7/2016-29/7/2019 

Trường ĐHQN 

 

H8.08.04.09 

1- Kế hoạch tổ chức các hoath động phong trào của ĐTN 

nhà trường các năm 
Năm 2016-2020 Đoàn thanh niên  

2-  Báo cáo tổng kết hoạt động công tác LC Đoàn và 

phong trào thanh niên của khoa GDTC-QP 
Năm 2016-2020 Khoa GDTC-QP  

H8.08.04.10 

1- Báo cáo tổng kết công tác sinh viên của Trường hàng 

năm. 
Năm 2017, 2018, 2019 Trường ĐHQN  

2- Báo cáo tổng kết công tác sinh viên của Khoa hàng Năm 2016-2020 Khoa GDTC-QP  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

năm 

H8.08.04.11 

1- Thông tin về các quyết định về học bổng, khen thưởng, 

hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội 
http://pctsv.qnu.edu.vn 

Phòng 

CTCT&SV 
 

2- Các Quyết định của Trường ĐHQN về việc công nhận 

danh hiệu sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên Khá”, “Sinh 

viên Giỏi”, “Sinh viên Xuất sắc” 

Năm 2016-2020 Trường ĐHQN  

3- Các Quyết định của Trường ĐHQN về việc cấp học 

bổng khuyến khích học tập cho sinh viên 
Năm 2016-2020 Trường ĐHQN  

H8.08.04.12 

1- Kế hoạch tổ chức “Ngày hội việc làm” các năm Năm 2016 Trường ĐHQN  

2- KH khảo sát ý kiến nhà tuyển dụng và cựu sinh viên 

khối ngành sư phạm 
Năm 2018-2020 Trường ĐHQN  

3- Danh sách các Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh. 
Số 2269/ĐHQN-CTSV, 

21/10/2016 
Trường ĐHQN  

4- Hợp đồng khảo sát nhà tuyển dụng và cựu sinh viên tốt 

nghiệp khối ngành sư phạm. 

Số 2444/2016/HĐKT, ngày 

28/11/2016. 
Trường ĐHQN  

H8.08.04.13 

1- Quy định lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan tại 

Trường Đại học Quy Nhơn 

Số 2867/QĐ-ĐHQN ngày 

27/12/2018 
Trường ĐHQN  

2- Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng của sinh viên về 

hoạt động hỗ trợ đào tạo 

Số 463/BC-ĐHQN ngày 

14/4/2017 
P. KT và BĐCL  

3- Báo cáo về việc thực hiện lấy ý kiến phản hồi từ người 

học về hoạt động giảng dạy của GV 

- Số 17/BC-KTĐBCL ngày 

30/08/2016 

Phòng 

KT&BĐCL 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

- Số 22/BC-KTĐBCL ngày 

08/10/2018 

- Số 05/BC-KTĐBCL ngày 

12/04/2019 

- Số 24/BC-KTĐBCL ngày 

07/10/2019 

- Số 07/BC-KTĐBCL ngày 

20/03/2020 

4- Báo cáo về việc lấy ý kiến phản hồi của SV năm cuối 

về chất lượng ngành học năm học 2015-2016 

Số 16/BC-KTĐBCL ngày 

04/08/2016 

Phòng 

KT&BĐCL 
 

5- Báo cáo về việc khảo sát ý kiến SV năm cuối về CTĐT 

năm học 2017-2018 

Số 24/BC-KTĐBCL ngày 

08/10/2018 

Phòng 

KT&BĐCL 
 

6- Báo cáo về việc khảo sát ý kiến SV sắp tốt nghiệp về 

CTĐT năm học 2018-2019 

Số 22/BC-KTĐBCL ngày 

30/9/2019 

Phòng 

KT&BĐCL 
 

H8.08.04.14 
Chương trình đối thoại giữa sinh viên và lãnh đạo Nhà 

trường (phương hướng nhiệm vụ các năm học) 

- Số 5116/TB-ĐHQN  

ngày 19/10/2015 

- Số 2718/KH-ĐHQN 

ngày 28/11/2019 

Trường ĐHQN  

Tiêu chí 8.5. Môi trƣờng tâm lý, xã hội và cảnh quan tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu và sự thoải mái cho 

cá nhân ngƣời học. 

H8.08.05.01 Sơ đồ bố trí khu hành chính, giảng đường, hội trường, thư Năm 2018 Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

viện, khu thực hành, thực tập… ký túc xá, sơ đồ phòng 

học các giảng đường, sơ đồ Trung tâm thông tin tư liệu 

H8.08.05.02 Quy tắc ứng xử trong Trường 
Số 306/QĐ-ĐHQN ngày 

09/3/2017 
Trường ĐHQN  

H8.08.05.03 

1-  Nội quy sử dụng giảng đường; 
Số 708/QĐ-ĐHQN ngày 

27/5/2016 
Trường ĐHQN  

2- Nội quy giảng đường 
Số 1012/QĐ-ĐHQN ngày 

11/7/2016 
Trường ĐHQN  

3- Nội quy sử dụng thông tin thư viện Ngày 18/8/2016 
Thư viện,  

Trường ĐHQN 
 

4-  Nội quy ký túc xá 
Số 754/QĐ-ĐHQN ngày 

03/6/2016 
Trường ĐHQN  

5-  Quyết định về việc ban hành Nội quy KTX 
Số 1755/QĐ-ĐHQN, ngày 

19/8/2020 
Trường ĐHQN  

6-  Quyết định ban hành quy định thực hiện nếp sống văn 

hóa văn minh trong sinh viên 

Số 143/QĐ-ĐHQN, ngày 

13/01/2014 
Trường ĐHQN  

08.08.05.04 

1- Kế hoạch công tác sinh viên hàng năm Năm 2016-2020 Trường ĐHQN  

2-  Kế hoạch công tác sinh viên khoa GDTC-QP năm học 

2015, 2016 

- Số 01/KH-GDTCQP 

ngày 22/10/2015 

- Số 01/KH-GDTCQP 

ngày 21/10/2016 

Khoa GDTC-QP  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

3-  Kế hoạch tổ chức giải thi đấu biểu diễn Võ cổ truyền 

Việt Nam sinh viên khoa GDTC-QP lần I- Năm học 

2018- 2019. 

Số 02/KH-GDTCQP 

Ngày 01/3/2019 
Khoa GDTC-QP  

H8.08.05.05 

Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên 

các năm 2016- 2019. 

 

- Số 01/CTr-ĐTN ngày 

12/9/2016; 

- Số 27/CTr-ĐTN ngày 

05/9/2017; 

- Số 40/CTr-ĐTN ngày 

22/8/2018 

- Số 15/CTr-ĐTN ngày 

9/9/2019 

Đoàn TN, Trường 

ĐHQN 
 

H8.08.05.06 
Thông báo về khám sức khỏe định kỳ cho sinh viên các 

khóa năm học 2018-2019. 

Số 2675/TB-ĐGQN, 

7/12/2028 
Trường ĐHQN  

H8.08.05.07 

1- QĐ phê duyệt đơn vị khám sức khỏe định kỳ cho sinh 

viên các khóa 2016. 

 

Số 320/QĐ-ĐHQN, ngày 

10/3/2016 
Trường ĐHQN  

2-  Hợp đồng khám sức khỏe cho sinh viên 
Số 12/2016 HĐKSK-BVHB, 

ngày 14/6/2016 
  

H8.08.05.08 
Kế hoạch tổ chức chương trình tư vấn, chia sẻ kiến thức, 

kỹ năng chăm sóc sức khỏe cho nữ sinh viên 

Năm 2017 

Số 38-KH/ĐTN ngày 

20/7/2018 

Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H8.08.05.09 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 
Số 797/2014/ATTP-CNĐK 

ngày 24/6/2014 

Chi cục an toàn 

vệ sinh thực 

phẩm tỉnh Bình 

Định 

 

H8.08.05.10 
Biên bản kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy, kiểm tra 

an toàn PCCC định kỳ 
Năm 2016 Trường ĐHQN  

H8.08.05.11 
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo và Đội phòng cháy 

chữa cháy Trường Đại học Quy Nhơn 

Số 1088/QĐ-ĐHQN ngày 

06/3/2015 
Trường ĐHQN  

H8.08.05.12 
Phương án chữa cháy, công trình Nhà Đào tạo Trung tâm 

– Trường ĐHQN 
Ngày 09/01/2013 Trường ĐHQN  

H8.08.05.13 

Quy chế phối hợp giữa Đảng Ủy Trường Đại học Quy 

Nhơn với Đảng Ủy phường Nguyễn Văn Cừ về công tác 

đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa 

bàn và công tác quản lý sinh viên 

Số 01/QCPH/DUĐHQN-

ĐUPNVC ngày 11/9/2014 

Trường ĐHQN, 

UBND Phường 

Nguyễn Văn Cừ 

 

H8.08.05.14 

1- Công văn phối hợp kiểm tra công tác SV nội trú, ngoại 

trú hàng năm 

- Số 299/CV-ĐHQN 

ngày 24/02/2014; 

- Số 1211/KH-ĐHQN ngày 

18/5/2018 

 

Trường ĐHQN 
 

2- Quyết định về việc thành lập ban tổ chức và các Tổ 

kiểm tra sinh viên ngoại trú, nội trú Trường ĐHQN hàng 

năm 

- Số 1996/QĐ-ĐHQN ngày 

07/5/2015; 

- Số 529/QĐ-ĐHQN ngày 

Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

11/4/2018; 

- Số 798/QĐ-ĐHQN ngày 

06/5/2019 

Tiêu chuẩn 9. Cơ sở vật chất và trang thiết bị 

Tiêu chí 9.1. Có hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng với các trang thiết bị phù hợp để hỗ trợ các hoạt động 

đào tạo và nghiên cứu. 

H9.09.01.01 Sơ đồ các phòng, khoa ở nhà 15 tầng Hình ảnh Trường ĐHQN  

H9.09.01.02 Danh mục lượng máy tính cấp cho các đơn vị Ngày 22/8/2016 Trường ĐHQN  

H9.09.01.03 
Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng tài 

sản công của trường ĐH Quy Nhơn 
Năm 2019 Trường ĐHQN  

H9.09.01.04 

1- Hợp đồng cung cấp dich vụ viễn thông-CNTT 
Số BDH020239/2016 ngày 

17/6/2016 
Trường ĐHQN  

2- Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet băng 

thông rộng 

Số 026161, 026162, 026163 

ngày 26/1/2016 
Trường ĐHQN  

H9.09.01.05 
Sơ đồ mạng máy tính và đường truyền Trường Đại học 

Quy Nhơn 
Ngày 12/12/2018 Trường ĐHQN  

H9.09.01.06 
Thông báo công khai thông tin cơ sở vật chấtcủa Trường 

Đại học Quy Nhơn 
Ngày 10/10/2018 Trường ĐHQN  

H9.09.01.07 Danh mục thiết bị trong các phòng học Năm 2018 Trường ĐHQN  

H9.09.01.08 Quyết định về việc chỉ định đơn vị cung cấp lắp đặt hệ Số 385/QĐ-ĐHQN Ngày Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

thống âm thanh giảng đường trường Đại học Quy Nhơn 15/3/2011 

H9.09.01.09 
Danh sách bố trí các phòng học cho sinh viên Khoa 

GDTC-QP 
Năm học 2019-2020 Trường ĐHQN  

H9.09.01.10 
Thông báo về việc khai thác cơ sở dữ liệu từ Trung tâm 

Học liệu Trường Đại học Cần Thơ 

Số 1040/TB-ĐHQN ngày 

25/4/2016 
Trường ĐHQN  

H9.09.01.11 

Quyết định về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và 

dự toán Công trình Nhà tập luyện TDTT – Trường ĐH 

Quy Nhơn 

Số 3522/QĐ-ĐHQN ngày 

18/12/2012 
Trường ĐHQN  

H9.09.01.12 

Quyết định về việc phê duyệt báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật 

xây dựng cải tạo sân thể thao ngoài trời – trường Đại học 

quy Nhơn 

Số 3213/QĐ-BGDĐT ngày 

01/09/2016 
Trường ĐHQN  

H9.09.01.13 

Kết quả khảo sát sự hài lòng của sinh viên về hoạt động 

hỗ trợ đào tạo 

Số 463/BC-ĐHQN ngày 

14/4/2017 
Trường ĐHQN  

Báo kết quả phản hồi của sinh viên năm cuối về chất 

lượng các ngành đào tạo năm học 2015-2016 
Năm 2016 Trường ĐHQN  

Phiếu khảo sát sự hài lòng của giảng viên về cơ sở vật 

chất tại Trường Đại học Quy Nhơn 
Năm 2018 Trường ĐHQN  

Thống kê kết quả khảo sát mức độ hài lòng của giảng viên 

về cơ sở vật chất tại Trường Đại học Quy Nhơn 
Ngày 20/8/2016 Trường ĐHQN  

H9.09.01.14 
Thông báo kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp bàn về 

lựa chọn phương án xây dựng mạng wifi marketing 

Số 1188/TB-ĐHQN ngày 

18/5/2018 
Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

Trường Đại học Quy Nhơn 

H9.09.01.15 Các hợp đồng Thi công xây dựng công trình 

- Số 04/2014 ngày 

01/10/2014 

- Số 01/2016 ngày 

27/01/2016 

Trường ĐHQN  

H9.09.01.16 

Tờ trình về việc bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn sử 

dụng 100% vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư Trường 

ĐH Quy Nhơn giai đoạn 2016-2020 

Ngày 15/6/2017 Trường ĐHQN  

 

Tiêu chí 9.2. Thƣ viện và các nguồn học liệu phù hợp và đƣợc cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu. 

H9.09.02.01 

1- Sơ đồ các phòng của Trung tâm thông tin tư liệu Năm 2018 Trường ĐHQN  

2- Thông báo cơ sở vật chất của Trường Đại học Quy 

Nhơn năm học 2018-2019 
Ngày 10/10/2018 Trường ĐHQN  

3- Báo cáo kiểm kê công cụ, dụng cụ năm 2019 Năm 2019 Trường ĐHQN  

H9.09.02.02 

Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện Ngày 10/6/2016 Trường ĐHQN  

Hướng dẫn tra cứu tài liệu bằng phần mềm CDS/ISIS Ngày 07/11/2018 Trường ĐHQN  

Hướng dẫn khai thác cơ sở dữ liệu ProQuest Central Năm 2018 Trường ĐHQN  

Nội quy sử dụng thông tin thư viện Ngày 01/9/2018 Trường ĐHQN  

Hướng dẫn sinh viên sử dụng thông tin – thư viện trong 

tuần sinh hoạt công dân đầu khóa 
Ngày 10/6/2016 Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H9.09.02.03 

Danh mục sách mới ngành Giáo dục thể chất (cập nhật từ 

tháng 1/2016 đến tháng 9/2020) 
Năm 2020 Trường ĐHQN  

Biên bản nghiệm thu và bàn giao hàng hóa 
Ngày 28/10/2016 

Ngày 26/4/2018 
Trường ĐHQN  

Hợp đồng kinh tế mua sách của thư viện năm 2016-2019 Năm 2019 Trường ĐHQN  

Công văn lập danh sách tài liệu mua bổ sung thư viện 

2017-2020 
Năm 2011-2016 Trường ĐHQN  

H9.09.02.04 

Thông báo về việc đăng ký và bổ sung tài liệu năm 2018 
Số 2372/TB-ĐHQN ngày 

22/12/2017 
Trường ĐHQN  

Công văn đăng ký biên soạn giáo trình năm 2018-2019 

Số 2034/ĐHQN-

QLKHHTQT ngày 

25/9/2018 

Trường ĐHQN  

H9.09.02.05 

Phiếu khảo sát nhu cầu thông tin tư liệu năm 2017 Năm 2017 Trường ĐHQN  

Phiếu khảo sát nhu cầu thông tin tư liệu năm 2019 Năm 2019 Trường ĐHQN  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên (/giảng viên/cán 

bộ) về thư viện và các nguồn học liệu phù hợp để hỗ trợ 

các hoạt động đào tạo và nghiên cứu 

Ngày 25/6/2018 Trường ĐHQN  

H9.09.02.06 
Đề án đổi mới hoạt động trung tâm thông tin tư liệu theo 

hướng hiện đại. 
Năm 2016 Trường ĐHQN  

H9.09.02.07 Kế hoạch tổ chức ngày sách Việt Nam 
Số 1727/KH-ĐHQN ngày 

15/04/2015 
Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

Kế hoạch tổ chức ngày sách Việt Nam lần thứ 6 năm 

2019 tại Trường Đại học Quy Nhơn 

Số 797/KH-ĐHQN ngày 

16/04/2019 
Trường ĐHQN  

Kế hoạch phối hợp tổ chức ngày sách VN lần thứ 4 năm 

2017 ở Bình Định 

Số 498/KH-ĐHQN ngày 

29/3/2017 
Trường ĐHQN  

H9.09.02.08 

Biên bản ghi nhớ về khai thác thông tin tư liệu giữa 

trường Đại học Quy Nhơn và Đại học Cần Thơ 
Ngày 04/10/2016 Trường ĐHQN  

Hướng dẫn đăng nhập, khai thác cơ sở dữ liệu từ Trung 

tâm học liệu Đại học Cần Thơ 
Ngày 20/4/2016 Trường ĐHQN  

Thông báo về việc khai thác cơ sở dự liệu từ Trung tâm 

học liệu Đại học Cần Thơ 

Số 1040/TB-ĐHQN ngày 

25/4/2016 
Trường ĐHQN  

H9.09.02.09 Tủ sách thanh niên tại khoa GDTC-QP Hình ảnh Khoa GDTC-QP  

Tiêu chí 9.3. Phòng thí nghiệm, thực hành và trang thiết bị phù hợp và đƣợc cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên 

cứu. 

H9.09.03.01 

Thông báo công khai thông tin cơ sở vật chấtcủa Trường 

Đại học Quy Nhơn 
Năm 2019-2020 Trường ĐHQN  

Thông báo kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp bàn về 

triển khai thực hiện sắp xếp các phòng thí nghiệm thực 

hành 

Số 1919/TB-ĐHQN ngày 

04/9/2018 
Trường ĐHQN  

H9.09.03.02 

Sơ đồ nhà 4 tầng Năm 2018 Trường ĐHQN  

Quyết định về việc ban hành Quy trình mua sắm sữa chữa 

tài sản năm 2018 
Năm 2018 Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H9.09.03.03 
Quy định hướng dẫn sử dụng phòng máy 

Số 928/QĐ-ĐHQN ngày 

06/7/2016 
Trường ĐHQN  

Sổ ghi theo dõi thí nghiệm, thực hành tại phòng máy Năm học 2018-2019 Trường ĐHQN  

H9.09.03.04 Kiểm kê tài sản, đề xuất cách tính khấu hao tài sản Năm 2016-2018 Trường ĐHQN  

H9.09.03.05 

Kết quả khảo sát sự hài lòng của sinh viên về hoạt động 

hỗ trợ đào tạo 

Số 463/BC-ĐHQN ngày 

14/4/2017 
Trường ĐHQN  

Báo kết quả phản hồi của sinh viên năm cuối về chất 

lượng các ngành đào tạo năm học 2015-2016 
Tháng 8 năm 2016 Trường ĐHQN  

Phiếu khảo sát sự hài lòng của giảng viên về cơ sở vật 

chất tại Trường Đại học Quy Nhơn 
Năm 2016 Trường ĐHQN  

Thống kê kết quả khảo sát mức độ hài lòng của giảng viên 

về cơ sở vật chất tại Trường Đại học Quy Nhơn 
Ngày 20/8/2016 Trường ĐHQN  

Tiêu chí 9.4. Hệ thống công nghệ thông tin (bao gồm cả hạ tầng cho học tập trực tuyến) phù hợp và đƣợc cập nhật để hỗ trợ các hoạt 

động đào tạo và nghiên cứu. 

H9.09.04.01 

Tờ trình xin phê duyệt danh mục thiết bị, dự toán và kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm trang thiết bị 

Công nghệ thông tin phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa 

học 

Số 1762/TTr-ĐHQN ngày 

19/7/2016 
Trường ĐHQN  

H9.09.04.02 Danh mục lượng máy tính cấp cho các đơn vị Ngày 22/8/2016 Trường ĐHQN  

H9.09.04.03 
Các hợp đồng kinh tế mua sắm trang thiết bị phục vụ đào 

tạo và nghiên cứu khoa học 

- Số 

1001/2018/HĐKT/ĐHQN-
Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

HP ngày 24/01/2018; 

- Số 32/HĐKT/ĐHQN-HH 

ngày27/10/2016; 

- Số 08/HĐKT ngày 

03/11/2014 

Hợp đồng cung cấp và sử dụng máy chủ 
Số VNS_S17600 ngày 

18/01/2016 
Trường ĐHQN  

H9.09.04.04 
Biên bản bàn giao nghiệm thu thiết bị hoàn thành hạn 

mục công trình để đưa vào sử dụng 
Ngày 23/8/2012 Trường ĐHQN  

H9.09.04.05 
Quyết định phân công cán bộ chuyên trách quản lý hệ 

thống Công nghệ thông tin 
Năm 2018 Trường ĐHQN  

H9.09.04.06 Sổ theo dõi việc vận hành phòng máy tính Năm 2016-2018 Trường ĐHQN  

H9.09.04.07 
Sổ theo dõi việc vận hành và bảo trì phần cứng, phần 

mềm 
Năm 2016-2018 Trường ĐHQN  

H9.09.04.08 
Sổ theo dõi việc vận hành và bảo trì hệ mạng truyền 

thông, phòng họp trực tuyến, trang thông tin điện tử 
Năm 2016-2018 Trường ĐHQN  

H9.09.04.09 

Hợp đồng cung cấp sử dụng dịch vụ Internet băng thông 

rộng 

Số 026161, 026162, 026163 

ngày 26/1/2016 
Trường ĐHQN  

Kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp bàn về lựa chọn 

phương án xây dựng mạng Wifi marketing Trường ĐH 

Quy Nhơn 

Số 1188/TB-ĐHQN Ngày 

18/05/2018 
Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H9.09.04.10 
Hợp đồng cung cấp và sử dụng máy chủ Thiết bị trực 

tuyến, trang hông tin điện tử 

Số VNS_S17600 ngày 

18/1/2016 
Trường ĐHQN  

H9.09.04.11 

Hợp đồng kinh tế về việc cung cấp phần mềm quản lý đào 

tạo niên chế. 

Số 09/2010/HĐKT ngày 

10/11/2010 
Trường ĐHQN  

Quyết định Phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện cung cấp 

phần mềm quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ 

Số 2099/QĐ-ĐHQN ngày 

26/11/2010 
Trường ĐHQN  

Hợp đồng chuyển giao phần mềm máy tính (phần mềm 

Misa) 

Số HCM.2014.00976 ngày 

26/4/2014 
Trường ĐHQN  

Hợp đồng triển khai phần mềm quản lý tài sản (QLTS. 

VN) 

Số HĐBH-MISA-

HCM/2015/00509 ngày 

03/3/2015 

Trường ĐHQN  

Hợp đồng mua sắm trang thiết bị thuộc dự án Quản trị 

nguồn nhân lực chiến lược cho các trường Đại học Đông 

Nam Á (HR4ASIA) 

Số 

2206/2018/HĐKT/ĐHQN-

HP ngày 22/6/2018 

Trường ĐHQN  

H9.09.04.12 Trang thông tin điện tử 
Số 1089/QĐ-ĐHQN ngày 

6/3/2015 
Trường ĐHQN  

H9.09.04.13 Tờ trình về việc cung cấp email cho các đơn vị 
Số 39/TTr-HCTH ngày 

10/3/2010 
Phòng HC-TH  

H9.09.04.14 Website Khoa GDTC-QP http://kgdtcqp.qnu.edu.vn Khoa GDTC-QP  

H9.09.04.15 
Kết quả khảo sát sự hài lòng của sinh viên về hoạt động 

hỗ trợ đào tạo 

Số 463/BC-ĐHQN ngày 

14/4/2017 
Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

Phiếu khảo sát sự hài lòng của giảng viên về CSVC tại 

Trường Đại học Quy Nhơn 
Năm 2016 Trường ĐHQN  

Thống kê kết quả khảo sát mức độ hài lòng của giảng viên 

về cơ sở vật chất tại Trường Đại học Quy Nhơn 
Ngày 20/8/2016 Trường ĐHQN  

Tiêu chí 9.5. Các tiêu chuẩn về môi trƣờng, sức khỏe, an toàn đƣợc xác định và triển khai có lƣu ý đến nhu cầu đặc thù của ngƣời 

khuyết tật. 

H9.09.05.01 
Các văn bản/chính sách quy định/hướng dẫn về môi 

trường, an toàn, sức khỏe của Trường 

Số 1506/ĐHQN-CSVS ngày 

15/6/2016 
Trường ĐHQN  

H9.09.05.02 

1- Nội quy, quy chế giảng đường 
Số 1012/QĐ-ĐHQN ngày 

11/7/2016 
Trường ĐHQN  

2- Nội quy, quy chế ký túc xá 
Số 754/QĐ-ĐHQN ngày 

03/6/2016 
Trường ĐHQN  

3- Quy định của phòng thí nghiệm, thực hành Ngày 01/11/2016 Trường ĐHQN  

H9.09.05.03 

1- Nghị định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, 

thân thiện, phòng chống bạo lự học đường 

Số 80/2017/NĐ-CP ngày 

17/7/2017 
Chính phủ  

2- Nghị định quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường 

chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo 

vệ môi trường 

Số 18/2015/NĐ-CP ngày 

17/02/2015 
Chính phủ  

3- Thông tư quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề 

án bảo vệ môi trường đơn giản 

Số 26/2015/TT-BTNMT 

ngày 28/5/2015 

Bộ Tài nguyên và 

Môi trường 
 

4- Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết Số 3646/QĐ-UBND ngày UBND tỉnh Bình  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

của Trường Đại học Quy Nhơn 16/10/2015 Định 

H9.09.05.04 

1- Báo cáo công tác phòng cháy chữa cháy và công tác 

cứu hộ 6 tháng cuối năm 
Năm 2016 Trường ĐHQN  

2- Thông báo mở lớp tập huấn nghiệp vụ phòng cháy 

chữa cháy 

Số 268/TB-TT ngày 

03/8/2017 
Trường ĐHQN  

3- Đăng ký huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy 
Số 1317/ĐHQN-HCTH ngày 

08/8/2017 
Phòng HC-TH  

4- Kế hoạch tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC và 

CNCH, thực tập PCCC tại trường ĐH Quy Nhơn 

Số 2728/ KH-ĐHQN Năm 

2019 
Trường ĐHQN  

H9.09.05.05 

1- Hợp đồng vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt thông 

thường 

Số 86/HĐDVVS-DDMT3 

ngày 01/01/2017 
Trường ĐHQN  

2- Hợp đồng vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt thông 

thường 

Số 01/2018 HĐDVVS-

DDMT3 ngày 02/01/2018 
Trường ĐHQN  

3- Hợp đồng kinh tế 
Số 03/HĐKT/2017 ngày 

15/02/2017 
Trường ĐHQN  

4- Hợp đồng kinh tế 
Số 324/2018/HĐKT ngày 

20/12/2018 
Trường ĐHQN  

5- Báo cáo kết quả quan trắc môi trường của Trường Đại 

học Quy Nhơn đợt 1 năm 2018 
Ngày 25/3/2018 Trường ĐHQN  

6- Báo cáo kết quả quan trắc môi trường của Trường Đại 

học Quy Nhơn đợt 2 năm 2018 
Ngày 30/6/2018 Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

7- Báo cáo quản lý chất thải nguy hại năm 2017 Ngày 23/01/2017 Trường ĐHQN  

H9.09.05.06 

1- Các hợp đồng khám sức khỏe cho sinh viên Năm 2016-2020 Trường ĐHQN  

2- Các hợp đồng khám sức khỏe cho cán bộ, viên chức Năm 2016-2020 Trường ĐHQN  

3- Báo cáo kết quả khám sức khỏe cho sinh viên Năm 2016-2020 Trường ĐHQN  

4- Báo cáo kết quả khám sức khỏe cho cán bộ, viên chức Năm 2016-2020 Trường ĐHQN  

5- Các quyết định phê duyệt đơn vị khám sức khỏe định 

kỳ cho sinh viên 

2059/QĐ-ĐHQN ngày 

17/11/2016 

Số 78/QĐ-ĐHQN ngày 

18/01/2018 

Trường ĐHQN  

6- Kế hoạch tổ chức chương trình tư vấn, chia sẻ kiến 

thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe cho nữ sinh viên năm 

học 2018-2019 

Số 38/KH-ĐTN ngày 

20/7/2018 
Đoàn Thanh niên  

H9.09.05.07 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 
Số 797/2014/ATTP-CNĐK 

ngày 24/6/2014 

Chi cục an toàn 

vệ sinh thực 

phẩm tỉnh Bình 

Định 

 

H9.09.05.08 

1- Hợp đồng kinh tế về việc cung cấp dịch vụ phòng diệt 

muỗi 

Số 01/2019/HĐKT-TTDV 

ngày 28/02/2019 
Trường ĐHQN  

2- Các thông báo phun thuốc diệt côn trùng hàng năm Năm 2015 - 2020 Trường ĐHQN  

H9.09.05.09 1- Nội quy làm việc của Tổ bảo vệ  Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

2- Lịch trực lễ 30/4 và 01/5 
Số 558/QĐ-ĐHQN ngày 

26/4/2016 
Trường ĐHQN  

H9.09.05.10 

 

1- Báo cáo về công tác bảo vệ an ninh trật tự trong ký túc 

xá 

Số 27/BC-QLKTX ngày 

27/6/2016 
Trường ĐHQN  

2- Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức và các tổ 

kiểm tra SV nội trú, ngoại trú Trường ĐH Quy Nhơn năm 

2017-2018 

Số 529 QĐ-ĐHQN năm 

2018 
Trường ĐHQN  

3- Quyết định về việc ban hành Quy ước Xây dựng nhà 

trường an toàn về an ninh trật tự và hoạt động của mô 

hình “Đội tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh trật tự 

Ký túc xá” 

Số 556/QĐ-ĐHQN ngày 

17/4/2018 
Trường ĐHQN  

4- Về việc đăng ký Nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn 

về an ninh trật tự” Năm học 2018-2019 

Số 2497/HĐ-ĐHQN ngày 

02/11/2018 
Trường ĐHQN  

H9.09.05.11 

 

1- Kết quả khảo sát sự hài lòng của sinh viên về hoạt 

động hỗ trợ đào tạo 

Số 463/BC-ĐHQN ngày 

14/4/2017 
Trường ĐHQN  

2- Phiếu khảo sát sự hài lòng của giảng viên về cơ sở vật 

chất tại Trường Đại học Quy Nhơn 
Năm 2016 Trường ĐHQN  

3- Thống kê kết quả khảo sát mức độ hài lòng của giảng 

viên về cơ sở vật chất tại Trường Đại học Quy Nhơn 
Ngày 20/8/2016 Trường ĐHQN  

H9.09.05.12 
Lối đi cho người khuyết tật ở khu giảng đường, nhà tập 

luyện đa năng 
Hình ảnh Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chuẩn 10. Nâng cao chất lƣợng 

Tiêu chí 10.1. Thông tin phản hồi và nhu cầu của các bên liên quan đƣợc sử dụng làm căn cứ để thiết kế và phát triển chƣơng trình 

dạy học 

H10.10.01.01 

1- Hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành 

đào tạo 

Số 2196/BGDĐT-GDĐH, 

ngày 22/4/2010 
Bộ GD&ĐT  

2- Quyết định về việc ban hành Chương trình Đào tạo 

trình độ đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ năm 

2015 

Số 7172/QĐ-ĐHQN ngày 

25/12/2015 
Trường ĐHQN  

3- Quyết định về việc ban hành Quy định chuẩn đầu ra 

các ngành đào tạo trình độ đại học và cao đẳng hệ chính 

quy tại Trường Đại học Quy Nhơn 

Số 5923/QĐ-ĐHQN ngày 

27/11/2015 
Trường ĐHQN  

4- Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về 

năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối 

với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình 

xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình 

độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 

Thông tư số 07/2015/TT-

BGDĐT ngày 16/4/2015 
Bộ GD&ĐT  

5- Kế hoạch rà soát, đánh giá và xây dựng lại CTĐT đại 

học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

Số 2065/KH-ĐHQN ngày 

13/5/2015 
Trường ĐHQN  

6- Công văn về việc hoàn chỉnh Chương trình đào tạo đại 

học hệ chính quy 

Số 21/ĐHQN-ĐTĐH ngày 

08/01/2016 
Trường ĐHQN  

7- Quyết định về việc ban hành Quy định rà soát, đánh giá Số 3683/QĐ-ĐHQN ngày Trường ĐHQN  



173 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

quá trình dạy và học các ngành đào tạo trình độ đại học 28/12/2018 

8- Kế hoạch tổ chức đánh giá, sửa đổi, cập nhật CTĐT đại 

học hệ chính quy 

Số 1465/KH-ĐHQN ngày 

02/7/2018 
Trường ĐHQN  

9- Quyết định về việc ban hành Quy định về xây dựng, 

phát triển chương trình đào tạo và quy trình mở ngành 

đào tạo trình độ đại học 

Số 3421/QĐ-ĐHQN ngày 

10/12/2019 
Trường ĐHQN  

10- CTĐT ngành GDTC năm 2015 
Số 7172/QĐ-ĐHQN ngày 

25/12/2015 
Trường ĐHQN  

11- CTĐT ngành GDTC năm 2020 
Số 1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/08/2020 
Trường ĐHQN  

12- Ma trận thể hiện đóng góp của các học phần/môn học 

về mức độ đạt được chuẩn đầu ra của CTĐT 
Năm 2020 Khoa GDTC-QP  

H10.10.01.02 

1- Quyết định về việc ban hành Quy định lấy ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan tại Trường Đại học Quy Nhơn 

Số 2867/QĐ-ĐHQN ngày 

27/12/2018 
Trường ĐHQN  

2- Quyết định về việc ban hành “Quy định lấy ý kiến 

phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng 

viên” 

Số 3010/QĐ-ĐHQN ngày 

21/11/2013 
Trường ĐHQN  

3- Phiếu khảo sát ý kiến của cơ sở giáo dục về sinh viên 

tốt nghiệp trường Đại học Quy Nhơn 

Ban hành theo QĐ 178/BC-

ĐHQN ngày 10 tháng 2 năm 

2017 

Trường ĐHQN  

4- Biên bản Hội nghị về việc lấy ý kiến các bên liên quan Ngày 22 tháng 6 năm 2020 Khoa GDTC-QP  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

về CĐR, chương trình đào tạo và đề cương chi tiết học 

phần 

5- Biên bản họp khoa về việc thông qua CĐR và tiến 

hành bổ sung,  chương trình khung ngành GDTC năm 

2020 

Năm 2020 Khoa GDTC-QP  

6- Kết quả khảo sát việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 

2015 
Năm 2015 Trường ĐHQN  

7- Kết quả khảo sát việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 

2018 
Năm 2018 Trường ĐHQN  

8- Biên bản và số liệu Hội thảo lấy ý kiến của các bên liên 

quan về CTĐT ngành GDTC 
Năm 2020 Khoa GDTC-QP  

9- Biên bản họp lấy ý kiến của các bên liên quan về CĐR 

và CTĐT năm 2017 
Năm 2017 Khoa GDTC-QP  

10- Biên bản họp các bộ môn cho việc góp ý CTĐT 

ngành GDTC 
Ngày 16/6/2017 Khoa GDTC-QP  

11- Biên bản hội thảo định hướng xây dựng CTĐT giáo 

viên GDTC 
Ngày 29/3/2019 Khoa GDTC-QP  

12- Biên bản họp Hội đồng khoa thông qua chương trình 

khung và CĐR của CTĐT ngành GDTC 
Ngày 08/7/2015 Khoa GDTC-QP  

13- Biên bản họp Hội đồng khoa thông qua chuẩn đầu ra, 

chương trình đào tạo ngành GDTC 
Ngày 12/6/2017 Khoa GDTC-QP  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

14- Biên bản Hội đồng Khoa thông qua chương trình đào 

tạo 
Ngày 15/6/2020 Khoa GDTC-QP  

H10.10.01.03 

1a- Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2016 
- Số 896/KH-ĐHQN ngày 

14/3/2016; 
Trường ĐHQN  

1b- Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2017 
- Số 461/KH-ĐHQN ngày 

24/3/2017; 
Trường ĐHQN  

1c- Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2018 
- Số 647/KH-ĐHQN ngày 

27/3/2018 
Trường ĐHQN  

2- Kế hoạch cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài cấp 

trường 

Số 2818/KH-ĐHQN ngày 

29/12/2017 
Trường ĐHQN  

3- V/v ban hành quy định lấy ý kiến của các bên liên quan 

tại trường ĐHQN 

Số 2867/QĐ-ĐHQN ngày 

27/12/2018 
Trường ĐHQN  

4- KH rà soát, đành giá và xây dựng lại chương trình đào 

tạo đại học hệ chính quy 

Số 20/KH-GDTC-QP ngày 

16/05/2015 
Khoa GDTC  

5- Biên bản họp của Bộ môn về phân công viết đề cương 

HP giảng dạy 
Năm 2015; 2020 Khoa GDTC-QP  

6- BB họp Hội đồng khoa V/v thông qua chương trình 

đào tạo ngành GDTC 
Ngày 26/10/2015 Khoa GDTC  

7- BB họp Hội đồng khoa V/v thông qua chương trình 

đào tạo 
Ngày 15/06/2020 Khoa GDTC  

8- Phiếu khảo sát và báo cáo về kết quả phản hồi của SV Số 16/BC-KTĐBCL ngày Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

năm cuối về chất lượng các ngành đào tạo năm 2015-

2016 

04/8/2016 

9- Phiếu khảo sát và báo cáo về kết quả phản hồi của SV 

năm cuối về chất lượng các ngành đào tạo năm 2017-

2018 

Số 24/BC-KTĐBCL ngày 

08/10/2018 
Trường ĐHQN  

10- Biên bản lấy ý kiến nhà tuyển dụng, cựu người học, 

các bên liên quan về CĐR và CTĐT 
Năm 2017, 2020 Khoa GDTC-QP  

11- Báo cáo đánh giá chương trình đào tạo và đề cương 

chi tiết HP sửa đổi, bổ sung ngành GDTC 
Năm 2020 Khoa GDTC-QP  

12- Kết quả khảo sát trực tuyến phản hồi của SV về hoạt 

động giảng giảng dạy của GV 

Năm 2015-2017 

Năm 2016-2017 

Năm 2017-2018 

Năm 2018-2019 

Năm 2019-2020 

Trường ĐHQN  

13- Dữ liệu khảo sát ý kiến phản hồi của SV năm cuối về 

CTĐT 

Năm 2015-2017 

Năm 2016-2017 

Năm 2017-2018 

Năm 2018-2019 

Năm 2019-2020 

Trường ĐHQN  

H10.10.01.04 
1- V/v khảo sát nhà tuyển dụng và cựu sinh viên tốt 

nghiệp khối ngành sư phạm 

Số 2269/ĐHQN-CTSV, ngày 

21/10/2016 
Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

2- V/v lấy ý kiến phản hồi của SV năm cuối về chất lượng 

ngành học năm học 2015-2016 

Số 16/BC-KTĐBCL ngày 

04/8/2016 
Trường ĐHQN  

3- V/v khảo sát ý kiến  SV năm cuối về CTĐT năm học 

2017-2018 

Số 24/BC-KTĐBCL ngày 

08/10/2018 
Trường ĐHQN  

4- Phiếu khảo sát ý kiến SV về CTĐT Năm 2016-2019 Trường ĐHQN  

5- Phiếu thăm dò ý kiến nhà sử dụng lao động về chuẩn 

đầu ra, CTĐT 
Năm 2020 Trường ĐHQN  

6- BB hội nghị V/v lấy ý kiến các bên liên quan về 

CTĐT, CĐR và đề cương chi tiết học phần ngành GDTC 
Ngày 17/07/2020 Khoa GDTC  

H10.10.01.05 

1- Quyết định về việc ban hành Chương trình Giáo dục 

Đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

Số 1523/QĐ-ĐHQN ngày 

10/9/2010 
Trường ĐHQN  

2- Biên bản họp của Hội đồng Khoa về điều chỉnh Mục 

tiêu đào tạo và định hướng phát triển của Khoa 
Ngày 15/05/2015 Khoa GDTC-QP  

3- Biên bản Hội thảo đánh giá Chương trình đào tạo 

chuyên ngành GDTC: Thực trạng và giải pháp 
Ngày 05/06/2015 Khoa GDTC-QP  

4- Quyết định ban hành Chương trình đào tạo trình độ đại 

học chính quy theo hệ thống tín chỉ 

Số 7172/QĐ-ĐHQN ngày 

25/12/2015 
Trường ĐHQN  

5- Kế hoạch rà soát, điều chỉnh và bổ sung chuẩn đầu ra 

chương trình đào tạo trình độ đại học 

Số 1860/KH-ĐHQN ngày 

06/11/2017 
Trường ĐHQN  

6- Biên bản họp các bộ môn cho việc góp ý CTĐT ngành 

GDTC 
ngày 16/06/2017 

Khoa GDTC 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

7- Biên bản hội thảo định hướng xây dựng CTĐT giáo 

viên GDTC 
ngày 29/03/2019 Khoa GDTC  

8- Biên bản họp các bộ môn góp ý đề cương chi tiết các 

học phần theo mẫu M4a 
ngày 06/06/2020 Khoa GDTC  

9- Chương trình đào tạo ngành GDTC năm 2020 
Số 1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/08/2020 
Trường ĐHQN  

10- CTĐT ngành GDTC năm 2015 
Số 7172/QĐ-ĐHQN ngày 

25/12/2015 
Trường ĐHQN  

11- Bảng so sánh CTĐT ngành GDTC năm 2015, 2017, 

2020 
Năm 2020 Khoa GDTC-QP  

12- Báo cáo đối sánh CTĐT ngành GDTC với các trường 

Đại học trong nước 
Năm 2020 Khoa GDTC-QP  

13- Kết quả khảo sát ý kiến xây dựng CĐR chương trình 

giáo dục đại học ngành GDTC 
Năm 2020 Khoa GDTC-QP  

14- Phiếu khảo sát ý kiến về khung CTĐT ngành GDTC 

(Khảo sát ý kiến quan hệ giữa HP với CĐR) 
Năm 2020 Khoa GDTC-QP  

15- Kết quả khảo sát ý kiến quan hệ giữa HP với CĐR 

ngành GDTC 
Năm 2020 Khoa GDTC-QP  

H10.10.01.06 

1- Quyết định về việc thành lập các đoàn thực tập sư 

phạm 1 năm học 2015-2016 

Số 4673/QĐ-ĐHQN ngày 

25/09/2015 
Trường ĐHQN  

2- Quyết định về việc thành lập các đoàn thực tập sư Số 1504/QĐ-ĐHQN ngày Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

phạm 1 năm học 2016-2017 07/09/2016 

3- Quyết định về việc thành lập các đoàn thực tập sư 

phạm 1 năm học 2017-2018 

Số 1735/QĐ-ĐHQN ngày 

20/9/2017 
Trường ĐHQN  

4- Quyết định về việc thành lập các đoàn thực tập sư 

phạm 1 năm học 2018-2019 

Số 2175/QĐ-ĐHQN ngày 

21/9/2018 
Trường ĐHQN  

5- Quyết định về việc thành lập các đoàn thực tập sư 

phạm 1 năm học 2019-2020 

Số 2545/QĐ-ĐHQN ngày 

09/9/2019 
Trường ĐHQN  

6- Quyết định về việc thành lập các đoàn thực tập sư 

phạm 2 năm học 2017-2018 

Số 2179/QĐ-ĐHQN ngày 

02/01/2017 
Trường ĐHQN  

7- Quyết định về việc thành lập các đoàn thực tập sư 

phạm 2 năm học 2018-2019 

Số 01/QĐ-ĐHQN ngày 

02/01/2019 
Trường ĐHQN  

8- Quyết định về việc thành lập các đoàn thực tập sư 

phạm 2 năm học 2019-2020 

Số 3498/QĐ-ĐHQN ngày 

13/12/2019 
Trường ĐHQN  

9- Biên bản họp tổng kết đợt thực tập sư phạm của sinh 

viên 
Năm 2016 Khoa GDTC-QP  

10-Phiếu khảo sát ý kiến của cơ sở giáo dục về SV tốt 

nghiệp trường ĐHQN 
Ngày 13/12/2019 Trường ĐHQN  

11-Phiếu góp ý công tác TTSP 2 của các trường THPT có 

SV thực tập 
Năm học 2016 Khoa GDTC-QP  

12-Phiếu khảo sát ý kiến của cơ sở giáo dục về SV tốt 

nghiệp trường ĐHQN 
 Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

13- Phiếu góp ý công tác TTSP 2 của các trường THPT 

có sinh viên thực tập 
Năm 2016-2017 Trường ĐHQN  

H10.10.01.07 

Quyết định cử cán bộ tham gia hội thảo, tọa đàm về các 

vấn đề liên quan đến đào tạo ngành GDTC 
 Trường ĐHQN  

1- QĐ v/v cử cán bộ đi dự Hội thảo tại Malaysia 
Số 3769/QĐĐHQN, ngày 

20/8/2015; 
Trường ĐHQN  

2- QĐ cử cán bộ tham dự Hội thảo tại TP Đà Nẵng 
Số 5233/QĐĐHQN, ngày 

26/10/2015 
Trường ĐHQN  

3- Quyết định v/v cử CB tham gia lớp huấn luyện viên 

cấp I theo tài liệu huấn luyện cấp I của Liên đoàn Cầu 

lông thế giới (level 1 BWF) tại tỉnh Đồng Tháp 

Số 2150/QĐĐHQN, ngày 

23/11/2016 
Trường ĐHQN  

4- QĐ v/v cử GV tham gia tập huấn phát triển CTĐT 

GVPT qua mạng Internet 

Số 2282/QĐĐHQN, ngày 

25/11/2016 
Trường ĐHQN  

5- QĐ cử cán bộ tham dự Hội thảo tại Hà Nội 
Số 1909/QĐĐHQN, ngày 

13/8/2018 
Trường ĐHQN  

6- QĐ cử cán bộ tham dự Hội nghị “nâng cao chất lượng 

giáo dục thể chất và thể thao trường học trong ngành Giáo 

dục” tại Hà Nội 

Số 284/QĐ-ĐHQN, ngày 

21/02/2019 
Trường ĐHQN  

7- QĐ cử viên chức tham gia Hội đồng thẩm định giáo 

trình, sách tham khảo tại TP Đà Nẵng 

Số 2558/QĐĐHQN, ngày 

11/9/2019 
Trường ĐHQN  

8- QĐ cử viên chức tham dự Hội thảo tại Hà Nội Số 3608/QĐ-ĐHQN, ngày Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

19/12/2019 

9- Thông báo Chương trình Lễ Kỷ niệm 10, 15 Khoa 

GDTC có nội dung góp ý CTĐT/CTDH 
Năm 2015, 2020 Khoa GDTC-QP  

10- Biên bản Hội thảo định hướng xây dựng chương trình 

đào tạo giáo viên GDTC 
Ngày 29/3/2019 Khoa GDTC-QP  

11- Biên bản Hội thảo khoa học cấp Khoa Năm 2016 Khoa GDTC-QP  

12- Biên bản Hội thảo khoa học cấp Khoa Năm 2017 Khoa GDTC-QP  

13- Biên bản Hội thảo khoa học cấp Khoa Năm 2018 Khoa GDTC-QP  

14- Biên bản Hội thảo khoa học cấp Khoa Năm 2019 Khoa GDTC-QP  

15- Biên bản Hội thảo khoa học cấp Khoa Năm 2020 Khoa GDTC-QP  

H10.10.01.08 

1- Các trang web trao đổi, thu thập các phản hồi của cựu 

SV, SV, nhà tuyển dụng, … về thiết kế, cải tiến CTĐT 

ngành GDTC 

http://kgdtcqp.qnu.edu.vn/ Trường ĐHQN  

2- Trang quản trị Phần mềm khảo sát E-survey. 
https://khaosat.qnu.edu.vn/Sy

stems/Security/Login.aspx 
Trường ĐHQN  

3- Trang khảo sát thông qua tài khoản cá nhân của SV của 

Trường ĐHQN 

http://daotao.qnu.edu.vnhttp:/

/tinchi.qnu.edu.vn 
Trường ĐHQN  

H10.10.01.09 

1- Biên bản họp khoa về việc điều chỉnh mục tiêu, khung 

chương trình dào tạo ngành GDTC 
Ngày 25 tháng 6 năm 2015 Khoa GDTC-QP  

2- Biên bản họp khoa thông qua đề cương chi tiết các học Ngày 20 tháng 6 năm 2017 Khoa GDTC-QP  

http://kgdtcqp.qnu.edu.vn/
https://khaosat.qnu.edu.vn/Systems/Security/Login.aspx
https://khaosat.qnu.edu.vn/Systems/Security/Login.aspx
http://daotao.qnu.edu.vnhttp/tinchi.qnu.edu.vn
http://daotao.qnu.edu.vnhttp/tinchi.qnu.edu.vn
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

phần được điều chỉnh ngành GDTC 

3- Biên bản họp khoa về việc thông qua chuẩn đầu ra và 

tiến hành bổ sung, cập nhật chương trình khung ngành 

GDTC năm 2020 

Ngày 12 tháng 5 năm 2020 Khoa GDTC-QP  

4- Biên bản họp Hội đồng khoa thông qua chương trình 

khung và CĐR của CTĐT ngành GDTC 
Ngày 08 tháng 7 năm 2015 Khoa GDTC-QP  

5- Biên bản họp Hội đồng khoa thông qua chuẩn đầu ra, 

chương trình đào tạo ngành GDTC 
Ngày 12 tháng 6 năm 2017 Khoa GDTC-QP  

6- Biên bản họp Hội đồng khoa thông qua chương trình 

đào tạo 
Ngày 15 tháng 6 năm 2020 Khoa GDTC-QP  

7- Biên bản Hội nghị lấy ý kiến các bên liên quan về rà 

soát ĐCCT CTĐT GDTC năm 2017 
Ngày 07/5/2017 Khoa GDTC-QP  

8- Biên bản Hội nghị lấy ý kiến của các bên liên quan về 

CTĐT, CĐR, đề cương chi tiết học phần năm  2020 
Năm 2020 Khoa GDTC-QP  

H10.10.01.10 

1- Biên bản cuộc họp Hội đồng khoa về việc góp ý đề 

cương chi tiết các học phần của chương trình đào tạo 

ngành GDTC năm 2015 

Năm 2015 Khoa GDTC-QP  

2- Biên bản họp của Bộ môn về việc góp ý Mục tiêu đào 

tạo và CĐR của CTĐT ngành GDTC 
Năm 2015 Khoa GDTC-QP  

3- Biên bản họp của Bộ môn về việc xây dựng Mục tiêu 

đào tạo và CĐR của CTĐT ngành GDTC 
Năm 2020 Khoa GDTC-QP  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

4-Biên bản hội nghị lấy ý kiến các bên liên quan về CĐR-

CTĐT-đề cương chi tiết học phần ngành GDTC 2020 
Năm 2020 Khoa GDTC-QP  

5-Ma trận thể hiện đóng góp các HP vào việc đạt chuẩn 

đầu ra CTĐT năm 2020 

Theo QĐ số 1783/QĐ-

ĐHQN ngày 21/08/2020 
Khoa GDTC  

6-QĐ ban hành CTĐT (sửa đổi cập nhật) trình độ ĐH 

chính quy theo hệ thống tín chỉ 2020 

1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/08/2020 
Trường ĐHQN  

7-Biên bản họp hội đồng khoa thông qua CTK và CĐR 

của CTĐT ngành GDTC năm 2015 
Năm 2015 Khoa GDTC-QP  

H10.10.01.11 

1-QĐ phân công GV biên soạn đề cương chi tiết HP của 

CTĐT ngành GDTC năm 2015 
Năm 2015 Khoa GDTC-QP  

2- QĐ phân công GV biên soạn đề cương chi tiết HP của 

CTĐT ngành GDTC năm 2017 
Năm 2017 Khoa GDTC-QP  

3-QĐ phân công GV biên soạn đề cương chi tiết HP của 

CTĐT ngành GDTC năm 2020 
Năm 2020 Khoa GDTC-QP  

4-Biên bản cuộc họp điều chỉnh đóng góp nội dung của đề 

cương chi tiết HP 
Năm 2020 Khoa GDTC-QP  

5-QĐ thành lập hội đồng thẩm định đề cương chi tiết HP 

của CTĐT ngành GDTC năm 2020 
Năm 2020 Khoa GDTC-QP  

6-Biên bản cuộc họp thông qua đề cương chi tiết năm 

2015 
Năm 2015 Khoa GDTC  

7- Đề cương chi tiết các học phần ngành GDTC năm 2020 Số 1783/QĐ-ĐHQN ngày Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

21/08/2020 

8- Kế hoạch sửa đổi, cập nhật chương trình đào tạo hệ 

chính qui 

Số 2926/KH ngày 

31/12/2019 
Trường ĐHQN  

Tiêu chí 10.2. Việc thiết kế và phát triển CTDH đƣợc thiết lập, đƣợc đánh giá và cải tiến 

H10.10.02.01 

1- Kế hoạch rà soát, đánh giá và xây dựng lại chương 

trình đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ 

thống tín chỉ năm 2015 

Số 2065/KH-ĐHQN ngày 

13/5/2015 
Trường ĐHQN  

2- Công văn 6772 về việc bổ sung hoàn chỉnh CĐR trong 

CTĐT 2015 

Số 6772/ĐHQN-ĐTĐH, 

ngày 18/12/2015 
Trường ĐHQN 

Tham 

chiếu hộp 

MC 

H1.01.01.

06 

3-Chương trình đào tạo ngành GDTC năm 2015 
Theo QĐ Số 7172/QĐ-

ĐHQN ngày 25/12/2015 
Trường ĐHQN  

4a-Thông báo về việc điều chỉnh đề cương học phần trong 

CTĐT năm 2017 

Số 1315/Q-/ĐHQN ngày 

07/08/2017 
  

4b- Quyết định ban hành Chương trình đào tạo ngành 

GDTC hệ đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ năm 

2015 

7172/QĐ-ĐHQN ngày 

25/12/2015 
Trường ĐHQN  

5-KH tổ chức đánh giá sửa đổi cập nhật CTĐT ĐH hệ 

chính quy năm 2018 

Số 1465/Q-/ĐHQN 

ngày02/07/2018 
Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

6-KH tổ chức đánh giá sửa đổi cập nhật CTĐT ĐH hệ 

chính quy năm 2019 

Số 2926/TB-ĐHQN ngày 

31/12/2019 
Trường ĐHQN  

7-QĐ ban hành quy định CĐR tin học đối với SV ĐH hệ 

chính quy 2017 

Số 1799/QĐ-ĐHQN ngày 

28/09/2017 
Trường ĐHQN  

8- Quyết định về việc ban hành Quy định về xây dựng, 

phát triển chương trình đào tạo và quy trình mở ngành 

đào tạo trình độ đại học 

Số 3421/QĐ-ĐHQN ngày 

10/12/2019 
Trường ĐHQN  

9- Biên bản họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường 

thông qua nội dung sửa đổi, cập nhật và nghiệm thu 

chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy năm 

2015. 

Năm 2015 Trường ĐHQN  

10- Biên bản họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường 

thông qua nội dung sửa đổi, cập nhật và nghiệm thu 

chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy năm 

2020. 

Năm 2020 Trường ĐHQN  

11- Quyết định ban hành Chương trình đào tạo ngành 

GDTC 

Số 1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/8/2020 
Trường ĐHQN  

H10.10.02.02 

1- Kế hoạch rà soát đánh giá và xây dựng lại CTĐT ĐH-

CĐ hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 
Năm 2015 Trường ĐHQN  

2- Quyết định v/v thành lập Hội đồng thẩm định đề cương 

chi tiết học phần trong Chương trình đào tạo trình độ đại 

Số 51/QĐ-K.GDTC-QP, 

ngày 06/10/2015 
Khoa GDTC-QP  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

học ngành GDTC năm 2015 

H10.10.02.03 

1- Biên bản họp khoa về việc điều chỉnh mục tiêu, khung 

chương trình đào tạo ngành GDTC 
Năm 2015 Khoa GDTC-QP  

2- Biên bản họp hội đồng khoa học thông qua CTĐT 

ngành GDTC 
Năm 2015 Khoa GDTC-QP  

3- Biên bản họp HĐ khoa về việc góp ý chương trình đào 

tạo, đề cương chi tiết học phần của chương trình đào tạo 

ngành GDTC 

Năm 2020 Khoa GDTC-QP  

4- Biên bản họp của Hội đồng Khoa thông qua chương 

trình khung đào tạo đại học các ngành và CĐR của CTĐT 
Năm 2020 Khoa GDTC-QP  

5- Biên bản Hội nghị lấy ý kiến của các bên liên quan về 

rà soát đề cương chi tiết CTĐT GDTC năm 2017 
Năm 2017 Khoa GDTC-QP  

6- Biên bản hội nghị lấy ý kiến các bên liên quan về 

CĐR-CTĐT-ĐCCT các HP ngành GDTC 2020 
Năm 2020 Khoa GDTC-QP  

7-QĐ phân công GV biên soạn đề cương chi tiết HP trong 

CTĐT ngành GDTC 2015 
Năm 2015 Khoa GDTC-QP  

H10.10.02.04 
Báo cáo đánh giá ngoài cấp Trường của Trung tâm Kiểm 

định chất lượng giáo dục – Đại học Đà Nẵng 
Năm 2017 

Trung tâm Kiểm 

định chất lượng 

giáo dục – Đại 

học Đà Nẵng 

 

H10.10.02.05 1-Biên bản họp Hội đồng khoa và bộ môn góp ý ĐCCT Năm 2015 - 2020 Khoa GDTC  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

các HP của CTĐT ngành GDTC các năm 2015-2020 

2-QĐ ban hành CTĐT trình độ ĐH hệ chính quy theo hệ 

thống tín chỉ 2015 

Số 7172/QĐ ĐHQN,  ngày 

25/12/2015 
Trường ĐHQN  

3-QĐ ban hành CTĐT (sửa đổi cập nhật) trình độ ĐH hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ 2020 

Số 1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/08/2020 
Trường ĐHQN  

4-Chương trình đào tạo ngành GDTC năm 2020 
Số 1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/8/2020 
Trường ĐHQN  

5-QĐ thành lập hội đồng và biên bản họp thông qua 

CĐR-CTĐT-ĐCCT ngành GDTC 2017 
Năm 2017 Khoa GDTC  

H10.10.02.06 

1-QĐ ban hành CTĐT (sửa đổi cập nhật) trình độ ĐH hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ 

Số 1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/8/2020 
Trường ĐHQN  

2-QĐ ban hành CTĐT (sửa đổi cập nhật) trình độ ĐH hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ 2020 

Số 1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/8/2020 
Trường ĐHQN  

3-QĐ ban hành quy định CĐR tin học đối với SV ĐH hệ 

chính quy 2017 
1799/QĐ-ĐHQN, 28/9/2017 Trường ĐHQN  

H10.10.02.07 CV về việc đăng ký biên soạn giáo trình năm 2018-2019 
2034/ĐHQN-QLKHHTQT 

ngày 25/9/2018 
Trường ĐHQN  

H10.10.02.08 

1- QĐ ban hành quy định thời gian làm việc giờ chuẩn 

giảng dạy và NCKH của GV 2016 

2287/QĐ-ĐHQN, ngày 

28/11/2016 
Trường ĐHQN  

2- Chương trình đào tạo ngành GDTC trường  ĐH  SP 

TDTT Hà Nội 
Năm 2018 

ĐH  SP TDTT Hà 

Nội 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

3-  Chương trình đào tạo ngành GDTC trường  ĐH  

TDTT Bắc Ninh 
Năm 2016 

ĐH TDTT Bắc 

Ninh 
 

4- Chương trình đào tạo ngành GDTC trường  ĐH  SP 

TDTT TP.HCM 

Năm 2018 

 

ĐHSP TDTT 

TP.HCM 
 

5-  Chương trình đào tạo ngành GDTC trường  ĐH  Đà 

Nẵng 
Năm 2015 ĐH  Đà Nẵng  

6- Bảng so sánh CTĐT ngành GDTC năm 2015, 2017, 

2020 
Năm 2020 Khoa GDTC-QP  

H10.10.02.09 

1- Kế hoạch khảo sát việc làm SV tốt nghiệp năm 2016 
Số 1724/KH-ĐHQN ngày 

11/10/2017 
Trường ĐHQN  

2- KH tổ chức điều tra khảo sát ý kiến nhà tuyển dụng và 

cựu SV sư phạm trường ĐHQN 

Số 2141/KH-ĐHQN ngày 

04/10/2016 
Trường ĐHQN  

3-Báo cáo khảo sát ý kiến người học về HĐGD-

HDTH_Thí nghiệm của GV HK1 năm 2018-2019 

QĐ ban hành quy định lấy ý kiến phản hồi các bên liên 

quan tại trường ĐHQN 

Số 05/BC-KTĐBCL ngày 

12/04/2019 

Số 2867/QĐ-ĐHQN ngày 

27/12/2018 

Trường ĐHQN  

4-Báo cáo khảo sát ý kiến phản hồi SV năm cuối về chất 

lượng ngành học năm 2015-2016 

Báo cáo khảo sát ý kiến SV năm cuối về CTĐT năm 2017 

- 2018 

Số 16/BC-KTĐBCL ngày 

04/8/2016 

Số 24/BC-KTĐBCL ngày 

08/10/2018 

Trường ĐHQN  

5-Báo cáo về việc khảo sát ý kiến SV năm cuối về CTĐT Số 24/BC-KTĐBCL ngày Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

năm 2017 - 2018 08/10/20182016 

6-KH khảo sát ý kiến người học về HĐGD-HDTH_Thí 

nghiệm của GV HK1 năm 2018-2019 

Số 2868/KH-ĐHQN ngày 

27/12/2018 
Trường ĐHQN  

7-Báo cáo khảo sát ý kiến phản hồi SV năm cuối về chất 

lượng ngành học năm 2015-2016 

Số 16/BC-KTĐBCL ngày 

04/8/2016 
Trường ĐHQN  

8-KH khảo sát ý kiến người học về HĐGD-HDTH_Thí 

nghiệm của GV HK1 năm 2018-2019 

Số 2868/KH-ĐHQN ngày 

10/02/2017 
Trường ĐHQN  

9- Biên bản Hội thảo lấy ý kiến nhà tuyển dụng, cựu 

người học, các bên liên quan về CĐR và CTĐT 

Năm 2017 

Năm 2020 
Khoa GDTC-QP  

10-Báo cáo kết quả điều tra khảo sát cựu SV tốt nghiệp hệ 

sư phạm trường ĐHQN từ 1982 đến 2016 

Số 178/BC-ĐHQN ngày 

30/8/2016 

Phòng 

KT&ĐBCL 
 

11-TT 07 ban hành quy định về khối lượng kiến thức-

năng lực người học sau tốt nghiệp CTĐT ĐH-ThS-TS 

2015 

Số 072015/TT-BGDĐT ngày 

16/04/2015 
Bộ GDĐT  

12-QĐ ban hành CTĐT trình độ ĐH hệ chính quy theo hệ 

thống tín chỉ 2015 

Số 7172/QĐ ĐHQN,  ngày 

25/12/2015 
Trường ĐHQN  

13-KH tổ chức đánh giá sửa đổi cập nhật CTĐT ĐH hệ 

chính quy 2018 

Số 1465/KH-ĐHQN ngày 

02/07/2018 
Trường ĐHQN  

14-KH sửa đổi cập nhật chương trình đào tạo đại học hệ 

chính quy 2019 

Số 2926/KH-ĐHQN ngày 

31/12/2019 
Trường ĐHQN  

15- Báo cáo khảo sát tình hình việc làm SV tốt nghiệp Năm 2016, 2017, 2018, 2019 Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H10.10.02.10 

1- Biên bản hội nghị lấy ý kiến bên liên quan về CĐR-

CTĐT-ĐCCT học phần ngành GDTC 2020 
Năm 2020 Khoa GDTC-QP  

2- Kết quả khảo sát ý kiến quan hệ giữa học phần với 

CĐR ngành GDTC 
Năm 2020 Khoa GDTC-QP  

3- Kết quả khảo sát ý kiến xây dựng CĐR chương trình 

đại học ngành GDTC 
Năm 2020 Khoa GDTC-QP  

4- Phiếu khảo sát ý kiến cựu SV về CTĐT ngành GDTC-

QP 
Năm 2020 Khoa GDTC-QP  

5- Phiếu khảo sát ý kiến sinh viên về CTĐT ngành 

GDTC-QP 
Năm 2020 Khoa GDTC-QP  

Tiêu chí 10.3. Quá trình dạy và học, việc đánh giá kết quả học tập của NH đƣợc rà soát và đánh giá thƣờng xuyên để đảm bảo sự 

tƣơng thích và phù hợp với CĐR 

H10.10.03.01 

1-QĐ ban hành CTĐT (sửa đổi cập nhật) trình độ ĐH 

chính quy theo tín chỉ 2020 

Số 1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/08/2020 
Trường ĐHQN  

1a-QĐ ban hành Quy định tổ chức thi kết thúc HP đào tạo 

ĐH_CĐ chính quy theo tín chỉ 2012 

Số 03/QĐ-ĐHQN 

03/01/2012 
Trường ĐHQN  

1b-QĐ ban hành Quy định tổ chức thi kết thúc HP đào tạo 

ĐH_CĐ chính quy theo tín chỉ 2019 

Số 529/QĐ-ĐHQN ngày 

28/3/2019 
Trường ĐHQN  

2-KH lấy ý kiến phản hồi của SV về HĐGD của giảng 

viên năm 2015-2016 

Số 6278/KH-ĐHQN ngày 

023/12/2015 
Trường ĐHQN  

3-KH lấy ý kiến SV về HĐGD_HDTH_TN của GV HK2 Số 1090/KH-ĐHQN ngày Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

năm 2018-2019 và ý kiến SV sắp TN về CTĐT 2019 24/05/2019 

4-Biên bản phân công giảng dạy năm 2015 - 2016 Năm 2015 Khoa GDTC  

H10.10.03.02 

1a-KH tổ chức mở lớp học phần HK2 năm 2016-2017 
Số 2430/KH-ĐHQN ngày 

25/11/2016 
Trường ĐHQN  

1b-KH tổ chức Học kỳ 1 năm 2017 - 2018 
Số 1248/KH-ĐHQN ngày 

4/8/2017 
Trường ĐHQN  

1c-KH tổ chức giảng dạy hệ chính quy HK2 năm 2017-

2018 

Số 2104/KH-ĐHQN ngày 

15/11/2017 
Trường ĐHQN  

1d-KH tổ chức giảng dạy hệ chính quy HK1 năm 2018-

2019 

Số 1429/KH-ĐHQN ngày 

21/6/2018 
Trường ĐHQN  

1e-KH tổ chức giảng dạy hệ chính quy HK2 năm 2018-

2019 

Số 2260/KH-ĐHQN ngày 

22/10/2018 
Trường ĐHQN  

1f-KH tổ chức giảng dạy hệ chính quy HK1 năm 2020-

2021 

Số 1527/KH-ĐHQN ngày 

14/08/2020 
Trường ĐHQN  

1g-QĐ ban hành Kế hoạch đào tạo ĐH hệ chính quy năm 

2019-2020 

Số 1694/QĐ-ĐHQN ngày 

18/07/2019 
Trường ĐHQN  

1h-KH tổ chức giảng dạy hệ chính quy HK2 năm 2019-

2020 

Số 2106/KH-ĐHQN ngày 

28/10/2019 
Trường ĐHQN  

2-KH tổ chức mở lớp học phần HK2 năm học 2016-2017 
Số 2430/KH-ĐHQN ngày 

25/11/2016 
Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

3- Thông báo kế hoạch giảng dạy của giảng viên trên 

website trường 
https://daotao.qnu.edu.vn/ Trường ĐHQN  

4- Thông báo kế hoạch học tập của sinh viên trên website 

trường 

https://tinchi.qnu.edu.vn/Log

in 
Trường ĐHQN  

5- Các biên bản họp bộ môn về phân công giảng dạy Năm 2016-2020 Khoa GDTC-QP  

6-KH giảng dạy theo khoa quản lý SV (ngành GDTC) các 

năm học 

Năm học 2015-2016 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Khoa GDTC-QP  

H10.10.03.03 

1-QĐ ban hành Quy định đào tạo ĐH_CĐ hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ 2014 

Số 1241/QĐ-ĐHQN ngày 

15/5/2014 
Trường ĐHQN  

2-QĐ ban hành Quy định tổ chức và quản lý thực tập 

2018 

Số 744/QĐ-ĐHQN ngày 

16/5/2018 
Trường ĐHQN  

3a-QĐ ban hành Quy định tổ chức thi kết thúc HP đào tạo 

ĐH_CĐ chính quy theo tín chỉ 2012 

- Số 03/QĐ-ĐHQN ngày 

03/01/2012; 

 

Trường ĐHQN  

3b-QĐ ban hành Quy định tổ chức thi kết thúc HP đào tạo 

ĐH_CĐ chính quy theo tín chỉ 2019 

- Số 529/QĐ-ĐHQN ngày 

28/3/2019 
Trường ĐHQN  

4-Thông báo xét kết quả học tập HK1 năm 2018-2019 đối 

với SV hệ chính quy 

Số 219/TB-ĐHQN ngày 

19/02/2019 
Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

5-BC tổng kết công tác tổ chức kỳ thi kết thúc HP HK2 

và HK phụ năm 2018-2019 

Số 2605/BC-ĐHQN, ngày 

16/9/2019 
Trường ĐHQN  

6- Báo cáo kiểm tra bài thi học phần và biên bản kiểm tra 

nhập điểm học kỳ 1, 2 và năm học 

- Số 7/BC-TTr-PC, 

ngày26/9/2016 

- Số 8/BC-TTr-PC, 

ngày11/9/2018 

- Số 27/BC-TTr-PC, 

ngày4/3/2019 

- Số 22/BC-TTr-PC, ngày 

17/2/2020 

- Số 8/BC-TTr-PC, ngày 

9/10/2020 

Phòng Thanh tra 

– Pháp chế 
 

7- Báo cáo phân tích điểm thi, đề thi HKI, HKII năm học 

2018-2019, 2019-2020 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 
Khoa GDTC-QP  

8- Báo cáo tổng kết công tác ra đề thi năm học 

Năm học 2015-2016 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Khoa GDTC-QP  

9-QĐ cảnh báo kết quả học tập HK1 năm 2016-2017 đối 

với SV hệ chính quy 

Số 388/QĐ-ĐHQN ngày 

04/04/2017 
Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

10-QĐ cảnh báo kết quả học tập HK2 năm 2016-2017 đối 

với SV hệ chính quy 

Số 1912/QĐ-ĐHQN ngày 

12/10/2017 
Trường ĐHQN  

H10.10.03.04 

1- Phiếu ghi giờ giảng của giảng viên trong từng học kỳ, 

năm học 

Từ năm học 2015 - 2016 đến 

năm học 2019-2020 
Khoa GDTC-QP  

2- Tổng hợp kết quả đánh giá HĐ giảng dạy lý thuyết của 

GV theo Khoa HKI, HK II năm học 2018-2019 
Năm học 2018-2019 P. KT&ĐBCL  

3-Tổng hợp kết quả đánh giá HĐ giảng dạy lý thuyết của 

GV theo Khoa HKI, HK II năm học 2019-2020 
Năm học 2019-2020 P. KT&ĐBCL  

4-Kết quả khảo sát trực tuyến phản hồi của SV về hoạt 

động giảng dạy của GV 

Năm học 2015-2016 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Trường ĐHQN  

5-Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Khoa về đổi mới giảng 

dạy, học tập 
Năm 2016 - 2020 Khoa GDTC-QP  

H10.10.03.05 Hướng dẫn nội dung sinh hoạt lớp các năm Năm 2016- 2020 Trường ĐHQN  

H10.10.03.06 Phần mềm quản lý kiểm tra đánh giá SV 

- https://khaosat.qnu.edu.

vn/Systems/Security/Login.a

spx 

- http://daotao.qnu.edu.v

nhttp://tinchi.qnu.edu.vn 

Trường ĐHQN  

https://khaosat.qnu.edu.vn/Systems/Security/Login.aspx
https://khaosat.qnu.edu.vn/Systems/Security/Login.aspx
https://khaosat.qnu.edu.vn/Systems/Security/Login.aspx
http://daotao.qnu.edu.vnhttp/tinchi.qnu.edu.vn
http://daotao.qnu.edu.vnhttp/tinchi.qnu.edu.vn
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

http://kgdtcqp.qnu.edu.vn/ 

H10.10.03.07 

1- Kế hoạch giảng dạy và Lịch thi kết thúc học phần học 

kỳ1, 2 năm học 2015-2016 
Khóa 35,36,37,38 Khoa GDTC-QP  

2- Kế hoạch giảng dạy và Lịch thi kết thúc học phần học 

kỳ1, 2 năm học 2016-2017 
Khóa 36,37,38,39 Khoa GDTC-QP  

3- Kế hoạch giảng dạy và Lịch thi kết thúc học phần học 

kỳ1,2 năm học 2017-2018 
Khóa 37,38,39,40 Khoa GDTC-QP  

4- Kế hoạch giảng dạy và Lịch thi kết thúc học phần học 

kỳ1, 2 năm học 2018-2019 
Khóa 39,40, 41,42 Khoa GDTC-QP  

5-Kế hoạch giảng dạy và Lịch thi kết thúc học phần học 

kỳ1, 2 năm học 2019-2020 
Khóa 39,40, 41,42 Khoa GDTC-QP  

H10.10.03.08 
Bảng phân công chấm thi và sổ giao nhận bài-điểm thi 

các năm học ngành GDTC 
Năm 2016-2020 Khoa GDTC-QP  

H10.10.03.09 

1- QĐ ban hành Quy định giao đồ án-khóa luận TN cho 

SVĐH_CĐ hệ chính quy năm 2016-2017 

Số 1442/QĐ-ĐHQN ngày 

31/8/2016 
Trường ĐHQN  

2-QĐ ban hành Quy định giao đồ án-khóa luận TN cho 

SVĐH_CĐ hệ chính quy năm 2017-2018 

Số 1762/QĐ-ĐHQN ngày 

22/9/2017 
Trường ĐHQN  

3-QĐ ban hành Quy định giao đồ án_khóa luận TN cho 

SVĐH-CĐ hệ chính quy năm 2018-2019 

Số 1842/QĐ-ĐHQN ngày 

8/8/2018 
Trường ĐHQN  

4- Quyết định về việc giao đề tài khóa luận tốt nghiệp cho 

sinh viên Đại học, cao đẳng hệ chính quy năm học 2015-

Số 4568/QĐ-ĐHQN ngày 

23/9/2015 
Trường ĐHQN  

file:///D:/a)%20http:/kgdtcqp.qnu.edu.vn/
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

2016. 

5- Quyết định về việc giao đề tài đồ án, khóa luận tốt 

nghiệp trình độ ĐH, CĐ hệ chính quy năm học 2019-2020 

Số 2521/QĐ-ĐHQN ngày 

10/9/2019 
Trường ĐHQN  

6-Quy trình chấm khóa luận tốt nghiệp 2016 Năm 2016 Trường ĐHQN  

7-Phiếu chấm khóa luận tốt nghiệp 2017 Năm 2017 Trường ĐHQN  

8-Hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp năm 2017 Năm 2017 Khoa GDTC-QP  

9-Các bản mẫu Biên bản và Tổng hợp chấm khóa luận tốt 

nghiệp 2017 
Năm 2017 Khoa GDTC-QP  

H10.10.03.10 

1-QĐ ban hành Quy định về công tác thi đua khen thưởng 

trường ĐHQN 

- Số 2525/QĐ-ĐHQN, ngày 

14/12/2016 

- Số 974/ĐHQNHCTH, ngày 

12/6/2017 

- Số 755/QĐ-ĐHQN, ngày 

16/5/2018 

Trường ĐHQN  

2-CV 755 giới thiệu SV tham gia giải thưởng KOVA lần 

thứ 15 năm 2017 

Số 755/QĐ-ĐHQN, ngày 

16/5/2018 
Trường ĐHQN  

3a-QĐ về việc công nhận danh hiệu thi đua năm học 

2015-2016 

Số 945, 946/QĐ-ĐHQN, 

ngày 29/6/2016 
Trường ĐHQN  

3b-QĐ về việc công nhận danh hiệu thi đua năm học 

2016-2017 

Số 899, 900/QĐ-ĐHQN, 

ngày 29/6/2017 
Trường ĐHQN  

3c-QĐ về việc công nhận danh hiệu thi đua năm học Số 1188, 1189/QĐ-ĐHQN, Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

2017-2018 ngày 11/7/2018 

3d-QĐ về việc công nhận danh hiệu thi đua năm học 

2018-2019 

Số 1584, 1585/QĐ-ĐHQN, 

ngày 17/7/2019 
Trường ĐHQN  

3e-QĐ về việc công nhận danh hiệu thi đua năm học 

2019-2020 

Số 2284, 2285/QĐ-ĐHQN, 

ngày 30/9/2020 
Trường ĐHQN  

4a-QĐ về việc khen thưởng thành tích công tác của 

UBND Tỉnh Bình Định 2015 

Số 3107/QĐ-UBND, ngày 

09/9/2015 

- UBND Tỉnh 

Bình Định 
 

4b-QĐ về việc tặng bằng khen của Bộ GD&ĐT năm 2014 
Số 5327/QĐ-Bộ GD&ĐT, 

ngày 11/11/2014 
Bộ GD&ĐT  

5-BC tổng kết phong trào thi đua năm 2016-2017 và 

phương hướng nhiệm vụ năm 2017-2018 

Số 2440/BC-ĐHQN ngày 

23/11/2017 
Trường ĐHQN  

6-BC tổng kết phong trào thi đua năm 2017-2018 và 

nhiệm vụ trọng tâm PTTĐ năm 2018-20 

Số 2987/BC-ĐHQN ngày 

4/12/2018 
Trường ĐHQN  

7-QĐ công nhận danh hiệu SV cuối khóa đạt danh hiệu 

SV khá năm 2015-2016 

Số 868/QĐ-ĐHQN, ngày 

20/6/2016 
Trường ĐHQN  

8-QĐ khen thưởng SV tốt nghiệp loại xuất sắc-giỏi năm 

2018 

Số 1213/QĐ-ĐHQN, ngày 

12/7/2018 
Trường ĐHQN  

9-QĐ khen thưởng SV đạt thành tích xuất sắc tại SEA 

Games 30 năm 2019 

Số 3469/QĐ-ĐHQN ngày 

12/12/2019 
Trường ĐHQN  

10-QĐ khen thưởng SV có thành tích xuất sắc trong 

phong trào TDTT năm 2017 

Số 2349/QĐ-ĐHQN ngày 

23/11/2017 
Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

11-QĐ cấp học bổng của các đơn vị tài trợ nhân dịp khai 

giảng năm học 2017-2018 

Số 2181/QĐ-ĐHQN ngày 

13/11/2017 
Trường ĐHQN  

12-BC lấy ý kiến phản hồi của SV năm cuối về chất 

lượng ngành học năm 2015-2016 

Số 16/BC-KTĐBCL ngày 

4/8/2016 

Phòng 

KT&BĐCL 
 

13-BC khảo sát lấy ý kiến SV năm cuối về CTĐT năm 

học 2017-2018 

Số 24/BC-KTĐBCL ngày 

08/10/2018 

Phòng 

KT&BĐCL 
 

14-BC khảo sát ý kiến SV năm cuối về CTĐT năm học 

2017-2018 

Số 24/BC-KT&ĐBCL ngày 

08/10/2018 

Phòng 

KT&BĐCL 
 

15- Báo cáo v/v lấy ý kiến phản hồi của SV năm cuối về 

chất lượng ngành học năm 2019-2020 

Số 7/BC- KTĐBCL ngày 

20/3/2020 
P.KT&BĐCL  

Tiêu chí 10.4. Các kết quả NCKH đƣợc sử dụng để cải tiến việc dạy và học. 

H10.10.04.01 

1- Quyết định về việc ban hành Kế hoạch chiến lược phát 

triển Trường ĐHQN giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030 

Số 164/QĐ-ĐHQN ngày 

07/02/2017 
Trường ĐHQN  

2- Quyết định về việc công bố sứ mạng, tầm nhìn, giá trị 

cốt lõi của Trường ĐHQN 

Số 186/QĐ-ĐHQN ngày 

13/02/2017 
Trường ĐHQN  

H10.10.04.02 

1-Danh mục đề tài khoa học và Công nghệ cấp Tỉnh từ 

2015-2020 
Năm 2020 

Phòng KHCN-

HTQT 
 

2a-QĐ phê duyệt danh mục và mức hỗ trợ kinh phí đề tài 

NCKH SV cấp trường năm 2016-2017 

Số 2029/QĐ-ĐHQN, ngày 

11/11/2016 
Trường ĐHQN  

2b-CV 08 về đăng ký tham gia tuyển chọn đề tài NCKH 

cấp trường năm 2017 

Số 08/ĐHQN QLKHHTQT, 

ngày 05/01/2017 
Trường ĐHQN  



199 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

2c-CV 576 về đề xuất đề tài KH&CN cấp trường-cấp Bộ 

năm 2019 

Số 576/ĐHQN-

QLKHHTQT, ngày 

20/08/2018 

Trường ĐHQN  

3-Thống kê bài báo đăng trên tạp chí quốc tế 2018 

-Thống kê công bố bài báo_tạp chí trong nước từ 2015-

2019 

Năm 2018 

Năm 2015-2019 

Phòng KHCN-

HTQT 
 

4-QĐ phê duyệt danh mục và kinh phí thực hiện đề tài 

KH&CN cấp trường năm 2015 

Số 3081/QĐ-ĐHQN ngày 

19/06/2015 
Trường ĐHQN  

5-QĐ v/v phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công 

nghệ cấp trường năm 2018 

Số 496/QĐ-ĐHQN, ngày 

20/4/2017 
Trường ĐHQN  

Về việc công bố kết quả xét chọn và thẩm định kinh phí 

đề tài KH&CN cấp trường năm 2019 

Số 426/ĐHQN-

QLKHHTQT, ngày 

02/4/2019 

Trường ĐHQN  

V/v công bố kết quả xét chọn và thẩm định kinh phí đề tài 

KH&CN cấp trường năm 2020 

Số 505/ĐHQN-

KHCNHTQT, ngày 

10/4/2020 

Trường ĐHQN  

Biên bản nghiệm thu các đề tài cấp trường Từ năm 2015-2019 Trường ĐHQN  

H10.10.04.03 

1a-Nghị quyết ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 

của trường ĐHQN 2020 

Số 1937/QĐ-ĐHQN ngày 

16/10/2017 
Trường ĐHQN  

1b-QĐ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 

trường ĐHQN 2020 

Số 902/QĐ-ĐHQN ngày 

24/06/2016 
Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

2-QĐ công nhận kết quả tuần sinh hoạt công dân sinh 

viên đầu khóa 37 năm học 2014-2015 

Số 81/QĐ-ĐHQN, ngày 

12/01/2015 
Trường ĐHQN  

3-QĐ ban hành Quy chế tuyển dụng sử dụng và quản lý 

viên chức trường ĐHQN 2017 

Số 2568/QĐ-ĐHQN ngày  

01/12/2017 
Trường ĐHQN  

4-Phụ lục tuyển dụng-sử dụng-quản lý viên chức của 

khoa GDTC-QP 2019 
Năm 201/9 Khoa GDTC-QP  

5-Thông tư 47-Bộ GD&ĐT Quy định chế độ làm việc đối 

với giảng viên 2014 

Số 47/2014/TT BGDĐT 

ngày 31/12/2014 
Bộ GD&ĐT  

6-QĐ ban hành Quy định thời gian làm việc-giờ chuẩn 

GD-NCKH của GV trường ĐHQN 2016 

Sô 169/QĐ-ĐHQN ngày 

25/01/2016 
Trường ĐHQN  

Quyết định về việc ban hành Quy định: Định mức thời 

gian giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên 

Trường Đại học Quy Nhơn 

Sô 155/QĐ-ĐHQN ngày 

16/01/2015 
Trường ĐHQN  

Đề án vị trí việc làm của khoa Năm 2019 Khoa GDTC-QP  

H10.10.04.04 

1- Quyết định về việc phê duyệt viết giáo trình giảng dạy 
Số 2641/QĐ-UBND ngày 

24/7/2017 
Trường ĐHQN  

2- Quyết định đưa giáo trình vào sử dụng trong trường 

ĐHQN 

Số 985/QĐ-ĐHQN ngày 

06/7/2016 

Số 3081/QĐ-ĐHQN ngày 

11/11/2019 

Trường ĐHQN  

H10.10.04.05 1-QĐ phê duyệt danh mục và kinh phí thực hiện đề tài Số 502/QĐ-ĐHQN, ngày Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

KH&CN cấp trường năm 2016 13/4/2016 

 

2-QĐ phê duyệt danh mục và kinh phí thực hiện đề tài 

KH&CN cấp trường năm 2017 

Số 797/QĐ-ĐHQN, ngày 

12/6/2017 
Trường ĐHQN  

3-QĐ phê duyệt danh mục và kinh phí thực hiện đề tài 

KH&CN cấp trường năm 2018 

Số 496/QĐ-ĐHQN, ngày 

20/4/2017 
Trường ĐHQN  

4-CV 426 về công bố kết quả xét chọn&thẩm định kinh 

phí đề tài KH&CN cấp trường năm 2019 

Số 426/ĐHQN-

QLKHHTQT, ngày 

28/03/2019 

Trường ĐHQN  

5-CV 505 về công bố kết quả xét chọn&thẩm định kinh 

phí đề tài KH&CN cấp trường năm 2020 

Số 505/ĐHQN-

KHCNHTQT, ngày 

10/4/2020 

Trường ĐHQN  

7-QĐ ban hành Quy định về giao đồ án_khóa luận TN 

cho SV ĐH_CĐ hệ chính quy năm 2016-2017 

Số 1442/QĐ-ĐHQN ngày 

31/8/2016 
Khoa GDTC-QP  

8-QĐ ban hành Quy định về giao đồ án_khóa luận TN 

cho SV ĐH_CĐ hệ chính quy năm 2017-2018 

Số 1762/QĐ-ĐHQN ngày 

22/9/2017 
Khoa GDTC-QP  

9-QĐ phê duyệt danh mục và mức hỗ trợ kinh phí thực 

hiện đề tài NCKH SV cấp trường năm 2016-2017 

Số 2029/QĐ-ĐHQN ngày 

11/11/2016 
Trường ĐHQN  

10-Đề tài NCKH được sử dụng để nâng cao chất lượng 

dạy và học 
Từ năm 2015-2019 Khoa GDTC-QP  

H10.10.04.06 Quyết định khen thưởng trí thức tiêu biểu về khoa học và Số 2641/QĐ UBND, ngày UBND Tỉnh Bình  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

công nghệ tỉnh Bình Định cho PGS. TS. Nguyễn Ngọc 

Sơn 

24/7/2017 Định 

H10.10.04.07 

1-QĐ phê duyệt danh mục và mức hỗ trợ kinh phí thực 

hiện đề tài NCKH SV cấp trường năm 2016-2017 

Số 2029/QĐ-ĐHQN ngày 

11/11/2016 
Trường ĐHQN  

2-QĐ phê duyệt danh mục và mức hỗ trợ kinh phí thực 

hiện đề tài NCKH SV cấp trường năm 2017-2018 

Số 2546/QĐ ĐHQN ngày 

30/11/2017 
Trường ĐHQN  

3-QĐ phê duyệt danh mục và mức hỗ trợ kinh phí thực 

hiện đề tài NCKH SV cấp trường năm 2018-2019 

Số 2778/QĐ ĐHQN ngày 

27/11/2018 

 

Trường ĐHQN  

4-QĐ ban hành Quy định về giao đồ án_khóa luận TN 

cho SV ĐH hệ chính quy năm 2019-2020 

Số 2551/QĐ-ĐHQN ngày 

10/09/2019 
Trường ĐHQN  

5-QĐ công nhận kết quả nghiệm thu đề tài NCKH SV 

năm 2017-2018 

Số 774/QĐ-ĐHQN ngày 

21/05/2018 
Trường ĐHQN  

6-BC tổng kết công tác NCKH SV năm học 2019-2020 Năm 2020 
Phòng 

NCKH&HTQT 
 

H10.10.04.08 

1-Thông tư 47_Bộ GD&ĐT Quy định chế độ làm việc đối 

với giảng viên 2014 

Số 47/2014/TT BGDĐT 

ngày 31/12/2014 
Bộ GD&ĐT  

2-QĐ và Quy định định mức thời gian làm việc_giờ 

chuẩn GD_NCKH của GV trường ĐHQN 2015 

Sô 155/QĐ-ĐHQN ngày 

16/01/2015 
Trường ĐHQN  

3-QĐ ban hành Quy định thời gian làm việc_giờ chuẩn 

GD_NCKH của GV trường ĐHQN 2016 

Số 2287/QĐ-ĐHQN ngày 

28/11/2016 
Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

4-CV 2575 về đăng ký KH Seminar chuyên đề cấp Khoa 

năm 2018-2019 

2575/ĐHQN-QLKHHTQT, 

14/11/2018 
Trường ĐHQN  

5-KH hội thảo chuyên đề khoa GDTC-QP năm 2016 Năm 2016 Khoa GDTC-QP  

6-Biên bản Seminar chuyên đề cấp Khoa năm 2015 
Số 29/BC-K.GDTC-QP ngày 

05/06/2015 
Khoa GDTC-QP  

7-Thống kê giờ NCKH của giảng viên khoa GDTC-QP 

năm 2015-2019 
Năm 2015-2019 

Phòng KHCN và 

HTQT 
 

8- Biên bản Hội thảo khoa học cấp Khoa Năm 2016 Khoa GDTC-QP  

9- Biên bản Hội thảo khoa học cấp Khoa Năm 2017 Khoa GDTC-QP  

10- Biên bản Hội thảo khoa học cấp Khoa Năm 2018 Khoa GDTC-QP  

11- Biên bản Hội thảo khoa học cấp Khoa Năm 2019 Khoa GDTC-QP  

12- Biên bản Hội thảo khoa học cấp Khoa Năm 2020 Khoa GDTC-QP  

H10.10.04.09 

1-KH chiến lược phát triển trường ĐHQN giai đoạn 

2016-2020_tầm nhìn 2030 
Năm 2016 Trường ĐHQN  

2a-QĐ ban hành Quy chế tuyển dụng_sử dụng_Quản lý 

CCVC trường ĐHQN 2011 

Số 2739/QĐ-ĐHQN ngày 

29/12/2011 
Trường ĐHQN  

2b-QĐ ban hành Quy chế tuyển dụng_sử dụng_Quản lý 

VC trường ĐHQN 2017 

Số 2568/QĐ-ĐHQN ngày 

01/12/2017 
Trường ĐHQN  

3-Nghị quyết.....vị trí việc làm và ban hành danh mục vị 

trí việc làm....trường ĐHQN năm 2020 

Số 16/NQ-ĐHQN-HĐT, 

ngày 08/4/2020 
Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

4a-QĐ cử cán bộ đi dự hội thảo tại Malaysia 
Số 3769/QĐ ĐHQN, ngày 

20/8/2015; 
Trường ĐHQN  

4b-QĐ cử cán bộ đi dự hội thảo tại Tp Đà Nẵng 
Số 5233/QĐ ĐHQN, ngày 

26/10/2015 
Trường ĐHQN  

4c-QĐ cử cán bộ tham dự lớp HLV cấp 1 theo tài liệu của 

LĐ cầu lông thế giới (Lv1 BWF) tại Đồng Tháp 

Số 2150/QĐ ĐHQN, ngày 

23/11/2016 
Trường ĐHQN  

4d-QĐ cử GV tham gia tập huấn phát triển CTĐT giáo 

viên PT qua mạng Internet 

Số 2282/QĐ ĐHQN, ngày 

25/11/2016 
Trường ĐHQN  

4e-QĐ cử cán bộ đi dự hội thảo tại Hà Nội 
Số 1909/QĐ-ĐHQN, ngày 

13/08/2018 
  

5-QĐ cử viên chức dự Hội nghị Nâng cao chất lượng 

GDTC_TTTH trong ngành GD tại Hà Nội 

Số 284/QĐ-ĐHQN, ngày 

21/02/2019 
Trường ĐHQN  

6-QĐ cử viên chức tham gia Hội đồng thẩm định Giáo 

trình_Sách tham khảo tại Tp Đà Nẵng 

Số 2538/QĐ-ĐHQN, ngày 

11/09/2019 
Trường ĐHQN  

7-QĐ cử viên chức đi dự hội thảo tại Tp Cần Thơ 
Số 3570/QĐ-ĐHQN, ngày 

17/12/2019 
Trường ĐHQN  

8-QĐ cử giảng viên đi dự hội thảo tại Hà Nội 2019 
Số 3608/QĐ-ĐHQN ngày 

19/12/2019 
Trường ĐHQN  

Tiêu chí 10.5. Chất lƣợng các dịc vụ hỗ trợ và tiện ích (tại thƣ viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ 

hỗ trợ khác) đƣợc đánh giá và cải tiến. 

H10.10.05.01 1-QĐ ban hành Quy định lấy ý kiến phản hồi các bên liên Số 2867/QĐ-ĐHQN ngày Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

quan tại trường ĐHQN 27/12/2018 

2-QĐ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công 

của trường ĐHQN 

Số 395/QĐ-ĐHQN ngày 

07/03/2019 
Trường ĐHQN  

3-Danh mục thiết bị và tài sản công của trường ĐHQN  Trường ĐHQN  

4-QĐ phê duyệt chỉ định đơn vị cung cấp lắp đặt hệ thống 

âm thanh cho giảng đường ĐHQN 2011 

Số 385/QĐ-ĐHQN ngày 

15/03/2011 
Trường ĐHQN  

5- Quyết định về việc ban hành Quy trình mua sắm sữa 

chữa tài sản năm 2018 
Năm 2018 Trường ĐHQN  

6-QĐ phê duyệt BC Kinh tế-kỹ thuật xây dựng cải tạo sân 

TT ngoài trời ĐHQN 2016 

Số 3213/QĐ-BGDĐT ngày 

01/09/2016 
Bộ GDĐT  

7-TB kết luận của Hiệu trưởng về triển khai sắp xếp các 

phòng thí nghiệm thực hành 2018 

Số 1919/TB-ĐHQN ngày 

04/9/2018 
Trường ĐHQN  

8-TB kết luận của Hiệu trưởng về lựa chọn phương án 

xây dựng mạng Wifi marketing trường ĐHQN 

Số 1188/TB-ĐHQN ngày 

18/5/2018 
Trường ĐHQN  

9- Hợp đồng cung cấp dich vụ viễn thông-CNTT 
Số BDH020239/2016 ngày 

17/6/2016 
Trường ĐHQN  

10a-KH bảo đảm chất lượng giáo dục năm 2016 
Số 896/KH-ĐHQN ngày 

14/3/2016 
Trường ĐHQN  

10b-KH bảo đảm chất lượng giáo dục năm 2017 
Số 461/KH-ĐHQN ngày 

14/3/2016 
Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

10c-KH bảo đảm chất lượng giáo dục năm 2018 
Số 647/KH-ĐHQN ngày 

27/03/2018 
Trường ĐHQN  

10-KH bảo đảm chất lượng giáo dục năm học 2019-2020 
Số 2057/KH-ĐHQN ngày 

18/10/2019 
Trường ĐHQN  

11-QĐ thành lập hội đồng kiểm kê tài sản năm 2019 
Số 3921/QĐ-ĐHQN ngày 

18/10/2019 
Trường ĐHQN  

12-Kết quả kiểm kê tài sản cố định tại đơn vị năm 2020 Năm 2020 Trường ĐHQN  

13-Các hợp đồng kinh tế mua sắm trang thiết bị phục vụ 

đào tạo và nghiên cứu khoa học 

Số 32/HĐKT/ĐHQN-HH 

ngày27/10/2016; 

Số1001/2018/HĐKT/ĐHQN-

HP ngày 24/01/2018; 

Trường ĐHQN  

14-Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet băng 

thông rộng 

Số 026161, 026162, 026163 

ngày 26/1/2016 
Trường ĐHQN  

15-Hợp đồng triển khai phần mềm quản lý tài sản (QLTS. 

VN) 

Số HĐBH-MISA-

HCM/2015/00509 ngày 

03/3/2015 

Trường ĐHQN  

16-Hợp đồng kinh tế mua sách của thư viện năm 2016-

2019 
Năm 2019 Trường ĐHQN  

H10.10.05.02 
Đề án đổi mới hoạt động trung tâm thông tin tư liệu theo 

hướng hiện đại 
Năm 2016 Trường ĐHQN  

H10.10.05.03 1-Phiếu khảo sát sự hài lòng của SV về CSVC và các hoạt Số 463/BC-ĐHQN ngày Trường ĐHQN  
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chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

động dịch vụ hỗ trợ tại ĐHQN 14/4/2017 

2-BC kết quả khảo sát sự hài lòng của SV về hoạt động 

hỗ trợ ĐT năm 2016-2017 

Số 992/QĐ-ĐHQN, ngày 

15/6/2020 
Trường ĐHQN  

3-Thống kê kết quả khảo sát sự hài lòng của GV về 

CSVC tại ĐHQN 
 Trường ĐHQN  

4-Phiếu khảo sát sự hài lòng của GV về CSVC tại ĐHQN  Trường ĐHQN  

5-BC khảo sát ý kiến SV sắp tốt nghiệp về CTĐT năm 

học 2018-2019 

So61 22/BC-KTD9BCL 

ngày 30/09/2019 
P. KT và BĐCL  

6-BC kết quả khảo sát sự hài lòng của SV về hoạt động 

hỗ trợ ĐT năm học 2016-2017 

Số 463/BC-ĐHQN ngày 

14/4/2017 
Trường ĐHQN  

7-BC kết quả khảo sát nhu cầu thông tin của bạn đọc về 

thư viện_nguồn học liệu hỗ trợ ĐT và NC 
Năm 2020 TTTTTL  

8-Quyết định về việc sửa đổi và ban hành Quy định về 

chức năng và nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc Trường 

ĐHQN 

Số 45/QĐ-ĐHQN ngày 

06/01/2012 
Trường ĐHQN  

9-Quyết định ban hành Quy định chức năng và nhiệm vụ 

các đơn vị thuộc Trường ĐHQN 

Số 992/QĐ-ĐHQN, ngày 

15/6/2020 
Trường ĐHQN  

10-Quyết định về việc ban hành Chức năng và nhiệm vụ 

của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp 

Số 2616/QĐ-ĐHQN ngày 

14/11/2018 
Trường ĐHQN  

11-Quy định lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan tại 

Trường Đại học Quy Nhơn 

Số 2867/QĐ-ĐHQN ngày 

27/12/2018 
Trường ĐHQN  
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12-Bảng tổng hợp kết quả SV về CSVC, dịch vụ hỗ trợ 

2020 
Ngày 12/12/2020 P.KT&ĐBCL  

13-Bảng tổng hợp kết quả GV về CSVC, dịch vụ hỗ trợ 

2020 
Ngày 12/12/2020 P.KT&ĐBCL  

H10.10.05.04 

1-TB kết luận của Hiệu trưởng về triển khai sắp xếp các 

phòng thí nghiệm thực hành 2018 

Số 1919/TB-ĐHQN ngày 

4/9/2018 
Trường ĐHQN  

2-TB kết luận của Hiệu trưởng về lựa chọn phương án 

xây dựng mạng Wifi marketing trường ĐHQN 

Số 1188/TB-ĐHQN ngày 

18/5/2017 
Trường ĐHQN  

3-CV 437 Đề xuất danh sách SV xét cấp học bổng từ Quỹ 

học bổng Vingroup năm2019 

Số 437/ĐHQN-CTSV ngày 

29/03/2019 
Thư viện  

4-Biên bản Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Hiệu trưởng 

với SV Nhà trường năm học 2019-2020 
Ngày 04/12/2019 Trường ĐHQN  

5-Tổng hợp ý kiến phản ánh, kiến nghị của SV Ngày 04/12/2019 Trường ĐHQN  

H10.10.05.05 

1b-QĐ ban hành Quy định về công tác cố vấn học tập của 

trường ĐHQN 

Số 2558/QĐ-ĐHQN ngày 

08/11/2018; 
Trường ĐHQN  

2a-QĐ cử GV khoa GDTC-QP làm cố vấn học tập năm 

học 2018-2019 

Số 2479/QĐ-ĐHQN ngày 

25/10/2018 
Trường ĐHQN  

2b-QĐ cử GV khoa GDTC-QP làm cố vấn học tập năm 

học 2017-2018 

Số 2031/QĐ-ĐHQN ngày 

25/10/2017 
Trường ĐHQN  

3-KH công tác SV năm học 2018-2019 
Số 2011/KH-ĐHQN ngày 

21/09/2018 
Trường ĐHQN  
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4-QĐ cấp học bổng khuyến khích học tập cho SV cuối 

khóa hệ chính quy HK2 năm 2017-2018 

Số 1126/QĐ-ĐHQN ngày 

29/06/2018 
Trường ĐHQN  

5-TB về chương trình học bổng của Outward Bound Việt 

Nam cho SV trường ĐHQN 2018 

Số 460/TB-ĐHQN ngày 

02/03/2018 
Trường ĐHQN  

6-TB quy định mức học bổng đối với SV ĐH_Liên thông 

lên ĐH hệ chính quy năm 2018-2019 

Số 2022/TB-ĐHQN ngày 

24/09/2018 
Trường ĐHQN  

7-CV 244 xét chọn học bổng SV nghèo vượt khó năm 

2018 

Số 244/ĐHQN-

TTHTSV&QHDN ngày 

18/01/2018 

Trường ĐHQN  

8-CV 1225 đề nghị xét chọn học bổng Vallet năm 2018 

Số 1225/ ĐHQN-

TTHTSV&QHDN ngày 

23/05/2018 

Trường ĐHQN  

Tiêu chí 10.6. Cơ chế phản hồi của các bên liên quan có tính hệ thống, đƣợc đánh giá và cải tiến. 

H10.10.06.01 

1-QĐ thành lập Phòng sau ĐH - Khảo thí & Đảm bảo 

chất lượng - Phòng Đào tạo 

Số 1301/QĐ-TCCB ngày 

23/10/2009 
Trường ĐHQN  

2-QĐ sửa đổi và ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ 

các đơn vị trực thuộc trường ĐHQN 

Số 45/QĐ-ĐHQN ngày 

06/01/2012 
Trường ĐHQN  

3-Quyết định ban hành Quy định chức năng và nhiệm vụ 

các đơn vị thuộc Trường ĐHQN 

Số 992/QĐ-ĐHQN, ngày 

15/6/2020 
Trường ĐHQN  

H10.10.06.02 
1-CV 2754_Bộ GD&ĐT hướng dẫn lấy ý kiến phản hồi 

từ người học về HĐGD của GV năm 2010 

Số 2754/BDGĐT-

NGCBQLGD ngày 
Bộ GD&ĐT  
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Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

20/5/2010 

2-QĐ ban hành Quy định lấy ý kiến phản hồi từ người 

học về HĐGD của giảng viên năm 2013 

Số 3010/QĐ- ĐHQN ngày 

21/11/2013 
Trường ĐHQN  

3-CV 2269 năm 2016 về việc khảo sát nhà tuyển dụng và 

cựu SV tốt nghiệp ngành sư phạm 

Số 2269/ĐHQN-CTSV, ngày 

21/10/2016 
Trường ĐHQN  

4-Quy định về việc lấy ý kiến phản hồi của các bên liên 

quan năm 2018 

Số 2867/QĐ-ĐHQN ngày 

27/12/2018 
Trường ĐHQN  

H10.10.06.03 

1-QĐ ban hành Quy định về việc lấy ý kiến phản hồi của 

các bên liên quan năm 2018 

Số 2867/QĐ-ĐHQN ngày 

27/12/2018 
Trường ĐHQN  

2-KH lấy ý kiến phản hồi của SV về HĐGD_HDTN_TH 

của giảng viên HK1 năm 2018-2019 

Số 2868/KH-ĐHQN ngày 

27/12/2018 
Trường ĐHQN  

3-BC kết quả khảo sát HĐGD lý thuyết_HDTN_TH của 

giảng viên HK2 năm học 2019-2020 

Số 2495/BC-ĐHQN ngày 

12/10/2020 
Trường ĐHQN  

4- Tổng hợp kết quả đánh giá hoạt động giảng dạy lý 

thuyết của GV theo Khoa HK I, HK II năm học 2018-

2019, 2019-2020 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 
P.KT&KĐCL  

5-QĐ thành lập trung tâm HTSV và quan hệ với doanh 

nghiệp thuộc trường ĐHQN 

Số 1704/QĐ-ĐHQN ngày 

08/10/2010 
Trường ĐHQN  

6-Kết quả khảo sát SV về CSVC, DVHT năm 2020 Ngày 12/12/2020 P.KT&KĐCL  

7-KH điều tra khảo sát ý kiến nhà tuyển dụng và cựu SV 

ngành sư phạm trường ĐHQN 

Số 2141/KH-ĐHQN ngày 

04/10/2016 
Trường ĐHQN  
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chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

8- Phiếu khảo sát ý kiến của cơ sở giáo dục về SV tốt 

nghiệp Trường ĐHQN 
Năm 2016-2020 

Các trường phổ 

thông có SV tốt 

nghiệp ngành sư 

phạm công tác 

 

9-CV 2269 về khảo sát nhà tuyển dụng và cựu SV tốt 

nghiệp ngành sư phạm 

Số 2269/ĐHQN-CTSV ngày 

21/10/2016 
Trường ĐHQN  

10-Báo cáo kết quả khảo sát nhu cầu thông tin của sinh 

viên (/giảng viên/cán bộ) về thư viện và các nguồn học 

liệu phù hợp để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên 

cứu 

Ngày 25/6/2018 

Ngày 17/8/2019 

Ngày 20/8/2020 

Trường ĐHQN  

11-Báo cáo cải tiến chất lượng Thư viện sau đánh giá 

ngoài cấp Trường giai đoạn 2017-2020 

Số 04/BC-TV Ngày 

05/04/2020 
Trường ĐHQN  

12-Phiếu khảo sát ý kiến bạn đọc về mức độ hài lòng của 

các hoạt động của Thư viện 
Năm 2017-2019 Trường ĐHQN  

13-Báo cáo kết quả khảo sát SV năm cuối về CTĐT năm 

học 2017-2018, 2018-2019 

Số 24/BC-KTĐBCL ngày 

08/10/2018 

Số 22/BC-KTĐBCL ngày 

30/9/2019 

P. KT&BĐCL  

H10.10.06.04 
1- Trang quản trị Phần mềm khảo sát E-survey. 

https://khaosat.qnu.edu.vn/Sy

stems/Security/Login.aspx 
Trường ĐHQN  

2- Trang khảo sát thông qua tài khoản cá nhân của SV của http://daotao.qnu.edu.vnhttp:/ Trường ĐHQN  

https://khaosat.qnu.edu.vn/Systems/Security/Login.aspx
https://khaosat.qnu.edu.vn/Systems/Security/Login.aspx
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Trường ĐH Quy Nhơn /tinchi.qnu.edu.vn 

3- Trang web trao đổi, thu thập các phản hồi của cựu SV, 

SV, nhà tuyển dụng, … về thiết kế, cải tiến CTĐT ngành 

GDTC 

http://kgdtcqp.qnu.edu.vn/ Khoa GDTC-QP  

H10.10.06.05 
Biên bản hội nghị lấy ý kiến các bên liên quan về CĐR, 

CTĐT, ĐCCT học phần ngành GDTC 2020 
Ngày 22/06/ 2020 Khoa GDTC-QP  

Tiêu chuẩn 11. Kết quả đầu ra 

Tiêu chí 11.1. Tỉ lệ thôi học, tốt nghiệp đƣợc xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lƣợng. 

H11.11.01.01 

1- Quyết định thành lập Hội đồng thi năng khiếu kỳ thi 

tuyển sinh đại học hệ chính quy trường ĐHQN năm 2016 

507/QĐ-ĐHQN ngày 

14/4/2016 
Trường ĐHQN  

2- Quyết định thành lập Hội đồng thi năng khiếu kỳ thi 

tuyển sinh đại học hệ chính quy trường ĐHQN năm 2017 

866/QĐ-HĐTS ngày 

26/6/2017 
Trường ĐHQN  

3- Quyết định thành lập Hội đồng thi môn năng khiếu kỳ 

thi tuyển sinh đại học hệ chính quy trường ĐHQN năm 

2018 

1019/QĐ-HĐTS ngày 

14/6/2018 
Trường ĐHQN  

4- Quyết định thành lập Hội đồng thi môn năng khiếu kỳ 

thi tuyển sinh đại học hệ chính quy trường ĐHQN năm 

2019 

1200/QĐ-HĐTNK ngày 

21/6/2019 
Trường ĐHQN  

5- Quyết định thành lập Hội đồng thi môn năng khiếu kỳ 

thi tuyển sinh đại học hệ chính quy trường ĐHQN năm 

2020 

1376/QĐ-ĐHQN ngày 

29/7/2020 
Trường ĐHQN  

file:///C:/Users/Administrator/Desktop/a)%20http:/kgdtcqp.qnu.edu.vn/
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H11.11.01.02 

1- Quyết định về việc sửa đổi và ban hành Quy định về 

chức năng và nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc Trường 

ĐHQN 

Số 45/QĐ-ĐHQN ngày 

06/01/2012 
Trường ĐHQN  

2- Quyết định ban hành Quy định chức năng và nhiệm vụ 

các đơn vị thuộc Trường ĐHQN 

Số 992/QĐ-ĐHQN, ngày 

15/6/2020 
Trường ĐHQN  

H11.11.01.03 Minh họa giao diện của hệ thống quản lý điểm số Năm 2018 Trường ĐHQN  

H11.11.01.04 

1- Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học, cao 

đẳng hệ chính quy đợt 1, năm 2016 

Số 860/QĐ-ĐHQN ngày 

20/06/2016 
Trường ĐHQN  

2- Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học, cao 

đẳng hệ chính quy đợt 2, năm 2016 

Số 1720/QĐ-ĐHQN ngày 

28/9/2016 
Trường ĐHQN  

3- Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học, cao 

đẳng hệ chính quy đợt 1, năm 2017 

Số 919/QĐ-ĐHQN ngày 

30/6/2017 
Trường ĐHQN  

4- Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học, cao 

đẳng hệ chính quy đợt 2, năm 2017 

Số 1861/QĐ-ĐHQN ngày 

04/10/2017 
Trường ĐHQN  

5- Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học, cao 

đẳng hệ chính quy đợt 3, năm 2017 

Số 161/QĐ-ĐHQN ngày 

30/01/2018 
Trường ĐHQN  

6- Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học, cao 

đẳng hệ chính quy đợt 1, năm 2018 

Số 1145/QĐ-ĐHQN ngày 

03/7/2018 
Trường ĐHQN  

7- Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học, cao 

đẳng hệ chính quy đợt 2, năm 2018 

Số 2199/QĐ-ĐHQN ngày 

26/09/2018 
Trường ĐHQN  

8- Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học, cao Số 1361/QĐ-ĐHQN ngày Trường ĐHQN  
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đẳng hệ chính quy đợt 1, năm 2019 03/7/2019 

9- Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học, cao 

đẳng hệ chính quy đợt 2, năm 2019 

Số 2657/QĐ-ĐHQN ngày 

20/9/2019 
Trường ĐHQN  

10- Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học, cao 

đẳng hệ chính quy đợt 1, năm 2020 

Số 1986/QĐ-ĐHQN ngày 

04/9/2020 
Trường ĐHQN  

11- Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học, cao 

đẳng hệ chính quy đợt 2, năm 2020 

Số 2460/QĐ-ĐHQN ngày 

20/10/2020 
Trường ĐHQN  

H11.11.01.05 

1- Quyết định về việc cảnh báo kết quả học tập học kỳ I, 

năm học 2015-2016 đối với SV đại học, cao đẳng hệ 

chính quy 

Số 488/QĐ-ĐHQN, ngày 

11/4/2016 
Trường ĐHQN  

2- Quyết định về việc buộc thôi học đối với SV đại học, 

cao đẳng hệ chính quy (đợt xét kết quả học tập học kỳ I, 

năm học 2015-2016) 

Số 488/QĐ-ĐHQN, ngày 

11/4/2016 
Trường ĐHQN  

3- Quyết định về việc cảnh báo kết quả học tập học kỳ II, 

năm học 2015-2016 đối với SV đại học, cao đẳng hệ 

chính quy 

Số 2367/QĐ-ĐHQN ngày 

06/12/2016 
Trường ĐHQN  

4- Quyết định về việc buộc thôi học đối với SV đại học, 

cao đẳng hệ chính quy (đợt xét kết quả học tập học kỳ II, 

năm học 2015-2016) 

Số 2368/QĐ-ĐHQN ngày 

06/12/2016 
Trường ĐHQN  

5-Quyết định về việc cảnh báo kết quả học tập học kỳ I, 

năm học 2016-2017 đối với SV đại học, cao đẳng hệ 

Số 388/QĐ-ĐHQN ngày 

04/04/2017 
Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

chính quy 

6-Quyết định về việc buộc thôi học đối với SV đại học, 

cao đẳng hệ chính quy (đợt xét kết quả học tập học kỳ I, 

năm học 2016-2017) 

Số 387/QĐ-ĐHQN ngày 

04/04/2017 
Trường ĐHQN  

7- Quyết định về việc cảnh báo kết quả học tập học kỳ II, 

năm học 2016-2017 đối với SV đại học, cao đẳng hệ 

chính quy 

Số 1912/QĐ-ĐHQN ngày 

12/10/2017 
Trường ĐHQN  

8- Quyết định về việc buộc thôi học đối với SV đại học, 

cao đẳng hệ chính quy (đợt xét kết quả học tập học kỳ II, 

năm học 2016-2017) 

Số 1911/QĐ-ĐHQN ngày 

12/10/2017 
Trường ĐHQN  

9- Quyết định về việc cảnh báo kết quả học tập học kỳ I, 

năm học 2017-2018 đối với SV đại học, cao đẳng hệ 

chính quy 

Số 513/QĐ-ĐHQN, ngày 

09/4/2018 
Trường ĐHQN  

10-Quyết định về việc buộc thôi học đối với SV đại học, 

cao đẳng hệ chính quy (đợt xét kết quả học tập học kỳ I, 

năm học 2017-2018) 

Số 514/QĐ-ĐHQN, ngày 

09/4/2018 
Trường ĐHQN  

11- Quyết định về việc cảnh báo kết quả học tập học kỳ 

II, năm học 2017-2018 đối với SV đại học, cao đẳng hệ 

chính quy 

Số 2317/QĐ-ĐHQN ngày 

08/10/2018 
Trường ĐHQN  

12- Quyết định về việc buộc thôi học đối với SV đại học, 

cao đẳng hệ chính quy (đợt xét kết quả học tập học kỳ II, 

Số 2316/QĐ-ĐHQN ngày 

08/10/2018 
Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

năm học 2017-2018) 

13- Quyết định về việc cảnh báo kết quả học tập học kỳ I, 

năm học 2018-2019 đối với SV đại học, cao đẳng hệ 

chính quy 

Số 621/QĐ-ĐHQN ngày 

09/4/2019 
Trường ĐHQN  

14- Quyết định về việc buộc thôi học đối với SV đại học, 

cao đẳng hệ chính quy (đợt xét kết quả học tập học kỳ I, 

năm học 2018-2019) 

Số 620/QĐ-ĐHQN ngày 

09/4/2019 
Trường ĐHQN  

15- Quyết định về việc cảnh báo kết quả học tập học kỳ 

II, năm học 2018-2019 đối với SV đại học, cao đẳng hệ 

chính quy 

Số 2875/QĐ-ĐHQN ngày 

16/10/2019 
Trường ĐHQN  

16- Quyết định về việc buộc thôi học đối với SV đại học, 

cao đẳng hệ chính quy (đợt xét kết quả học tập học kỳ II, 

năm học 2018-2019) 

Số 2874/QĐ-ĐHQN ngày 

16/10/2019 
Trường ĐHQN  

17- Quyết định về việc cảnh báo kết quả học tập học kỳ I, 

năm học 2019-2020 đối với SV đại học, cao đẳng hệ 

chính quy 

Số 810/QĐ-ĐHQN ngày 

20/5/2020 
Trường ĐHQN  

18- Quyết định về việc buộc thôi học đối với SV đại học, 

cao đẳng hệ chính quy (đợt xét kết quả học tập học kỳ I, 

năm học 2019-2020) 

Số 810/QĐ-ĐHQN ngày 

20/5/2020 
Trường ĐHQN  

19- Quyết định về việc cảnh báo kết quả học tập học kỳ 

II, năm học 2019-2020 đối với SV đại học, cao đẳng hệ 

Số 825/QĐ-ĐHQN ngày 

21/5/2020 
Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

chính quy 

20- Quyết định về việc buộc thôi học đối với SV đại học, 

cao đẳng hệ chính quy (đợt xét kết quả học tập học kỳ II, 

năm học 2019-2020) 

 Trường ĐHQN  

H11.11.01.06 
1- Báo cáo tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp hàng năm Năm 2016-2020 Khoa GDTC-QP  

2- Báo cáo tỷ lệ sinh viên thôi học hàng năm Năm 2016-2020 Khoa GDTC-QP  

H11.11.01.07 

1- Biên bản sinh hoạt lớp cuối tháng Năm 2020 P. CTCT&SV  

2- Sổ tay nghiệp vụ giảng viên Năm 2016-2020 Trường ĐHQN  

3- Sổ tay sinh viên Năm 2016-2020 P. CTCT&SV  

H11.11.01.08 

1- Quyết định v/v khen thưởng những sv đạt thành tích 

xuất sắc trong học tập và trong các hoạt động phong trào 

của SV 

35/QĐ-K.GDTC-QP ngày 

22/7/2020 
Khoa GDTC-QP  

2- Quyết định v/v khen thưởng sv có thành tích xuất sắc 

trong phong trào TDTT năm 2017 

Số 2349/QĐ-ĐHQN ngày 

23/11/2017 
Trường ĐHQN  

3- Quyết định v/v khen thưởng sv có thành tích xuất sắc 

trong phong trào TDTT năm 2019 

Số 3469/QĐ-ĐHQN ngày 

12/12/2019 
Trường ĐHQN  

H11.11.01.09 

1. Kế hoạch rà soát, đánh giá và xây dựng lại CTĐT ĐH, 

CĐ hệ CQ 

2065/KH-ĐHQN, ngày 

13/5/2015 
Trường ĐHQN  

2- Quyết định về việc ban hành CTĐT trình độ đại học hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ 2015 

Số 7172/QĐ-ĐHQN ngày 

25/12/2015 
Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

3- Kế hoạch rà soát, điều chỉnh và bổ sung CĐR CTĐT 

trình độ đại học 

Số 1860/KH-ĐHQN ngày 

06/11/2017 
Trường ĐHQN  

4- Danh sách các học phần điều chỉnh, bổ sung ĐCCT 

thuộc CTĐT ngành GDTC 

Số 1315/QĐ-ĐHQN ngày 

07/8/2017 
Trường ĐHQN  

5- Kế hoạch tổ chức đánh giá, sửa đổi, cập nhật CTĐT đại 

học hệ chính quy 

Số 2926/KH-ĐHQN ngày 

31/12/2019 
Trường ĐHQN  

6. Quyết định về việc ban hành CTĐT (sửa đổi, cập nhật) 

trình độ đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 2020 

1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/8/2020 
Trường ĐHQN  

H11.11.01.10 Giao diện phần mềm quản lý đào tạo  Trường ĐHQN  

Tiêu chí 11.2. Thời gian tốt nghiệp trung bình đƣợc xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lƣợng. 

H11.11.02.01 

1- Quyết định về việc sửa đổi và ban hành Quy định về 

chức năng và nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc Trường 

ĐHQN 

Số 45/QĐ-ĐHQN ngày 

06/01/2012 
Trường ĐHQN  

2- Quyết định ban hành Quy định chức năng và nhiệm vụ 

các đơn vị thuộc Trường ĐHQN 

Số 992/QĐ-ĐHQN, ngày 

15/6/2020 
Trường ĐHQN  

H11.11.02.02 

1- Quyết định về việc ban hành CTĐT trình độ đại học hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ năm 2015 

Số 7172/QĐ-ĐHQN ngày 

25/12/2015 
Trường ĐHQN  

2- Thông báo về việc điều chỉnh Đề cương học phần trong 

CTĐT 

Số 1315/QĐ-ĐHQN ngày 

07/8/2017 
Trường ĐHQN  

3- Quyết định về việc ban hành CTĐT (sửa đổi, cập nhật) 

trình độ đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ năm 

1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/8/2020 
Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

2020 

H11.11.02.03 
1- Báo cáo tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp hàng năm Năm 2016-2020 Khoa GDTC-QP  

2- Báo cáo tỷ lệ sinh viên thôi học hàng năm Năm 2016-2020 Khoa GDTC-QP  

H11.11.02.04 

1- Danh sách SV ngành GDTC-QP chưa được công nhận 

tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt 1, năm 2016 
Năm 2016 Trường ĐHQN  

2- Danh sách SV ngành GDTC-QP chưa được công nhận 

tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt 2, năm 2016 
Năm 2016 Trường ĐHQN  

3- Danh sách SV ngành GDTC-QP chưa được công nhận 

tốt nghiệp đại học, cao đẳng chính quy đợt 1, năm 2017 
Năm 2017 Trường ĐHQN  

4- Danh sách SV ngành GDTC-QP chưa được công nhận 

tốt nghiệp đại học, cao đẳng chính quy đợt 2, năm 2017 
Năm 2017 Trường ĐHQN  

5- Danh sách SV ngành GDTC-QP chưa được công nhận 

tốt nghiệp đại học, cao đẳng chính quy đợt 1, năm 2018 
Năm 2018 Trường ĐHQN  

6- Danh sách SV ngành GDTC-QP chưa được công nhận 

tốt nghiệp đại học, cao đẳng chính quy đợt 2, năm 2018 
Năm 2018 Trường ĐHQN  

7- Danh sách SV ngành GDTC-QP chưa được công nhận 

tốt nghiệp đại học, cao đẳng chính quy đợt 3, năm 2018 
Năm 2018 Trường ĐHQN  

8- Danh sách SV ngành GDTC-QP chưa được công nhận 

tốt nghiệp đại học, cao đẳng chính quy đợt 1, năm 2019 
Năm 2019 Trường ĐHQN  

9- Danh sách SV ngành GDTC-QP chưa được công nhận Năm 2019 Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

tốt nghiệp đại học, cao đẳng chính quy đợt 2, năm 2019 

10- Danh sách SV ngành GDTC-QP chưa được công 

nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng chính quy đợt 1, năm 

2020 

Năm 2020 Trường ĐHQN  

11- Danh sách SV ngành GDTC-QP chưa được công 

nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng chính quy đợt 2, năm 

2020 

Năm 2020 Trường ĐHQN  

H11.11.02.05 

1- Kế hoạch tổ chức học kỳ phụ năm học 2015-2016 
Số 1571/KH-ĐHQN ngày 

30/5/2016 
Trường ĐHQN  

2- Kế hoạch tổ chức học kỳ phụ năm học 2016-2017 
Số 954/KH-ĐHQN, ngày 

01/6/2017 
Trường ĐHQN  

3- Kế hoạch tổ chức học kỳ phụ năm học 2017-2018 
Số 1114/KH-ĐHQN ngày 

03/05/2018 
Trường ĐHQN  

4- Kế hoạch tổ chức học kỳ phụ năm học 2018-2019 
Số 945/KH-ĐHQN ngày 

07/05/2019 
Trường ĐHQN  

5- Kế hoạch tổ chức học kỳ phụ năm học 2019-2020 
Số 735/KH-ĐHQN ngày 

03/6/2020 
Trường ĐHQN  

H11.11.02.06 
Kế hoạch cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài cấp 

Trường 

Số 2818/KH-ĐHQN ngày 

29/12/2017 
Trường ĐHQN  

H11.11.02.07 1- Kế hoạch kiểm tra để miễn HP Tiếng Anh cho SV K43 
Số 1944/KH-ĐHQN ngày 

07/10/2020 
Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

2- Thông báo về việc đăng kí kiểm tra trình độ Tiếng Anh 

đầu khóa và nộp chứng chỉ để miễn học phần Tiếng Anh 

1,2. 

Số 2399/TB-ĐHQN, ngày 

13/10/2020 
Trường ĐHQN  

Tiêu chí 11.3. Tỉ lệ có việc làm sau tốt nghiệp đƣợc xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lƣợng. 

H11.11.03.01 
Quyết định thành lập Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan 

hệ doanh nghiệp 

Số 1704/QĐ-ĐHQN ngày 

08/10/2010 
Trường ĐHQN  

H11.11.03.02 

1- Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh 

nghiệp 

Số 1543/QĐ-ĐHQN ngày 

19/08/2011 
Trường ĐHQN  

2- Quyết định về việc ban hành Chức năng và nhiệm vụ 

của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp 

Số 2616/QĐ-ĐHQN ngày 

14/11/2018 
Trường ĐHQN  

 

H11.11.03.03 

1- Phiếu khảo sát “Thông tin việc làm sau khi tốt nghiệp” Năm 2016-2020 Trường ĐHQN  

2- Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát cựu SV tốt nghiệp hệ 

sư phạm Trường ĐHQN từ năm 1982 đến năm 2016 

Số 178/BC-ĐHQN ngày 

10/02/2017 
Trường ĐHQN  

H11.11.03.04 Dữ liệu về người học tốt nghiệp năm 2016 - 2020 Năm 2016 - 2020 
Trung tâm 

HTSV&QHDN 
 

H11.11.03.05 
Báo cáo tình hình việc làm của SV tốt nghiệp năm 2016-

2019 
Năm 2016-2020 Khoa GDTC-QP  

H11.11.03.06 
1- Kế hoạch tổ chức “Ngày hội việc làm” năm 2018 

Số 543/KH-ĐHQN, ngày 

14/3/2018 
Trường ĐHQN  

2- Kế hoạch tổ chức “Ngày hội việc làm” năm 2019 Số 801/KH-ĐHQN, ngày Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

16/4/2019 

3- Kế hoạch tổ chức “Ngày hội việc làm” Trường ĐHQN 

năm 2020 

Số 758/KH-ĐHQN, ngày 

08/6/2020 
Trường ĐHQN  

H11.11.03.07 
Kế hoạch tổ chức cuộc điều tra, khảo sát ý kiến nhà tuyển 

dụng và cựu SV khối ngành sư phạm Trường ĐHQN 

Số 2141/KH-ĐHQN ngày 

04/10/2016 
Trường ĐHQN  

H11.11.03.08 
Hợp đồng khảo sát nhà tuyển dụng và cựu SV tốt nghiệp 

khối ngành sư phạm 

Số 2444/2016 HĐKT ngày 

28/11/2016 
Trường ĐHQN  

H11.11.03.09 

1. Phiếu khảo sát ý kiến của cơ sở giáo dục về SV tốt 

nghiệp Trường ĐHQN 
Năm 2016-2020 

Các trường phổ 

thông có SV tốt 

nghiệp ngành sư 

phạm công tác 

 

2- Trang quản trị Phần mềm khảo sát E-survey. 
https://khaosat.qnu.edu.vn/Sy

stems/Security/Login.aspx 
Trường ĐHQN  

3- Trang khảo sát thông qua tài khoản cá nhân của SV của 

Trường ĐHQN 

http://daotao.qnu.edu.vnhttp:/

/tinchi.qnu.edu.vn 
Trường ĐHQN  

Tiêu chí 11.4. Loại hình và số lƣợng các hoạt động nghiên cứu của NH đƣợc xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lƣợng. 

H11.11.04.01 

1- Quyết định về phê duyệt danh mục và mức hỗ trợ kinh 

phí đề tài nghiên cứu khoa học SV cấp Trường năm 2015-

2016 

Số 5949 QĐ/ĐHQN ngày 

18/11/2015 

 

Trường ĐHQN 
 

2- Quyết định về phê duyệt danh mục và mức hỗ trợ kinh 

phí đề tài nghiên cứu khoa học SV cấp Trường năm 2016-

Số 2029 QĐ/ĐHQN ngày 

11/11/2016 
Trường ĐHQN  

https://khaosat.qnu.edu.vn/Systems/Security/Login.aspx
https://khaosat.qnu.edu.vn/Systems/Security/Login.aspx
http://daotao.qnu.edu.vnhttp/tinchi.qnu.edu.vn
http://daotao.qnu.edu.vnhttp/tinchi.qnu.edu.vn
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

2017 

3- Quyết định về phê duyệt danh mục và mức hỗ trợ kinh 

phí đề tài nghiên cứu khoa học SV cấp Trường năm 2017-

2018 

Số 2546 QĐ/ĐHQN ngày 

30/11/2017 
Trường ĐHQN  

4- Quyết định về phê duyệt danh mục và mức hỗ trợ kinh 

phí đề tài nghiên cứu khoa học SV cấp Trường năm 2018-

2019 

Số 2778 QĐ/ĐHQN ngày 

27/11/2018 
Trường ĐHQN  

H11.11.04.02 

1- Công văn về việc báo cáo tình hình thực hiện đề tài 

NCKH SV năm học 2015-2016 

Số 20/ĐHQN-

KHCN&HTQT ngày 

08/01/2016 

Phòng 

KHCN&HTQT 
 

2- Công văn về việc báo cáo tình hình thực hiện đề tài 

NCKH SV năm học 2016-2017 

Số 298/ĐHQN-

KHCN&HTQT ngày 

24/02/2017 

Phòng 

KHCN&HTQT 
 

3- Công văn về việc báo cáo tình hình thực hiện đề tài 

NCKH SV năm học 2017-2018 

Số 371/ĐHQN-

KHCN&HTQT ngày 

31/01/2018 

Phòng 

KHCN&HTQT 
 

4- Công văn về việc báo cáo tình hình thực hiện đề tài 

NCKH SV năm học 2018-2019 

Số 78/ĐHQN-

KHCN&HTQT ngày 

14/01/2019 

Phòng 

KHCN&HTQT 
 

5- Công văn về việc hướng dẫn triển khai thực hiện đề tài 

NCKH SV năm học 2019-2020 

Số 2213/ĐHQN-

KHCNHTQT ngày 

Phòng 

KHCN&HTQT 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

11/11/2019 

H11.11.04.03 

1- Quyết định về việc khen thưởng SV đạt Giải thưởng 

“Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường” năm 2016 

Số 695/QĐ-ĐHQN ngày 

26/05/2016 
Trường ĐHQN  

2- Quyết định về việc khen thưởng SV đạt Giải thưởng 

“Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường” năm 2017 

Số 675/QĐ-ĐHQN ngày 

25/5/2017 
Trường ĐHQN  

3- Quyết định về việc khen thưởng SV đạt Giải thưởng 

“Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường” năm 2018 

Số 785/QĐ-ĐHQN ngày 

22/05/2018 
Trường ĐHQN  

4- Quyết định về việc khen thưởng SV đạt Giải thưởng 

“Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường” năm 2019 

Số 869/QĐ-ĐHQN ngày 

20/5/2019 
Trường ĐHQN  

H11.11.04.04 
Thông tin tổng hợp đề tài NCKH sinh viên, Trường 

ĐHQN 
Năm 2015-2020 Trường ĐHQN  

 

H11.11.04.05 

1- Công văn về việc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác 

nghiên cứu khoa học SV năm học 2015-2016 

Số 1553/ĐHQN-

QLKHHTQT ngày 

26/05/2016 

Phòng 

KHCN&HTQT 
 

2- Công văn về việc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác 

nghiên cứu khoa học SV năm học 2016-2017 

Số 884/ĐHQN-QLKHHTQT 

ngày 17/05/2017 

Phòng 

KHCN&HTQT 
 

3- Công văn về việc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác 

nghiên cứu khoa học SV năm học 2017-2018 

Số 1216/ĐHQN-

QLKHHTQT ngày 

22/05/2018 

Phòng 

KHCN&HTQT 
 

4- Công văn về việc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác 

nghiên cứu khoa học SV năm học 2018-2019 

Số 1009/KH-ĐHQN ngày 

15/5/2019 
Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

5- Công văn về việc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác 

nghiên cứu khoa học SV năm học 2019-2020 

Số 1272/KH-ĐHQN ngày 

06/7/2020 
Trường ĐHQN  

Tiêu chí 11.5. Mức độ hài lòng của các bên liên quan đƣợc xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lƣợng. 

H11.11.05.01 
Quyết định về việc thành lập Phòng Khảo thí đảm bảo 

chất lượng và Phòng Đào tạo 

Số 1301/QĐ-TCCB ngày 

23/10/2009 
Trường ĐHQN  

H11.11.05.02 

1- Quyết định về việc sửa đổi và ban hành quy định chức 

năng và nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc Trường ĐHQN 

Số 45/QĐ-ĐHQN ngày 

06/01/2012 
Trường ĐHQN  

2- Quyết định ban hành Quy định chức năng và nhiệm vụ 

các đơn vị thuộc Trường ĐHQN 

Số 992/QĐ-ĐHQN, ngày 

15/6/2020 
Trường ĐHQN  

H11.11.05.03 

1. Quyết định về việc ban hành “Quy định lấy ý kiến phản 

hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của GV” 

Số 3010/QĐ-ĐHQN ngày 

21/11/2013 
Trường ĐHQN  

2. Quyết định về việc ban hành Quy định lấy ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan tại Trường ĐHQN 

Số 2867/QĐ-ĐHQN ngày 

27/12/2018 
Trường ĐHQN  

H11.11.05.04 

1- Phiếu khảo sát sự hài lòng của GV về cơ sở vật chất tại 

Trường ĐHQN 
Năm 2016-2020 Trường ĐHQN  

2- Thống kê kết quả khảo sát mức độ hài lòng của GV về 

các thiết bị tin học phục vụ giảng dạy và NCKH 
Năm 2016-2020 

Phòng Cơ sở vật 

chất 
 

3- Kế hoạch về việc khảo sát sự hài lòng của giảng viên 

về cơ sở vật chất, các hoạt động và dịch vụ hỗ trợ của 

Nhà trường 

Số 2049/KH-ĐHQN ngày 

29/10/2020 
Trường ĐHQN  

4- Kế hoạch khảo sát sự hài lòng của GV về hoạt động hỗ Số 1784/KH-ĐHQN ngày Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

trợ của viên chức các khoa, phòng, viện, trung tâm 29/8/2019 

Số 1605/KH-ĐHQN ngày 

27/8/2020 

H11.11.05.05 

1. Phiếu khảo sát ý kiến bạn đọc về mức độ hài lòng của 

các hoạt động của Thư viện 
2017-2019 Trường ĐHQN  

2- Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến SV (giảng viên/cán bộ) 

về Thư viện và các nguồn học liệu phù hợp hỗ trợ các 

hoạt động đào tạo và nghiên cứu 

2017-2019 

2018-2020 
Trường ĐHQN  

3- Báo cáo cải tiến chất lượng Thư viện sau đánh giá 

ngoài cấp Trường giai đoạn 2017-2020 

Số 04/BC-TV Ngày 

05/04/2020 
Trường ĐHQN  

H11.11.05.06 

1- Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về 

hoạt động giảng dạy của GV năm học 2015-2016 

Số 1447/TB-ĐHQN, ngày 

06/5/2016 
Trường ĐHQN  

2- Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên và về chương trình đào tạo 

Số 1415/KH-ĐHQN ngày 

18/6/2018 
Trường ĐHQN  

3- Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên và hướng dẫn thí nghiệm, 

thực hành của giảng viên học kì I năm học 2018-2019 

Số 2868/KH-ĐHQN ngày 

27/12/2018 
Trường ĐHQN  

4- Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên và hướng dẫn thí nghiệm, 

thực hành của giảng viên học kì II năm học 2018-2019 và 

ý kiến sinh viên sắp tốt nghiệp về chương trình đào tạo 

Số 1090/KH-ĐHQN ngày 

24/5/2019 
Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

5- Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên và hướng dẫn thí nghiệm, 

thực hành của giảng viên học kì I năm học 2019-2020 

Số 2861/KH-ĐHQN ngày 

23/12/2019 
Trường ĐHQN  

6. Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên và hướng dẫn thí nghiệm, 

thực hành của giảng viên học kì II năm học 2019-2020 

Số 1240/KH-ĐHQN ngày 

29/6/2020 
Trường ĐHQN  

7- Báo cáo về việc thực hiện lấy ý kiến phản hồi từ người 

học về hoạt động giảng dạy của GV 

Số 17/BC-KTĐBCL ngày 

30/08/2016 

Số 22/BC-KTĐBCL ngày 

08/10/2018 

Số 05/BC-KTĐBCL ngày 

12/04/2019 

Số 24/BC-KTĐBCL ngày 

07/10/2019 

Số 07/BC-KTĐBCL ngày 

20/03/2020 

Phòng 

KT&BĐCL 
 

H11.11.05.07 

1- Báo cáo về việc lấy ý kiến phản hồi của SV năm cuối 

về chất lượng ngành học năm học 2015-2016 

Số 16/BC-KTĐBCL ngày 

04/08/2016 
P. KT&BĐCL  

2- Báo cáo về việc khảo sát ý kiến SV năm cuối về CTĐT 

năm học 2017-2018 

Số 24/BC-KTĐBCL ngày 

08/10/2018 
P. KT&BĐCL  

3- Báo cáo về việc khảo sát ý kiến SV sắp tốt nghiệp về Số 22/BC-KTĐBCL ngày P. KT&BĐCL  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

CTĐT năm học 2018-2019 30/9/2019 

H11.11.05.08 

1- Kế hoạch tổ chức cuộc điều tra khảo sát ý kiến nhà 

tuyển dụng và cựu SV khối ngành sư phạm Trường 

ĐHQN 

Số 2141/KH-ĐHQN ngày 

04/10/2016 
Trường ĐHQN  

2- Công văn về việc khảo sát nhà tuyển dụng và cựu SV 

tốt nghiệp khối ngành sư phạm 

Số 2269/ĐHQN-CTSV ngày 

21/10/2016 
P.CTCT&SV  

H11.11.05.09 

1- Phiếu khảo sát ý kiến cựu sv về CTĐT ngành GDTC-

QP 
Năm 2020 Khoa GDTC-QP  

2- Phiếu khảo sát ý kiến sinh viên về CTĐT ngành 

GDTC-QP 
Năm 2020 Khoa GDTC-QP  

H11.11.05.10 
Biên bản Hội nghị về việc lấy ý kiến các bên liên quan về 

CTĐT, CĐR và ĐCCT học phần ngành GDTC-QP 
Năm 2020 Khoa GDTC-QP  

H11.11.05.11 

1- Kế hoạch rà soát, đánh giá, và xây dựng lại CTĐT đại 

học, cao đẳng hệ chính quy 

Số 2065/KH-ĐHQN ngày 

13/5/2015 
Trường ĐHQN  

2- Kế hoạch rà soát, điều chỉnh và bổ sung chuẩn đầu ra 

CTĐT trình độ đại học 

Số 1860/KH-ĐHQN ngày 

06/11/2017 
Trường ĐHQN  

3- Kế hoạch sửa đổi, cập nhật CTĐT đại học hệ chính quy 
Số 2926/KH-ĐHQN ngày 

31/12/2019 
Trường ĐHQN  

H11.11.05.12 

1- Kế hoạch về việc tập huấn xây dựng CTĐT đáp ứng 

CĐR 

Số 1550/KH-ĐHQN ngày 

19/07/2018 
Trường ĐHQN  

2- Quyết định về việc cử cán bộ tham dự tập huấn “Xây Số 1455/QĐ-ĐHQN ngày Trường ĐHQN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

dựng chương trình đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra” tổ chức 

tại Trường ĐHQN 

30/07/2018 

3- Quyết định về việc cử cán bộ tham dự khóa tập huấn 

tại TP Đà Nẵng “Thực hành xây dựng và tự đánh giá 

chương trình đào tạo phục vụ kiểm định chất lượng giáo 

dục” 

Số 934/QĐ-ĐHQN, ngày 

10/6/2020 
Trường ĐHQN  

H11.11.05.13 Minh họa giao diện của hệ thống quản lý điểm số Năm 2018 Trường ĐHQN  

H11.11.05.14 

1. Biên bản Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Hiệu trưởng 

với SV Nhà trường năm học 2019-2020 
Ngày 04/12/2019 Trường ĐHQN  

2. Tổng hợp ý kiến phản ánh, kiến nghị của SV Ngày 04/12/2019 Trường ĐHQN  

 

 


